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BÁO CÁO 
Đề xuất quy trình và tin điện sử dụng cho dịch vụ DvP và PvP 
của hệ thống TTĐTLNH mới.
	
	


A.  Dịch vụ Quyết toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương theo nguyên tắc DvP.
I.  Mục tiêu và hiện trạng:
I.1.  Mục tiêu:
Nghiên cứu, đề xuất quy trình nghiệp vụ và loại tin điện sử dụng cho dịch vụ Quyết toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương theo nguyên tắc DvP trên hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng mới (TTĐTLNH).
I.2.  Hiện trạng:
I.2.1.  Thông lệ trên thế giới
Cơ chế thanh toán đối chuyển giao (Delivery versus Payment - DvP) không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật mà là một cơ chế được thiết kế để hạn chế rủi ro trong các giao dịch tài chính. Rủi ro này phát sinh khi một bên trong giao dịch thực hiện nghĩa vụ chuyển giao tài sản (chứng khoán hoặc tiền) nhưng không nhận được giá trị đối ứng từ bên kia do sự chậm trễ hoặc mất khả năng thanh toán. Trong bối cảnh các thị trường tài chính ngày càng kết nối sâu rộng và yêu cầu về tốc độ quyết toán ngày càng tăng, việc nghiên cứu và áp dụng các mô hình DvP chuẩn mực theo định hướng của Ủy ban Thanh toán và Hạ tầng Thị trường (CPMI) thuộc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) trở thành yêu cầu quan trọng đối với mọi Ngân hàng Trung ương hiện đại.
Việc lựa chọn mô hình DvP phụ thuộc vào sự cân bằng giữa yêu cầu tối ưu hóa thanh khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống. Các quốc gia có thể áp dụng kết hợp nhiều mô hình cho các loại tài sản khác nhau để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Các mô hình DvP và đặc điểm vận hành được tóm tắt như sau:
	Đặc điểm phân tích
	Mô hình 1 (Model 1)
	Mô hình 2 (Model 2)
	Mô hình 3 (Model 3)

	Quyết toán chứng khoán
	Gộp (Gross)
	Gộp (Gross)
	Ròng (Net)

	Quyết toán tiền
	Gộp (Gross)
	Ròng (Net)
	Ròng (Net)

	Cơ chế hoạt động
	Từng giao dịch được quyết toán đồng thời và tức thời.
	Chứng khoán được quyết toán liên tục, tiền quyết toán theo đợt vào cuối chu kỳ.
	Cả chứng khoán và tiền đều được bù trừ ròng đa phương trước khi quyết toán.

	Ưu điểm chính
	Loại bỏ hoàn toàn rủi ro gốc và rủi ro thanh khoản liên đới.
	Giảm nhu cầu thanh khoản tiền mặt cho các thành viên.
	Tối ưu hóa tối đa việc sử dụng cả chứng khoán và tiền.

	Nhược điểm
	Yêu cầu số dư tiền mặt và chứng khoán rất lớn tại mọi thời điểm.
	Rủi ro xảy ra nếu việc quyết toán tiền ròng thất bại sau khi chứng khoán đã đi.
	Phức tạp trong việc xử lý các giao dịch lỗi và rủi ro hệ thống lan tỏa.

	Mức độ an toàn
	Cao nhất 
	Trung bình
	Thấp hơn so với quyết toán gộp


Mô hình 1 được xem là tiêu chuẩn vàng về an toàn cho các giao dịch giá trị lớn (high-value payments) và các công cụ nợ chính phủ. Trong mô hình này, việc chuyển giao chứng khoán chỉ được xác nhận cuối cùng khi và chỉ khi việc chuyển tiền tương ứng được thực hiện thành công trên sổ cái của ngân hàng trung ương. Ngược lại, Mô hình 2 và 3 lại phổ biến ở thị trường bán lẻ hoặc cổ phiếu niêm yết, nơi khối lượng giao dịch cực lớn đòi hỏi sự hỗ trợ của các thuật toán bù trừ để giảm áp lực lên dòng vốn lưu động của các ngân hàng thương mại.
Trên thế giới nhiều quốc gia vẫn áp dụng quy trình T+1 cụ thể như: 
	Quốc gia/khu vực
	Loại TP chính phủ / thị trường
	Chu kỳ chuẩn sau khi khớp lệnh
	Ghi chú quan trọng
	Nguồn

	Hoa Kỳ
	U.S. Government securities (Treasuries…)
	T+1 và T+0
	SEC mô tả “phần lớn giao dịch thị trường U.S. Government securities” thanh toán T+1. Mặc dù là chuẩn T+1 nhưng một số giao dịch có thể thực hiện T+0 
	(SEC)

	Vương quốc Anh
	Gilts
	T+1
	UK DMO: theo thông lệ thị trường gilt, ngày thanh toán là ngày làm việc kế tiếp (T+1) (có thể thỏa thuận khác song phương).
	(dmo.gov.uk)

	EU (hiện tại, đa số giao dịch trên venue)
	Trái phiếu (bao gồm gov bonds) giao dịch trên trading venues & thanh toán tại CSD
	T+2
	Tài liệu triển khai CSDR nêu yêu cầu/định hướng T+2 cho “transferable securities” trên venue.
	(clearstream.com)

	EU (kế hoạch tương lai)
	Như trên
	Dự kiến T+1 từ 11/10/2027
	EC thông báo thỏa thuận rút từ T+2 xuống T+1, mốc đề xuất 11 Oct 2027.
	(Finance)

	Nhật Bản
	JGB (OTC JGB – dự án rút chu kỳ)
	T+1 (từ 01/05/2018)
	JPX/JSCC: rút chu kỳ thanh toán JGB xuống T+1, hiệu lực 1/5/2018.
	(Japan Exchange Group)

	Canada
	Government of Canada securities
	T+1 (từ 27/05/2024; áp dụng cả đấu thầu từ 03/06/2024)
	Bank of Canada: thị trường thứ cấp chuyển sang T+1 27/5/2024; đấu thầu T-bills/bonds áp dụng T+1 từ 3/6/2024.
	(bankofcanada.ca)

	Úc
	Fixed income products (bao gồm TP chính phủ trong hệ sản phẩm FI)
	T+2 (từ 07/03/2016)
	AFMA công bố Úc chuyển fixed income sang T+2 từ 7/3/2016.
	(afma.com.au)

	Ấn Độ
	Government securities (outright secondary market)
	T+1 và T+0
	NSE (Debt segment) nêu: thanh toán outright secondary market gov securities được chuẩn hóa T+1 (hiệu lực từ 24/5/2005). Từ năm 2024, Ấn độ đã triển khai chu kỳ T+0 tự nguyện.
	(nseclearing.in)

	Trung Quốc (CIBM Direct – TP chính phủ/policy bank chủ yếu ở CIBM)
	CIBM Direct
	Có thể T+0/T+1/T+2/T+3
	ChinaMoney (thông báo): phương thức DvP, “speed can be T+0, T+1, T+2, T+3” (tức tùy thỏa thuận/thiết lập).
	(chinamoney.org.cn)

	Singapore
	SGS (thị trường trái phiếu chính phủ Singapore)
	T+2
	MAS mô tả đặc tính thị trường: “Settlement date: T+2 …”. Nhưng có thể thanh toán T+0, T+1, T+2 tùy theo thỏa thuận.
	(mas.gov.sg)

	Thái Lan
	Government bonds/T-Bills
	T+2 (thông lệ)
	ThaiBMA: “Convention on settlement date is T+2 but can be varied…”
	(thaibma.or.th)

	Hàn Quốc
	Hệ thống thanh toán chứng khoán (mô tả tổng quan)
	T+2 (mô tả quy trình)
	BIS CPSS mô tả quy trình: “on T+2 … deliver securities … transfer funds … DVP …”.
	(Bank for International Settlements)


Chu kỳ thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: quy trình nghiệp vụ, nhu cầu vốn, mức độ đáp ứng của hạ tầng nghiệp vụ và hạ tầng kỹ thuật, thỏa thuận giữa các bên. Đa số các quốc gia vẫn đang áp dụng chu kỳ T+1, nhưng nhiều quốc gia cũng đã sẵn sàng thực hiện chu kỳ T+0.
I.2.2.  Hiện trạng tại Việt Nam
Đối với hệ thống TTĐTLNH của Việt Nam, ngày 27/7/2017, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định 1583/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương tại NHNN Việt Nam (gọi chung là tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ). Quy trình này gồm các bước chính như thỏa thuận giao dịch; chuẩn bị thanh toán; thanh toán đồng thời, xử lý lỗi và sai lệch. Mỗi một giao dịch theo quy trình này có một bên mua, một bên bán và ngày T+1 sẽ hoàn thành quyết toán tiền giao dịch. Như vậy, về mặt nguyên tắc việc quyết toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ tại NHNN Việt Nam đã thực hiện theo cơ chế DvP, cụ thể như sau:
· Ngày T+0:
+ Bước 1: Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch chứng khoán, thực hiện kiểm tra số dư TPCP của các tài khoản bán và thực hiện phong tỏa số lượng trái phiếu bán.
+ Bước 2: VSD lập và gửi Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch TPCP cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN theo mẫu do VSD quy định.
· Ngày T+1:
+ Bước 3: Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN gửi xác nhận kết quả giao dịch cho VSD dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.
+ Bước 4: Sau khi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN xác nhận giao dịch đúng, VSD sẽ lập và gửi Thông báo thanh toán TPCP/tiền giao dịch TPCP cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN và Thông báo thanh toán tiền giao dịch TPCP cho Ngân hàng Thành viên thanh toán (NH TVTT).
+ Bước 5: VSD lập, ký chữ ký điện tử và gửi Sở Giao dịch NHNN Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP (dữ liệu thanh toán tiền được gửi chi tiết theo từng giao dịch).
+ Bước 6: Sở Giao dịch NHNN nhận dữ liệu thanh toán tiền TPCP từ VSD. Hệ thống thực hiện xác thực chữ ký điện tử của VSD trên Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP do VSD gửi đến.
+ Bước 7: Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp gửi lệnh chuyển tiền thanh toán TPCP đến Sở Giao dịch NHNN để thanh toán tiền mua TPCP cho Ngân hàng Thành viên thanh toán bên bán/Tổ chức (bên) bán. Lệnh chuyển tiền thanh toán giao dịch TPCP là lệnh Có trên hệ thống TTĐTLNH, trong đó, ngoài các trường thông tin như lệnh chuyển tiền giá trị cao thông thường, Lệnh thanh toán Có thanh toán tiền giao dịch TPCP được bổ sung thêm các thông tin để phân biệt, nhận biết với các lệnh thanh toán khác. Trường hợp hệ thống TTĐTLNH gặp sự cố, Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp có thể gửi Lệnh chuyển tiền thanh toán giao dịch TPCP dưới dạng Ủy nhiệm chi bằng giấy bao gồm trường thông tin theo quy định về mã định danh giao dịch do VSD cung cấp để đối chiếu.
Thời gian Sở Giao dịch NHNN nhận Lệnh thanh toán Có và Ủy nhiệm chi thanh toán tiền giao dịch TPCP từ 9h00 đến 15h30 của ngày thanh toán.
+ Bước 8: Phòng Kế toán đối chiếu thông tin lệnh chuyển tiền thanh toán giao dịch TPCP của Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/ Tổ chức (bên) mua thanh toán trực tiếp với Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP do VSD gửi đến.
+ Bước 9.1: Trường hợp lệnh chuyển tiền thanh toán giao dịch TPCP mà Sở Giao dịch NHNN nhận được khớp với dữ liệu trong Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP do VSD gửi đến. Phòng Kế toán sẽ thực hiện ghi có tài khoản của người nhận lệnh (NH TVTT bên bán/Tổ chức (bên) bán thanh toán tiền trực tiếp) tại Sở Giao dịch NHNN.
+ Bước 9.2: Trường hợp lệnh chuyển tiền thanh toán giao dịch TPCP không khớp với dữ liệu trong Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP do VSD gửi đến:
· Đối với lệnh chuyển tiền thanh toán TPCP là Lệnh thanh toán Có trên hệ thống TTĐTLNH: Nếu số tiền thanh toán hoặc mã định danh giao dịch không khớp đúng với dữ liệu thanh toán tiền tương ứng từ VSD, Phòng Kế toán chuyển Phòng TTLNH thực hiện trả lại lệnh thanh toán cho NH TVTT bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp qua hệ thống TTĐTLNH. Đối với các trường hợp không khớp đúng khác, Phòng Kế toán chuyển lệnh sang Phòng TTLNH để Phòng TTLNH gửi điện tra soát lệnh thanh toán tiền giao dịch TPCP đến NH TVTT bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp qua hệ thống TTĐTLNH. Khi có kết quả tra soát từ Phòng TTLNH chuyển sang, Phòng Kế toán thực hiện:
(a) Nếu trả lời tra soát đối chiếu khớp đúng với dữ liệu thanh toán tiền tương ứng từ VSD, Phòng Kế toán ghi có tài khoản của NH TVTT bên bán/Tổ chức (bên) bán thanh toán tiền trực tiếp tại Sở Giao dịch NHNN;
(b) Nếu trả lời tra soát không khớp với dữ liệu thanh toán tiền tương ứng từ VSD hoặc không nhận được trả lời tra soát trước 15h30, Phòng Kế toán chuyển Phòng TTLNH thực hiện trả lại lệnh thanh toán cho NH TVTT bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp qua hệ thống TTĐTLNH.
· Đối với lệnh chuyển tiền thanh toán TPCP dưới dạng Ủy nhiệm chi bằng giấy: Phòng Kế toán thực hiện gửi trả Ủy nhiệm chi cho NH TVTT bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp.
NH TVTT và tổ chức thanh toán tiền trực tiếp thực hiện tra cứu thông tin về trạng thái lệnh thanh toán tiền giao dịch TPCP thông qua Bảng tổng hợp kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP theo thành viên thanh toán.
+ Bước 9.3: Sau khi hoàn thành hạch toán ghi có tài khoản của NH TVTT bên bán/Tổ chức (bên) bán thanh toán tiền trực tiếp, hệ thống tự động gửi thông báo kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP theo từng giao dịch cho VSD.
+ Bước 10: Ngay sau khi nhận được thông báo kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP của Sở Giao dịch NHNN, hệ thống thanh toán trái phiếu của VSD sẽ xác định giao dịch, thực hiện thanh toán TPCP tương ứng đồng thời gửi xác nhận đến Sở Giao dịch NHNN là đã nhận thông báo thành công.
+ Bước 11: Từ 15h30 đến 16h30.
11.1 Phòng Kế toán lập, ký chữ ký điện tử và gửi VSD Bảng tổng hợp kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP trong ngày.
11.2 Sau khi nhận được Bảng tổng hợp kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP trong ngày do Sở Giao dịch NHNN gửi đến, VSD thực hiện xác thực, ký chữ ký điện tử và gửi kết quả đối chiếu cho Sở Giao dịch NHNN.
- Xử lý sai sót:
+ Sai sót trong khi Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP do VSD gửi cho Sở Giao dịch NHNN và Sở Giao dịch NHNN chưa thực hiện ghi Có tài khoản Ngân hàng Thành viên thanh toán bên bán/Tổ chức (bên) bán thanh toán tiền trực tiếp:
(i) VSD gửi Thông báo hủy dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP do VSD gửi cho Sở Giao dịch NHNN;
(ii) NHNN thực hiện thông báo lại cho VSD tình trạng hủy dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP và cập nhật lại thông tin thanh toán tiền giao dịch TPCP đúng vào kho dữ liệu của NHNN
(iii) Các bên thực hiện tiếp các bước từ 7 đến 11 tại Quy trình này trên cơ sở dữ liệu đúng đã được cập nhật.
+ Sai sót khác: VSD và Sở Giao dịch NHNN phối hợp cùng NH TVTT bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp, NH TVTT bên bán/ Tổ chức (bên) bán thanh toán tiền trực tiếp thỏa thuận biện pháp xử lý phù hợp.
II.  Đề xuất sửa đổi quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ theo nguyên tắc DvP.
Quy trình Giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay đã theo nguyên tắc DvP chu kỳ là T+1 đa số các bước được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán và VSD, bước quyết toán tiền được thực hiện trên hệ thống TTĐTLNH trong khoảng thời gian từ 9h00 đến 15h30 ngày T+1. Để hạn chế sai sót và sẵn sàng quyết toán sau khi Sở Giao dịch NHNN nhận được Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP từ VSD và nhận được lệnh thanh toán từ Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp, chúng tôi đề xuất sửa đổi từ Bước 7 của Quy trình như sau:
· Ngày T+0:
+ Bước 1: Sau khi kết thúc phiên giao dịch, VSD nhận kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch chứng khoán, thực hiện kiểm tra số dư TPCP của các tài khoản bán và thực hiện phong tỏa số lượng trái phiếu bán.
+ Bước 2: VSD lập và gửi Thông báo tổng hợp kết quả giao dịch TPCP cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN theo mẫu do VSD quy định.
· Ngày T+1:
+ Bước 3: Thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN gửi xác nhận kết quả giao dịch cho VSD dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.
+ Bước 4: Sau khi thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN xác nhận giao dịch đúng, VSD sẽ lập và gửi Thông báo thanh toán TPCP/tiền giao dịch TPCP cho thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, KBNN và Thông báo thanh toán tiền giao dịch TPCP cho NH Thành viên thanh toán.
+ Bước 5: VSD lập, ký chữ ký điện tử và gửi Sở Giao dịch NHNN Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP (dữ liệu thanh toán tiền được gửi chi tiết theo từng giao dịch).
+ Bước 6: Sở Giao dịch NHNN nhận dữ liệu thanh toán tiền TPCP từ VSD. Hệ thống thực hiện xác thực chữ ký điện tử của VSD trên Bảng tổng hợp dữ liệu thanh toán tiền giao dịch TPCP do VSD gửi đến.
+ Bước 7: Sở Giao dịch NHNN lập lệnh nợ (pacs.010) gửi Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp.


+ Bước 8.1: Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp đối chiếu các lệnh nợ do Sở Giao dịch NHNN gửi với Thông báo do VSD gửi nếu khớp đúng thì gửi tin điện chấp nhận nợ (pacs.002) trước 15h30.


+ Bước 8.2: Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp đối chiếu các lệnh nợ do Sở Giao dịch NHNN gửi với Thông báo do VSD gửi nếu không khớp đúng thì gửi tin điện tra soát với Sở Giao dịch NHNN qua hệ thống TTĐTLNH và với VSD thông qua cổng thông tin VSD.
+ Bước 8.3:  Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp đối chiếu các lệnh nợ do Sở Giao dịch NHNN gửi với Thông báo do VSD gửi nếu không còn phù hợp thì gửi tin điện từ chối nhận nợ (pacs.002) trước 15h30.
+ Bước 9: Sở Giao dịch NHNN xác thực chấp nhận nợ/từ chối nhận nợ của Ngân hàng Thành viên thanh toán bên mua/Tổ chức (bên) mua thanh toán tiền trực tiếp. Nếu chấp nhận nợ hợp lệ Phòng Kế toán sẽ thực hiện ghi có tài khoản của người nhận lệnh (NH TVTT bên bán/Tổ chức (bên) bán thanh toán tiền trực tiếp) tại Sở Giao dịch NHNN.
+ Bước 10: Sau khi nhận được chấp nhận nợ và hoàn thành hạch toán ghi có tài khoản của NH TVTT bên bán/Tổ chức (bên) bán thanh toán tiền trực tiếp hoặc nhận được từ chối nợ, hệ thống tự động gửi thông báo kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP theo từng giao dịch cho VSD.
+ Bước 11: Ngay sau khi nhận được thông báo kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP của Sở Giao dịch NHNN, hệ thống thanh toán trái phiếu của VSD sẽ xác định giao dịch, thực hiện thanh toán TPCP tương ứng đồng thời gửi xác nhận đến Sở Giao dịch NHNN là đã nhận thông báo thành công.
+ Bước 12: Từ 15h30 đến 16h30.
12.1 Phòng Kế toán lập, ký chữ ký điện tử và gửi VSD Bảng tổng hợp kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP trong ngày.
12.2 Sau khi nhận được Bảng tổng hợp kết quả thanh toán tiền giao dịch TPCP trong ngày do Sở Giao dịch NHNN gửi đến, VSD thực hiện xác thực, ký chữ ký điện tử và gửi kết quả đối chiếu cho Sở Giao dịch NHNN.
B.  Dịch vụ thanh toán ngoại tệ theo nguyên tắc PvP trên hệ thống TTĐTLNH
2. Mục tiêu và hiện trạng
0. Mục tiêu
Nghiên cứu, đề xuất quy trình nghiệp vụ và loại tin điện sử dụng cho dịch vụ thanh toán ngoại tệ theo nguyên tắc PvP trên hệ thống TTĐTLNH. 
0. Hiện trạng:
1. Thông lệ trên thế giới 
Trên thế giới dịch vụ thanh toán ngoại tệ theo nguyên tắc PvP thường được dùng để xử lý thanh toán ngoại tệ/ngoại hối quốc tế bằng cách đảm bảo cả hai  loại tiền khác nhau chỉ được hoàn tất thanh toán cùng lúc  để giảm rủi ro. Một số kết nối thanh toán PvP hiện nay là:
· Hệ thống thanh toán quốc tế CLS Group (Continuous Linked Settlement) là hệ thống thanh toán PvP đa tiền tệ có tiếng nhất thế giới hiện nay, được sử dụng để giảm rủi ro thanh toán trong giao dịch ngoại hối cho các thành viên.
· Một số quốc gia đã thiết lập liên kết PvP giữa hệ thống thanh toán nội địa của nước này với hệ thống thanh toán của nước khác, nhằm giảm rủi ro giao dịch liên ngân hàng xuyên biên giới ví dụ như Hong Kong Monetary Authority (HKMA) đã thiết lập liên kết giữa hệ thống thanh toán RTGS của Hong Kong và các hệ thống RTGS trong khu vực, cho phép PvP cho thanh toán ngoại hối giữa các cặp tiền khác nhau trong giờ làm việc của hai thị trường như: (i) Liên kết giữa RTGS Hong Kong và hệ thống RENTAS (Malaysia) để PvP thanh toán Ringgit ↔ USD; (ii) Liên kết với hệ thống RTGS của Indonesia; (iii) Liên kết với hệ thống RTGS của Thái Lan. Các liên kết này không chỉ là thanh toán nội địa, mà là cơ chế phối hợp giữa hai RTGS khác nhau, giúp thực hiện PvP cho giao dịch ngoại hối khi các bên tham gia sử dụng hệ thống của hai nước khác nhau.
· Có thể phân loại các mô hình thanh toán PvP trên thế giới như sau:
+ Mô hình A - Không có hệ thống nội địa:
0. Giao dịch FX liên ngân hàng: OTC, song phương.
0. Thanh toán: Nostro/Vostro, SWIFT
+ Mô hình B – Có hệ thống giao dịch nội địa, nhưng không tích hợp thanh toán (Mỹ, EU, Nhật, Anh, Úc…)
0. Có nền tảng giao dịch FX liên ngân hàng (trading venue)
0. Nhưng thanh toán vẫn tách rời, qua RTGS hoặc ngân hàng đại lý
0.  Ví dụ hệ thống: EBS, Refinitiv Matching (toàn cầu, nhưng dùng nội địa rất nhiều), Tokyo Pro-Bond FX platforms, London FX venues
+ Mô hình C – Có hệ thống nội địa cho FX liên ngân hàng
0. Một số nước/khu vực đã xây dựng hệ thống phục vụ giao dịch ngoại tệ giữa các ngân hàng trong nước, với mức độ tích hợp khác nhau
0. Ví dụ Nhật Bản (BOJ-NET + FX market) Thị trường FX Tokyo (OTC + electronic dealing), BOJ-NET Thanh toán chân JPY bằng tiền NHTW, thanh toán ngoại tệ Nostro/Vostro và CLS 
0. Ví dụ Hong Kong: Giao dịch OTC + FX platforms, thanh toán trên hệ thống RTGS đa tệ (cho các ngân hàng Hồng Kông và các ngân hàng nước ngoài).
1. Hiện trạng tại Việt Nam
· [bookmark: _Hlk221265125]Tại Việt Nam, giao dịch ngoại tệ được phân loại tại Điều 3, Thông tư số 26/2021/TT-NHNN và Điều 2, Thông tư 02/2021/TT-NHNN gồm:
+ Giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay (sau đây gọi là giao dịch giao ngay) là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và thanh toán trong vòng 02 (hai) ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch.
+ Giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn (sau đây gọi là giao dịch kỳ hạn) là giao dịch hai bên cam kết mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán tối thiểu là 03 (ba) ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch.
+ Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (sau đây gọi là giao dịch hoán đổi) là giao dịch giữa hai bên, bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng số lượng một đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá của hai giao dịch xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau. Giao dịch hoán đổi bao gồm hai giao dịch giao ngay hoặc hai giao dịch kỳ hạn hoặc một giao dịch giao ngay và một giao dịch kỳ hạn.
+ Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ (sau đây gọi là giao dịch quyền chọn) là giao dịch giữa hai bên, trong đó bên mua trả cho bên bán giá mua quyền chọn để có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một đồng tiền này với một đồng tiền khác trong một khoảng thời gian do hai bên thỏa thuận theo tỷ giá thực hiện được xác định tại thời điểm giao dịch và thanh toán vào một ngày trong tương lai. Nếu bên mua lựa chọn thực hiện quyền, bên bán phải thực hiện theo nghĩa vụ cam kết. Trong giao dịch quyền chọn, quyền chọn bán đồng tiền này đồng thời là quyền chọn mua đồng tiền khác.
- Các ngân hàng tại Việt Nam giao dịch ngoại tệ với nhau theo hình thức OTC (over-the-counter), không có một “hệ thống giao dịch tập trung” giống như Sở giao dịch chứng khoán. Các lớp giao dịch cơ bản gồm: 
+ Khớp giao dịch: Qua điện thoại, chat dealing (Refinitive / Bloomberg FXGO / chat song phương) hoặc thỏa thuận song phương trực tiếp. Hai bên thỏa thuận về cặp tiền, khối lượng, tỷ giá, ngày giá trị (value date: spot, tom, forward…). Không có sàn liên hàng đứng ra khớp lệnh.
+ Xác thực và tra soát giao dịch: Thực hiện xác nhận giao dịch (Deal tracker chuyển thành Swift MT300 hoặc fxtr14)
+ Thanh toán: Thanh toán từng loại tiền riêng biệt qua Swift và/hoặc kênh thanh toán nội địa. Chân VND sử dụng hệ thống TTĐTLNH. Chân ngoại tệ thanh toán qua tài khoản Nostro/Vostro của các ngân hàng, thường là tài khoản USD mở tại ngân hàng đại lý ở nước ngoài hoặc ngân hàng khác trong nước.
2. Đề xuất quy trình thanh toán ngoại tệ theo nguyên tác PvP trên hệ thống TTĐTLNH Việt Nam.
· Bước 1- Trading: Giao dịch trên thị trường OTC qua điện thoại, chat dealing (Refinitive / Bloomberg FXGO / chat song phương).
· Bước 2 - Confirmation: 
+ 2.1: Bên bán và Bên mua trích xuất dữ liệu giao dịch đã trao đổi chuyển sang hệ thống thanh toán(Deal tracker);
+ 2.2: Bên mua và Bên bán độc lập tạo tin điện fxtr.014 chứa mã UTI (Unique Transaction Identifier) gửi Trung tâm thanh toán để xác nhận giao dịch mua ngoại tệ.


+ 2.3: Trung tâm thanh toán gửi admi.002 thông báo tình trạng kỹ thuật của tin điện.


· Bước 3 – Matching:
+ 3.1: Trung tâm thanh toán thực hiện đối chiếu hai bản tin fxtr.014. 
+ 3.2: Nếu hai bản tin fxtr.014 trùng khớp. Trung tâm thanh toán gửi bản tin fxtr.017 (Foreign Exchange Trade Status and Details Notification) với trạng thái FMTC (Matched) cho cả hai bên để xác nhận giao dịch đã được khớp và chuyển sang trạng thái chờ quyết toán (Matched/Pending Settlement).


+ 3.3: Nếu hai bản tin fxtr.014 không trùng khớp, Trung tâm thanh toán gửi bản tin fxtr.017 với trạng thái UMTC (Unmatched) cho cả hai bên.
+ 3.3.1: Bên mua hoặc Bên bán gửi fxtr.015 hoặc fxtr.016 để sửa đổi hoặc hủy bỏ chỉ thị giao dịch đã gửi.




+ 3.3.2: Trung tâm thanh toán gửi admi.002 thông báo tình trạng kỹ thuật của tin điện.
+ 3.3.2.1: Sau khi cập nhật fxtr.015, nếu thông tin giao dịch của hai bên đã khớp đúng, Trung tâm thanh toán phản hồi fxtr.008 đến hai bên.


+ 3.3.2.2: Sau khi cập nhật fxtr.015 nếu thông tin giao dịch của hai bên không khớp đúng, Trung tâm thanh toán phản hồi fxtr.017 thông báo trạng thái đến Bên mua và Bên bán
+ 3.3.2.3: Nếu Trung tâm thanh toán nhận được fxtr.016 hoặc đến hết giờ giao dịch mà giao dịch vẫn chưa khớp Trung tâm thanh toán sẽ gửi tương ứng fxtr.013 cho hai bên.


· Bước 4 – Settlement (Quyết toán)
+ Trong thời gian thỏa thuận hai bên lập lệnh pacs.009 kèm với mã UETR liên kết với giao dịch gửi lên Trung tâm thanh toán để thực hiện nghĩa vụ. Hệ thống trung tâm kiểm tra thanh khoản của hai bên và thực hiện quyết toán PvP đối với 2 vế của giao dịch rồi gửi fxtr.017 đến hai bên giao dịch.


- Bước 5 – Reporting: Cuối ngày Trung tâm thanh toán sẽ gửi fxtr.030 đến hai bên để thông báo trạng thái giao dịch cuối ngày của tất cả các giao dịch.
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		Lvl		Name		Mult		Type / Code		Is Added		Validation Rule Errors		Enforce Usage Guideline		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

		0		Financial Institution Direct Debit V03 (pacs.010.001.03)														Scope:

The FinancialInstitutionDirectDebit message is sent by an exchange or clearing house, or a financial institution, directly or through another agent, to the DebtorAgent. It is used to instruct the DebtorAgent to move funds from one or more debtor(s) account(s) to one or more creditor(s), where both debtor and creditor are financial institutions.



Usage:

The FinancialInstitutionDirectDebit message is exchanged between agents and can contain one or more financial institution direct debit instruction(s) for one or more creditor(s). The FinancialInstitutionDirectDebit message can be used in domestic and cross-border scenarios.



		1		    Group Header		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr		Common characteristics for all individual transactions included in the message.

		2		        Message Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/MsgId		Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message.

Usage: The instructing party has to make sure that MessageIdentification is unique per instructed party for a pre-agreed period.		Nếu bên gửi tin điện là thành viên thì Message Identification phải trùng với BAH Business Message Identifier.Nếu bên gửi là Trung tâm thanh toán. Trung tâm thanh toán sẽ tạo ra BAH Business Message mới trước khi chuyển tiếp cho thành viên.  Định dạng Message Identification là: YYYYMMDD+Mã 8 số do SBV cấp+9 ký tự dùng để nhận dạng loại kết nối và thiết bị kết nối mặc định là ’000000000’+8 chữ số là số thứ tự của tin điện trong ngày.

		2		        Creation Date Time		[1..1]		dateTime								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/CreDtTm		Date and time at which the message was created.		Nhập ngày và giờ tạo tin điện theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm. Ví dụ: 2025-11-27T14:09:08.500+07:00 là là thời điểm 14 giờ 09 phút 08 giây (và 500 mili giây) vào ngày 27/11/2025, tại Việt Nam (múi giờ đó nhanh hơn Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) 7 giờ). Tương ứng với trường CREATE_TIME của hệ thống cũ.

		2		        Number Of Transactions		[1..1]		text

[0-9]{1,15}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/NbOfTxs		Number of individual transactions contained in the message.		Nhập giá trị mặc định là '1'

		2		        Control Sum		[0..1]		decimal

td = 18

fd = 17								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/CtrlSum		Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies.		Nhập tổng số tiền giao dịch (bằng số tiền giao dịch khi tin điện chỉ gồm 01 giao dịch). Đối với loại tiền VND phần nguyên được nhập tối đa 14 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự ‘0’ cho phần thập phân. Đối với loại tiền EUR và USD phần nguyên được nhập tối đa 13 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự cho phần thập phân.

		2		        Instructing Agent		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt		Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI														Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instructed Agent		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt		Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI														Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		1		    Credit Instruction		[1..*]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr		Characteristics that apply to the credit side of the payment transaction(s) included in the message.		[1..1]

		2		        Credit Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtId		Unique identification, as assigned by a sending party, to unambiguously identify the credit instruction within the message.

		2		        Batch Booking		[0..1]		boolean								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/BtchBookg		Identifies whether a single entry per individual direct debit transaction or a batch entry for the sum of the amounts of all transactions within the group of a message is requested.

Usage: Batch booking is used to request and not order a possible batch booking.		Nhập giá trị mặc định là false

		2		        Payment Type Information		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf		Further specifies the type of transaction.		[1..1] Bắt buộc

		3		            Instruction Priority		[0..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/InstrPrty		Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the instruction.

		4		                    High				HIGH										Priority level is high.

		4		                    Normal				NORM										Priority level is normal.

		3		            Clearing Channel		[0..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/ClrChanl		Specifies the clearing channel to be used to process the payment instruction.		[1..1]Nhập giá trị 'RTGS" nếu là Hệ thống Thanh toán giá trị cao bằng VND, USD, EUR. Nhập giá trị là 'RTNS' nếu là Hệ thống Thanh toán giá trị thấp.

		4		                    Real Time Gross Settlement System				RTGS										Clearing channel is a real-time gross settlement system.

		4		                    Real Time Net Settlement System				RTNS										Clearing channel is a real-time net settlement system.

		4		                    Mass Payment Net System				MPNS										Clearing channel is a mass payment net settlement system.		Không sử dụng

		4		                    Book Transfer				BOOK										Payment through internal book transfer.		Không sử dụng

		3		            Service Level		[0..*]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/SvcLvl		Agreement under which or rules under which the transaction should be processed.		Tùy chọn, để  bên gửi chỉ thị cho  bên bên nhận về kênh xử lý phĩa sau như thế nào.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as a proprietary code.

		3		            Local Instrument		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/LclInstrm		User community specific instrument.



Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.		[1..1] Bắt buộc xuất hiện 01 lần

		4		                Code		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/LclInstrm/Cd		Specifies the local instrument, as published in an external local instrument code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry		Specifies the local instrument, as a proprietary code.		Mã nghiệp vụ quy định tại Mục II.5 (tương ứng với TRX_TYPE của hệ thống cũ)

		3		            Category Purpose		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp		Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories.

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd		Category purpose, as published in an external category purpose code list.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry		Category purpose, in a proprietary form.

		2		        Total Interbank Settlement Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/TtlIntrBkSttlmAmt		Amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.		Không sử dụng

		3		            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/TtlIntrBkSttlmAmt/@Ccy		Medium of exchange of value.		Không sử dụng

		4		                Algorithm : ActiveCurrency														The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		3		            Algorithm : CurrencyAmount														The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		2		        Interbank Settlement Date		[0..1]		date								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrBkSttlmDt		Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.		[1..1] Nhập ngày quyết toán. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. Interbank Settlement Date phải trùng với ngày làm việc của Trung tâm thanh toán. Tương ứng với TRX_DATE của hệ thống cũ

		2		        Settlement Time Indication		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/SttlmTmIndctn		Provides information on the occurred settlement time(s) of the payment transaction.

		3		            Debit Date Time		[0..1]		dateTime								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/SttlmTmIndctn/DbtDtTm		Date and time at which a payment has been debited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been debited at the central bank, expressed in Central European Time (CET).		Trung tâm thanh toán sư dụng trường này để ghi thời gian chấp nhận thanh toán theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm

		3		            Credit Date Time		[0..1]		dateTime								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/SttlmTmIndctn/CdtDtTm		Date and time at which a payment has been credited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been credited at the receiving central bank, expressed in Central European Time (CET).		Không sử dụng

		2		        Instructing Agent		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt		Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		[1..1] Bắt buộc

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BIC11														Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1]

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị là 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho thành viên gửi lệnh. Tương ứng với O_CI_CODE của hệ thống cũ.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instructed Agent		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt		Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		[1..1] Bắt buộc

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BIC11														Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1] Bắt buộc

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho thành viên nhận lệnh. Tương ứng với R_CI_CODE của hệ thống cũ.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 1		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If more than one intermediary agent is present, then IntermediaryAgent1 identifies the agent between the DebtorAgent and the IntermediaryAgent2.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI														Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 1 Account		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 1 at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN														A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency														The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 2		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If more than two intermediary agents are present, then IntermediaryAgent2 identifies the agent between the IntermediaryAgent1 and the IntermediaryAgent3.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI														Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 2 Account		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 2 at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN														A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency														The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 3		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If IntermediaryAgent3 is present, then it identifies the agent between the IntermediaryAgent 2 and the CreditorAgent.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI														Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 3 Account		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 3 at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN														A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency														The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Creditor Agent		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt		Financial institution servicing an account for the creditor.		[1..1]

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BIC11														Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1] Bắt buộc

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho đại lý phục vụ người nhận tiền, tương đương với trường O_INDIRECT_CODE của hệ thống cũ

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Creditor Agent Account		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.

		3		            Identification		[1..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN														A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveCurrency														The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Creditor		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr		Financial institution that receives an amount of money from the financial institutional debtor.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BIC11														Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		[1..1] Bắt buộc nhập tên người/tổ chức trả tiền. Tương ứng với SD_NAME trong hệ thống cũ. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này bắt buộc phải nhận 01 giá trị và chỉ cho phép nhập 70 ký tự.

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		[1..1]

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		[1..2] Trong giai đoạn chuyển đổi, thông tin này bắt buộc phải xuất hiện tối thiểu 01 lần, tối đa 02. Tổng ký tự của 02 dòng này cộng lại tối đa là 100 ký tự. Tương ứng với SD_ADDR của hệ thống cũ.

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		[3..*] Nhập các cặp giá trị:
- <Othr><Id>Mã khách hàng </Id><Scheme Name><Prtry>SD_CODE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với SD_CODE của hệ thống cũ;
- <Othr><Id>Mã doanh nghiệp </Id><Scheme Name><Prtry>SD_ID_NO</Prtry></Scheme Name> </Othr>tương đương với SD_ID_NO của hệ thống cũ;
-<Othr><Id>Ngày cấp (YYYY-MM-DD) </Id><Scheme Name><Prtry>SD_ISSUE_DATE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với SD_ISSUE_DATE của hệ thống cũ.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Nhập các giá trị:
- Mã của khách hàng cấp bởi đại lý của họ, độ dài không quá 20 ký tự,  tương đương với SD_CODE của hệ thống cũ;
- Mã doanh nghiệp, độ dài không quá 20 ký tự, tương đương với SD_ID_NO của hệ thống cũ;
- Ngày cấp, định dạng YYYY-MM-DD, tương đương với SD_ISSUE_DATE của hệ thống cũ;

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		[1.1] Bắt buộc

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Nhập các giá trị:
-SD_CODE;
-SD_ID_NO;
-SD_ISSUE_DATE.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		[1..1]Nhập thông tin nơi cấp Mã Doanh nhiệp, độ dài không quá 25 ký tự, tương đương SD_ISSUER của hệ thống cũ.

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Creditor Account		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.

		3		            Identification		[1..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : IBAN														A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Nhập  số tài khoản người/tổ trức nhận tiền tại đại lý phục vụ người nhận tiền. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này không được vượt qua 25 ký tự. Tương ứng với SD_ACCNT của hệ thống cũ.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveCurrency														The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/CdtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Ultimate Creditor		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr		Ultimate financial institution to which an amount of money is due.		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI														Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instruction For Creditor Agent		[0..*]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstrForCdtrAgt		Further information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor agent.		Không sử dụng

		3		            Code		[0..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstrForCdtrAgt/Cd		Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor's agent.		Không sử dụng

		4		                    Phone Beneficiary				PHOB										Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone.		Không sử dụng

		4		                    Telecom				TELB										Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication.		Không sử dụng

		3		            Instruction Information		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/InstrForCdtrAgt/InstrInf		Further information complementing the coded instruction or instruction to the creditor's agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.		Không sử dụng

		2		        Direct Debit Transaction Information		[1..*]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf		Provides information on the individual debit transaction(s) included in the message.

		3		            Payment Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId		References used for a payment instruction.

		4		                Instruction Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/InstrId		Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction.



Usage: The instruction identification is a point to point reference that can be used between the instructing party and the instructed party to refer to the individual instruction. It can be included in several messages related to the instruction.

		4		                End To End Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId		Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain.



Usage: The end-to-end identification can be used for reconciliation or to link tasks relating to the transaction. It can be included in several messages related to the transaction.



Usage: In case there are technical limitations to pass on multiple references, the end-to-end identification must be passed on throughout the entire end-to-end chain.		Nhập định danh giao dịch tạo ra trên kênh giao dịch của thành viên ngay trước khí chuyển đi TTĐTLNH (tương đương với RELATION_NO của hệ thống cũ)

		4		                Transaction Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/TxId		Unique identification, as assigned by the first instructing agent, to unambiguously identify the transaction that is passed on, unchanged, throughout the entire interbank chain. 

Usage: The transaction identification can be used for reconciliation, tracking or to link tasks relating to the transaction on the interbank level. 

Usage: The instructing agent has to make sure that the transaction identification is unique for a pre-agreed period.		[1..1] Bắt buộc nhập định danh do thành viên bên chuyển tạo ra và không thay đổi trên trong chuối chuyển tiền liên hàng, sử dụng để tham chiếu (tương ứng với SERIAL_NO của hệ thống cũ. Thành viên bên chuyển phải đảm bảo định danh này là duy nhất trong một ngày giao dịch và không vượt qua 8 ký tự kiểu số (từ 0 đến 9).

		4		                UETR		[0..1]		text

[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/UETR		Universally unique identifier to provide an end-to-end reference of a payment transaction.		Định danh toàn cầu của giao dịch tồn tại trong suốt vòng đời của giao dịch. Universally Unique IDentifier (UUID) version 4, standard IETF RFC  4122 .

		4		                Clearing System Reference		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtId/ClrSysRef		Unique reference, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify the instruction.		Định danh được sinh ra bởi Trung tâm thanh toán. Đối với tin điện mà Trung tâm thanh toán là bên nhận thì trường thông tin này cần để trống.

		4		                CrossElementSimpleRule : TransactionIdentificationPresenceRule														TransactionIdentification or UETR must be present. Both may be present		Không sử dụng

		3		            Payment Type Information		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf		Specifies the type of transaction.		[1..1] Bắt buộc

		4		                Instruction Priority		[0..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/InstrPrty		Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the instruction.

		5		                        High				HIGH										Priority level is high.

		5		                        Normal				NORM										Priority level is normal.

		4		                Clearing Channel		[0..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/ClrChanl		Specifies the clearing channel to be used to process the payment instruction.		[1..1]Nhập giá trị 'RTGS" nếu là Hệ thống Thanh toán giá trị cao bằng VND, USD, EUR. Nhập giá trị là 'RTNS' nếu là Hệ thống Thanh toán giá trị thấp.

		5		                        Real Time Gross Settlement System				RTGS										Clearing channel is a real-time gross settlement system.

		5		                        Real Time Net Settlement System				RTNS										Clearing channel is a real-time net settlement system.

		5		                        Mass Payment Net System				MPNS										Clearing channel is a mass payment net settlement system.		Không sử dụng

		5		                        Book Transfer				BOOK										Payment through internal book transfer.		Không sử dụng

		4		                Service Level		[0..*]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl		Agreement under which or rules under which the transaction should be processed.		Tùy chọn, để  bên gửi chỉ thị cho  bên bên nhận về kênh xử lý phĩa sau như thế nào.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as a proprietary code.

		4		                Local Instrument		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm		User community specific instrument.



Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.		[1..1] Bắt buộc xuất hiện 01 lần

		5		                    Code		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Cd		Specifies the local instrument, as published in an external local instrument code list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry		Specifies the local instrument, as a proprietary code.		Mã nghiệp vụ quy định tại Mục IIi.2 (tương ứng với TRX_TYPE của hệ thống cũ)

		4		                Category Purpose		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp		Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories.

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd		Category purpose, as published in an external category purpose code list.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry		Category purpose, in a proprietary form.

		3		            Interbank Settlement Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt		Amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.		Nhập số tiền giao dịch. Đối với loại tiền VND phần nguyên được nhập tối đa 14 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự ‘0’ cho phần thập phân.Đối với loại tiền EUR và USD phần nguyên được nhập tối đa 13 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự cho phần thập phân. (tương ứng với AMOUNT của hệ thống cũ)

		4		                Property Ccy				text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmAmt/@Ccy				Chỉ nhận giá trị VND hoặc USD hoặc EUR (tương ứng với CURRENCY của hệ thống cũ)


		5		                    Algorithm : ActiveCurrency														The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Algorithm : CurrencyAmount														The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		3		            Interbank Settlement Date		[0..1]		date								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/IntrBkSttlmDt		Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.		[1..1] Nhập ngày ngày quyết toán. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. Interbank Settlement Date phải trùng với ngày làm việc của Trung tâm thanh toán. Tương ứng với TRX_DATE của hệ thống cũ

		3		            Settlement Priority		[0..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmPrty		Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the settlement instruction.		[1..1]

		4		                    Urgent				URGT										Priority level is urgent (highest priority possible).

		4		                    High				HIGH										Priority level is high.

		4		                    Normal				NORM										Priority level is normal.

		3		            Settlement Time Indication		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmIndctn		Provides information on the occurred settlement time(s) of the payment transaction.

		4		                Debit Date Time		[0..1]		dateTime								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmIndctn/DbtDtTm		Date and time at which a payment has been debited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been debited at the central bank, expressed in Central European Time (CET).		Trung tâm thanh toán sư dụng trường này để ghi thời gian chấp nhận thanh toán theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm

		4		                Credit Date Time		[0..1]		dateTime								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmIndctn/CdtDtTm		Date and time at which a payment has been credited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been credited at the receiving central bank, expressed in Central European Time (CET).		Không sử dụng

		3		            Settlement Time Request		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmReq		Provides information on the requested settlement time(s) of the payment instruction.		Tùy chọn, do ngân hàng gửi ghi về thơi gian thanh/quyết toán mong muốn

		4		                CLS Time		[0..1]		time								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmReq/CLSTm		Time by which the amount of money must be credited, with confirmation, to the CLS Bank's account at the central bank.

Usage: Time must be expressed in Central European Time (CET).		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		4		                Till Time		[0..1]		time								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmReq/TillTm		Time until when the payment may be settled.		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		4		                From Time		[0..1]		time								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmReq/FrTm		Time as from when the payment may be settled.		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		4		                Reject Time		[0..1]		time								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/SttlmTmReq/RjctTm		Time by when the payment must be settled to avoid rejection.		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		3		            Ultimate Debtor		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr		Ultimate financial institution that owes an amount of money to the (ultimate) institutional creditor.		Không sử dụng

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : BICFI														Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Debtor		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr		Financial institution that owes an amount of money to the (ultimate) financial institutional creditor.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BIC11														Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		[1..1] Bắt buộc nhập tn người/tổ chức trả tiền. Tương ứng với RV_NAME trong hệ thống cũ. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này chỉ cho phép nhập 70 ký tự.

		5		                    Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		[1..1] Bắt buộc nhập tối tiểu 01 đòng Address Line

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		[3..*] Nhập các cặp giá trị:
- <Othr><Id>Mã khách hàng </Id><Scheme Name><Prtry>SD_CODE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với SD_CODE của hệ thống cũ;
- <Othr><Id>Mã doanh nghiệp </Id><Scheme Name><Prtry>SD_ID_NO</Prtry></Scheme Name> </Othr>tương đương với SD_ID_NO của hệ thống cũ;
-<Othr><Id>Ngày cấp (YYYY-MM-DD) </Id><Scheme Name><Prtry>SD_ISSUE_DATE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với SD_ISSUE_DATE của hệ thống cũ.

		5		                    Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		[3..*] Nhập các cặp giá trị:
- <Othr><Id>Mã khách hàng </Id><Scheme Name><Prtry>RV_CODE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với RV_CODE của hệ thống cũ;
- <Othr><Id>Mã doanh nghiệp </Id><Scheme Name><Prtry>RV_ID_NO</Prtry></Scheme Name> </Othr>tương đương với RV_ID_NO của hệ thống cũ;
-<Othr><Id>Ngày cấp (YYYY-MM-DD) </Id><Scheme Name><Prtry>RV_ISSUE_DATE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với RV_ISSUE_DATE của hệ thống cũ.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Nhập các giá trị:
- Mã của khách hàng cấp bởi đại lý của họ, độ dài không quá 20 ký tự,  tương đương với RV_CODE của hệ thống cũ;
- Mã doanh nghiệp, độ dài không quá 20 ký tự, tương đương với RV_ID_NO của hệ thống cũ;
- Ngày cấp, định dạng YYYY-MM-DD, tương đương với RV_ISSUE_DATE của hệ thống cũ;

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		[1.1] Bắt buộc

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Nhập các giá trị:
-RV_CODE;
-RV_ID_NO;
-RV_ISSUE_DATE.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		[1..1]Nhập thông tin nơi cấp Mã Doanh nhiệp, độ dài không quá 25 ký tự, tương đương SD_ISSUER của hệ thống cũ.

		4		                Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Debtor Account		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.		[1..1]

		4		                Identification		[1..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN														A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Nhập  số tài khoản người/tổ trức trả tiền tại đại lý phục vụ người trả tiền. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này không được vượt qua 25 ký tự. Tương ứng với RV_ACCNT của hệ thống cũ.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveCurrency														The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Debtor Agent		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt		Financial institution servicing an account for the debtor.		[1..1]

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BIC11														Valid BICs for financial institutions are registered by the ISO 9362 Registration Authority in the BIC directory, and consist of eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1.1] Bắt buộc 

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị 'CIT'

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		 Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Mã 8 số của SBV cấp cho đại lý phục vụ người gửi, tương đương với R_INDIRECT_CODE của hệ thống cũ.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR										Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX										Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME										Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ										Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO										Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY										Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country														The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Debtor Agent Account		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN														A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveCurrency														The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Instruction For Debtor Agent		[0..1]		text{1,210}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/InstrForDbtrAgt		Further information related to the processing of the payment instruction, that may need to be acted upon by the debtor agent, depending on agreement between debtor and the debtor agent.



		3		            Purpose		[0..1]		Choice								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Purp		Underlying reason for the payment transaction.

Usage: Purpose is used by the end-customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not used for processing by any of the agents involved in the payment chain.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Purp/Cd		Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry		Purpose, in a proprietary form.

		3		            Remittance Information		[0..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/RmtInf		Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.

		4		                Unstructured		[0..*]		text{1,140}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/DrctDbtTxInf/RmtInf/Ustrd		Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, for example, commercial invoices in an accounts' receivable system in an unstructured form.		[1..1] Nhập nội dung lệnh chuyển tiền

		3		            Textual : UltimateDebtorGuideline														UltimateDebtor may only be present if different from Debtor.		Không sử dụng

		2		        Supplementary Data		[0..*]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.		Không sử dụng

		3		            Place And Name		[0..1]		text{1,350}								/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.		Không sử dụng

		3		            Envelope		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/CdtInstr/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.		Không sử dụng

		3		            Textual : SupplementaryDataRule														This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.		Không sử dụng

		2		        Textual : UltimateCreditorGuideline														UltimateCreditor may only be present if different from Creditor.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent2Rule														If IntermediaryAgent2 is present, then IntermediaryAgent1 must be present.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent3Rule														If IntermediaryAgent3 is present, then IntermediaryAgent2 must be present.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent1Rule														If IntermediaryAgent1 is present, then CreditorAgent must be present.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent1AccountRule														If IntermediaryAgent1Account is present, then IntermediaryAgent1 must be present.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent2AccountRule														If IntermediaryAgent2Account is present, then IntermediaryAgent2 must be present.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent3AccountRule														If IntermediaryAgent3Account is present, then IntermediaryAgent3 must be present.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : CreditorAgentAccountRule														If CreditorAgentAccount is present, then CreditorAgent must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : TotalInterbankSettlementAmountRule														If CreditInformation/TotalInterbankSettlementAmount is present, then all occurrences of DirectDebitTransactionInformation/InterbankSettlementAmount must have the same currency as the currency of CreditInformation/TotalInterbankSettlementAmount.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : TotalInterbankSettlementAmountAndSumRule														If TotalInterbankSettlementAmount is present, then it must equal the sum of all occurrences of DirectDebitTransactionInformation/InterbankSettlementAmount.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : InterbankSettlementDateRule														If InterbankSettlementDate is present, then DirectDebitTransactionInformation/InterbankSettlementDate is not allowed.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : PaymentTypeInformationRule														If PaymentTypeInformation is present, then DirectDebitTransactionInformation/PaymentTypeInformation is not allowed.		Không sử dụng

		1		    Supplementary Data		[0..*]										/Document/FIDrctDbt/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.		Không sử dụng

		2		        Place And Name		[0..1]		text{1,350}								/Document/FIDrctDbt/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.		Không sử dụng

		2		        Envelope		[1..1]										/Document/FIDrctDbt/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.		Không sử dụng

		2		        Textual : SupplementaryDataRule														This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.		Không sử dụng

		1		    Textual : SupplementaryDataRule														The SupplementaryData building block at message level must not be used to provide additional information about a transaction. The SupplementaryData element at transaction level should be used for that purpose.		Không sử dụng
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		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

		0		FI To FI Payment Status Report V10 (pacs.002.001.10)								Scope

The FIToFIPaymentStatusReport message is sent by an instructed agent to the previous party in the payment chain. It is used to inform this party about the positive or negative status of an instruction (either single or file). It is also used to report on a pending instruction.

Usage

The FIToFIPaymentStatusReport message is exchanged between agents to provide status information about instructions previously sent. Its usage will always be governed by a bilateral agreement between the agents.

The FIToFIPaymentStatusReport message can be used to provide information about the status (e.g. rejection, acceptance) of a credit transfer instruction, a direct debit instruction, as well as other intra-agent instructions (for example FIToFIPaymentCancellationRequest).

The FIToFIPaymentStatusReport message refers to the original instruction(s) by means of references only or by means of references and a set of elements from the original instruction.

The FIToFIPaymentStatusReport message can be used in domestic and cross-border scenarios.

The FIToFIPaymentStatusReport may also be sent to the receiver of the payment in a real time payment scenario, as both sides of the transactions must be informed of the status of the transaction (for example either the beneficiary is credited, or the transaction is rejected).

		1		    Group Header		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr		Set of characteristics shared by all individual transactions included in the status report message.

		2		        Message Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/MsgId		Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message.

Usage: The instructing party has to make sure that MessageIdentification is unique per instructed party for a pre-agreed period.		Nếu bên gửi tin điện là thành viên thì Message Identification phải trùng với BAH Business Message Identifier.Nếu bên gửi là Trung tâm thanh toán. Trung tâm thanh toán sẽ tạo ra BAH Business Message mới trước khi chuyển tiếp cho thành viên.  Định dạng Message Identification là: YYYYMMDD+Mã 8 số do SBV cấp+9 ký tự dùng để nhận dạng loại kết nối và thiết bị kết nối mặc định là ’000000000’+8 chữ số là số thứ tự của tin điện trong ngày.

		2		        Creation Date Time		[1..1]		dateTime		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/CreDtTm		Date and time at which the message was created.		Nhập ggày và giờ tạo tin điện theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm. Ví dụ: 2025-11-27T14:09:08.500+07:00 là là thời điểm 14 giờ 09 phút 08 giây (và 500 mili giây) vào ngày 27/11/2025, tại Việt Nam (múi giờ đó nhanh hơn Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) 7 giờ). Tương ứng với trường CREATE_TIME của hệ thống cũ.

		2		        Instructing Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt		Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).



Usage: The instructing agent is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on.		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instructed Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt		Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).



Usage: The instructed agent is the party receiving the status message and not the party that received the original instruction that is being reported on.		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		1		    Original Group Information And Status		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts		Original group information concerning the group of transactions, to which the status report message refers to.		[1..1]

		2		        Original Message Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId		Point to point reference, as assigned by the original instructing party, to unambiguously identify the original message.		Nhập Message Indentification của tin điện mà tin điện này cần trả lời (là tin điện thanh toán hoặc tin điện vấn tin)

		2		        Original Message Name Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId		Specifies the original message name identifier to which the message refers.		Nhập loại của tin điện mà tin điện này cần trả lời. Ví dụ pacs.008.001.08 hoặc pacs.009.001.03, pacs.028.001.05.

		2		        Original Creation Date Time		[0..1]		dateTime		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm		Date and time at which the original message was created.		[1..1] Nhập ngày giờ tạo tin điện cần trả lời.  

		2		        Original Number Of Transactions		[0..1]		text

[0-9]{1,15}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlNbOfTxs		Number of individual transactions contained in the original message.		Không sử dụng

		2		        Original Control Sum		[0..1]		decimal

td = 18

fd = 17		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCtrlSum		Total of all individual amounts included in the original message, irrespective of currencies.		Không sử dụng

		2		        Group Status		[0..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts		Specifies the status of a group of transactions.		Không sử dụng

		2		        Status Reason Information		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf		Provides detailed information on the status reason.		Không sử dụng

		3		            Originator		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr		Party that issues the status.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Reason		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn		Specifies the reason for the status report.		Không sử dụng

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd		Reason for the status, as published in an external reason code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry		Reason for the status, in a proprietary form.		Không sử dụng

		3		            Additional Information		[0..*]		text{1,105}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf		Further details on the status reason.



Usage: Additional information can be used for several purposes such as the reporting of repaired information.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : StatusReasonRule								If Reason/Code is equal to NARR, then AddititionalInformation must be present.		Không sử dụng

		2		        Number Of Transactions Per Status		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/NbOfTxsPerSts		Detailed information on the number of transactions for each identical transaction status.		Không sử dụng

		3		            Detailed Number Of Transactions		[1..1]		text

[0-9]{1,15}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/NbOfTxsPerSts/DtldNbOfTxs		Number of individual transactions contained in the message, detailed per status.		Không sử dụng

		3		            Detailed Status		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/NbOfTxsPerSts/DtldSts		Common transaction status for all individual transactions reported.		Không sử dụng

		3		            Detailed Control Sum		[0..1]		decimal

td = 18

fd = 17		/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/NbOfTxsPerSts/DtldCtrlSum		Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies, detailed per status.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : StatusReasonInformationRule								If GroupStatus is present and is different from RJCT or PDNG then StatusReasonInformation/AdditionalInformation must be absent.		Không sử dụng

		2		        Textual : NumberOfTransactionPerStatusGuideline								OriginalGroupInformationAndStatus/NumberOfTransactionsPerStatus should only be present if GroupStatus equals 'PART'.		Không sử dụng

		1		    Transaction Information And Status		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts		Information concerning the original transactions, to which the status report message refers.		[1..1]

		2		        Status Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsId		Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the reported status.

Usage: The instructing party is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on.		Không sử dụng

		2		        Original Group Information		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf		Point to point reference, as assigned by the original instructing party, to unambiguously identify the original message.		[1..1] Thông tin của tin điện thanh toán gốc mà tin điện này sẽ cung cấp thông tin trạng thái. Trường hợp tin điện này trả lời cho một tin điện vấn tin thì Original Message Identification ở đây sẽ khác với Original Message Identification ở Original Group Information And Status. (/Document/FIToFIPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId). Trường hợp tin điện này trả lời cho một tin điện thanh toán (pacs.008, pacs.009, pacs.010, pacs.029) thì Original Message Identification ở đây sẽ phải trùng với Original Message Identification ở Original Group Information And Status.

		3		            Original Message Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgId		Point to point reference assigned by the original instructing party to unambiguously identify the original message.		Nhập Message Indentification của tin điện thanh toán gốc mà tin điện này sẽ cung cấp thông tin trạng thái.

		3		            Original Message Name Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlMsgNmId		Specifies the original message name identifier to which the message refers, for example, pacs.003.001.01 or MT103.		Nhập loại của tin điện  thanh toán gốc mà này sẽ cung cấp thông tin trạng thái. Ví dụ pacs.008.001.08 hoặc pacs.009.001.03…

		3		            Original Creation Date Time		[0..1]		dateTime		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlGrpInf/OrgnlCreDtTm		Original date and time at which the message was created.		[1..1] Nhập ngày giờ tạo tin điện thanh toán gốc mà tin điện này sẽ cung cấp thông tin trạng thái.  

		2		        Original Instruction Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlInstrId		Unique identification, as assigned by the original instructing party for the original instructed party, to unambiguously identify the original instruction.		Nhập  Instruction Identification của giao dịch gốc mà tin điện này sẽ cung cấp thông tin trạng thái. [1..1]Bắt buộc nếu là tin điện trả lời cho pasc.029.001.01.

		2		        Original End To End Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId		Unique identification, as assigned by the original initiating party, to unambiguously identify the original transaction.		Nhập định danh  End to End Identifification của giao dịch gốc mà tin điện này sẽ cung cấp thông tin trạng thái. Bắt buộc nếu là tin điện trả lời cho pacs.008, pacs.009, pacs.010 (tương đương với RELATION_NO của hệ thống cũ)

		2		        Original Transaction Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxId		Unique identification, as assigned by the original first instructing agent, to unambiguously identify the transaction.		[1..1] Bắt buộc nhập Transaction Identification của giao dịch gốc mà tin điện này sẽ cung cấp thông tin trạng thái(tương ứng với SERIAL_NO của hệ thống cũ)

		2		        Original UETR		[0..1]		text

[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlUETR		Universally unique identifier to provide the original end-to-end reference of a payment transaction.		Nhập UETR của giao dịch cần trả lời

		2		        Transaction Status		[0..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/TxSts		Specifies the status of a transaction, in a coded form.		[1..1] Bắt buộc nhập mã phản hồi về tình trạng xử lý tin điện gốc như ACTC, ACSP, PDNG, RCVC…phù hợp theo quy định chung về ISO 20022 External Code set.

		3		                Accepted Settlement Completed Creditor Account				ACCC

		3		                Accepted Settlement Completed				ACSC

		3		                Accepted Settlement In Process				ACSP

		3		                Pending				PDNG

		3		                Rejected				RJCT

		2		        Status Reason Information		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf		Provides detailed information on the status reason.		[1..1]


		3		            Originator		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr		Party that issues the status.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Orgtr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Reason		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Rsn		Specifies the reason for the status report.		[1..1]

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Cd		Reason for the status, as published in an external reason code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry		Reason for the status, in a proprietary form.		Nhập mã phản hồi trong danh mục mã phản hổi tại Phụ lục Tài liệu hướng dẫn áp dụng ISO 20022 trên hệ thống TTĐTLNH

		3		            Additional Information		[0..*]		text{1,105}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf		Further details on the status reason.



Usage: Additional information can be used for several purposes such as the reporting of repaired information.

		3		            CrossElementComplexRule : StatusReasonRule								If Reason/Code is equal to NARR, then AddititionalInformation must be present.

		2		        Charges Information		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf		Provides information on the charges related to the processing of the rejection of the instruction.



Usage: This is passed on for information purposes only. Settlement of the charges will be done separately.		Không sử dụng

		3		            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Amt		Transaction charges to be paid by the charge bearer.		Không sử dụng

		4		                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		3		            Agent		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt		Agent that takes the transaction charges or to which the transaction charges are due.		Không sử dụng

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ChrgsInf/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Acceptance Date Time		[0..1]		dateTime		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/AccptncDtTm		Point in time when the payment order from the initiating party meets the processing conditions of the account servicing agent. This means that the account servicing agent has received the payment order and has applied checks such as authorisation, availability of funds.		Không sử dụng

		2		        Effective Interbank Settlement Date		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/FctvIntrBkSttlmDt		Date and time at which a transaction is completed and cleared, that is, payment is effected.		[1..1]

		3		            Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/FctvIntrBkSttlmDt/Dt		Specified date.		Không sử dụng

		3		            Date Time		[1..1]		dateTime		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/FctvIntrBkSttlmDt/DtTm		Specified date and time.		Nhập ngày và giờ hoàn thành quyết toán theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm. Ví dụ: 2025-11-27T14:09:08.500+07:00 là là thời điểm 14 giờ 09 phút 08 giây (và 500 mili giây) vào ngày 27/11/2025, tại Việt Nam (múi giờ đó nhanh hơn Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) 7 giờ). 

		2		        Account Servicer Reference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/AcctSvcrRef		Unique reference, as assigned by the account servicing institution, to unambiguously identify the instruction.		Không sử dụng

		2		        Clearing System Reference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/ClrSysRef		Unique reference, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify the instruction.		Không sử dụng

		2		        Instructing Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt		Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).



Usage: The instructing agent is the party sending the status message and not the party that sent the original instruction that is being reported on.		[1..1]

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1]

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị là 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho thành viên tạo ra tin điện này. Trường này nhận mã của Cục CNTT là '01101017' nếu tin điện này do Trung tâm xử lý tạo ra.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instructed Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt		Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).



Usage: The instructed agent is the party receiving the status message and not the party that received the original instruction that is being reported on.		[1..1]

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1]

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị là 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho thành viên nhận tin điện này. Trường này nhận mã của Cục CNTT là '01101017' nếu tin điện này có bên nhận là Trung tâm xử lý.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Original Transaction Reference		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef		Key elements used to identify the original transaction that is being referred to.		Không sử dụng

		3		            Interbank Settlement Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/IntrBkSttlmAmt		Amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.		Không sử dụng

		4		                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/IntrBkSttlmAmt/@Ccy		Only KRW is active currency		Không sử dụng

		5		                        KRW				KRW				KRW code, 원화 코드		Không sử dụng

		4		                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		3		            Amount		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt		Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party.		Không sử dụng

		4		                Instructed Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt		Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party.



Usage: This amount has to be transported unchanged through the transaction chain.		Không sử dụng

		5		                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		4		                Equivalent Amount		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/EqvtAmt		Amount of money to be moved between the debtor and creditor, expressed in the currency of the debtor's account, and the currency in which the amount is to be moved.		Không sử dụng

		5		                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/EqvtAmt/Amt		Amount of money to be moved between debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency of the debtor's account, and to be moved in a different currency.

Usage: The first agent will convert the equivalent amount into the amount to be moved.		Không sử dụng

		6		                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/EqvtAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		5		                    Currency Of Transfer		[1..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/EqvtAmt/CcyOfTrf		Specifies the currency of the to be transferred amount, which is different from the currency of the debtor's account.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		3		            Interbank Settlement Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/IntrBkSttlmDt		Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.		Không sử dụng

		3		            Requested Collection Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ReqdColltnDt		Date and time at which the creditor requests that the amount of money is to be collected from the debtor.		Không sử dụng

		3		            Requested Execution Date		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ReqdExctnDt		Date at which the initiating party requests the clearing agent to process the payment. 

Usage: This is the date on which the debtor's account is to be debited. If payment by cheque, the date when the cheque must be generated by the bank.		Không sử dụng

		4		                Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ReqdExctnDt/Dt		Specified date.		Không sử dụng

		4		                Date Time		[1..1]		dateTime		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ReqdExctnDt/DtTm		Specified date and time.		Không sử dụng

		3		            Creditor Scheme Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId		Credit party that signs the mandate.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrSchmeId/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Settlement Information		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf		Specifies the details on how the settlement of the original transaction(s) between the instructing agent and the instructed agent was completed.		Không sử dụng

		4		                Settlement Method		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmMtd		Method used to settle the (batch of) payment instructions.		Không sử dụng

		5		                        Instructed Agent				INDA				Settlement is done by the agent instructed to execute a payment instruction.		Không sử dụng

		5		                        Instructing Agent				INGA				Settlement is done by the agent instructing and forwarding the payment to the next party in the payment chain.		Không sử dụng

		5		                        Cover Method				COVE				Settlement is done through a cover payment.		Không sử dụng

		5		                        Clearing System				CLRG				Settlement is done through a payment clearing system.		Không sử dụng

		4		                Settlement Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct		A specific purpose account used to post debit and credit entries as a result of the transaction.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		6		                        IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		6		                        Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		5		                    Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		5		                    Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		4		                Clearing System		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ClrSys		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ClrSys/Cd		Infrastructure through which the payment instruction is processed, as published in an external clearing system identification code list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ClrSys/Prtry		Clearing system identification in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Instructing Reimbursement Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt		Agent through which the instructing agent will reimburse the instructed agent.



Usage: If InstructingAgent and InstructedAgent have the same reimbursement agent, then only InstructingReimbursementAgent must be used.		Không sử dụng

		5		                    Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		7		                            Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		7		                            Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Instructing Reimbursement Agent Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the instructing reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		6		                        IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		6		                        Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		5		                    Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		5		                    Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		4		                Instructed Reimbursement Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt		Agent at which the instructed agent will be reimbursed.

Usage: If InstructedReimbursementAgent contains a branch of the InstructedAgent, then the party in InstructedAgent will claim reimbursement from that branch/will be paid by that branch.

Usage: If InstructingAgent and InstructedAgent have the same reimbursement agent, then only InstructingReimbursementAgent must be used.		Không sử dụng

		5		                    Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		7		                            Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		7		                            Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Instructed Reimbursement Agent Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the instructed reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		6		                        IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		6		                        Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		5		                    Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		5		                    Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		4		                Third Reimbursement Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt		Agent at which the instructed agent will be reimbursed.

Usage: If ThirdReimbursementAgent contains a branch of the InstructedAgent, then the party in InstructedAgent will claim reimbursement from that branch/will be paid by that branch.		Không sử dụng

		5		                    Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		7		                            Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		7		                            Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Third Reimbursement Agent Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the third reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		6		                        IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		6		                        Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		5		                    Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		5		                    Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : ThirdReimbursementAgentRule								If ThirdReimbursementAgent is present, then InstructingReimbursementAgent and InstructedReimbursementAgent must both be present.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : SettlementMethodAgentRule								If SettlementMethod is equal to INDA or INGA, then ReimbursementAgent(s) and ClearingSystem are not allowed.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : SettlementMethodCoverRule								If SettlementMethod is equal to COVE, then SettlementAccount and ClearingSystem are not allowed.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : SettlementMethodCoverAgentRule								If SettlementMethod is equal to COVE, then InstructedReimbursementAgent or InstructingReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : SettlementMethodClearingRule								If SettlementMethod is equal to CLRG, then SettlementAccount and ReimbursementAgent(s) are not allowed.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : InstructingReimbursementAgentAccountRule								If InstructingReimbursementAgentAccount is present, then InstructingReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : InstructedReimbursementAgentAccountRule								If InstructedReimbursementAgentAccount is present, then InstructedReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : ThirdReimbursementAgentAccountRule								If ThirdReimbursementAgentAccount is present, then ThirdReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		3		            Payment Type Information		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf		Set of elements used to further specify the type of transaction.

		4		                Instruction Priority		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/InstrPrty		Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the instruction.

		5		                        High				HIGH				Priority level is high.

		5		                        Normal				NORM				Priority level is normal.

		4		                Clearing Channel		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/ClrChanl		Specifies the clearing channel to be used to process the payment instruction.		Không sử dụng

		5		                        Real Time Gross Settlement System				RTGS				Clearing channel is a real-time gross settlement system.		Không sử dụng

		5		                        Real Time Net Settlement System				RTNS				Clearing channel is a real-time net settlement system.		Không sử dụng

		5		                        Mass Payment Net System				MPNS				Clearing channel is a mass payment net settlement system.		Không sử dụng

		5		                        Book Transfer				BOOK				Payment through internal book transfer.		Không sử dụng

		4		                Service Level		[0..*]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/SvcLvl		Agreement under which or rules under which the transaction should be processed.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as a proprietary code.

		4		                Local Instrument		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/LclInstrm		User community specific instrument.



Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/LclInstrm/Cd		Specifies the local instrument, as published in an external local instrument code list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry		Specifies the local instrument, as a proprietary code.		Không sử dụng

		4		                Sequence Type		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/SeqTp		Identifies the direct debit sequence, such as first, recurrent, final or one-off.		Không sử dụng

		5		                        First				FRST				First collection of a series of direct debit instructions.		Không sử dụng

		5		                        Recurring				RCUR				Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.		Không sử dụng

		5		                        Final				FNAL				Final collection of a series of direct debit instructions.		Không sử dụng

		5		                        One Off				OOFF				Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.		Không sử dụng

		5		                        Represented				RPRE				Collection used to re-present previously reversed or returned direct debit transactions.		Không sử dụng

		4		                Category Purpose		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/CtgyPurp		Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories.

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd		Category purpose, as published in an external category purpose code list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry		Category purpose, in a proprietary form.		Không sử dụng

		3		            Payment Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtMtd		Specifies the means of payment that will be used to move the amount of money.		Không sử dụng

		4		                    Cheque				CHK				Written order to a bank to pay a certain amount of money from one person to another person.		Không sử dụng

		4		                    Credit Transfer				TRF				Transfer of an amount of money in the books of the account servicer.		Không sử dụng

		4		                    Direct Debit				DD				Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.		Không sử dụng

		4		                    Transfer Advice				TRA				Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account owner.		Không sử dụng

		3		            Mandate Related Information		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf		Provides further details of the mandate signed between the creditor and the debtor.		Không sử dụng

		4		                Mandate Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/MndtId		Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the mandate.		Không sử dụng

		4		                Date Of Signature		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/DtOfSgntr		Date on which the direct debit mandate has been signed by the debtor.		Không sử dụng

		4		                Amendment Indicator		[0..1]		boolean		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInd		Indicator notifying whether the underlying mandate is amended or not.		Không sử dụng

		4		                Amendment Information Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls		List of mandate elements that have been modified.		Không sử dụng

		5		                    Original Mandate Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlMndtId		Unique identification, as assigned by the creditor, to unambiguously identify the original mandate.		Không sử dụng

		5		                    Original Creditor Scheme Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId		Original creditor scheme identification that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		7		                            Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		8		                                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		8		                                Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		9		                                    Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		7		                            Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		8		                                    Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		8		                                    Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		8		                                    Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		8		                                    Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		8		                                    Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		7		                            Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		7		                            Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		7		                            Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		8		                                Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		7		                            Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrSchmeId/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		8		                                    Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		8		                                    Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		8		                                    Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		8		                                    Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		8		                                    Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		5		                    Original Creditor Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt		Original creditor agent that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		7		                            Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		8		                                Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		8		                                Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Original Creditor Agent Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct		Original creditor agent account that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		7		                            IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		7		                            Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		6		                        Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		6		                        Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		7		                            Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlCdtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		5		                    Original Debtor		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr		Original debtor that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		7		                            Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		8		                                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		8		                                Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		9		                                    Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		7		                            Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		8		                                    Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		8		                                    Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		8		                                    Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		8		                                    Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		8		                                    Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		7		                            Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		7		                            Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		7		                            Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		8		                                Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		7		                            Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		8		                                    Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		8		                                    Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		8		                                    Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		8		                                    Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		8		                                    Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		5		                    Original Debtor Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct		Original debtor account that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		7		                            IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		7		                            Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		6		                        Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		6		                        Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		7		                            Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		5		                    Original Debtor Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt		Original debtor agent that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		7		                            Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		8		                                Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		8		                                Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Original Debtor Agent Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct		Original debtor agent account that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		7		                            IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		7		                            Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		6		                        Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		6		                        Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		7		                            Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlDbtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		5		                    Original Final Collection Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFnlColltnDt		Original final collection date that has been modified.		Không sử dụng

		5		                    Original Frequency		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy		Original frequency that has been modified.		Không sử dụng

		6		                        Type		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy/Tp		Specifies a frequency in terms of a specified period type.		Không sử dụng

		7		                                Annual				YEAR				Event takes place every year or once a year.		Không sử dụng

		7		                                Monthly				MNTH				Event takes place every month or once a month.		Không sử dụng

		7		                                Quarterly				QURT				Event takes place every three months or four times a year.		Không sử dụng

		7		                                Semi Annual				MIAN				Event takes place every six months or two times a year.		Không sử dụng

		7		                                Weekly				WEEK				Event takes place once a week.		Không sử dụng

		7		                                Daily				DAIL				Event takes place every day.		Không sử dụng

		7		                                Adhoc				ADHO				Event takes place on request or as necessary.		Không sử dụng

		7		                                Intra Day				INDA				Event takes place several times a day.		Không sử dụng

		7		                                Fortnightly				FRTN				Event takes place every two weeks.		Không sử dụng

		6		                        Period		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy/Prd		Specifies a frequency in terms of a count per period within a specified period type.		Không sử dụng

		7		                            Type		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy/Prd/Tp		Period for which the number of instructions are to be created and processed.		Không sử dụng

		8		                                    Annual				YEAR				Event takes place every year or once a year.		Không sử dụng

		8		                                    Monthly				MNTH				Event takes place every month or once a month.		Không sử dụng

		8		                                    Quarterly				QURT				Event takes place every three months or four times a year.		Không sử dụng

		8		                                    Semi Annual				MIAN				Event takes place every six months or two times a year.		Không sử dụng

		8		                                    Weekly				WEEK				Event takes place once a week.		Không sử dụng

		8		                                    Daily				DAIL				Event takes place every day.		Không sử dụng

		8		                                    Adhoc				ADHO				Event takes place on request or as necessary.		Không sử dụng

		8		                                    Intra Day				INDA				Event takes place several times a day.		Không sử dụng

		8		                                    Fortnightly				FRTN				Event takes place every two weeks.		Không sử dụng

		7		                            Count Per Period		[1..1]		decimal

td = 18

fd = 17		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy/Prd/CntPerPrd		Number of instructions to be created and processed during the specified period.		Không sử dụng

		6		                        Point In Time		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy/PtInTm		Specifies a frequency in terms of an exact point in time or moment within a specified period type.		Không sử dụng

		7		                            Type		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy/PtInTm/Tp		Period for which the number of instructions are to be created and processed.		Không sử dụng

		8		                                    Annual				YEAR				Event takes place every year or once a year.		Không sử dụng

		8		                                    Monthly				MNTH				Event takes place every month or once a month.		Không sử dụng

		8		                                    Quarterly				QURT				Event takes place every three months or four times a year.		Không sử dụng

		8		                                    Semi Annual				MIAN				Event takes place every six months or two times a year.		Không sử dụng

		8		                                    Weekly				WEEK				Event takes place once a week.		Không sử dụng

		8		                                    Daily				DAIL				Event takes place every day.		Không sử dụng

		8		                                    Adhoc				ADHO				Event takes place on request or as necessary.		Không sử dụng

		8		                                    Intra Day				INDA				Event takes place several times a day.		Không sử dụng

		8		                                    Fortnightly				FRTN				Event takes place every two weeks.		Không sử dụng

		7		                            Point In Time		[1..1]		text

[0-9]{2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlFrqcy/PtInTm/PtInTm		Further information on the exact point in time the event should take place.		Không sử dụng

		5		                    Original Reason		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlRsn		Original reason for the mandate to allow the user to distinguish between different mandates for the same creditor.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlRsn/Cd		Reason for the mandate setup, as published in an external reason code list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlRsn/Prtry		Reason for the mandate setup, in a proprietary form.		Không sử dụng

		5		                    Original Tracking Days		[0..1]		text

[0-9]{2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/AmdmntInfDtls/OrgnlTrckgDays		Original number of tracking days that has been modified.		Không sử dụng

		4		                Electronic Signature		[0..1]		text{1,1025}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/ElctrncSgntr		Additional security provisions, such as a digital signature, as provided by the debtor.		Không sử dụng

		4		                First Collection Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/FrstColltnDt		Date of the first collection of a direct debit as per the mandate.		Không sử dụng

		4		                Final Collection Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/FnlColltnDt		Date of the final collection of a direct debit as per the mandate.		Không sử dụng

		4		                Frequency		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy		Regularity with which direct debit instructions are to be created and processed.		Không sử dụng

		5		                    Type		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy/Tp		Specifies a frequency in terms of a specified period type.		Không sử dụng

		6		                            Annual				YEAR				Event takes place every year or once a year.		Không sử dụng

		6		                            Monthly				MNTH				Event takes place every month or once a month.		Không sử dụng

		6		                            Quarterly				QURT				Event takes place every three months or four times a year.		Không sử dụng

		6		                            Semi Annual				MIAN				Event takes place every six months or two times a year.		Không sử dụng

		6		                            Weekly				WEEK				Event takes place once a week.		Không sử dụng

		6		                            Daily				DAIL				Event takes place every day.		Không sử dụng

		6		                            Adhoc				ADHO				Event takes place on request or as necessary.		Không sử dụng

		6		                            Intra Day				INDA				Event takes place several times a day.		Không sử dụng

		6		                            Fortnightly				FRTN				Event takes place every two weeks.		Không sử dụng

		5		                    Period		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy/Prd		Specifies a frequency in terms of a count per period within a specified period type.		Không sử dụng

		6		                        Type		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy/Prd/Tp		Period for which the number of instructions are to be created and processed.		Không sử dụng

		7		                                Annual				YEAR				Event takes place every year or once a year.		Không sử dụng

		7		                                Monthly				MNTH				Event takes place every month or once a month.		Không sử dụng

		7		                                Quarterly				QURT				Event takes place every three months or four times a year.		Không sử dụng

		7		                                Semi Annual				MIAN				Event takes place every six months or two times a year.		Không sử dụng

		7		                                Weekly				WEEK				Event takes place once a week.		Không sử dụng

		7		                                Daily				DAIL				Event takes place every day.		Không sử dụng

		7		                                Adhoc				ADHO				Event takes place on request or as necessary.		Không sử dụng

		7		                                Intra Day				INDA				Event takes place several times a day.		Không sử dụng

		7		                                Fortnightly				FRTN				Event takes place every two weeks.		Không sử dụng

		6		                        Count Per Period		[1..1]		decimal

td = 18

fd = 17		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy/Prd/CntPerPrd		Number of instructions to be created and processed during the specified period.		Không sử dụng

		5		                    Point In Time		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy/PtInTm		Specifies a frequency in terms of an exact point in time or moment within a specified period type.		Không sử dụng

		6		                        Type		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy/PtInTm/Tp		Period for which the number of instructions are to be created and processed.		Không sử dụng

		7		                                Annual				YEAR				Event takes place every year or once a year.		Không sử dụng

		7		                                Monthly				MNTH				Event takes place every month or once a month.		Không sử dụng

		7		                                Quarterly				QURT				Event takes place every three months or four times a year.		Không sử dụng

		7		                                Semi Annual				MIAN				Event takes place every six months or two times a year.		Không sử dụng

		7		                                Weekly				WEEK				Event takes place once a week.		Không sử dụng

		7		                                Daily				DAIL				Event takes place every day.		Không sử dụng

		7		                                Adhoc				ADHO				Event takes place on request or as necessary.		Không sử dụng

		7		                                Intra Day				INDA				Event takes place several times a day.		Không sử dụng

		7		                                Fortnightly				FRTN				Event takes place every two weeks.		Không sử dụng

		6		                        Point In Time		[1..1]		text

[0-9]{2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Frqcy/PtInTm/PtInTm		Further information on the exact point in time the event should take place.		Không sử dụng

		4		                Reason		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Rsn		Reason for the direct debit mandate to allow the user to distinguish between different mandates for the same creditor.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Rsn/Cd		Reason for the mandate setup, as published in an external reason code list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/Rsn/Prtry		Reason for the mandate setup, in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Tracking Days		[0..1]		text

[0-9]{2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/MndtRltdInf/TrckgDays		Specifies the number of days the direct debit instruction must be tracked.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : AmendmentIndicatorTrueRule								If AmendmentIndicator is true, then AmendmentInformationDetails must be present.		Không sử dụng

		4		                CrossElementComplexRule : AmendmentIndicatorFalseRule								If AmendmentIndicator is false, then AmendmentInformationDetails is not allowed.		Không sử dụng

		3		            Remittance Information		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf		Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.		Không sử dụng

		4		                Unstructured		[0..*]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Ustrd		Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form.		Không sử dụng

		4		                Structured		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd		Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.		Không sử dụng

		5		                    Referred Document Information		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf		Provides the identification and the content of the referred document.		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp		Specifies the type of referred document.		Không sử dụng

		7		                            Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry		Provides the type details of the referred document.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Cd		Document type in a coded form.		Không sử dụng

		9		                                        Metered Service Invoice				MSIN				Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, for example gas or electricity supplied to a fixed meter.		Không sử dụng

		9		                                        Credit Note Related To Financial Adjustment				CNFA				Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.		Không sử dụng

		9		                                        Debit Note Related To Financial Adjustment				DNFA				Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.		Không sử dụng

		9		                                        Commercial Invoice				CINV				Document is an invoice.		Không sử dụng

		9		                                        Credit Note				CREN				Document is a credit note.		Không sử dụng

		9		                                        Debit Note				DEBN				Document is a debit note.		Không sử dụng

		9		                                        Hire Invoice				HIRI				Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.		Không sử dụng

		9		                                        Self Billed Invoice				SBIN				Document is an invoice issued by the debtor.		Không sử dụng

		9		                                        Commercial Contract				CMCN				Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.		Không sử dụng

		9		                                        Statement Of Account				SOAC				Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.		Không sử dụng

		9		                                        Dispatch Advice				DISP				Document is a dispatch advice.		Không sử dụng

		9		                                        Bill Of Lading				BOLD				Document is a shipping notice.		Không sử dụng

		9		                                        Voucher				VCHR				Document is an electronic payment document.		Không sử dụng

		9		                                        Account Receivable Open Item				AROI				Document is a payment that applies to a specific source document.		Không sử dụng

		9		                                        Trade Services Utility Transaction				TSUT				Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.		Không sử dụng

		9		                                        Purchase Order				PUOR				Document is a purchase order.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Proprietary identification of the type of the remittance document.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr		Identification of the issuer of the reference document type.		Không sử dụng

		6		                        Number		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb		Unique and unambiguous identification of the referred document.		Không sử dụng

		6		                        Related Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt		Date associated with the referred document.		Không sử dụng

		6		                        Line Details		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls		Set of elements used to provide the content of the referred document line.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id		Provides identification of the document line.		Không sử dụng

		8		                                Type		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp		Specifies the type of referred document line identification.		Không sử dụng

		9		                                    Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry		Provides the type details of the referred document line identification.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Cd		Line identification type in a coded form.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Proprietary identification of the type of the remittance document.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/Issr		Identification of the issuer of the reference document line identificationtype.		Không sử dụng

		8		                                Number		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Nb		Identification of the type specified for the referred document line.		Không sử dụng

		8		                                Related Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/RltdDt		Date associated with the referred document line.		Không sử dụng

		7		                            Description		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc		Description associated with the document line.		Không sử dụng

		7		                            Amount		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt		Provides details on the amounts of the document line.		Không sử dụng

		8		                                Due Payable Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DuePyblAmt		Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.		Không sử dụng

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DuePyblAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		8		                                Discount Applied Amount		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt		Amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.		Không sử dụng

		9		                                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Tp		Specifies the type of the amount.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.		Không sử dụng

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.		Không sử dụng

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		8		                                Credit Note Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/CdtNoteAmt		Amount of a credit note.		Không sử dụng

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/CdtNoteAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		8		                                Tax Amount		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt		Amount of the tax.		Không sử dụng

		9		                                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Tp		Specifies the type of the amount.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.		Không sử dụng

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.		Không sử dụng

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		8		                                Adjustment Amount And Reason		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn		Specifies detailed information on the amount and reason of the adjustment.		Không sử dụng

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt		Amount of money of the document adjustment.		Không sử dụng

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		9		                                    Credit Debit Indicator		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/CdtDbtInd		Specifies whether the adjustment must be subtracted or added to the total amount.		Không sử dụng

		10		                                            Credit				CRDT				Operation is an increase.		Không sử dụng

		10		                                            Debit				DBIT				Operation is a decrease.		Không sử dụng

		9		                                    Reason		[0..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/Rsn		Specifies the reason for the adjustment.		Không sử dụng

		9		                                    Additional Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/AddtlInf		Provides further details on the document adjustment.		Không sử dụng

		8		                                Remitted Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/RmtdAmt		Amount of money remitted.		Không sử dụng

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/RmtdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		5		                    Referred Document Amount		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt		Provides details on the amounts of the referred document.		Không sử dụng

		6		                        Due Payable Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DuePyblAmt		Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DuePyblAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Discount Applied Amount		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt		Amount specified for the referred document is the amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.		Không sử dụng

		7		                            Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Tp		Specifies the type of the amount.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.		Không sử dụng

		7		                            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.		Không sử dụng

		8		                                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Credit Note Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/CdtNoteAmt		Amount specified for the referred document is the amount of a credit note.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/CdtNoteAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Tax Amount		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt		Quantity of cash resulting from the calculation of the tax.		Không sử dụng

		7		                            Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Tp		Specifies the type of the amount.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.		Không sử dụng

		7		                            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.		Không sử dụng

		8		                                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Adjustment Amount And Reason		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn		Specifies detailed information on the amount and reason of the document adjustment.		Không sử dụng

		7		                            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt		Amount of money of the document adjustment.		Không sử dụng

		8		                                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		7		                            Credit Debit Indicator		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/CdtDbtInd		Specifies whether the adjustment must be subtracted or added to the total amount.		Không sử dụng

		8		                                    Credit				CRDT				Operation is an increase.		Không sử dụng

		8		                                    Debit				DBIT				Operation is a decrease.		Không sử dụng

		7		                            Reason		[0..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/Rsn		Specifies the reason for the adjustment.		Không sử dụng

		7		                            Additional Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/AddtlInf		Provides further details on the document adjustment.		Không sử dụng

		6		                        Remitted Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt		Amount of money remitted for the referred document.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		5		                    Creditor Reference Information		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/CdtrRefInf		Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents.		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp		Specifies the type of creditor reference.		Không sử dụng

		7		                            Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/CdOrPrtry		Coded or proprietary format creditor reference type.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/CdOrPrtry/Cd		Type of creditor reference, in a coded form.		Không sử dụng

		9		                                        Remittance Advice Message				RADM				Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.		Không sử dụng

		9		                                        Related Payment Instruction				RPIN				Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, for example, in a cover scenario.		Không sử dụng

		9		                                        Foreign Exchange Deal Reference				FXDR				Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.		Không sử dụng

		9		                                        Dispatch Advice				DISP				Document is a dispatch advice.		Không sử dụng

		9		                                        Purchase Order				PUOR				Document is a purchase order.		Không sử dụng

		9		                                        Structured Communication Reference				SCOR				Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Creditor reference type, in a proprietary form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/Issr		Entity that assigns the credit reference type.		Không sử dụng

		6		                        Reference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref		Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction.



Usage: If available, the initiating party should provide this reference in the structured remittance information, to enable reconciliation by the creditor upon receipt of the amount of money.



If the business context requires the use of a creditor reference or a payment remit identification, and only one identifier can be passed through the end-to-end chain, the creditor's reference or payment remittance identification should be quoted in the end-to-end transaction identification.		Không sử dụng

		5		                    Invoicer		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr		Identification of the organisation issuing the invoice, when it is different from the creditor or ultimate creditor.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		7		                            Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		8		                                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		8		                                Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		9		                                    Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		7		                            Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		8		                                    Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		8		                                    Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		8		                                    Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		8		                                    Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		8		                                    Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		7		                            Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		7		                            Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		7		                            Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		8		                                Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		7		                            Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		8		                                    Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		8		                                    Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		8		                                    Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		8		                                    Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		8		                                    Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		5		                    Invoicee		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee		Identification of the party to whom an invoice is issued, when it is different from the debtor or ultimate debtor.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		7		                            Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		8		                                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		8		                                Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		9		                                    Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		7		                            Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		8		                                    Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		8		                                    Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		8		                                    Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		8		                                    Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		8		                                    Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		7		                            Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		7		                            Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		7		                            Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		8		                                Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		7		                            Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		8		                                    Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		8		                                    Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		8		                                    Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		8		                                    Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		8		                                    Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		5		                    Tax Remittance		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt		Provides remittance information about a payment made for tax-related purposes.		Không sử dụng

		6		                        Creditor		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr		Party on the credit side of the transaction to which the tax applies.		Không sử dụng

		7		                            Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId		Tax identification number of the creditor.		Không sử dụng

		7		                            Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.		Không sử dụng

		7		                            Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxTp		Type of tax payer.		Không sử dụng

		6		                        Debtor		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr		Identifies the party on the debit side of the transaction to which the tax applies.		Không sử dụng

		7		                            Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId		Tax identification number of the debtor.		Không sử dụng

		7		                            Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.		Không sử dụng

		7		                            Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxTp		Type of tax payer.		Không sử dụng

		7		                            Authorisation		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/Authstn		Details of the authorised tax paying party.		Không sử dụng

		8		                                Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/Authstn/Titl		Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.		Không sử dụng

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/Authstn/Nm		Name of the debtor or the debtor's authorised representative.		Không sử dụng

		6		                        Ultimate Debtor		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr		Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the taxing authority.		Không sử dụng

		7		                            Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId		Tax identification number of the debtor.		Không sử dụng

		7		                            Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.		Không sử dụng

		7		                            Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxTp		Type of tax payer.		Không sử dụng

		7		                            Authorisation		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/Authstn		Details of the authorised tax paying party.		Không sử dụng

		8		                                Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/Authstn/Titl		Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.		Không sử dụng

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/Authstn/Nm		Name of the debtor or the debtor's authorised representative.		Không sử dụng

		6		                        Administration Zone		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/AdmstnZone		Territorial part of a country to which the tax payment is related.		Không sử dụng

		6		                        Reference Number		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/RefNb		Tax reference information that is specific to a taxing agency.		Không sử dụng

		6		                        Method		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Mtd		Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.		Không sử dụng

		6		                        Total Taxable Base Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxblBaseAmt		Total amount of money on which the tax is based.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxblBaseAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Total Tax Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxAmt		Total amount of money as result of the calculation of the tax.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dt		Date by which tax is due.		Không sử dụng

		6		                        Sequence Number		[0..1]		decimal

td = 18

fd = 0		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/SeqNb		Sequential number of the tax report.		Không sử dụng

		6		                        Record		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd		Record of tax details.		Không sử dụng

		7		                            Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Tp		High level code to identify the type of tax details.		Không sử dụng

		7		                            Category		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy		Specifies the tax code as published by the tax authority.		Không sử dụng

		7		                            Category Details		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/CtgyDtls		Provides further details of the category tax code.		Không sử dụng

		7		                            Debtor Status		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/DbtrSts		Code provided by local authority to identify the status of the party that has drawn up the settlement document.		Không sử dụng

		7		                            Certificate Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/CertId		Identification number of the tax report as assigned by the taxing authority.		Không sử dụng

		7		                            Forms Code		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/FrmsCd		Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be provided.		Không sử dụng

		7		                            Period		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd		Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.		Không sử dụng

		8		                                Year		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Yr		Year related to the tax payment.		Không sử dụng

		8		                                Type		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Tp		Identification of the period related to the tax payment.		Không sử dụng

		9		                                        First Month				MM01				Tax is related to the second month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Second Month				MM02				Tax is related to the first month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Third Month				MM03				Tax is related to the third month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Fourth Month				MM04				Tax is related to the fourth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Fifth Month				MM05				Tax is related to the fifth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Sixth Month				MM06				Tax is related to the sixth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Seventh Month				MM07				Tax is related to the seventh month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Eighth Month				MM08				Tax is related to the eighth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Ninth Month				MM09				Tax is related to the ninth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Tenth Month				MM10				Tax is related to the tenth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Eleventh Month				MM11				Tax is related to the eleventh month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Twelfth Month				MM12				Tax is related to the twelfth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        First Quarter				QTR1				Tax is related to the first quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Second Quarter				QTR2				Tax is related to the second quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Third Quarter				QTR3				Tax is related to the third quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Fourth Quarter				QTR4				Tax is related to the forth quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        First Half				HLF1				Tax is related to the first half of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Second Half				HLF2				Tax is related to the second half of the period.		Không sử dụng

		8		                                From To Date		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/FrToDt		Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.		Không sử dụng

		9		                                    From Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt		Start date of the range.		Không sử dụng

		9		                                    To Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt		End date of the range.		Không sử dụng

		7		                            Tax Amount		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt		Set of elements used to provide information on the amount of the tax record.		Không sử dụng

		8		                                Rate		[0..1]		decimal

td = 11

fd = 10		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Rate		Rate used to calculate the tax.		Không sử dụng

		8		                                Taxable Base Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TaxblBaseAmt		Amount of money on which the tax is based.		Không sử dụng

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TaxblBaseAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		8		                                Total Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt		Total amount that is the result of the calculation of the tax for the record.		Không sử dụng

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		8		                                Details		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls		Set of elements used to provide details on the tax period and amount.		Không sử dụng

		9		                                    Period		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd		Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.		Không sử dụng

		10		                                        Year		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/Yr		Year related to the tax payment.		Không sử dụng

		10		                                        Type		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/Tp		Identification of the period related to the tax payment.		Không sử dụng

		11		                                                First Month				MM01				Tax is related to the second month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Second Month				MM02				Tax is related to the first month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Third Month				MM03				Tax is related to the third month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Fourth Month				MM04				Tax is related to the fourth month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Fifth Month				MM05				Tax is related to the fifth month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Sixth Month				MM06				Tax is related to the sixth month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Seventh Month				MM07				Tax is related to the seventh month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Eighth Month				MM08				Tax is related to the eighth month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Ninth Month				MM09				Tax is related to the ninth month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Tenth Month				MM10				Tax is related to the tenth month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Eleventh Month				MM11				Tax is related to the eleventh month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Twelfth Month				MM12				Tax is related to the twelfth month of the period.		Không sử dụng

		11		                                                First Quarter				QTR1				Tax is related to the first quarter of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Second Quarter				QTR2				Tax is related to the second quarter of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Third Quarter				QTR3				Tax is related to the third quarter of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Fourth Quarter				QTR4				Tax is related to the forth quarter of the period.		Không sử dụng

		11		                                                First Half				HLF1				Tax is related to the first half of the period.		Không sử dụng

		11		                                                Second Half				HLF2				Tax is related to the second half of the period.		Không sử dụng

		10		                                        From To Date		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt		Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.		Không sử dụng

		11		                                            From Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt/FrDt		Start date of the range.		Không sử dụng

		11		                                            To Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt/ToDt		End date of the range.		Không sử dụng

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Amt		Underlying tax amount related to the specified period.		Không sử dụng

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		7		                            Additional Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/AddtlInf		Further details of the tax record.		Không sử dụng

		5		                    Garnishment Remittance		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt		Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.		Không sử dụng

		6		                        Type		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp		Specifies the type of garnishment.		Không sử dụng

		7		                            Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/CdOrPrtry		Provides the type details of the garnishment.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/CdOrPrtry/Cd		Garnishment type in a coded form.

Would suggest this to be an External Code List to contain:

GNCS    Garnishment from a third party payer for Child Support

GNDP    Garnishment from a Direct Payer for Child Support

GTPP     Garnishment from a third party payer to taxing agency.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Proprietary identification of the type of garnishment.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/Issr		Identification of the issuer of the garnishment type.		Không sử dụng

		6		                        Garnishee		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee		Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the garnisher.		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		8		                                Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		9		                                    Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		9		                                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		9		                                    Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		10		                                        Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		10		                                        Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		11		                                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		8		                                Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		9		                                        Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		9		                                        Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		9		                                        Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		9		                                        Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		9		                                        Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		8		                                Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		8		                                Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		8		                                Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		8		                                Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		9		                                    Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		8		                                Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		9		                                        Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		9		                                        Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		9		                                        Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		9		                                        Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		9		                                        Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		6		                        Garnishment Administrator		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr		Party on the credit side of the transaction who administers the garnishment on behalf of the ultimate beneficiary.		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		8		                                Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		9		                                    Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		10		                                        Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		9		                                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		9		                                    Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		10		                                        Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		10		                                        Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		10		                                        Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		11		                                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		8		                                Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		9		                                        Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		9		                                        Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		9		                                        Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		9		                                        Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		9		                                        Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		8		                                Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		8		                                Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		8		                                Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		8		                                Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		9		                                    Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		8		                                Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		9		                                        Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		9		                                        Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		9		                                        Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		9		                                        Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		9		                                        Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		6		                        Reference Number		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb		Reference information that is specific to the agency receiving the garnishment.		Không sử dụng

		6		                        Date		[0..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt		Date of payment which garnishment was taken from.		Không sử dụng

		6		                        Remitted Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RmtdAmt		Amount of money remitted for the referred document.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RmtdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Family Medical Insurance Indicator		[0..1]		boolean		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/FmlyMdclInsrncInd		Indicates if the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has family medical insurance coverage available.		Không sử dụng

		6		                        Employee Termination Indicator		[0..1]		boolean		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/MplyeeTermntnInd		Indicates if the employment of the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has been terminated.		Không sử dụng

		5		                    Additional Remittance Information		[0..3]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf		Additional information, in free text form, to complement the structured remittance information.		Không sử dụng

		3		            Ultimate Debtor		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr		Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.		Không sử dụng

		4		                Party		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty		Identification of a person or an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		6		                        Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		7		                            Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		8		                                Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		8		                                Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		6		                        Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		7		                                Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		7		                                Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		7		                                Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		7		                                Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		7		                                Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		6		                        Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		6		                        Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		6		                        Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		7		                            Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		6		                        Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Pty/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		7		                                Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		7		                                Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		7		                                Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		7		                                Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		7		                                Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		4		                Agent		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt		Identification of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		7		                            Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		7		                            Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtDbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Debtor		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr		Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.

		4		                Party		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty		Identification of a person or an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		6		                        Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		7		                            Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		8		                                Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		8		                                Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		6		                        Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		7		                                Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		7		                                Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		7		                                Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		7		                                Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		7		                                Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		6		                        Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		6		                        Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		6		                        Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		7		                            Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		6		                        Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		7		                                Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		7		                                Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		7		                                Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		7		                                Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		7		                                Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		4		                Agent		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt		Identification of a financial institution.

		5		                    Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		6		                        BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		7		                            Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		6		                        Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		7		                            Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		7		                            Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		6		                        Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Debtor Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Debtor Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt		Financial institution servicing an account for the debtor.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Debtor Agent Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Creditor Agent		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt		Financial institution servicing an account for the creditor.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Creditor Agent Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Creditor		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr		Party to which an amount of money is due.

		4		                Party		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty		Identification of a person or an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		6		                        Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		7		                            Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		8		                                Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		8		                                Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		6		                        Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		7		                                Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		7		                                Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		7		                                Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		7		                                Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		7		                                Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		6		                        Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		6		                        Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		6		                        Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		7		                            Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		6		                        Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		7		                                Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		7		                                Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		7		                                Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		7		                                Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		7		                                Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		4		                Agent		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt		Identification of a financial institution.

		5		                    Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		6		                        BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		7		                            Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		6		                        Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		7		                            Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		7		                            Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		6		                        Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Creditor Account		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Ultimate Creditor		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr		Ultimate party to which an amount of money is due.		Không sử dụng

		4		                Party		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty		Identification of a person or an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id		Unique and unambiguous identification of a party.		Không sử dụng

		6		                        Organisation Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		7		                            LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Private Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.		Không sử dụng

		7		                            Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.		Không sử dụng

		8		                                Birth Date		[1..1]		date		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.		Không sử dụng

		8		                                Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.		Không sử dụng

		8		                                Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Contact Details		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		6		                        Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		7		                                Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		7		                                Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		7		                                Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		7		                                Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		7		                                Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		6		                        Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		6		                        Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		6		                        Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		6		                        Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		6		                        Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		7		                            Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		6		                        Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Pty/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		7		                                Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		7		                                Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		7		                                Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		7		                                Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		7		                                Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		4		                Agent		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt		Identification of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		7		                            Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		7		                            Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		6		                        Other		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		5		                    Branch Identification		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/UltmtCdtr/Agt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Purpose		[0..1]		Choice		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp		Underlying reason for the payment transaction.



Usage: 

Purpose is used by the end customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not used for processing by any of the agents involved in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp/Cd		Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp/Prtry		Purpose, in a proprietary form.		Không sử dụng

		2		        Supplementary Data		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.		[1..1] Bắt buộc nếu lập tin điện để trả lời pacs.029 và Transaction Status là PDNG

		3		            Place And Name		[0..1]		text{1,350}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.		Không sử dụng

		3		            Envelope		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/TxInfAndSts/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.

		3		            Textual : SupplementaryDataRule								This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.		Nhập n khối như sau <PtcptSts> <PtcptId>Mã 8 số SBV cấp cho thành viên</PtcptId> <CurBal>Số dư hiện tại</CurBal><ReqAmt>Số tiền cần thiết theo nghĩa vụ thanh toán</ReqAmt><DeficiAmt>Số tiền cần bổ sung</DeficiAmt><BalDtTm> Thời điểm xác định số dư</BalDtTm></PtcptSts>. Mỗi khối ứng với một thành viên đang thiếu số dư trong phiên.

		1		    Supplementary Data		[0..*]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.		Không sử dụng

		2		        Place And Name		[0..1]		text{1,350}		/Document/FIToFIPmtStsRpt/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.		Không sử dụng

		2		        Envelope		[1..1]				/Document/FIToFIPmtStsRpt/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.		Không sử dụng

		2		        Textual : SupplementaryDataRule								This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : GroupStatusAcceptedRule								If OriginalGroupInformationAndStatus/GroupStatus is present and is equal to ACTC (AcceptedTechnicalValidation), ACCP (AcceptedCustomerProfile), ACSP (AcceptedSettlementInProcess), ACSC (AcceptedSettlementCompleted) or ACWC (AcceptedWithChange), then TransactionInformationAndStatus/TransactionStatus must be different from RJCT (Rejected).		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : GroupStatusPendingRule								If OriginalGroupInformationAndStatus/GroupStatus is present and is equal to PDNG (Pending), then TransactionInformationAndStatus/TransactionStatus must be different from RJCT (Rejected).		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : GroupStatusRejectedRule								If OriginalGroupInformationAndStatus/GroupStatus is present and is equal to RJCT (Rejected), then TransactionInformationAndStatus/TransactionStatus, if present, must be equal to RJCT (Rejected).		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : GroupStatusReceivedRule								If OriginalGroupInformationAndStatus/GroupStatus is present and is equal to RCVD (Received), then TransactionInformationAndStatus/TransactionStatus is not allowed.		Không sử dụng

		1		    Textual : SupplementaryDataRule								The SupplementaryData building block at message level must not be used to provide additional information about a transaction. The SupplementaryData element at transaction level should be used for that purpose.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : OriginalGroupInformationAbsenceRule								If OriginalGroupInformationAndStatus is absent, then 

TransactionInformationAndStatus[*]/OriginalGroupInformation must be present.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : OriginalGroupInformationSinglePresenceRule								If OriginalGroupInformationAndStatus is present and only once, then TransactionInformationAndStatus[*]/OriginalGroupInformation must be absent.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : OriginalGroupInformationMultiplePresenceRule								If OriginalGroupInformationAndStatus is present and multiple times (Occurrence > 1), then TransactionInformationAndStatus[*]/OriginalGroupInformation must be present.		Không sử dụng
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		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

				Full Message

				Business Application Header V03 (head.001.001.03)

		1		  Document		[1..1]

		2		    Foreign Exchange Trade Instruction V06(fxtr.014.001.06)								Scope

The ForeignExchangeTradeInstruction message is sent by a participant to a central settlement system to notify the creation of the foreign exchange trade agreed by both trading parties.

		3		      TradeInformation		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradInf		General information related to the trade.

		4		        TradeDate 		[1..1]		Date		/Document/FXTradInstr/TradInf/TradDt		Date on which the trading parties agreed on the trade		Nhập ngày đạt thỏa thuận giao dịch (trên thị trường OTC).

		4		        OriginatorReference		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradInf/OrgtrRef		Reference of the present instruction assigned by the party issuing the message. This reference must be unique amongst all messages of same type sent by the same party		Nhập định danh trong hệ thống nội bộ của bên tạo tin điện

		4		        CommonReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradInf/CmonRef		Reference common to both parties of the trade		[1..1] Bắt buộc nhập định danh do hai bên thỏa thuận hoặc do nền tảng giao dịch chung tạo ra dùng để khớp lệnh. Định dạng là YYYYMMDD+8 ký tự là mã số thành viên của bên bán + 8 ký tự là mã số thành viên của bên mua + 8 ký tự là số thứ tự của giao dịch trong ngày.

		4		        OperationType		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradInstr/TradInf/OprTp		Specifies the type of underlying transaction, for example cancellation (CANC).		Nhập 'NEWT' nếu là gửi mới, 'DUPL' nếu là gửi lại.

		4		        OperationScope		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradInstr/TradInf/OprScp		Specifies the business role between the submitter and the trade party, for example Agent (AGNT)		Không sử dụng		Nhập các giá trị 'AGNT' nếu là agent, 'PRIN' nếu là principal, 'BROK' nếu là broker, 'AFFL' nếu là affilate, 'OPRG' nếu là operating agent.

		4		        ProductType		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradInf/PdctTp		Specifies the product for which the status of the confirmation is reported.		Nhập 'FXSP' nếu là FX Spot (giao ngay), 'FXFWl nếu là FX Forward (kỳ hạn), 'FXSW' nếu là FX Swap (hoán đổi), 'FXOP' nếu là FX Option (chọn mua/bán)

		4		        SettlementSessionIdentifier		[0..1]		[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradInstr/TradInf/SttlmSsnIdr		To indicate the requested CLS settlement session that the related trade is part of		Không sử dụng

		4		        PaymentVersusPaymentIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstr/TradInf/PmtVrssPmtInd		Specifies if the FX transaction is PVP settlement. Payment versus payment (PvP) settlement arrangement allows for two currencies in a foreign exchange (FX) contract to exchange simultaneously on a central settlement platform to eliminate the settlement risk. To apply PvP, the two parties in the FX contract need to have a pre-agreement with the central settlement platform, for example, USD/MYR FX deals require both parties to have an agreement to settle via HK Interbank Clearing Ltd settlement platform.		Nhập 'True'

		3		      TradingSideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId		Party(ies) on the trading side of the trade.		Nhập thông tin bên gửi.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.		Bên trực tiếp gửi tin điện.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.		Bên gửi giao dịch.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.		Quỹ thụ hưởng

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.		Định danh quỹ

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản thụ hưởng của quỹ mở tại ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.		Định danh ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId		Party(ies) on the counterparty side of the trade.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản tại tổ chức lưu ký

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      TradeAmounts		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradAmts		Amounts of the trade

		4		        TradingSideBuyAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdBuyAmt		Currency and amount bought in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).		Nhập số tiền bên mua bằng VND.

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        TradingSideSellAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdSellAmt		Currency and amount sold in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdSellAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).		Nhập số tiền bên bán bằng ngoại tệ.

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradInstr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        SettlementDate		[1..1]		date		/Document/FXTradInstr/TradAmts/SttlmDt		Date on which the trade is settled, for example, the amounts are due		Nhập ngày quyết toán giao dịch. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. 

		3		      AgreedRate		[1..1]				/Document/FXTradInstr/AgrdRate		Exchange rate as agreed by the traders.		Nhập tỷ giá

		4		        ExchangeRate		[1..1]		decimal
td = 11
fd = 10		/Document/FXTradInstr/AgrdRate/XchgRate		The value of one currency expressed in relation to another currency. ExchangeRate expresses the ratio between UnitCurrency and QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency).

		4		        UnitCurrency 		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstr/AgrdRate/UnitCcy		Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".		1 UnitCurrency = ExchangeRate * QuotedCurrency

		4		        QuotedCurrency  		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstr/AgrdRate/QtdCcy		Currency into which the base currency is converted, in a currency exchange.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		3		      NonDeliverableForwardConditions 		[0..1]				/Document/FXTradInstr/NDFConds		Specifies the conditions for a non deliverable opening or fixing confirmation.		Không sử dụng. Thuộc loại giao dịch kỳ hạn không chuyển giao (không có trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN).		Ví dụ thực tế: Giao dịch USD/VND
Bối cảnh: Vào ngày 01/03/2026, Công ty X (Bên mua) dự đoán tỷ giá VND sẽ mất giá mạnh so với USD trong tương lai. Họ ký một hợp đồng NDF 3 tháng với Ngân hàng Y (Bên bán).
• Vốn gốc định danh (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Đồng tiền thanh toán (Settlement Currency): USD.
• Ngày chốt tỷ giá tham chiếu (Valuation Date): 01/06/2026.
• Nguồn tỷ giá tham chiếu (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Kịch bản A: VND mất giá (Tỷ giá tăng)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế trên thị trường là 26,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $26,000 - 25,500 = 500$ VND/USD.
2. Tổng giá trị chênh lệch (VND): $1,000,000 \times 500 = 500,000,000$ VND.
3. Số tiền Ngân hàng Y phải trả cho Công ty X (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 26,000 \approx 19,230.77$ USD.
Kết quả: Công ty X nhận được khoản tiền mặt bù đắp cho chi phí mua USD tăng cao trên thị trường.
Kịch bản B: VND lên giá (Tỷ giá giảm)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế là 25,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $25,000 - 25,500 = -500$ VND/USD.
2. Số tiền Công ty X phải trả cho Ngân hàng Y (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 25,000 = 20,000$ USD.


		Trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN có loại Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ: 
1. Ví dụ về Quyền chọn mua ngoại tệ (Call Option)
Tình huống: Công ty A là doanh nghiệp nhập khẩu, cần 100,000 USD vào 3 tháng tới để thanh toán tiền hàng. Họ lo ngại tỷ giá USD/VND sẽ tăng mạnh.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện (Strike Price): 25,500 VND/USD.
• Phí mua quyền (Premium): 200 VND/USD (Tổng phí: 20 triệu VND).
• Ngày đáo hạn: 01/06/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá tăng lên 26,000): Công ty A sẽ thực hiện quyền. Họ được mua USD với giá chỉ 25,500 thay vì giá thị trường 26,000.
• Trường hợp 2 (Tỷ giá giảm xuống 25,000): Công ty A sẽ không thực hiện quyền. Họ bỏ quyền chọn (mất phí 20 triệu) và ra ngoài thị trường tự do mua USD với giá rẻ hơn là 25,000.

2. Ví dụ về Quyền chọn bán ngoại tệ (Put Option)
Tình huống: Công ty B là doanh nghiệp xuất khẩu, dự kiến 6 tháng tới sẽ nhận được 200,000 EUR. Họ lo ngại EUR sẽ mất giá so với VND.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện: 27,000 VND/EUR.
• Phí mua quyền: 150 VND/EUR.
• Ngày đáo hạn: 01/09/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá EUR giảm xuống 26,500): Công ty B sẽ thực hiện quyền. Họ bán được EUR với giá 27,000 (cao hơn thị trường).
• Trường hợp 2 (Tỷ giá EUR tăng lên 28,000): Công ty B không thực hiện quyền. Họ bán EUR trên thị trường tự do với giá 28,000 để thu về nhiều VND hơn.


		4		        OpeningIndicator  		[1..1]		boolean		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngInd		Specifies whether the instruction is an NDF opening or fixing				Giai đoạn 1: NDF Opening (Ngày mở hợp đồng)
Ngày thực hiện: 01/03/2026. Đây là thời điểm hai bên "chốt" các điều khoản khung nhưng chưa có tiền nào chuyển đi.
• Nội dung thỏa thuận: Công ty B muốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho khoản thanh toán 1,000,000 USD trong 3 tháng tới.
• Vốn gốc danh nghĩa (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Ngày định giá (Valuation/Fixing Date): 01/06/2026 (Ngày chúng ta sẽ xem tỷ giá thị trường là bao nhiêu).
• Ngày thanh toán (Settlement Date): 03/06/2026 (Ngày chuyển tiền chênh lệch).
• Nguồn tỷ giá (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Trong bản tin fxtr.014 (Opening):
• Trường <AgreedRate> sẽ ghi: 25,500.
• Khối <NDFConds> sẽ chứa thông tin về ngày 01/06/2026 và nguồn tham chiếu.
• Trạng thái: Hợp đồng đã ký, chờ ngày đáo hạn.
		Giai đoạn 2: NDF Fixing (Ngày chốt tỷ giá)
Ngày thực hiện: 01/06/2026 (Đúng như ngày Valuation Date đã hẹn).
Lúc này, hai bên cùng nhìn vào "Nguồn tỷ giá" đã thỏa thuận để xác định con số thực tế.
• Tỷ giá thị trường công bố (Fixing Rate): Giả sử lúc này tỷ giá là 26,000 VND/USD.
• So sánh: Tỷ giá thực tế (26,000) cao hơn tỷ giá thỏa thuận (25,500).
• Tính toán chênh lệch: $(26,000 - 25,500) \times 1,000,000 = 500,000,000$ VND.
• Quy đổi ra đồng tiền thanh toán (USD): $500,000,000 / 26,000 = 19,230.77$ USD.
Hành động: Ngân hàng A xác nhận: "Tỷ giá đã chốt ở mức 26,000. Tôi sẽ chuyển cho bạn 19,230.77 USD vào ngày 03/06."
• Trong hệ thống: Đây là bước Fixing. Nó biến một con số dự kiến thành một con số nợ/có cụ thể.


		4		        OpeningFixingConditions		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds		Specifies either the conditions for an NDF oepning or an NDF fixing confirmation.

		5		          OpeningConditions		[1..1]				/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds		Used to provide the opening information associated with an NDF trade.		Nhập thông tin Opening

		6		            SettlementCurrency 		[1..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmCcy		 Specifies the settlement currency of the non deliverable trade.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		6		            ValuationDate  		[1..1]		date		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/ValtnDt		Specifies the valuation date for a non deliverable trade.


		6		            SettlementRateSource  		[1..2]				/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc		Specifies the rate source associated with the non deliverable trade.


		7		              RateSource  		[1..1]		text
[a-zA-Z]{3}[0-9]{1,2}		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/RateSrc		Specifies the rate source for the non deliverable trade.
Specifies a rate source. The values to be used for the settlement rate source are published in Annex A of the 1998 FX and Currency Option Definitions (the FX definitions, as published by the International Swaps and Derivatives Association,Inc., the Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee) as amended and supplemented from time to time.


		7		              Time  		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/Tm		Specifies the time "HHMM" associated with the rate source.
Specifies a numeric string with an exact length of 4 digits.


		7		              CountryCode  		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}
		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/CtryCd		Specifies the country code for the quoted rate source.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		              LocationCode  		[0..1]		text
[a-zA-Z0-9]{2}
		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/LctnCd		The location expressed as a 2 character code.

		5		          OpeningConfirmationReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConfRef		Reference of the opening confirmation provided on an NDF fixing instruction to link back to the original NDF opening confirmation.		Nhập mã bản tham chiếu của bản tin Opening

		3		      TradingSideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the trading side.

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.				Đại lý chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.				Bên trung gian chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds				Đại lý nhận tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.				Bên thụ hưởng.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the counterparty.		Không sử dụng

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      OptionalGeneralInformation 		[0..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf		Specifies whether the trade is a block or an individual trade. It also contains supplementary information such as free format information, broker's identification, dealing branches and references.

		4		        BlockIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BlckInd		Indicates whether the trade is a block or single trade.		Không sử dụng		Có phải là giao dịch gộp từ nhiều giao dịch nhỏ hơn không?

		4		        RelatedTradeReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/RltdTradRef		Reference to a preceding transaction, for example, an option or swap		Tham chiếu của giao dịch liên quan

		4		        DealingMethod		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealgMtd		Method used by the trading parties to negotiate and/or execute a deal

		5		          Electronic				ELEC				Trade executed through an electronic trading system.

		5		          Phone				PHON				Trade executed over the phone.

		5		          Broker				BROK				Trade executed through a broker.

		4		        BrokerIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId		Specifies the broker which arranged the deal between the trading side and the counterparty side or, when two money brokers are involved, between the trading side and the other money broker.		Nhập thông tin về bên môi giới nếu có

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        CounterpartyReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/CtrPtyRef		Counterparty's reference for the trade		Mã giao dịch tại bên đối tác.

		4		        BrokersCommission		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn		Brokerage fee for a broker confirmation.		Phí môi giới.

		5		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		6		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		4		        SenderToReceiverInformation 		[0..1]		text{1,210}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf		Specifies additional information for the receiver and applies to the whole message.		Ghi chú của bên gửi đến bên nhận

		4		        DealingBranchTradingSide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealgBrnchTradgSd		Specifies the branch at the trading side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên gửi

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        DealingBranchCounterpartySide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide		Specifies the branch at the counterparty side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên nhận

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ContactInformation  		[0..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/CtctInf		Specifies the name and/or electronic address of the receiver of the message who may be contacted for any queries concerning this trade.		Thông tin liên lạc

		5		          Name  		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		5		          FaxNumber  		[0..1]		text
\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          TelephoneNumber  		[0..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/TelNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          EmailAddress  		[0..1]		text{1,256}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).

		4		        AgreementDetails 		[0..1]				/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls		Specifies the type, date and version of the agreement used in a trade.		Nhập thông tin về khung thỏa thuận trước đó.

		5		          AgreementCode 		[0..1]		text
[a-zA-Z]{1,6}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/AgrmtCd		Specifies the type of agreement.		Mã của khung thỏa thuận		Trường này dùng để định danh nhanh loại hợp đồng khung (Master Agreement) đang điều chỉnh giao dịch FX giữa hai bên.
Dưới đây là chi tiết các thông tin mà trường này sẽ tiếp nhận:
1. Các giá trị mã hóa phổ biến (Standardized Codes)
Vì đây là trường định dạng văn bản ngắn, nó thường nhận các mã tiêu chuẩn đã được thống nhất trong ngành tài chính quốc tế:
Mã (Code)Tên đầy đủÝ nghĩa nghiệp vụISDAISDA Master AgreementHợp đồng khung của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế.IFEMIFEMAInternational Foreign Exchange Master Agreement (Hợp đồng khung ngoại hối quốc tế).FEOMFEOMAForeign Exchange and Options Master Agreement.ICOMICOMInternational Currency Options Market Agreement.ZBAZBAThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Đức (Association of German Banks).AFBAFBThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Pháp (Association Française des Banques).
Ý nghĩa kỹ thuật và nghiệp vụ
Xác định luật áp dụng: Khi hệ thống đọc được mã ISDA, nó tự động hiểu rằng các điều khoản về phá sản, bù trừ (netting) và tranh chấp sẽ tuân theo bộ quy tắc của ISDA.
Tự động hóa đối soát (STP): Nếu phía bạn gửi mã ISDA nhưng phía đối tác gửi IFEM, hệ thống đối soát trung tâm sẽ báo lỗi Mismatched vì hai bên đang không thống nhất về cơ sở pháp lý.
Tính chất tùy chọn: Vì trường này là [0..1], nó không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với các giao dịch phái sinh ngoại hối như NDF, việc điền trường này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính thực thi pháp lý.

		5		          Date 		[0..1]		date		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/Dt		Specifies the date of the agreement.		Ngày của khung thỏa thuận

		5		          Version		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/Vrsn		Specifies the version of the agreement.		Phiên bản của khung thỏa thuận

		4		        DefinitionsYear 		[0..1]		Year		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/DefsYr		Specifies the year of definitions of the agreement.
Year represented by YYYY (ISO 8601).		Năm của khung thỏa thuận		Trường DefinitionsYear (<DefsYr>) nằm trong khối OptionalGeneralInformation > AgreementDetails của bản tin fxtr.014. Đây là một trường dữ liệu chuyên biệt dùng để xác định phiên bản năm của bộ định nghĩa tiêu chuẩn được áp dụng cho giao dịch.
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong các giao dịch ngoại hối và phái sinh, hiệp hội ISDA (International Swaps and Derivatives Association) thường ban hành các bộ định nghĩa (Definitions) để giải thích thống nhất các thuật ngữ kỹ thuật, cách tính ngày lễ, hoặc cách xử lý khi thị trường đóng cửa đột ngột.
Trường <DefsYr> nhận thông tin về năm ban hành của bộ định nghĩa đó. Ví dụ:
• 1998: Thường dùng cho các giao dịch FX và NDF (1998 ISDA FX and Currency Option Definitions).
• 2006: Thường dùng cho các sản phẩm lãi suất (Interest Rate Derivatives).
• 2021: Phiên bản mới nhất cập nhật cho các sản phẩm phái sinh hiện đại.
2. Tại sao trường này lại quan trọng?
Cùng một thuật ngữ nhưng ở hai phiên bản năm khác nhau có thể có cách giải thích khác nhau. Việc điền chính xác năm giúp:
• Hệ thống tự động hóa: Biết cách tính toán ngày thanh toán hoặc ngày định giá (Valuation Date) theo đúng quy tắc của năm đó.
• Đồng bộ hóa: Đảm bảo cả hai bên (Trading Side & Counterparty Side) đều đang "nói cùng một ngôn ngữ" pháp lý.

		4		        BrokersReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/BrkrsRef		Specifies a reference applied to the trade instruction by a broker.		Mã giao dịch tại bên môi giới.

		4		        PaymentClearingCentre		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/PmtClrCentr		Specifies the place of clearing for offshore currency trades.
Used to designate the clearing centre for offshore currency trades. It must not be used for trades that settle onshore.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		4		       CalculationAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/ClctnAgt		Specifies the party that will act as calculation agent for a cash-settled trade.		Bên tính toán số tiền chênh lệch của giao dịch NDF

		5		         Code		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/ClctnAgt/Cd		Specifies the party that will act as calculation agent, as published in an external calculation agent code set.
External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.		Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.		<Code>: Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.

		5		         Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/OptnlGnlInf/ClctnAgt/Prtry		Specifies the party that will act as calculation agent, in a free-text form.

		3		      RegulatoryReporting		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg		Information that is to be provided to trade repositories in the context of the regulatory standards around over-the-counter (OTC) derivatives, central counterparties and trade repositories.

		4		        TradingSideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Trading Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		SBV

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          TradingSideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.				Mã UTI là một "chứng minh nhân dân" duy nhất trên toàn cầu cho một giao dịch tài chính.
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự duy nhất được gán cho một giao dịch để các cơ quan quản lý có thể nhận diện và theo dõi giao dịch đó xuyên suốt dòng đời, từ khi khớp lệnh đến khi quyết toán.
Mục đích đối soát (Pairing & Matching): Khi Ngân hàng A báo cáo giao dịch với Ngân hàng B, cả hai bên phải sử dụng cùng một mã UTI. Cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) sẽ dùng mã này để khớp hai đầu báo cáo lại với nhau, đảm bảo dữ liệu từ hai phía là trùng khớp.
Chống báo cáo trùng lặp: Giúp các kho dữ liệu giao dịch (Trade Repositories) loại bỏ các bản ghi trùng cho cùng một deal.
Trường này thường nhận một chuỗi ký tự (thường tối đa 52 ký tự) theo tiêu chuẩn ISO 23897, bao gồm:
• Mã LEI (Legal Entity Identifier) của bên tạo mã (20 ký tự đầu).
• Một chuỗi ký tự duy nhất do bên đó tự sinh ra sau đó.


		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Nếu giao dịch được thỏa thuận trên các sàn hoặc nền tảng Refinitive, Bloomberg FXGo thì trường này sẽ nhận giá trị UTI  do sàn tạo ra.
Nếu là thỏa thuận song phương giữa hai bên thì trường này do bên bán tạo ra có 20 ký tự đầu là Mã LEI của bên bán + 'CIT' + 8 ký tự là mã thành viên do NHNN cấp + YYYYMMDD + '00000' + 8 ký tự là thứ tự của giao dịch trong ngày..

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh của giao dịch trước đó cần sửa đổi, gia hạn hoặc chia tách.

		4		          CounterpartySideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Counterparty Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          CounterpartySideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.		Định danh duy nhất của của giao dịch thường trùng với TradingSideUniqueTransactionIdentifier

		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Bên đối tác tạo ra sau khi khớp deal trước khi gửi báo cáo để phục vụ giám sát.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		4		          CentralCounterpartyClearingHouse		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs		Identifies an agency or separate corporation of a futures exchange responsible for settling and clearing trades, collecting and maintaining margins, regulating delivery and reporting trade data. This can also be known as a Central Counterparty (CCP).		Trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBroker		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr		Identifies the party that is a member of the clearing house and that acts as a liaison between the investor and the Central Counterparty (CCP).		Thành viên trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingExceptionParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty		Identifies the party that is exempt from a clearing obligation.		Bên được miễn trừ 		Theo các quy định tài chính quốc tế (như EMIR hoặc Dodd-Frank) và dần được áp dụng tại các thị trường đang phát triển, nhiều loại giao dịch phái sinh bắt buộc phải được bù trừ qua một đối tác trung tâm (CCP). Tuy nhiên, có một số đối tượng đặc biệt được miễn trừ khỏi quy định này.
• Định nghĩa: Đây là bên trong giao dịch được hưởng quyền miễn trừ không phải đưa giao dịch vào hệ thống bù trừ tập trung.
• Các đối tượng thường được miễn trừ:
o Thực thể phi tài chính (Non-Financial Entities): Các công ty thương mại sử dụng phái sinh để phòng ngừa rủi ro (hedging) cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
o Ngân hàng Trung ương và các tổ chức công: Thường được miễn trừ để đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ.
o Giao dịch nội bộ tập đoàn (Intra-group trades): Các giao dịch giữa hai công ty con trong cùng một tập đoàn.



		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBrokerIdentification		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkrId		Specifies the reference number assigned by the clearing broker. A distinction can be made between the reference for the Central Counterparty (CCP) leg and the reference for the client leg of the transaction.				Trong một giao dịch phái sinh được bù trừ tập trung (Central Clearing), không phải lúc nào ngân hàng của bạn cũng kết nối trực tiếp với sàn (CCP). Khối trường này cho phép hệ thống quản lý biết được: Ai là người đại diện cho bạn tại sàn và họ đang xử lý nhánh nào của giao dịch.
Chi tiết các trường con
A. Side Indicator (<SdInd>)
Trường này sử dụng kiểu dữ liệu để phân định "nhánh" giao dịch. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân loại rủi ro:
• CCPLeg (Central Counterparty Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ (Clearing Broker) và Đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ ròng trên thị trường liên ngân hàng/sàn giao dịch.
• ClientLeg (Client Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ và Khách hàng (có thể là ngân hàng của bạn hoặc khách hàng của ngân hàng bạn). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ riêng lẻ.
B. Clearing Broker Identification (<ClrBrkrId>)
Đây là trường chứa dữ liệu định danh thực tế của pháp nhân môi giới:
• Dữ liệu tiếp nhận: Thường là mã LEI (Legal Entity Identifier) hoặc mã BIC.
• Mục đích: Xác định chính xác "tên tuổi" của đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và bảo lãnh tài chính cho các lệnh được đưa vào hệ thống bù trừ.


		5		            SideIndicator		[1..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkrId/SdInd		Distinguishes the client leg from the central counterparty (CCP) leg in the clearing broker identification.

		6		              CCPLeg				CCPL				Clearing broker identification is for the Central Counterparty (CCP) leg.		trực tiếp

		6		              ClientLeg				CLNT				Clearing broker identification is for the client leg		gián tiếp

		5		            ClearingBrokerIdentification		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrBrkrId/ClrBrkrId		Specifies the identification assigned to the clearing broker.

		4		          ClearingThresholdIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies whether the contract is above or below the clearing threshold. Where No indicates the contract is below the clearing threshold and Yes indicates the contract is above the clearing threshold.				Theo các quy định quản lý thị trường phái sinh quốc tế (như EMIR tại Châu Âu hoặc các quy tắc tương tự đang được nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam), các doanh nghiệp (đối tác phi tài chính) được phép giao dịch phái sinh OTC mà không cần bù trừ qua sàn (CCP) nếu tổng khối lượng giao dịch của họ nằm dưới một ngưỡng nhất định.
• Định nghĩa: Đây là một trường kiểu Boolean (true/false hoặc 1/0) xác định xem một bên trong giao dịch đã vượt quá ngưỡng bù trừ theo quy định hay chưa.
• Giá trị true (Vượt ngưỡng): Bên giao dịch đã vượt quá ngưỡng quy định. Điều này có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải đưa các giao dịch tiếp theo vào bù trừ tập trung (Mandatory Clearing).
• Giá trị false (Dưới ngưỡng): Bên giao dịch vẫn nằm trong hạn mức an toàn cho phép. Họ có thể tiếp tục quyết toán song phương (Bilateral Settlement) mà không bắt buộc phải qua CCP.



		4		          ClearedProductIdentification		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies the reference number assigned by the Central Counterparty (CCP).

		4		          ProductIdentifier		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/PdctIdr		Specifies the underlying product or unique product identifier.

		5		            UnderlyingProductIdentifier		[1..1]		text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/PdctIdr/UndrlygPdctIdr		Specifies the underlying product type.

		6		              ForeignExchangeForward				FORW				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Forward.

		6		              ForeignExchangeNonDeliverableForward				NDFO				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Non Deliverable Forward.

		6		              ForeignExchangeSpot				SPOT				Underlying product type of the transaction is Foreign Exchange Spot.

		6		              ForeignExchangeSWAP				SWAP				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange SWAP.

		5		            UniqueProductIdentifier		[1..1]		text {1,12}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/PdctIdr/UnqPdctIdr		Specifies the unique product identifier as an ISO 4914 identifier.				Trường UniqueProduct Identifier (<UnqPdctIdr>) nằm trong khối định danh sản phẩm (ProductId) của bản tin fxtr.014. Đây là nơi chứa mã UPI – một tiêu chuẩn định danh toàn cầu mới dành riêng cho các công cụ phái sinh OTC (Over-the-counter).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trước đây, việc định danh một sản phẩm phái sinh phức tạp (như NDF hoặc Quyền chọn ngoại hối) thường không thống nhất giữa các quốc gia. Mã UPI ra đời để giải quyết vấn đề này.
• Định nghĩa: UPI là một mã duy nhất đại diện cho một tập hợp các đặc tính chung của một sản phẩm tài chính (như loại tài sản cơ sở, kiểu thực hiện, phương thức quyết toán).
• Mục đích: Giúp các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) có cái nhìn tổng thể về rủi ro tập trung trên từng loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Tổng trạng thái (Position) của toàn thị trường đối với sản phẩm "NDF USD/VND kỳ hạn 3 tháng" là bao nhiêu?
• Sự khác biệt với UTI:
o UTI (Unique Transaction Identifier): Định danh cho từng giao dịch đơn lẻ (Số khung số máy của một chiếc xe).
o UPI (Unique Product Identifier): Định danh cho loại sản phẩm (Dòng xe/Model của chiếc xe).
2. Cấu trúc dữ liệu
Trường này tiếp nhận mã UPI được cấp phát bởi các tổ chức quốc tế (thường là ANNA DSB).
• Định dạng: Thường là một chuỗi ký tự (ví dụ: QZ1234567890).
• Thành phần thông tin bên trong mã: Loại tài sản (FX), Phân loại sản phẩm (Forward), Cặp tiền tệ (USD/VND), và các yếu tố kỹ thuật khác.


		4		          AllocationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/AllcnInd		Specifies whether the trade is a pre-allocation or a post-allocation trade, or whether the trade is unallocated				Trường AllocationIndicator (<AllcnInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để xác định trạng thái phân bổ (allocation) của một giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trong các giao dịch khối (block trades) hoặc giao dịch thực hiện thay mặt cho nhiều quỹ/khách hàng khác nhau.
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong hoạt động ngân hàng và quản lý quỹ, một lệnh giao dịch lớn có thể được thực hiện tập trung, sau đó mới được chia nhỏ (phân bổ) cho các tài khoản thành phần.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường là Allca hoặc Unall) xác định xem giao dịch đang được báo cáo là một giao dịch đã được phân bổ cụ thể cho từng bên thụ hưởng, hay là một giao dịch tổng chưa phân bổ.
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) theo dõi được luồng tiền: Liệu đây là một giao dịch tự doanh của ngân hàng, hay là một giao dịch tổng mà sau đó sẽ được "xẻ" nhỏ ra cho các khách hàng cuối cùng.
2. Các giá trị thông dụng
Trường này thường nhận các mã định danh văn bản ngắn theo tiêu chuẩn ISO:
• ALLO (Allocated): Giao dịch đã được phân bổ cụ thể.
• UNAL (Unallocated): Giao dịch chưa được phân bổ (giao dịch tổng).
• DEAL (Decline to Allocate): Từ chối phân bổ hoặc giao dịch không thuộc diện phân bổ.


		5		            Post-allocation				POST				Trade is a post-allocation trade.

		5		            Pre-allocation				PREA				Trade is a pre-allocation trade.

		5		            Unallocated				UNAL				Trade is unallocated.

		4		          CollateralisationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CollstnInd		Specifies whether the transaction is collateralised.

		5		            FullyCollateralised				FULL				Transaction is fully collateralised.

		5		            OneWayCollateralised				ONEW				Transaction is one-way collateralised

		5		            PartiallyCollateralised				PART				Transaction is partially collateralised.

		5		            Uncollateralised				UNCO				Transaction is uncollateralised

		4		        ExecutionVenue		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ExctnVn		Specifies the trading venue of the transaction.				Trường ExecutionVenue (<ExctnVn>) trong bản tin fxtr.014 là nơi xác định nơi thực hiện giao dịch (địa điểm khớp lệnh). Đây là thông tin then chốt để các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân biệt giữa giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung và giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong báo cáo giám sát thị trường ngoại hối, việc biết giao dịch xảy ra ở đâu giúp đánh giá tính minh bạch và thanh khoản của thị trường.
Định nghĩa: Đây là mã định danh của sàn giao dịch, hệ thống giao dịch điện tử, hoặc chỉ báo cho biết giao dịch được thực hiện ngoài sàn (Off-facility).
Mục đích:
Giám sát tính minh bạch: Giao dịch trên sàn thường có giá công khai, trong khi giao dịch OTC có tính chất riêng tư hơn.
Phân loại rủi ro: Giúp hệ thống của bạn tự động phân nhóm các giao dịch thực hiện qua hệ thống môi giới điện tử (EBS) hoặc các nền tảng như Reuters/Bloomberg so với giao dịch qua điện thoại/chat trực tiếp.
2. Dữ liệu cụ thể (Mã MIC)
Trường này tiếp nhận mã MIC (Market Identifier Code) theo tiêu chuẩn ISO 10383 (gồm 4 ký tự).
Mã sàn giao dịch cụ thể: Ví dụ XNAS (Nasdaq), XLON (London Stock Exchange).
Mã hệ thống giao dịch: Ví dụ các hệ thống của Bloomberg hoặc Refinitiv.
Mã giao dịch ngoài sàn (OTC):
XXXX: Dùng để chỉ các giao dịch OTC hoàn toàn (giao dịch song phương không qua nền tảng điện tử).
XOFF: Dùng cho các giao dịch được thực hiện ngoài một địa điểm giao dịch chính thức (Off-facility).

		4		        ExecutionTimestamp		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp		Specifies the date and time of the execution of the transaction in Coordinated Universal Time (UTC).

		5		          Date		[1..1]		date		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/Dt		Specified date.

		5		          DateTime		[1..1]		dateTime		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/DtTm		Specified date and time.

		4		        NonStandardFlag		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/NonStdFlg		Specifies whether the reportable transaction has one or more additional terms or provisions, other than those listed in the required real-time data fields, that materially affects the price of the reportable transaction.				Trong thị trường tài chính, các giao dịch thường được chia thành hai nhóm để dễ dàng quản lý rủi ro và quyết toán:
Giao dịch chuẩn hóa (Standard): Tuân theo các quy ước thị trường thông thường về ngày giá trị (Value Date), lịch thanh toán, hoặc các cặp tiền tệ phổ biến. Ví dụ: Một hợp đồng Forward USD/VND kỳ hạn đúng 1 tháng kể từ ngày giao dịch.
Giao dịch phi chuẩn (Non-standard/Exotic): Có các điều khoản được tùy chỉnh riêng theo nhu cầu của khách hàng hoặc có cấu trúc phức tạp.
Ngày lẻ (Broken Dates/Odd Dates): Ngày đáo hạn không rơi vào các mốc chuẩn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng...).
Lịch nghỉ lễ đặc biệt: Quy ước thanh toán khác với thông lệ của các trung tâm tài chính lớn.
Cấu trúc phái sinh phức tạp: Các điều kiện kèm theo (Knock-out, Knock-in) khiến nó không còn là một hợp đồng vanilla thông thường.

		4		        LinkSwapIdentification		[0..1]		text {42}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/LkSwpId		Specifies the common reference or correlation identification for a swap transaction where the near and far leg are confirmed separately				1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Một giao dịch FX Swap về bản chất bao gồm hai giao dịch (nhánh) ngược chiều nhau: một nhánh giao ngay (Spot) và một nhánh kỳ hạn (Forward), hoặc hai nhánh kỳ hạn với ngày đáo hạn khác nhau.
Vấn đề: Trong hệ thống báo cáo theo chuẩn ISO 20022, mỗi nhánh thường được gửi đi như một chỉ thị riêng biệt hoặc được ghi nhận riêng lẻ.
Giải pháp: Trường <LkSwpId> đóng vai trò là "sợi dây thừng" buộc hai nhánh này lại với nhau.
Mục đích: Giúp Ngân hàng Nhà nước (SBV) và các hệ thống đối soát hiểu rằng đây là một giao dịch hoán đổi duy nhất chứ không phải là hai giao dịch Spot và Forward rời rạc. Điều này cực kỳ quan trọng để tính toán trạng thái ngoại hối (Position) và hạn mức rủi ro chính xác.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận một chuỗi ký tự (String) do các bên giao dịch hoặc hệ thống tự động tạo ra.
Tính duy nhất: Mã này phải giống nhau ở cả hai bản tin (nhánh 1 và nhánh 2) để hệ thống có thể khớp nối (matching).
Quy tắc: Thường là mã giao dịch của hệ thống gốc hoặc một mã định danh được thỏa thuận giữa hai bên (UTI của cả gói Swap).

		4		        FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator 		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/FinNtrOfTheCtrPtyInd		Specifies the financial nature of the reporting counterparty.				Trường FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator (<FinNtrOfTheCtrPtyInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để phân loại bản chất pháp nhân của đối tác tham gia giao dịch.
Dưới đây là chi tiết về ý nghĩa và tầm quan trọng của trường này trong hệ thống báo cáo quản lý:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong giám sát tài chính (đặc biệt là theo khung quy định EMIR hoặc Dodd-Frank), các cơ quan quản lý cần phân biệt rõ đối tác là một tổ chức tài chính hay một doanh nghiệp sản xuất bình thường. Điều này quyết định mức độ rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý kèm theo.
Định nghĩa: Đây là chỉ báo (thường là kiểu Boolean: true/false hoặc mã phân loại) xác định đối tác có phải là một Định chế tài chính (Financial Entity) hay không.
Đối tác tài chính (Financial Counterparty - FC): Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán. Những thực thể này thường bị áp đặt các tiêu chuẩn ký quỹ và bù trừ khắt khe hơn.
Đối tác phi tài chính (Non-Financial Counterparty - NFC): Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty năng lượng. Những thực thể này thường được hưởng một số miễn trừ nếu mục đích giao dịch là để phòng vệ rủi ro (hedging).

		4		        CollateralPortfolioIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CollPrtflInd		Specifies if the collateral is posted on a portfolio basis.				Trong các giao dịch phái sinh (như FX Forward, Swap, NDF), việc ký quỹ (Margin) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán có thể được thực hiện theo hai cách:
Quản lý theo từng giao dịch (Trade-by-trade): Tài sản đảm bảo được gán trực tiếp cho một giao dịch cụ thể. Nếu giao dịch đó kết thúc, phần ký quỹ sẽ được xử lý riêng.
Quản lý theo danh mục (Portfolio-based): Đây là cách phổ biến nhất giữa các ngân hàng. Tất cả các giao dịch giữa Ngân hàng A và Ngân hàng B được gom chung vào một "túi" (Portfolio). Sau đó, hệ thống sẽ tính toán giá trị ròng (Netting) của toàn bộ danh mục để yêu cầu một khoản ký quỹ duy nhất.
Giá trị true (Portfolio): Giao dịch này thuộc về một danh mục tài sản đảm bảo tổng hợp.
Giá trị false (Transaction-specific): Giao dịch này được ký quỹ riêng biệt.

		4		        CollateralPortfolioCode		[0..1]		text {1,10}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CollPrtflCd		Identifies the portfolio code to which the trade belongs if the collateral is posted on a portfolio basis (and not trade by trade).				Khi một ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo theo danh mục (Portfolio-based), họ có thể có nhiều danh mục khác nhau với cùng một đối tác (ví dụ: một danh mục cho các giao dịch phái sinh ngoại hối, một danh mục cho các giao dịch hoán đổi lãi suất).
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự (String) đóng vai trò là "ID của túi tài sản".
Mục đích:
Khớp nối dữ liệu (Matching): Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (SBV) biết chính xác giao dịch này đang được tính toán bù trừ ròng (Netting) chung với những giao dịch nào khác.
Quản lý rủi ro: Nếu một danh mục cụ thể bị thiếu hụt tài sản đảm bảo (Margin Call), cơ quan quản lý có thể truy vết ngược lại tất cả các giao dịch có chung mã CollPrtfCd này.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận mã định danh do các bên giao dịch tự thỏa thuận hoặc theo chuẩn của hệ thống quản lý tài sản đảm bảo:
Định dạng: Thường là một mã nội bộ hoặc mã được thống nhất trong Thỏa thuận khung (Master Agreement) giữa hai ngân hàng.
Quy tắc: Nếu trường <CollPrtfInd> là true, thì trường <CollPrtfCd> này bắt buộc phải có thông tin để định danh danh mục đó.

		4		        PortfolioCompressionIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/PrtflCmprssnInd		Indicates if the trade results from portfolio compression.				Portfolio Compression là một quy trình giảm số lượng hợp đồng hoặc tổng giá trị danh nghĩa (Notional Value) của các giao dịch phái sinh mà không làm thay đổi trạng thái rủi ro ròng của các bên.
Tại sao cần nén? Các ngân hàng thường có hàng ngàn giao dịch đối ứng lẫn nhau (ví dụ: Ngân hàng A mua 10tr USD từ B, sau đó lại bán lại 8tr USD cho B). Việc giữ quá nhiều hợp đồng làm tăng chi phí vận hành và yêu cầu vốn pháp định.
Cách hoạt động: Các bên tham gia sẽ chấm dứt (terminate) các hợp đồng cũ và thay thế bằng một hợp đồng mới có giá trị ròng nhỏ hơn, hoặc đơn giản là xóa bỏ các hợp đồng bù trừ lẫn nhau.
Ý nghĩa của trường này:
true: Giao dịch này được tạo ra từ việc nén danh mục (là kết quả của việc gộp/thay thế các deal cũ).
false: Đây là một giao dịch mới thông thường (New trade).

		4		        CorporateSectorIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/CorpSctrInd		Specifies the corporate sector of the counterparty.				Khi một ngân hàng giao dịch với một doanh nghiệp (không phải ngân hàng), cơ quan quản lý cần biết doanh nghiệp đó thuộc ngành nghề nào để đánh giá tác động của thị trường ngoại hối lên các thành phần kinh tế thực.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường dựa trên bảng phân loại tiêu chuẩn như NACE của Châu Âu hoặc ISIC của Liên Hợp Quốc) xác định ngành nghề kinh doanh chính.
• Mục đích:
o Phân tích kinh tế vĩ mô: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) biết được nhóm ngành nào (ví dụ: Năng lượng, Sản xuất, hay Công nghệ) đang có nhu cầu phòng vệ rủi ro (hedging) ngoại hối cao nhất.
o Giám sát rủi ro tập trung theo ngành: Nếu một ngành cụ thể (như Bất động sản) có khối lượng giao dịch phái sinh quá lớn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về rủi ro lan truyền.

		5		            AlternativeInvestmentFund				L				Alternative investment fund managed by an Alternative Investment Fund Manager (AIFM) authorised or registered in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2011/61/EU.

		5		            Assurance				A				Assurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2002/83/EC.

		5		            CreditInstitution				C				Credit Institution authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2006/48/EC.

		5		            Insurance				I				Insurance undertaking in accordance with European Securities and Markets
Authority (ESMA) Directive 73/239/EEC

		5		            InvestmentFirm				F				Investment firm in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2004/39/EC.

		5		            OccupationalRetirementProvision				O				Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2003/41/EC

		5		            Reinsurance				R				Reinsurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2005/68/EC

		5		            UCITS				U				Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2009/95/EC.

		4		        TradeWithNonEEACounterpartyIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradWthNonEEACtrPtyInd		Specifies whether the counterparty has entered into a trade with a non-European Economic Area (EEA) counterparty that is not subject to the reporting obligation				Trường này xuất phát từ các quy định quản lý của Châu Âu (như EMIR). Tuy nhiên, trong cấu trúc ISO 20022 toàn cầu, nó được dùng để phân loại địa giới hành chính của đối tác nhằm áp dụng các quy tắc báo cáo xuyên biên giới.
• EEA (European Economic Area): Bao gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
• Non-EEA: Tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh...).
• Mục đích: Giúp các hệ thống giám sát tự động phân tách các giao dịch nội khối và ngoại khối. Điều này cực kỳ quan trọng để xác định thẩm quyền pháp lý (Jurisdiction) và các yêu cầu về ký quỹ (Margin requirements) khác nhau giữa các khu vực.

		4		        IntragroupTradeIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/NtrgrpTradInd		Indicate if a reported trade falls under the definition of intragroup transaction, as defined by European Securities and Markets Authority (ESMA) in the Technical Standards.				Trong giới tài chính toàn cầu, các ngân hàng lớn thường có nhiều chi nhánh hoặc công ty con ở các quốc gia khác nhau. Họ thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với nhau để điều chuyển vốn hoặc quản lý thanh khoản nội bộ.
• Định nghĩa: Giao dịch được coi là nội bộ khi hai bên đối tác (Counterparties) cùng thuộc một Pháp nhân mẹ (Parent Entity) hoặc nằm trong cùng một cấu trúc tập đoàn hợp nhất.
• Giá trị true: Đây là giao dịch giữa hai đơn vị trong cùng tập đoàn (ví dụ: Vietcombank Trụ sở chính giao dịch với Vietcombank Chi nhánh Lào).
• Giá trị false: Đây là giao dịch với một đối tác bên ngoài (thị trường liên ngân hàng hoặc khách hàng doanh nghiệp).

		4		        CommercialOrTreasuryFinancingIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComrclOrTrsrFincgInd		Specifies whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity.				Trường này đặc biệt quan trọng đối với các đối tác phi tài chính (NFC) để giải trình với cơ quan quản lý về lý do thực hiện giao dịch phái sinh ngoại hối.
• Commercial/Treasury Financing (true): Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích phòng vệ rủi ro (hedging) trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hoặc hoạt động quản lý nguồn vốn nội bộ.
o Ví dụ: Một doanh nghiệp xuất khẩu bán Forward USD/VND để chốt tỷ giá cho lô hàng sẽ thanh toán sau 3 tháng. Đây được coi là giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh.
• Mục đích khác (false): Giao dịch mang tính chất đầu cơ hoặc không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

		4		        FinancialInstrumentIdentification		[0..1]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/FinInstrmId		Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme				Nếu như trường PdctIdr (Product Identifier) mà chúng ta đã thảo luận trước đó dùng để phân loại "nhóm sản phẩm" (như FX Forward hay NDF), thì trường <FinInstrmId> dùng để chỉ định chính xác mã hiệu của công cụ đó theo các tiêu chuẩn quốc tế.
• Định nghĩa: Đây là "tên khai sinh" kỹ thuật của sản phẩm tài chính dưới dạng mã số.
• Mục đích:
o Đảm bảo tính đồng nhất: Giúp các hệ thống khác nhau (Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Kho dữ liệu giao dịch) hiểu chính xác cùng một loại tài sản mà không bị nhầm lẫn bởi ngôn ngữ hay cách gọi tên địa phương.
o Truy xuất đặc tính: Từ mã định danh này, hệ thống có thể truy vấn vào cơ sở dữ liệu tham chiếu (Reference Data) để biết các thông tin gốc như: đồng tiền cơ sở, phương thức quyết toán, hay lịch nghỉ lễ áp dụng.



		5		            ISIN		[0..1]		text 
[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ISIN		International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.
The International Securities Identification Number is a code allocated to financial instruments as well as referential instruments, as described in the ISO 6166 standard, associated with the minimum descriptive data. The ISIN consists of a prefix using the alpha-2 country codes or reserved codes
specified in ISO 3166 or other prefixes as may be determined by the Registration Authority for the ISO 6166 standard, a nine characters (alphanumeric) basic code and a check digit. Approved by the Foreign Exchange SEG on 04 February 2025 Message Items Types Post-Trade Foreign Exchange - Maintenance 2024 - 2025 390 February 2025Note: this identifier also supports the new version of the standard, which was published in 2021 (ISO 6166:2021) as there is no update in the pattern.				2. Các loại mã thường gặp
Trường này thường tiếp nhận các loại mã sau:
• ISIN (International Securities Identification Number): Mã định danh 12 ký tự theo chuẩn ISO 6166. Thường dùng cho các công cụ phái sinh đã được niêm yết hoặc chuẩn hóa cao.
• Mã tạm thời/Mã nội bộ: Trong trường hợp sản phẩm OTC chưa có mã quốc tế, các hệ thống có thể sử dụng mã do các bên tự thỏa thuận, nhưng xu hướng hiện nay là chuyển sang dùng mã UPI (Unique Product Identifier).


		5		            OtherIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/OthrId		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.

		6		              Identification 		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/OthrId/Id		Identification of a security.

		6		              Suffix 		[0..1]		text {1,16}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/OthrId/Sfx		Identifies the suffix of the security identification.

		6		              Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/OthrId/Tp		Type of the identification.

		7		                Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/OthrId/Tp/Cd		Unique and unambiguous identification source, as assigned via a pre-determined code list.
Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

		7		                Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/OthrId/Tp/Prtry		Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme.

		5		            Description 		[0..1]		text {1,130}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/Desc		Textual description of a security instrument.

		4		          ConfirmationDateAndTimestamp		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ConfDtAndTmstmp		Specifies the date and time of the confirmation of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong quy trình giao dịch ngoại hối (FX Workflow), có hai mốc thời gian dễ gây nhầm lẫn:
• Execution Timestamp: Thời điểm khớp lệnh (khi bạn nhấn nút "Deal").
• Confirmation Timestamp (ConfDtAndTmstmp): Thời điểm hai bên cùng kiểm tra lại các điều khoản (số tiền, tỷ giá, ngày thanh toán) và chính thức chấp thuận rằng dữ liệu đó là đúng.

		4		          ClearingTimestamp 		[0..1]		time		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ClrTmstmp		Specifies the time at which the Central Counterparty (CCP) has legally taken on the clearing of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong một hệ thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại, trước khi dòng tiền thực sự chuyển động (Settlement), giao dịch thường đi qua một "tầng" kiểm tra và tính toán ròng:
• Đối với giao dịch qua CCP (như giao dịch phái sinh): Đây là lúc trung tâm bù trừ tiếp nhận và bảo lãnh.
• Đối với giao dịch PvP thông thường: <ClrTmstmp> ghi nhận thời điểm hệ thống (ví dụ: một bộ phận của hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoặc một Clearing House trung gian) xác nhận rằng giao dịch này đủ điều kiện để đưa vào hàng đợi quyết toán PvP.
o Hệ thống đã kiểm tra tính hợp lệ của bản tin.
o Hệ thống đã xác định được các bên và tính toán số tiền ròng cần thanh toán (nếu có bù trừ đa biên).
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý biết được độ trễ giữa lúc "xác nhận giao dịch" (ConfDtAndTmstmp) và lúc giao dịch "sẵn sàng để thanh toán" (ClrTmstmp).

		4		          CommissionsAndFees 		[0..*]				/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees		Provides the commission and fee type anf amout or rate.

		5		          Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp		Type of the commission or fee.

		6		            Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Cd		Specifies a commission or fee type.

		7		              Zwischengewinn				ZWIS				Zwischengewinn

		7		              ValueAddedTax				VATA				Tax is a value added tax.

		7		              TransferTax				TRAN				Tax levied on a transfer.

		7		              TransactionTax				TRAX				Tax levied on a transaction.

		7		              StockExchangeTax				STEX				Tax collected by a stock exchange.

		7		              StampDuty				STAM				Tax is on certain documents and transactions.

		7		              OtherAmount				OTHR				Another type of commission or fees.

		7		              NationalFederalTax				COUN				Tax is a country, national, or federal tax that is usually charged by the custodian.

		7		              LocalTax				LOCL				Tax that is charged by a local settlement system or local jurisdiction.

		7		              LocalBrokerCommission				LOCO				Local broker's commission amount.

		7		             GermanLocalTax4				LYDT				Local tax (Ertrag Besitzanteilig) yield liable for interest down payment tax.

		7		             GermanLocalTax3				LOTE				Local tax (Zinstopf) offset interest per unit against tax exempt amount (variation to offset interest per unit in relation to tax exempt amount).

		7		             GermanLocalTax2				LIDT				Local tax (ZAS pflichtige Zinsen) - interest liable for interest down payment tax (proportion of gross interest per unit/interim profits that is not covered by the credit in the interest pool).

		7		             ExecutingBrokerCommissi				EXEC				Executing broker's commission amount.

		7		             EUTaxRetention				EUTR				Tax withheld at source in the framework of the European Directive on taxation of savings in the form of interest payments.

		7		             Equalisation				EQUL				Investor's subscription amount that is held by the fund in order to pay incentive / performance fees at the end of the fiscal year.

		7		             ConsumptionT				COAX				Tax that is levied on goods and services purchased by customers, and is added to the retail price.

		7		              Aktiengewinn				AKTI				Share-related profit. This is a tax specific to the German market. The sharerelated-profit gives the fund the opportunity to pass on to the institutional investor redeeming fund units certain tax-free income from equity. The calculation method is based on the old Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz).

		7		              EarlyRedemptionFeeAmount				ERFE				Early redemption fees.

		7		              EntranceFees				ENTF				Entrance fees amount.

		7		              MarginAmount				MARG				Margin amount related commissions and fees.

		7		              MatchingOrConfirmationFees				MACO				Fee charged for matching and/or confirmation.

		7		              NetGainLoss				ANTO				Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions arenetted or paired off.

		7		              RebateBonification				CREB				Rebate or bonification fees or commission amount.

		7		              SpecialConcessions				SPCN				Fees, drawdown, or other reduction from or in addition to the deal price.

		7		              Subscription				SUBS				Subscription interest.

		7		              Total				TOTL				Total amount of all commissions or fees.

		7		              TradeDealAmount				DEAL				Trade deal amount fees.

		7		              AccruedInterest				ACRU				Amount of interest earned on a debt, such as a bond, but not yet collected.

		7		              BackLoadFee				BAKL				Amount paid by investors when selling mutual fund shares.

		7		              ChargesAndFees				CHAR				Amount of money that cannot be categorised by another qualifier.

		7		              CorrespondentBankCharge				CBCH				Charge of the correspondent bank for transferring money.

		7		              GermanLocalTax1				LADT				Local tax (ZAS Anrechnungsbetrag) subject to interest down payment tax (proportion of interest liable for interest down payment tax/interim profit that is not covered by the tax exempt amount).

		7		              DiscountAmount				DSCA				Aggregate amount of discount.

		7		              HedgingCost				HDGE				Amount due and payable to a hedge counterparty under a hedge agreement during the relevant period.

		7		              IssueDiscountAllowance				ISDI				Amount of money defined as a discount on a new issue or on a tranche of an existing issue.

		7		              PaymentLevyTax				LEVY				Tax levied on a payment.

		7		              OriginalCurrencyAmount				OCMT				Posting/settlement amount in its original currency when conversion from/into another currency has occurred.

		7		              PremiumAmount				PRMA				Difference between the amount of money of the first leg and the amount of the second leg of the transaction.

		7		              OnTopMargin				OTMG				Amount is an on top margin.

		7		              RegulatoryFees				REGF				Amount of money charged by a regulatory authority, for example, Securities and Exchange fees.

		7		              RemunerationAmount				REMU				Amount of any other remuneration received or to be received by the broker in connection with the transaction.

		7		              ResultingAmount				RESU				Counter value of a foreign exchange conversion.

		7		              SalesMargin				SAMG				Financial metric used to assess a firm's financial health by revealing the proportion of money left over from revenues after accounting for the cost of goods sold. Gross profit margin serves as the source for paying additional expenses and future savings.

		7		              SettlementAmount				SETT				Amount of all settled transactions.

		7		              ShippingCharge				SHIP				Charge for shipping, including the insurance of securities.

		7		              AccruedCapitalisation				ACCA				Amount of unpaid interest (on bonds which have defaulted and have subsequently restructured), which is capitalized and added to the original principal amount of the bond.

		7		              DifferenceInPrice				PRDF				Difference between the deal price and another reference price.

		7		              ExpectedRefund				REFD				Amount of the expected refund.

		7		              PartialRedemptionWithholdingAmount				PRWI				Amount retained by a fund and paid out later at a time decided by the fund.

		7		              ResearchFee				RSCH				Charge or commission paid by the investor to a distributor/intermediary or other service provider for the provision of financial research.

		6		             Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Prtry		Specifies a commission or fee types, as a proprietary code.

		5		          AmountOrRate		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate		Amount or rate of the commissions and fees.

		6		             Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt		Specifies the actual amount.

		7		              Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt/@Ccy

		8		                Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		             Rate		[1..1]		decimal 
td = 11
fd = 10 		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Rate		Specifies the rate (percentage) which is used to calculate the amount.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.				Trong một giao dịch ngoại hối, ngoài số tiền gốc (Principal amount), các bên thường phải hạch toán thêm các khoản phí (Commission) hoặc phí môi giới (Brokerage fees).
Giá trị true (Positive): Thường đại diện cho một khoản thu nhập hoặc số tiền nhận về.
Giá trị false (Negative): Đại diện cho một khoản chi phí hoặc số tiền phải trả đi.
Mục đích: Giúp hệ thống kế toán và cơ quan quản lý (NHNN) biết được ngân hàng đang là bên trả phí hay bên thu phí cho giao dịch đó. Điều này cực kỳ quan trọng khi thực hiện đối soát ròng (Netting) số tiền thanh toán thực tế cuối cùng.

		4		        AdditionalReportingInformation		[0..1]		text {1,210}		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/AddtlRptgInf		 Specifies additional information that might be required by the regulator

		3		      PostTradeEvent		[0..1]				/Document/FXTradInstr/PstTradEvt		Information relating to post-trade lifecycle events.

		4		        Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/Tp		Specifies the type of post trade event.				Trường <Tp> xác định "hành động" đang được thực hiện đối với hợp đồng gốc. Các giá trị thường gặp (dựa trên danh mục mã tiêu chuẩn) bao gồm:
NEWT (New Trade): Giao dịch mới hoàn toàn.
AMND (Amendment): Điều chỉnh thông tin (ví dụ: sửa sai sót về tỷ giá hoặc ngày thanh toán sau khi đã báo cáo).
CANC (Cancellation): Hủy bỏ giao dịch đã báo cáo trước đó.
OTHR (Other): Các sự kiện đặc thù khác không nằm trong danh mục chuẩn.
Mục đích:
Quản lý trạng thái: Giúp hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng biết được cần phải tạo mới một lệnh thanh toán hay phải cập nhật/hủy bỏ một lệnh đang nằm trong hàng đợi.
Audit Trail (Dấu vết kiểm toán): Giúp Ngân hàng Nhà nước truy vết được lịch sử thay đổi của một giao dịch thông qua mã định danh duy nhất (UTI).

		5		          Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/Tp/Cd		Specifies the type of post trade event, as published in an external post trade event code set.

		5		           Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/Tp/Prtry		Specifies the type of post trade event, in a free-text form.

		4		        OriginalReference		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/OrgnlRef		Provides the original trade reference.				Khi một giao dịch đã được báo cáo vào hệ thống, nhưng sau đó cần được sửa đổi (AMND) hoặc hủy bỏ (CANC), hệ thống cần biết chính xác "đối tượng" nào đang bị tác động.
Định nghĩa: Đây là chuỗi ký tự chứa mã định danh (thường là UTI - Unique Transaction Identifier) của giao dịch ban đầu.
Mục đích:
Liên kết dữ liệu: Tạo ra một sợi dây liên kết giữa bản tin mới và bản tin cũ.
Duy trì tính toàn vẹn: Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không ghi nhận nhầm một lệnh sửa đổi thành một lệnh mua/bán mới hoàn toàn, tránh việc tính toán trùng lặp doanh số giao dịch.
Truy vết (Audit Trail): Cho phép các thanh tra viên truy xuất ngược lại toàn bộ lịch sử thay đổi của một giao dịch từ lúc khởi tạo cho đến khi tất toán hoặc bị hủy.

		4		        UnderlyingLiabilityReference		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/UndrlygLbltyRef		Related underlying liability, for example a commercial trade.				Trong quản lý ngoại hối , một giao dịch phái sinh hoặc giao dịch ngoại hối kỳ hạn thường phải được chứng minh bằng một nghĩa vụ nợ thực tế.
Định nghĩa: Đây là mã định danh (ID) của khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính gốc.
Ví dụ: Số hợp đồng vay vốn nước ngoài, mã khoản vay trên hệ thống quản lý nợ, hoặc số tham chiếu của một khoản phát hành trái phiếu.
Mục đích:
Chứng minh mục đích sử dụng: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận giao dịch ngoại hối này là để trả nợ thực tế, không phải đầu cơ.
Liên kết rủi ro: Giúp hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng và cơ quan quản lý biết được giao dịch FX này đang "phòng vệ" (hedge) cho khoản nợ nào. Nếu khoản nợ gốc bị hủy hoặc thay đổi, giao dịch FX tương ứng cũng cần được xem xét lại.

		4		        ProfitOrLossSettlementDate		[0..1]		date		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/PrftOrLossSttlmDt		Date on which any profit or loss arising from the post-trade event will be settled.				Trong các giao dịch ngoại hối (đặc biệt là giao dịch phái sinh như Forward hoặc Swap), khi có một sự kiện điều chỉnh hoặc tất toán trước hạn diễn ra, thường sẽ phát sinh một khoản chênh lệch tài chính (lãi hoặc lỗ) giữa các bên.
Định nghĩa: Đây là ngày dự kiến mà số tiền lãi hoặc lỗ đó sẽ được chuyển giao thực tế giữa các tài khoản ngân hàng.
Mục đích:
Tách biệt dòng tiền: Giúp hệ thống phân biệt được đâu là ngày thanh toán tiền gốc (Settlement Date) và đâu là ngày thanh toán phần lãi/lỗ phát sinh do thay đổi hợp đồng.
Hạch toán kế toán: Cung cấp mốc thời gian chính xác để các ngân hàng thực hiện bút toán ghi nợ/ghi có (Debit/Credit) cho các khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường.

		4		        ProfitOrLoss		[0..1]				/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/PrftOrLoss		Amount of profit or loss that is to be settled, after any adjustments have taken place				Khi một giao dịch ngoại hối đã được ký kết nhưng sau đó có sự thay đổi (Amendment) hoặc chấm dứt trước hạn (Early Termination), giá trị thị trường của giao dịch tại thời điểm đó thường khác với giá trị ban đầu. Sự chênh lệch này tạo ra một khoản Lãi (Profit) hoặc Lỗ (Loss) thực tế.
Định nghĩa: Đây là số tiền tuyệt đối thể hiện kết quả tài chính của sự kiện thay đổi giao dịch.
Mục đích:
Thanh toán bồi thường: Xác định số tiền mà một bên phải trả cho bên kia để bù đắp cho việc thay đổi các điều khoản hợp đồng.
Quản lý rủi ro: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giám sát các khoản lỗ lớn phát sinh từ việc hủy giao dịch, từ đó đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng thành viên.
Quyết toán ròng: Trong cơ chế PvP, số tiền này có thể được cộng gộp hoặc trừ đi vào dòng tiền thanh toán chính nếu các bên có thỏa thuận bù trừ phí và lãi/lỗ.

		5		           Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt		 Amount of profit or loss.

		6		            Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt/@Ccy

		7		              Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.

		4		        OutstandingSettlementAmount		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt		Amount that remains to be settled, in the specified currency if a trade is partially delivered early or partially unwound.				Trong vòng đời của một giao dịch ngoại hối, không phải lúc nào toàn bộ số tiền cũng được thanh toán một lần. Có những trường hợp giao dịch bị thay đổi quy mô hoặc thanh toán từng phần.
Định nghĩa: Đây là giá trị còn lại của hợp đồng gốc mà các bên vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán cho nhau sau khi sự kiện sau giao dịch (Post-trade event) xảy ra.
Mục đích:
Theo dõi thanh toán từng phần (Partial Settlement): Nếu một giao dịch được thanh toán chia làm nhiều đợt, trường này sẽ giúp hệ thống biết được "dư nợ" còn lại là bao nhiêu.
Điều chỉnh quy mô (Notional Amendment): Khi hai bên đồng ý giảm quy mô giao dịch (ví dụ từ 1 triệu USD xuống còn 600.000 USD), trường này sẽ ghi nhận con số 600.000 USD để hệ thống PvP biết số tiền mới cần thực hiện.
Quản lý rủi ro đối tác: Giúp Ngân hàng Nhà nước biết chính xác tổng giá trị rủi ro thực tế còn lại đang lưu hành trên thị trường.

		5		        Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt/@Ccy

		6		          Algorithm :ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		3		      SupplementaryData		[0..*]				/Document/FXTradInstr/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

		4		        PlaceAndName		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.

		4		        Envelope		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstr/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.
Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.
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		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guildeline

		0		Message Reject V01 (admi.002.001.01)								Scope

The MessageReject message is sent by a central system to notify the rejection of a previously received message.

Usage

The message provides specific information about the rejection reason.

		1		    Related Reference		[1..1]				/Document/admi.002.001.01/RltdRef		Refers to the identification of the message previously received and for which the rejection is notified.

		2		        Reference		[1..1]		text{1,35}		/Document/admi.002.001.01/RltdRef/Ref		Business reference of the present message assigned by the party issuing the message. This reference must be unique amongst all messages of the same name sent by the same party.		Message Identification của tin điện gốc.

		1		    Reason		[1..1]				/Document/admi.002.001.01/Rsn		General information about the reason of the message rejection.

		2		        Rejecting Party Reason		[1..1]		text{1,35}		/Document/admi.002.001.01/Rsn/RjctgPtyRsn		Reason of the rejection provided by the rejecting party.		Nhập trạng thái kỹ thuật của tin điện thanh toán: ACTC - Accepted Technical Validation; RJCT –Rejected; PDNG – Pending) 

		2		        Rejection Date Time		[0..1]		dateTime		/Document/admi.002.001.01/Rsn/RjctnDtTm		Date and time at which the rejection was generated.		Nhập ngày và giờ tạo tin điện theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm. Ví dụ: 2025-11-27T14:09:08.500+07:00 là là thời điểm 14 giờ 09 phút 08 giây (và 500 mili giây) vào ngày 27/11/2025, tại Việt Nam (múi giờ đó nhanh hơn Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) 7 giờ). Tương ứng với trường CREATE_TIME của hệ thống cũ.

		2		        Error Location		[0..1]		text{1,350}		/Document/admi.002.001.01/Rsn/ErrLctn		Description of the precise location of the potential error in a message.		Nhập thông tin vị trí lỗi gồm: 8 ký tự là mã của thành viên hoặc Trung tâm thanh toán + '.' + Ký hiệu phần mềm báo lỗi +  '.'  + Ký hiệu phân hệ báo lỗi..

		2		        Reason Description		[0..1]		text{1,350}		/Document/admi.002.001.01/Rsn/RsnDesc		Detailed description of the rejection reason.		Mô tả lỗi

		2		        Additional Data		[0..1]		text{1,20000}		/Document/admi.002.001.01/Rsn/AddtlData		Additional information related to the rejection and meant to allow for the precise identification of the rejection reason. This could include a copy of the rejected message in part or in full.








image5.emf
fxtr.017.001.06  TTĐTLNH.xlsx


fxtr.017.001.06 TTĐTLNH.xlsx
Full View

		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

				Full Message

				Business Application Header V03 (head.001.001.03)

		1		  Document		[1..1]

		2		   ForeignExchangeTradeStatusAndDetailsNotif
icationV06 (fxtr.017.001.06)								Scope

The ForeignExchangeTradeStatusAndDetails message is sent by a central system to the participant to provide notification of the status and details of a foreign exchange trade.

		3		      StatusDetails		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls		Provides information on the status of a foreign exchange trade in the central system.

		4		        MatchingSystemUniqueReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/MtchgSysUnqRef		Reference to the unique system identification assigned to the trade by the central matching system.		Ứng với định danh giao dịch tại /Document/FXTradInstr/TradInf/CmonRef của fxtr.014.

		4		        MatchingSystemMatchingReference 		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/MtchgSysMtchgRef		Reference to the unique matching identification assigned to the trade and to the matching trade from the counterparty by the central matching system		Không sử dụng.
Định danh do trung tâm thanh toán tạo ra để làm tham chiếu.

		4		        MatchingSystemMatchedSideReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/MtchgSysMtchdSdRef		Unique reference from the central settlement system that allows the removal of alleged trades once the matched status notification for the matching side has been received.		Không sử dụng. 
Định danh giao dịch do trung tâm thanh toán tạo ra cho bên nhận tin điện.

		4		        StatusOriginator		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/StsOrgtr		Party that assigned the status to the trade		Không sử dụng. Định danh của bên xác định trạng thái giao dịch.

		4		        CurrentStatus		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurSts		Specifies the new status of the trade.

		5		          StatusCode		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd		Status expressed as a code.

		6		            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		7		              Invalid				INVA				Trade is invalid.

		7		              Matched				FMTC				Trade is matched.

		7		              SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		7		              Rejected				RJCT				Trade is rejected.

		7		              Rescinded				RSCD				Trade is rescinded.

		7		              Settled				STLD				Settlement is complete.

		7		              Split				SPLI				Trade has been split into subtrades for settlement efficiency.

		7		              Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		7		              SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		7		              FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		7		              Netted				NETT				Trade has been netted by the central system.

		7		              PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		7		              OpenMatched				OMTC				For NDF trades, the trade is marked as open match when both open confirmations from both parties match.

		6		            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		5		          SubStatusCode		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurSts/SubStsCd		Sub status expressed as a code.

		4		        CurrentStatusSubType		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurStsSubTp		Additional information about the current status of the trade.		Nhập nếu giao dịch thực hiện quyết toán ngay trong ngày. Trường /Document/FXTradInstr/TradAmts/SttlmDt của fxtr.014 là ngày hiện tại.

		5		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.

		4		        CurrentStatusDateTime		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurStsDtTm		Specifies the date and time at which the current status was assigned.

		4		        PreviousStatus		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/PrvsSts		Specifies the previous status of the trade.

		5		          Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		6		            Invalid				INVA				Trade is invalid.

		6		            Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		6		            Matched				FMTC				Trade is matched.

		6		            SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		6		            Suspended				SUSP				Trade has been marked not ready for settlement

		6		            SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		6		            PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		6		            FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		5		          Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		4		        AllegedTrade 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/AllgdTrad		Specifies whether a trade is alleged or not.				Trong quy trình khớp lệnh (Matching), thông thường hệ thống cần nhận được bản tin từ cả hai phía (Ngân hàng A và Ngân hàng B).
Trạng thái Alleged: Xảy ra khi Ngân hàng A đã gửi bản tin khai báo giao dịch (fxtr.014), nhưng Ngân hàng B (đối tác) vẫn chưa gửi bản tin đối ứng, hoặc thông tin đối tác gửi lên không khớp.
Mục đích của trường <AllgdTrad>: Hệ thống trung tâm (như NHNN) gửi bản tin fxtr.017 có gắn cờ này cho Ngân hàng B để thông báo rằng: "Đang có một đối tác khai báo rằng họ có giao dịch với bạn, nhưng chúng tôi chưa thấy bạn báo cáo giao dịch này. Hãy kiểm tra và xác nhận lại."

		4		        PreviousStatusSubType 		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/StsDtls/PrvsStsSubTp		 Additional information on the previous status of a trade in a central system.				Trong quy trình khớp lệnh (Matching), thông thường hệ thống cần nhận được bản tin từ cả hai phía (Ngân hàng A và Ngân hàng B).
Trạng thái Alleged: Xảy ra khi Ngân hàng A đã gửi bản tin khai báo giao dịch (fxtr.014), nhưng Ngân hàng B (đối tác) vẫn chưa gửi bản tin đối ứng, hoặc thông tin đối tác gửi lên không khớp.
Mục đích của trường <AllgdTrad>: Hệ thống trung tâm (như NHNN) gửi bản tin fxtr.017 có gắn cờ này cho Ngân hàng B để thông báo rằng: "Đang có một đối tác khai báo rằng họ có giao dịch với bạn, nhưng chúng tôi chưa thấy bạn báo cáo giao dịch này. Hãy kiểm tra và xác nhận lại."

		5		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.		Thể hiện ở trạng thái trước đây giao dịch có yêu cầu quyết toán trong ngày không?

		3		      TradeInformation		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf		General information related to the trade.

		4		        TradeDate 		[1..1]		Date		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/TradDt		Date on which the trading parties agreed on the trade		Nhập ngày đạt thỏa thuận giao dịch (trên thị trường OTC).

		4		        OriginatorReference		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/OrgtrRef		Reference of the present instruction assigned by the party issuing the message. This reference must be unique amongst all messages of same type sent by the same party		Nhập định danh mà thành viên đã gửi trong fxtr.014.

		4		        CommonReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/CmonRef		Reference common to both parties of the trade		Nhập định danh do hai bên thỏa thuận hoặc do nền tảng giao dịch chung tạo ra

		4		        OperationType		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/OprTp		Specifies the type of underlying transaction, for example cancellation (CANC).		Nhập 'NEWT' nếu là gửi mới, 'DUPL' nếu là gửi lại.

		4		        OperationScope		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/OprScp		Specifies the business role between the submitter and the trade party, for example Agent (AGNT)		Nhập các giá trị 'AGNT' nếu là agent, 'PRIN' nếu là principal, 'BROK' nếu là broker, 'AFFL' nếu là affilate, 'OPRG' nếu là operating agent.

		4		        ProductType		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/PdctTp		Specifies the product for which the status of the confirmation is reported.		Nhập 'FXSP' nếu là FX Spot (giao ngay), 'FXFWl nếu là FX Forward (kỳ hạn), 'FXSW' nếu là FX Swap (hoán đổi), 'FXOP' nếu là FX Option (chọn mua/bán)

		4		        SettlementSessionIdentifier		[0..1]		[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/SttlmSsnIdr		To indicate the requested CLS settlement session that the related trade is part of		Không sử dụng

		4		        PaymentVersusPaymentIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradInf/PmtVrssPmtInd		Specifies if the FX transaction is PVP settlement. Payment versus payment (PvP) settlement arrangement allows for two currencies in a foreign exchange (FX) contract to exchange simultaneously on a central settlement platform to eliminate the settlement risk. To apply PvP, the two parties in the FX contract need to have a pre-agreement with the central settlement platform, for example, USD/MYR FX deals require both parties to have an agreement to settle via HK Interbank Clearing Ltd settlement platform.		Nhập 'True'

		3		      TradingSideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId		Party(ies) on the trading side of the trade.		Nhập thông tin bên gửi.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.		Bên trực tiếp gửi tin điện.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.		Bên gửi giao dịch.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.		Quỹ thụ hưởng

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.		Định danh quỹ

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản thụ hưởng của quỹ mở tại ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.		Định danh ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId		Party(ies) on the counterparty side of the trade.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản tại tổ chức lưu ký

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      TradeAmounts		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts		Amounts of the trade

		4		        TradingSideBuyAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdBuyAmt		Currency and amount bought in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdBuyAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        TradingSideSellAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdSellAmt		Currency and amount sold in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdSellAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        SettlementDate		[1..1]		date		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradAmts/SttlmDt		Date on which the trade is settled, for example, the amounts are due		Nhập ngày quyết toán. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. 

		3		      AgreedRate		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/AgrdRate		Exchange rate as agreed by the traders.

		4		        ExchangeRate		[1..1]		decimal
td = 11
fd = 10		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/AgrdRate/XchgRate		The value of one currency expressed in relation to another currency. ExchangeRate expresses the ratio between UnitCurrency and QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency).

		4		        UnitCurrency 		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/AgrdRate/UnitCcy		Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".		1 UnitCurrency = ExchangeRate * QuotedCurrency

		4		        QuotedCurrency  		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/AgrdRate/QtdCcy		Currency into which the base currency is converted, in a currency exchange.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		3		      NonDeliverableForwardConditions 		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds		Specifies the conditions for a non deliverable opening or fixing confirmation.		Họp đồng kỳ hạn không chuyển giao (không có trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN).		Ví dụ thực tế: Giao dịch USD/VND
Bối cảnh: Vào ngày 01/03/2026, Công ty X (Bên mua) dự đoán tỷ giá VND sẽ mất giá mạnh so với USD trong tương lai. Họ ký một hợp đồng NDF 3 tháng với Ngân hàng Y (Bên bán).
• Vốn gốc định danh (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Đồng tiền thanh toán (Settlement Currency): USD.
• Ngày chốt tỷ giá tham chiếu (Valuation Date): 01/06/2026.
• Nguồn tỷ giá tham chiếu (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Kịch bản A: VND mất giá (Tỷ giá tăng)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế trên thị trường là 26,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $26,000 - 25,500 = 500$ VND/USD.
2. Tổng giá trị chênh lệch (VND): $1,000,000 \times 500 = 500,000,000$ VND.
3. Số tiền Ngân hàng Y phải trả cho Công ty X (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 26,000 \approx 19,230.77$ USD.
Kết quả: Công ty X nhận được khoản tiền mặt bù đắp cho chi phí mua USD tăng cao trên thị trường.
Kịch bản B: VND lên giá (Tỷ giá giảm)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế là 25,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $25,000 - 25,500 = -500$ VND/USD.
2. Số tiền Công ty X phải trả cho Ngân hàng Y (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 25,000 = 20,000$ USD.


		Trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN có loại Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ: 
1. Ví dụ về Quyền chọn mua ngoại tệ (Call Option)
Tình huống: Công ty A là doanh nghiệp nhập khẩu, cần 100,000 USD vào 3 tháng tới để thanh toán tiền hàng. Họ lo ngại tỷ giá USD/VND sẽ tăng mạnh.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện (Strike Price): 25,500 VND/USD.
• Phí mua quyền (Premium): 200 VND/USD (Tổng phí: 20 triệu VND).
• Ngày đáo hạn: 01/06/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá tăng lên 26,000): Công ty A sẽ thực hiện quyền. Họ được mua USD với giá chỉ 25,500 thay vì giá thị trường 26,000.
• Trường hợp 2 (Tỷ giá giảm xuống 25,000): Công ty A sẽ không thực hiện quyền. Họ bỏ quyền chọn (mất phí 20 triệu) và ra ngoài thị trường tự do mua USD với giá rẻ hơn là 25,000.

2. Ví dụ về Quyền chọn bán ngoại tệ (Put Option)
Tình huống: Công ty B là doanh nghiệp xuất khẩu, dự kiến 6 tháng tới sẽ nhận được 200,000 EUR. Họ lo ngại EUR sẽ mất giá so với VND.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện: 27,000 VND/EUR.
• Phí mua quyền: 150 VND/EUR.
• Ngày đáo hạn: 01/09/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá EUR giảm xuống 26,500): Công ty B sẽ thực hiện quyền. Họ bán được EUR với giá 27,000 (cao hơn thị trường).
• Trường hợp 2 (Tỷ giá EUR tăng lên 28,000): Công ty B không thực hiện quyền. Họ bán EUR trên thị trường tự do với giá 28,000 để thu về nhiều VND hơn.


		4		        OpeningIndicator  		[1..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngInd		Specifies whether the instruction is an NDF opening or fixing				Giai đoạn 1: NDF Opening (Ngày mở hợp đồng)
Ngày thực hiện: 01/03/2026. Đây là thời điểm hai bên "chốt" các điều khoản khung nhưng chưa có tiền nào chuyển đi.
• Nội dung thỏa thuận: Công ty B muốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho khoản thanh toán 1,000,000 USD trong 3 tháng tới.
• Vốn gốc danh nghĩa (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Ngày định giá (Valuation/Fixing Date): 01/06/2026 (Ngày chúng ta sẽ xem tỷ giá thị trường là bao nhiêu).
• Ngày thanh toán (Settlement Date): 03/06/2026 (Ngày chuyển tiền chênh lệch).
• Nguồn tỷ giá (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Trong bản tin fxtr.014 (Opening):
• Trường <AgreedRate> sẽ ghi: 25,500.
• Khối <NDFConds> sẽ chứa thông tin về ngày 01/06/2026 và nguồn tham chiếu.
• Trạng thái: Hợp đồng đã ký, chờ ngày đáo hạn.
		Giai đoạn 2: NDF Fixing (Ngày chốt tỷ giá)
Ngày thực hiện: 01/06/2026 (Đúng như ngày Valuation Date đã hẹn).
Lúc này, hai bên cùng nhìn vào "Nguồn tỷ giá" đã thỏa thuận để xác định con số thực tế.
• Tỷ giá thị trường công bố (Fixing Rate): Giả sử lúc này tỷ giá là 26,000 VND/USD.
• So sánh: Tỷ giá thực tế (26,000) cao hơn tỷ giá thỏa thuận (25,500).
• Tính toán chênh lệch: $(26,000 - 25,500) \times 1,000,000 = 500,000,000$ VND.
• Quy đổi ra đồng tiền thanh toán (USD): $500,000,000 / 26,000 = 19,230.77$ USD.
Hành động: Ngân hàng A xác nhận: "Tỷ giá đã chốt ở mức 26,000. Tôi sẽ chuyển cho bạn 19,230.77 USD vào ngày 03/06."
• Trong hệ thống: Đây là bước Fixing. Nó biến một con số dự kiến thành một con số nợ/có cụ thể.


		4		        OpeningFixingConditions		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds		Specifies either the conditions for an NDF oepning or an NDF fixing confirmation.

		5		          OpeningConditions		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds		Used to provide the opening information associated with an NDF trade.		Nhập thông tin Opening

		6		            SettlementCurrency 		[1..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmCcy		 Specifies the settlement currency of the non deliverable trade.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		6		            ValuationDate  		[1..1]		date		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/ValtnDt		Specifies the valuation date for a non deliverable trade.


		6		            SettlementRateSource  		[1..2]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc		Specifies the rate source associated with the non deliverable trade.


		7		              RateSource  		[1..1]		text
[a-zA-Z]{3}[0-9]{1,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/RateSrc		Specifies the rate source for the non deliverable trade.
Specifies a rate source. The values to be used for the settlement rate source are published in Annex A of the 1998 FX and Currency Option Definitions (the FX definitions, as published by the International Swaps and Derivatives Association,Inc., the Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee) as amended and supplemented from time to time.


		7		              Time  		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/Tm		Specifies the time "HHMM" associated with the rate source.
Specifies a numeric string with an exact length of 4 digits.


		7		              CountryCode  		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/CtryCd		Specifies the country code for the quoted rate source.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		              LocationCode  		[0..1]		text
[a-zA-Z0-9]{2}
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/LctnCd		The location expressed as a 2 character code.

		5		          OpeningConfirmationReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConfRef		Reference of the opening confirmation provided on an NDF fixing instruction to link back to the original NDF opening confirmation.		Nhập mã bản tham chiếu của bản tin Opening

		3		      TradingSideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the trading side.

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.				Đại lý chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.				Bên trung gian chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds				Đại lý nhận tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.				Bên thụ hưởng.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the counterparty.

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      GeneralInformation 		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf		Additional Information about the foreign exchange trade.

		4		        BlockIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BlckInd		Indicates whether the trade is a block or single trade.		Không sử dụng		Có phải là giao dịch gộp từ nhiều giao dịch nhỏ hơn không?

		4		        RelatedTradeReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/RltdTradRef		Reference to a preceding transaction, for example, an option or swap		Tham chiếu của giao dịch liên quan

		4		        DealingMethod		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealgMtd		Method used by the trading parties to negotiate and/or execute a deal

		5		          Electronic				ELEC				Trade executed through an electronic trading system.

		5		          Phone				PHON				Trade executed over the phone.

		5		          Broker				BROK				Trade executed through a broker.

		4		        BrokerIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId		Specifies the broker which arranged the deal between the trading side and the counterparty side or, when two money brokers are involved, between the trading side and the other money broker.		Nhập thông tin về bên môi giới nếu có

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        CounterpartyReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/CtrPtyRef		Counterparty's reference for the trade		Mã giao dịch tại bên đối tác.

		4		        BrokersCommission		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrsComssn		Brokerage fee for a broker confirmation.		Phí môi giới.

		5		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		6		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		4		        SenderToReceiverInformation 		[0..1]		text{1,210}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf		Specifies additional information for the receiver and applies to the whole message.		Ghi chú của bên gửi đến bên nhận

		4		        DealingBranchTradingSide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealgBrnchTradgSd		Specifies the branch at the trading side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên gửi

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        DealingBranchCounterpartySide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide		Specifies the branch at the counterparty side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên nhận

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ContactInformation  		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/CtctInf		Specifies the name and/or electronic address of the receiver of the message who may be contacted for any queries concerning this trade.		Thông tin liên lạc

		5		          Name  		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		5		          FaxNumber  		[0..1]		text
\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          TelephoneNumber  		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/TelNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          EmailAddress  		[0..1]		text{1,256}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).

		4		        AgreementDetails 		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/AgrmtDtls		Specifies the type, date and version of the agreement used in a trade.		Nhập thông tin về khung thỏa thuận trước đó.

		5		          AgreementCode 		[0..1]		text
[a-zA-Z]{1,6}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/AgrmtDtls/AgrmtCd		Specifies the type of agreement.		Mã của khung thỏa thuận		Trường này dùng để định danh nhanh loại hợp đồng khung (Master Agreement) đang điều chỉnh giao dịch FX giữa hai bên.
Dưới đây là chi tiết các thông tin mà trường này sẽ tiếp nhận:
1. Các giá trị mã hóa phổ biến (Standardized Codes)
Vì đây là trường định dạng văn bản ngắn, nó thường nhận các mã tiêu chuẩn đã được thống nhất trong ngành tài chính quốc tế:
Mã (Code)Tên đầy đủÝ nghĩa nghiệp vụISDAISDA Master AgreementHợp đồng khung của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế.IFEMIFEMAInternational Foreign Exchange Master Agreement (Hợp đồng khung ngoại hối quốc tế).FEOMFEOMAForeign Exchange and Options Master Agreement.ICOMICOMInternational Currency Options Market Agreement.ZBAZBAThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Đức (Association of German Banks).AFBAFBThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Pháp (Association Française des Banques).
Ý nghĩa kỹ thuật và nghiệp vụ
Xác định luật áp dụng: Khi hệ thống đọc được mã ISDA, nó tự động hiểu rằng các điều khoản về phá sản, bù trừ (netting) và tranh chấp sẽ tuân theo bộ quy tắc của ISDA.
Tự động hóa đối soát (STP): Nếu phía bạn gửi mã ISDA nhưng phía đối tác gửi IFEM, hệ thống đối soát trung tâm sẽ báo lỗi Mismatched vì hai bên đang không thống nhất về cơ sở pháp lý.
Tính chất tùy chọn: Vì trường này là [0..1], nó không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với các giao dịch phái sinh ngoại hối như NDF, việc điền trường này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính thực thi pháp lý.

		5		          Date 		[0..1]		date		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/AgrmtDtls/Dt		Specifies the date of the agreement.		Ngày của khung thỏa thuận

		5		          Version		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/AgrmtDtls/Vrsn		Specifies the version of the agreement.		Phiên bản của khung thỏa thuận

		4		        DefinitionsYear 		[0..1]		Year		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/DefsYr		Specifies the year of definitions of the agreement.
Year represented by YYYY (ISO 8601).		Năm của khung thỏa thuận		Trường DefinitionsYear (<DefsYr>) nằm trong khối OptionalGeneralInformation > AgreementDetails của bản tin fxtr.014. Đây là một trường dữ liệu chuyên biệt dùng để xác định phiên bản năm của bộ định nghĩa tiêu chuẩn được áp dụng cho giao dịch.
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong các giao dịch ngoại hối và phái sinh, hiệp hội ISDA (International Swaps and Derivatives Association) thường ban hành các bộ định nghĩa (Definitions) để giải thích thống nhất các thuật ngữ kỹ thuật, cách tính ngày lễ, hoặc cách xử lý khi thị trường đóng cửa đột ngột.
Trường <DefsYr> nhận thông tin về năm ban hành của bộ định nghĩa đó. Ví dụ:
• 1998: Thường dùng cho các giao dịch FX và NDF (1998 ISDA FX and Currency Option Definitions).
• 2006: Thường dùng cho các sản phẩm lãi suất (Interest Rate Derivatives).
• 2021: Phiên bản mới nhất cập nhật cho các sản phẩm phái sinh hiện đại.
2. Tại sao trường này lại quan trọng?
Cùng một thuật ngữ nhưng ở hai phiên bản năm khác nhau có thể có cách giải thích khác nhau. Việc điền chính xác năm giúp:
• Hệ thống tự động hóa: Biết cách tính toán ngày thanh toán hoặc ngày định giá (Valuation Date) theo đúng quy tắc của năm đó.
• Đồng bộ hóa: Đảm bảo cả hai bên (Trading Side & Counterparty Side) đều đang "nói cùng một ngôn ngữ" pháp lý.

		4		        BrokersReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/BrkrsRef		Specifies a reference applied to the trade instruction by a broker.		Mã giao dịch tại bên môi giới.

		4		        PaymentClearingCentre		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/PmtClrCentr		Specifies the place of clearing for offshore currency trades.
Used to designate the clearing centre for offshore currency trades. It must not be used for trades that settle onshore.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		4		       CalculationAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/ClctnAgt		Specifies the party that will act as calculation agent for a cash-settled trade.		Bên tính toán số tiền chênh lệch của giao dịch NDF

		5		         Code		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/ClctnAgt/Cd		Specifies the party that will act as calculation agent, as published in an external calculation agent code set.
External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.		Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.		<Code>: Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.

		5		         Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/GnlInf/ClctnAgt/Prtry		Specifies the party that will act as calculation agent, in a free-text form.

		3		      SplitTradeInformation		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf		Details of the split trade.

		4		      StatusDetails		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls		Provides information on the status of a foreign exchange trade in the central system.

		5		        MatchingSystemUniqueReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/MtchgSysUnqRef		Reference to the unique system identification assigned to the trade by the central matching system.		Ứng với định danh giao dịch tại /Document/FXTradInstr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/UnqTxIdr của fxtr.014.

		5		        MatchingSystemMatchingReference 		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/MtchgSysMtchgRef		Reference to the unique matching identification assigned to the trade and to the matching trade from the counterparty by the central matching system		Không sử dụng.
Định danh do trung tâm thanh toán tạo ra để làm tham chiếu.

		5		        MatchingSystemMatchedSideReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/MtchgSysMtchdSdRef		Unique reference from the central settlement system that allows the removal of alleged trades once the matched status notification for the matching side has been received.		Không sử dụng. 
Định danh giao dịch do trung tâm thanh toán tạo ra cho bên nhận tin điện.

		5		        StatusOriginator		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/StsOrgtr		Party that assigned the status to the trade		Không sử dụng. Định danh của bên xác định trạng thái giao dịch.

		5		        CurrentStatus		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurSts		Specifies the new status of the trade.

		6		          StatusCode		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurSts/StsCd		Status expressed as a code.

		7		            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		8		              Invalid				INVA				Trade is invalid.

		8		              Matched				FMTC				Trade is matched.

		8		              SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		8		              Rejected				RJCT				Trade is rejected.

		8		              Rescinded				RSCD				Trade is rescinded.

		8		              Settled				STLD				Settlement is complete.

		8		              Split				SPLI				Trade has been split into subtrades for settlement efficiency.

		8		              Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		8		              SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		8		              FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		8		              Netted				NETT				Trade has been netted by the central system.

		8		              PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		8		              OpenMatched				OMTC				For NDF trades, the trade is marked as open match when both open confirmations from both parties match.

		7		            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		6		          SubStatusCode		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurSts/SubStsCd		Sub status expressed as a code.

		5		        CurrentStatusSubType		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurStsSubTp		Additional information about the current status of the trade.		Nhập nếu giao dịch thực hiện quyết toán ngay trong ngày. Trường /Document/FXTradInstr/TradAmts/SttlmDt của fxtr.014 là ngày hiện tại.

		6		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.

		5		        CurrentStatusDateTime		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurStsDtTm		Specifies the date and time at which the current status was assigned.

		5		        PreviousStatus		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/PrvsSts		Specifies the previous status of the trade.

		6		          Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		7		            Invalid				INVA				Trade is invalid.

		7		            Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		7		            Matched				FMTC				Trade is matched.

		7		            SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		7		            Suspended				SUSP				Trade has been marked not ready for settlement

		7		            SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		7		            PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		7		            FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		6		          Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		5		        AllegedTrade 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/AllgdTrad		Specifies whether a trade is alleged or not.				Trong quy trình khớp lệnh (Matching), thông thường hệ thống cần nhận được bản tin từ cả hai phía (Ngân hàng A và Ngân hàng B).
Trạng thái Alleged: Xảy ra khi Ngân hàng A đã gửi bản tin khai báo giao dịch (fxtr.014), nhưng Ngân hàng B (đối tác) vẫn chưa gửi bản tin đối ứng, hoặc thông tin đối tác gửi lên không khớp.
Mục đích của trường <AllgdTrad>: Hệ thống trung tâm (như NHNN) gửi bản tin fxtr.017 có gắn cờ này cho Ngân hàng B để thông báo rằng: "Đang có một đối tác khai báo rằng họ có giao dịch với bạn, nhưng chúng tôi chưa thấy bạn báo cáo giao dịch này. Hãy kiểm tra và xác nhận lại."

		5		        PreviousStatusSubType 		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/StsDtls/PrvsStsSubTp		 Additional information on the previous status of a trade in a central system.				Trong quy trình khớp lệnh (Matching), thông thường hệ thống cần nhận được bản tin từ cả hai phía (Ngân hàng A và Ngân hàng B).
Trạng thái Alleged: Xảy ra khi Ngân hàng A đã gửi bản tin khai báo giao dịch (fxtr.014), nhưng Ngân hàng B (đối tác) vẫn chưa gửi bản tin đối ứng, hoặc thông tin đối tác gửi lên không khớp.
Mục đích của trường <AllgdTrad>: Hệ thống trung tâm (như NHNN) gửi bản tin fxtr.017 có gắn cờ này cho Ngân hàng B để thông báo rằng: "Đang có một đối tác khai báo rằng họ có giao dịch với bạn, nhưng chúng tôi chưa thấy bạn báo cáo giao dịch này. Hãy kiểm tra và xác nhận lại."

		6		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.		Thể hiện ở trạng thái trước đây giao dịch có yêu cầu quyết toán trong ngày không?

		4		      TradeAmounts		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts		Amounts of the trade

		5		        TradingSideBuyAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdBuyAmt		Currency and amount bought in a foreign exchange trade.

		6		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdBuyAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		7		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		8		            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		7		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		7		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		7		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		5		        TradingSideSellAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdSellAmt		Currency and amount sold in a foreign exchange trade.

		6		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdSellAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		7		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		8		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		7		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		7		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		7		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		5		        SettlementDate		[1..1]		date		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/TradAmts/SttlmDt		Date on which the trade is settled, for example, the amounts are due		Nhập ngày quyết toán. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. 

		4		      AgreedRate		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/AgrdRate		Exchange rate as agreed by the traders.

		5		        ExchangeRate		[1..1]		decimal
td = 11
fd = 10		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/AgrdRate/XchgRate		The value of one currency expressed in relation to another currency. ExchangeRate expresses the ratio between UnitCurrency and QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency).

		5		        UnitCurrency 		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/AgrdRate/UnitCcy		Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".		1 UnitCurrency = ExchangeRate * QuotedCurrency

		5		        QuotedCurrency  		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SpltTradInf/AgrdRate/QtdCcy		Currency into which the base currency is converted, in a currency exchange.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		3		      RegulatoryReporting		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg		Information that is to be provided to trade repositories in the context of the regulatory standards around over-the-counter (OTC) derivatives, central counterparties and trade repositories.

		4		        TradingSideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Trading Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          TradingSideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.				Mã UTI là một "chứng minh nhân dân" duy nhất trên toàn cầu cho một giao dịch tài chính.
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự duy nhất được gán cho một giao dịch để các cơ quan quản lý có thể nhận diện và theo dõi giao dịch đó xuyên suốt dòng đời, từ khi khớp lệnh đến khi quyết toán.
Mục đích đối soát (Pairing & Matching): Khi Ngân hàng A báo cáo giao dịch với Ngân hàng B, cả hai bên phải sử dụng cùng một mã UTI. Cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) sẽ dùng mã này để khớp hai đầu báo cáo lại với nhau, đảm bảo dữ liệu từ hai phía là trùng khớp.
Chống báo cáo trùng lặp: Giúp các kho dữ liệu giao dịch (Trade Repositories) loại bỏ các bản ghi trùng cho cùng một deal.
Trường này thường nhận một chuỗi ký tự (thường tối đa 52 ký tự) theo tiêu chuẩn ISO 23897, bao gồm:
• Mã LEI (Legal Entity Identifier) của bên tạo mã (20 ký tự đầu).
• Một chuỗi ký tự duy nhất do bên đó tự sinh ra sau đó.


		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh duy nhất của giao dịch dùng để khớp giao dịch.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh của giao dịch trước đó cần sửa đổi, gia hạn hoặc chia tách.

		4		          CounterpartySideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Counterparty Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          CounterpartySideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.		Định danh duy nhất của của giao dịch thường trùng với TradingSideUniqueTransactionIdentifier

		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		4		          CentralCounterpartyClearingHouse		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs		Identifies an agency or separate corporation of a futures exchange responsible for settling and clearing trades, collecting and maintaining margins, regulating delivery and reporting trade data. This can also be known as a Central Counterparty (CCP).		Trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBroker		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr		Identifies the party that is a member of the clearing house and that acts as a liaison between the investor and the Central Counterparty (CCP).		Thành viên trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingExceptionParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty		Identifies the party that is exempt from a clearing obligation.		Bên được miễn trừ 		Theo các quy định tài chính quốc tế (như EMIR hoặc Dodd-Frank) và dần được áp dụng tại các thị trường đang phát triển, nhiều loại giao dịch phái sinh bắt buộc phải được bù trừ qua một đối tác trung tâm (CCP). Tuy nhiên, có một số đối tượng đặc biệt được miễn trừ khỏi quy định này.
• Định nghĩa: Đây là bên trong giao dịch được hưởng quyền miễn trừ không phải đưa giao dịch vào hệ thống bù trừ tập trung.
• Các đối tượng thường được miễn trừ:
o Thực thể phi tài chính (Non-Financial Entities): Các công ty thương mại sử dụng phái sinh để phòng ngừa rủi ro (hedging) cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
o Ngân hàng Trung ương và các tổ chức công: Thường được miễn trừ để đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ.
o Giao dịch nội bộ tập đoàn (Intra-group trades): Các giao dịch giữa hai công ty con trong cùng một tập đoàn.
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		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.
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		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBrokerIdentification		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId		Specifies the reference number assigned by the clearing broker. A distinction can be made between the reference for the Central Counterparty (CCP) leg and the reference for the client leg of the transaction.				Trong một giao dịch phái sinh được bù trừ tập trung (Central Clearing), không phải lúc nào ngân hàng của bạn cũng kết nối trực tiếp với sàn (CCP). Khối trường này cho phép hệ thống quản lý biết được: Ai là người đại diện cho bạn tại sàn và họ đang xử lý nhánh nào của giao dịch.
Chi tiết các trường con
A. Side Indicator (<SdInd>)
Trường này sử dụng kiểu dữ liệu để phân định "nhánh" giao dịch. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân loại rủi ro:
• CCPLeg (Central Counterparty Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ (Clearing Broker) và Đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ ròng trên thị trường liên ngân hàng/sàn giao dịch.
• ClientLeg (Client Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ và Khách hàng (có thể là ngân hàng của bạn hoặc khách hàng của ngân hàng bạn). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ riêng lẻ.
B. Clearing Broker Identification (<ClrBrkrId>)
Đây là trường chứa dữ liệu định danh thực tế của pháp nhân môi giới:
• Dữ liệu tiếp nhận: Thường là mã LEI (Legal Entity Identifier) hoặc mã BIC.
• Mục đích: Xác định chính xác "tên tuổi" của đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và bảo lãnh tài chính cho các lệnh được đưa vào hệ thống bù trừ.


		5		            SideIndicator		[1..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId/SdInd		Distinguishes the client leg from the central counterparty (CCP) leg in the clearing broker identification.

		6		              CCPLeg				CCPL				Clearing broker identification is for the Central Counterparty (CCP) leg.		trực tiếp

		6		              ClientLeg				CLNT				Clearing broker identification is for the client leg		gián tiếp

		5		            ClearingBrokerIdentification		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId/ClrBrkrId		Specifies the identification assigned to the clearing broker.

		4		          ClearingThresholdIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies whether the contract is above or below the clearing threshold. Where No indicates the contract is below the clearing threshold and Yes indicates the contract is above the clearing threshold.				Theo các quy định quản lý thị trường phái sinh quốc tế (như EMIR tại Châu Âu hoặc các quy tắc tương tự đang được nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam), các doanh nghiệp (đối tác phi tài chính) được phép giao dịch phái sinh OTC mà không cần bù trừ qua sàn (CCP) nếu tổng khối lượng giao dịch của họ nằm dưới một ngưỡng nhất định.
• Định nghĩa: Đây là một trường kiểu Boolean (true/false hoặc 1/0) xác định xem một bên trong giao dịch đã vượt quá ngưỡng bù trừ theo quy định hay chưa.
• Giá trị true (Vượt ngưỡng): Bên giao dịch đã vượt quá ngưỡng quy định. Điều này có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải đưa các giao dịch tiếp theo vào bù trừ tập trung (Mandatory Clearing).
• Giá trị false (Dưới ngưỡng): Bên giao dịch vẫn nằm trong hạn mức an toàn cho phép. Họ có thể tiếp tục quyết toán song phương (Bilateral Settlement) mà không bắt buộc phải qua CCP.



		4		          ClearedProductIdentification		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies the reference number assigned by the Central Counterparty (CCP).

		4		          ProductIdentifier		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr		Specifies the underlying product or unique product identifier.

		5		            UnderlyingProductIdentifier		[1..1]		text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr/UndrlygPdctIdr		Specifies the underlying product type.

		6		              ForeignExchangeForward				FORW				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Forward.

		6		              ForeignExchangeNonDeliverableForward				NDFO				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Non Deliverable Forward.

		6		              ForeignExchangeSpot				SPOT				Underlying product type of the transaction is Foreign Exchange Spot.

		6		              ForeignExchangeSWAP				SWAP				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange SWAP.

		5		            UniqueProductIdentifier		[1..1]		text {1,12}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr/UnqPdctIdr		Specifies the unique product identifier as an ISO 4914 identifier.				Trường UniqueProduct Identifier (<UnqPdctIdr>) nằm trong khối định danh sản phẩm (ProductId) của bản tin fxtr.014. Đây là nơi chứa mã UPI – một tiêu chuẩn định danh toàn cầu mới dành riêng cho các công cụ phái sinh OTC (Over-the-counter).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trước đây, việc định danh một sản phẩm phái sinh phức tạp (như NDF hoặc Quyền chọn ngoại hối) thường không thống nhất giữa các quốc gia. Mã UPI ra đời để giải quyết vấn đề này.
• Định nghĩa: UPI là một mã duy nhất đại diện cho một tập hợp các đặc tính chung của một sản phẩm tài chính (như loại tài sản cơ sở, kiểu thực hiện, phương thức quyết toán).
• Mục đích: Giúp các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) có cái nhìn tổng thể về rủi ro tập trung trên từng loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Tổng trạng thái (Position) của toàn thị trường đối với sản phẩm "NDF USD/VND kỳ hạn 3 tháng" là bao nhiêu?
• Sự khác biệt với UTI:
o UTI (Unique Transaction Identifier): Định danh cho từng giao dịch đơn lẻ (Số khung số máy của một chiếc xe).
o UPI (Unique Product Identifier): Định danh cho loại sản phẩm (Dòng xe/Model của chiếc xe).
2. Cấu trúc dữ liệu
Trường này tiếp nhận mã UPI được cấp phát bởi các tổ chức quốc tế (thường là ANNA DSB).
• Định dạng: Thường là một chuỗi ký tự (ví dụ: QZ1234567890).
• Thành phần thông tin bên trong mã: Loại tài sản (FX), Phân loại sản phẩm (Forward), Cặp tiền tệ (USD/VND), và các yếu tố kỹ thuật khác.


		4		          AllocationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/AllcnInd		Specifies whether the trade is a pre-allocation or a post-allocation trade, or whether the trade is unallocated				Trường AllocationIndicator (<AllcnInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để xác định trạng thái phân bổ (allocation) của một giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trong các giao dịch khối (block trades) hoặc giao dịch thực hiện thay mặt cho nhiều quỹ/khách hàng khác nhau.
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong hoạt động ngân hàng và quản lý quỹ, một lệnh giao dịch lớn có thể được thực hiện tập trung, sau đó mới được chia nhỏ (phân bổ) cho các tài khoản thành phần.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường là Allca hoặc Unall) xác định xem giao dịch đang được báo cáo là một giao dịch đã được phân bổ cụ thể cho từng bên thụ hưởng, hay là một giao dịch tổng chưa phân bổ.
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) theo dõi được luồng tiền: Liệu đây là một giao dịch tự doanh của ngân hàng, hay là một giao dịch tổng mà sau đó sẽ được "xẻ" nhỏ ra cho các khách hàng cuối cùng.
2. Các giá trị thông dụng
Trường này thường nhận các mã định danh văn bản ngắn theo tiêu chuẩn ISO:
• ALLO (Allocated): Giao dịch đã được phân bổ cụ thể.
• UNAL (Unallocated): Giao dịch chưa được phân bổ (giao dịch tổng).
• DEAL (Decline to Allocate): Từ chối phân bổ hoặc giao dịch không thuộc diện phân bổ.


		5		            Post-allocation				POST				Trade is a post-allocation trade.

		5		            Pre-allocation				PREA				Trade is a pre-allocation trade.

		5		            Unallocated				UNAL				Trade is unallocated.

		4		          CollateralisationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CollstnInd		Specifies whether the transaction is collateralised.

		5		            FullyCollateralised				FULL				Transaction is fully collateralised.

		5		            OneWayCollateralised				ONEW				Transaction is one-way collateralised

		5		            PartiallyCollateralised				PART				Transaction is partially collateralised.

		5		            Uncollateralised				UNCO				Transaction is uncollateralised

		4		        ExecutionVenue		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ExctnVn		Specifies the trading venue of the transaction.				Trường ExecutionVenue (<ExctnVn>) trong bản tin fxtr.014 là nơi xác định nơi thực hiện giao dịch (địa điểm khớp lệnh). Đây là thông tin then chốt để các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân biệt giữa giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung và giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong báo cáo giám sát thị trường ngoại hối, việc biết giao dịch xảy ra ở đâu giúp đánh giá tính minh bạch và thanh khoản của thị trường.
Định nghĩa: Đây là mã định danh của sàn giao dịch, hệ thống giao dịch điện tử, hoặc chỉ báo cho biết giao dịch được thực hiện ngoài sàn (Off-facility).
Mục đích:
Giám sát tính minh bạch: Giao dịch trên sàn thường có giá công khai, trong khi giao dịch OTC có tính chất riêng tư hơn.
Phân loại rủi ro: Giúp hệ thống của bạn tự động phân nhóm các giao dịch thực hiện qua hệ thống môi giới điện tử (EBS) hoặc các nền tảng như Reuters/Bloomberg so với giao dịch qua điện thoại/chat trực tiếp.
2. Dữ liệu cụ thể (Mã MIC)
Trường này tiếp nhận mã MIC (Market Identifier Code) theo tiêu chuẩn ISO 10383 (gồm 4 ký tự).
Mã sàn giao dịch cụ thể: Ví dụ XNAS (Nasdaq), XLON (London Stock Exchange).
Mã hệ thống giao dịch: Ví dụ các hệ thống của Bloomberg hoặc Refinitiv.
Mã giao dịch ngoài sàn (OTC):
XXXX: Dùng để chỉ các giao dịch OTC hoàn toàn (giao dịch song phương không qua nền tảng điện tử).
XOFF: Dùng cho các giao dịch được thực hiện ngoài một địa điểm giao dịch chính thức (Off-facility).

		4		        ExecutionTimestamp		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp		Specifies the date and time of the execution of the transaction in Coordinated Universal Time (UTC).

		5		          Date		[1..1]		date		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/Dt		Specified date.

		5		          DateTime		[1..1]		dateTime		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/DtTm		Specified date and time.

		4		        NonStandardFlag		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/NonStdFlg		Specifies whether the reportable transaction has one or more additional terms or provisions, other than those listed in the required real-time data fields, that materially affects the price of the reportable transaction.				Trong thị trường tài chính, các giao dịch thường được chia thành hai nhóm để dễ dàng quản lý rủi ro và quyết toán:
Giao dịch chuẩn hóa (Standard): Tuân theo các quy ước thị trường thông thường về ngày giá trị (Value Date), lịch thanh toán, hoặc các cặp tiền tệ phổ biến. Ví dụ: Một hợp đồng Forward USD/VND kỳ hạn đúng 1 tháng kể từ ngày giao dịch.
Giao dịch phi chuẩn (Non-standard/Exotic): Có các điều khoản được tùy chỉnh riêng theo nhu cầu của khách hàng hoặc có cấu trúc phức tạp.
Ngày lẻ (Broken Dates/Odd Dates): Ngày đáo hạn không rơi vào các mốc chuẩn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng...).
Lịch nghỉ lễ đặc biệt: Quy ước thanh toán khác với thông lệ của các trung tâm tài chính lớn.
Cấu trúc phái sinh phức tạp: Các điều kiện kèm theo (Knock-out, Knock-in) khiến nó không còn là một hợp đồng vanilla thông thường.

		4		        LinkSwapIdentification		[0..1]		text {42}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/LkSwpId		Specifies the common reference or correlation identification for a swap transaction where the near and far leg are confirmed separately				1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Một giao dịch FX Swap về bản chất bao gồm hai giao dịch (nhánh) ngược chiều nhau: một nhánh giao ngay (Spot) và một nhánh kỳ hạn (Forward), hoặc hai nhánh kỳ hạn với ngày đáo hạn khác nhau.
Vấn đề: Trong hệ thống báo cáo theo chuẩn ISO 20022, mỗi nhánh thường được gửi đi như một chỉ thị riêng biệt hoặc được ghi nhận riêng lẻ.
Giải pháp: Trường <LkSwpId> đóng vai trò là "sợi dây thừng" buộc hai nhánh này lại với nhau.
Mục đích: Giúp Ngân hàng Nhà nước (SBV) và các hệ thống đối soát hiểu rằng đây là một giao dịch hoán đổi duy nhất chứ không phải là hai giao dịch Spot và Forward rời rạc. Điều này cực kỳ quan trọng để tính toán trạng thái ngoại hối (Position) và hạn mức rủi ro chính xác.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận một chuỗi ký tự (String) do các bên giao dịch hoặc hệ thống tự động tạo ra.
Tính duy nhất: Mã này phải giống nhau ở cả hai bản tin (nhánh 1 và nhánh 2) để hệ thống có thể khớp nối (matching).
Quy tắc: Thường là mã giao dịch của hệ thống gốc hoặc một mã định danh được thỏa thuận giữa hai bên (UTI của cả gói Swap).

		4		        FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator 		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/FinNtrOfTheCtrPtyInd		Specifies the financial nature of the reporting counterparty.				Trường FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator (<FinNtrOfTheCtrPtyInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để phân loại bản chất pháp nhân của đối tác tham gia giao dịch.
Dưới đây là chi tiết về ý nghĩa và tầm quan trọng của trường này trong hệ thống báo cáo quản lý:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong giám sát tài chính (đặc biệt là theo khung quy định EMIR hoặc Dodd-Frank), các cơ quan quản lý cần phân biệt rõ đối tác là một tổ chức tài chính hay một doanh nghiệp sản xuất bình thường. Điều này quyết định mức độ rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý kèm theo.
Định nghĩa: Đây là chỉ báo (thường là kiểu Boolean: true/false hoặc mã phân loại) xác định đối tác có phải là một Định chế tài chính (Financial Entity) hay không.
Đối tác tài chính (Financial Counterparty - FC): Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán. Những thực thể này thường bị áp đặt các tiêu chuẩn ký quỹ và bù trừ khắt khe hơn.
Đối tác phi tài chính (Non-Financial Counterparty - NFC): Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty năng lượng. Những thực thể này thường được hưởng một số miễn trừ nếu mục đích giao dịch là để phòng vệ rủi ro (hedging).

		4		        CollateralPortfolioIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CollPrtflInd		Specifies if the collateral is posted on a portfolio basis.				Trong các giao dịch phái sinh (như FX Forward, Swap, NDF), việc ký quỹ (Margin) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán có thể được thực hiện theo hai cách:
Quản lý theo từng giao dịch (Trade-by-trade): Tài sản đảm bảo được gán trực tiếp cho một giao dịch cụ thể. Nếu giao dịch đó kết thúc, phần ký quỹ sẽ được xử lý riêng.
Quản lý theo danh mục (Portfolio-based): Đây là cách phổ biến nhất giữa các ngân hàng. Tất cả các giao dịch giữa Ngân hàng A và Ngân hàng B được gom chung vào một "túi" (Portfolio). Sau đó, hệ thống sẽ tính toán giá trị ròng (Netting) của toàn bộ danh mục để yêu cầu một khoản ký quỹ duy nhất.
Giá trị true (Portfolio): Giao dịch này thuộc về một danh mục tài sản đảm bảo tổng hợp.
Giá trị false (Transaction-specific): Giao dịch này được ký quỹ riêng biệt.

		4		        CollateralPortfolioCode		[0..1]		text {1,10}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CollPrtflCd		Identifies the portfolio code to which the trade belongs if the collateral is posted on a portfolio basis (and not trade by trade).				Khi một ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo theo danh mục (Portfolio-based), họ có thể có nhiều danh mục khác nhau với cùng một đối tác (ví dụ: một danh mục cho các giao dịch phái sinh ngoại hối, một danh mục cho các giao dịch hoán đổi lãi suất).
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự (String) đóng vai trò là "ID của túi tài sản".
Mục đích:
Khớp nối dữ liệu (Matching): Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (SBV) biết chính xác giao dịch này đang được tính toán bù trừ ròng (Netting) chung với những giao dịch nào khác.
Quản lý rủi ro: Nếu một danh mục cụ thể bị thiếu hụt tài sản đảm bảo (Margin Call), cơ quan quản lý có thể truy vết ngược lại tất cả các giao dịch có chung mã CollPrtfCd này.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận mã định danh do các bên giao dịch tự thỏa thuận hoặc theo chuẩn của hệ thống quản lý tài sản đảm bảo:
Định dạng: Thường là một mã nội bộ hoặc mã được thống nhất trong Thỏa thuận khung (Master Agreement) giữa hai ngân hàng.
Quy tắc: Nếu trường <CollPrtfInd> là true, thì trường <CollPrtfCd> này bắt buộc phải có thông tin để định danh danh mục đó.

		4		        PortfolioCompressionIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/PrtflCmprssnInd		Indicates if the trade results from portfolio compression.				Portfolio Compression là một quy trình giảm số lượng hợp đồng hoặc tổng giá trị danh nghĩa (Notional Value) của các giao dịch phái sinh mà không làm thay đổi trạng thái rủi ro ròng của các bên.
Tại sao cần nén? Các ngân hàng thường có hàng ngàn giao dịch đối ứng lẫn nhau (ví dụ: Ngân hàng A mua 10tr USD từ B, sau đó lại bán lại 8tr USD cho B). Việc giữ quá nhiều hợp đồng làm tăng chi phí vận hành và yêu cầu vốn pháp định.
Cách hoạt động: Các bên tham gia sẽ chấm dứt (terminate) các hợp đồng cũ và thay thế bằng một hợp đồng mới có giá trị ròng nhỏ hơn, hoặc đơn giản là xóa bỏ các hợp đồng bù trừ lẫn nhau.
Ý nghĩa của trường này:
true: Giao dịch này được tạo ra từ việc nén danh mục (là kết quả của việc gộp/thay thế các deal cũ).
false: Đây là một giao dịch mới thông thường (New trade).

		4		        CorporateSectorIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/CorpSctrInd		Specifies the corporate sector of the counterparty.				Khi một ngân hàng giao dịch với một doanh nghiệp (không phải ngân hàng), cơ quan quản lý cần biết doanh nghiệp đó thuộc ngành nghề nào để đánh giá tác động của thị trường ngoại hối lên các thành phần kinh tế thực.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường dựa trên bảng phân loại tiêu chuẩn như NACE của Châu Âu hoặc ISIC của Liên Hợp Quốc) xác định ngành nghề kinh doanh chính.
• Mục đích:
o Phân tích kinh tế vĩ mô: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) biết được nhóm ngành nào (ví dụ: Năng lượng, Sản xuất, hay Công nghệ) đang có nhu cầu phòng vệ rủi ro (hedging) ngoại hối cao nhất.
o Giám sát rủi ro tập trung theo ngành: Nếu một ngành cụ thể (như Bất động sản) có khối lượng giao dịch phái sinh quá lớn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về rủi ro lan truyền.

		5		            AlternativeInvestmentFund				L				Alternative investment fund managed by an Alternative Investment Fund Manager (AIFM) authorised or registered in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2011/61/EU.

		5		            Assurance				A				Assurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2002/83/EC.

		5		            CreditInstitution				C				Credit Institution authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2006/48/EC.

		5		            Insurance				I				Insurance undertaking in accordance with European Securities and Markets
Authority (ESMA) Directive 73/239/EEC

		5		            InvestmentFirm				F				Investment firm in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2004/39/EC.

		5		            OccupationalRetirementProvision				O				Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2003/41/EC

		5		            Reinsurance				R				Reinsurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2005/68/EC

		5		            UCITS				U				Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2009/95/EC.

		4		        TradeWithNonEEACounterpartyIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/TradWthNonEEACtrPtyInd		Specifies whether the counterparty has entered into a trade with a non-European Economic Area (EEA) counterparty that is not subject to the reporting obligation				Trường này xuất phát từ các quy định quản lý của Châu Âu (như EMIR). Tuy nhiên, trong cấu trúc ISO 20022 toàn cầu, nó được dùng để phân loại địa giới hành chính của đối tác nhằm áp dụng các quy tắc báo cáo xuyên biên giới.
• EEA (European Economic Area): Bao gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
• Non-EEA: Tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh...).
• Mục đích: Giúp các hệ thống giám sát tự động phân tách các giao dịch nội khối và ngoại khối. Điều này cực kỳ quan trọng để xác định thẩm quyền pháp lý (Jurisdiction) và các yêu cầu về ký quỹ (Margin requirements) khác nhau giữa các khu vực.

		4		        IntragroupTradeIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/NtrgrpTradInd		Indicate if a reported trade falls under the definition of intragroup transaction, as defined by European Securities and Markets Authority (ESMA) in the Technical Standards.				Trong giới tài chính toàn cầu, các ngân hàng lớn thường có nhiều chi nhánh hoặc công ty con ở các quốc gia khác nhau. Họ thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với nhau để điều chuyển vốn hoặc quản lý thanh khoản nội bộ.
• Định nghĩa: Giao dịch được coi là nội bộ khi hai bên đối tác (Counterparties) cùng thuộc một Pháp nhân mẹ (Parent Entity) hoặc nằm trong cùng một cấu trúc tập đoàn hợp nhất.
• Giá trị true: Đây là giao dịch giữa hai đơn vị trong cùng tập đoàn (ví dụ: Vietcombank Trụ sở chính giao dịch với Vietcombank Chi nhánh Lào).
• Giá trị false: Đây là giao dịch với một đối tác bên ngoài (thị trường liên ngân hàng hoặc khách hàng doanh nghiệp).

		4		        CommercialOrTreasuryFinancingIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComrclOrTrsrFincgInd		Specifies whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity.				Trường này đặc biệt quan trọng đối với các đối tác phi tài chính (NFC) để giải trình với cơ quan quản lý về lý do thực hiện giao dịch phái sinh ngoại hối.
• Commercial/Treasury Financing (true): Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích phòng vệ rủi ro (hedging) trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hoặc hoạt động quản lý nguồn vốn nội bộ.
o Ví dụ: Một doanh nghiệp xuất khẩu bán Forward USD/VND để chốt tỷ giá cho lô hàng sẽ thanh toán sau 3 tháng. Đây được coi là giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh.
• Mục đích khác (false): Giao dịch mang tính chất đầu cơ hoặc không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

		4		        FinancialInstrumentIdentification		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/FinInstrmId		Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme				Nếu như trường PdctIdr (Product Identifier) mà chúng ta đã thảo luận trước đó dùng để phân loại "nhóm sản phẩm" (như FX Forward hay NDF), thì trường <FinInstrmId> dùng để chỉ định chính xác mã hiệu của công cụ đó theo các tiêu chuẩn quốc tế.
• Định nghĩa: Đây là "tên khai sinh" kỹ thuật của sản phẩm tài chính dưới dạng mã số.
• Mục đích:
o Đảm bảo tính đồng nhất: Giúp các hệ thống khác nhau (Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Kho dữ liệu giao dịch) hiểu chính xác cùng một loại tài sản mà không bị nhầm lẫn bởi ngôn ngữ hay cách gọi tên địa phương.
o Truy xuất đặc tính: Từ mã định danh này, hệ thống có thể truy vấn vào cơ sở dữ liệu tham chiếu (Reference Data) để biết các thông tin gốc như: đồng tiền cơ sở, phương thức quyết toán, hay lịch nghỉ lễ áp dụng.



		5		            ISIN		[0..1]		text 
[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ISIN		International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.
The International Securities Identification Number is a code allocated to financial instruments as well as referential instruments, as described in the ISO 6166 standard, associated with the minimum descriptive data. The ISIN consists of a prefix using the alpha-2 country codes or reserved codes
specified in ISO 3166 or other prefixes as may be determined by the Registration Authority for the ISO 6166 standard, a nine characters (alphanumeric) basic code and a check digit. Approved by the Foreign Exchange SEG on 04 February 2025 Message Items Types Post-Trade Foreign Exchange - Maintenance 2024 - 2025 390 February 2025Note: this identifier also supports the new version of the standard, which was published in 2021 (ISO 6166:2021) as there is no update in the pattern.				2. Các loại mã thường gặp
Trường này thường tiếp nhận các loại mã sau:
• ISIN (International Securities Identification Number): Mã định danh 12 ký tự theo chuẩn ISO 6166. Thường dùng cho các công cụ phái sinh đã được niêm yết hoặc chuẩn hóa cao.
• Mã tạm thời/Mã nội bộ: Trong trường hợp sản phẩm OTC chưa có mã quốc tế, các hệ thống có thể sử dụng mã do các bên tự thỏa thuận, nhưng xu hướng hiện nay là chuyển sang dùng mã UPI (Unique Product Identifier).


		5		            OtherIdentification		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/OthrId		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.

		6		              Identification 		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Id		Identification of a security.

		6		              Suffix 		[0..1]		text {1,16}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Sfx		Identifies the suffix of the security identification.

		6		              Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp		Type of the identification.

		7		                Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp/Cd		Unique and unambiguous identification source, as assigned via a pre-determined code list.
Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

		7		                Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp/Prtry		Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme.

		5		            Description 		[0..1]		text {1,130}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/Desc		Textual description of a security instrument.

		4		          ConfirmationDateAndTimestamp		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ConfDtAndTmstmp		Specifies the date and time of the confirmation of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong quy trình giao dịch ngoại hối (FX Workflow), có hai mốc thời gian dễ gây nhầm lẫn:
• Execution Timestamp: Thời điểm khớp lệnh (khi bạn nhấn nút "Deal").
• Confirmation Timestamp (ConfDtAndTmstmp): Thời điểm hai bên cùng kiểm tra lại các điều khoản (số tiền, tỷ giá, ngày thanh toán) và chính thức chấp thuận rằng dữ liệu đó là đúng.

		4		          ClearingTimestamp 		[0..1]		time		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ClrTmstmp		Specifies the time at which the Central Counterparty (CCP) has legally taken on the clearing of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong một hệ thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại, trước khi dòng tiền thực sự chuyển động (Settlement), giao dịch thường đi qua một "tầng" kiểm tra và tính toán ròng:
• Đối với giao dịch qua CCP (như giao dịch phái sinh): Đây là lúc trung tâm bù trừ tiếp nhận và bảo lãnh.
• Đối với giao dịch PvP thông thường: <ClrTmstmp> ghi nhận thời điểm hệ thống (ví dụ: một bộ phận của hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoặc một Clearing House trung gian) xác nhận rằng giao dịch này đủ điều kiện để đưa vào hàng đợi quyết toán PvP.
o Hệ thống đã kiểm tra tính hợp lệ của bản tin.
o Hệ thống đã xác định được các bên và tính toán số tiền ròng cần thanh toán (nếu có bù trừ đa biên).
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý biết được độ trễ giữa lúc "xác nhận giao dịch" (ConfDtAndTmstmp) và lúc giao dịch "sẵn sàng để thanh toán" (ClrTmstmp).

		4		          CommissionsAndFees 		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees		Provides the commission and fee type anf amout or rate.

		5		          Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp		Type of the commission or fee.

		6		            Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Cd		Specifies a commission or fee type.

		7		              Zwischengewinn				ZWIS				Zwischengewinn

		7		              ValueAddedTax				VATA				Tax is a value added tax.

		7		              TransferTax				TRAN				Tax levied on a transfer.

		7		              TransactionTax				TRAX				Tax levied on a transaction.

		7		              StockExchangeTax				STEX				Tax collected by a stock exchange.

		7		              StampDuty				STAM				Tax is on certain documents and transactions.

		7		              OtherAmount				OTHR				Another type of commission or fees.

		7		              NationalFederalTax				COUN				Tax is a country, national, or federal tax that is usually charged by the custodian.

		7		              LocalTax				LOCL				Tax that is charged by a local settlement system or local jurisdiction.

		7		              LocalBrokerCommission				LOCO				Local broker's commission amount.

		7		             GermanLocalTax4				LYDT				Local tax (Ertrag Besitzanteilig) yield liable for interest down payment tax.

		7		             GermanLocalTax3				LOTE				Local tax (Zinstopf) offset interest per unit against tax exempt amount (variation to offset interest per unit in relation to tax exempt amount).

		7		             GermanLocalTax2				LIDT				Local tax (ZAS pflichtige Zinsen) - interest liable for interest down payment tax (proportion of gross interest per unit/interim profits that is not covered by the credit in the interest pool).

		7		             ExecutingBrokerCommissi				EXEC				Executing broker's commission amount.

		7		             EUTaxRetention				EUTR				Tax withheld at source in the framework of the European Directive on taxation of savings in the form of interest payments.

		7		             Equalisation				EQUL				Investor's subscription amount that is held by the fund in order to pay incentive / performance fees at the end of the fiscal year.

		7		             ConsumptionT				COAX				Tax that is levied on goods and services purchased by customers, and is added to the retail price.

		7		              Aktiengewinn				AKTI				Share-related profit. This is a tax specific to the German market. The sharerelated-profit gives the fund the opportunity to pass on to the institutional investor redeeming fund units certain tax-free income from equity. The calculation method is based on the old Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz).

		7		              EarlyRedemptionFeeAmount				ERFE				Early redemption fees.

		7		              EntranceFees				ENTF				Entrance fees amount.

		7		              MarginAmount				MARG				Margin amount related commissions and fees.

		7		              MatchingOrConfirmationFees				MACO				Fee charged for matching and/or confirmation.

		7		              NetGainLoss				ANTO				Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions arenetted or paired off.

		7		              RebateBonification				CREB				Rebate or bonification fees or commission amount.

		7		              SpecialConcessions				SPCN				Fees, drawdown, or other reduction from or in addition to the deal price.

		7		              Subscription				SUBS				Subscription interest.

		7		              Total				TOTL				Total amount of all commissions or fees.

		7		              TradeDealAmount				DEAL				Trade deal amount fees.

		7		              AccruedInterest				ACRU				Amount of interest earned on a debt, such as a bond, but not yet collected.

		7		              BackLoadFee				BAKL				Amount paid by investors when selling mutual fund shares.

		7		              ChargesAndFees				CHAR				Amount of money that cannot be categorised by another qualifier.

		7		              CorrespondentBankCharge				CBCH				Charge of the correspondent bank for transferring money.

		7		              GermanLocalTax1				LADT				Local tax (ZAS Anrechnungsbetrag) subject to interest down payment tax (proportion of interest liable for interest down payment tax/interim profit that is not covered by the tax exempt amount).

		7		              DiscountAmount				DSCA				Aggregate amount of discount.

		7		              HedgingCost				HDGE				Amount due and payable to a hedge counterparty under a hedge agreement during the relevant period.

		7		              IssueDiscountAllowance				ISDI				Amount of money defined as a discount on a new issue or on a tranche of an existing issue.

		7		              PaymentLevyTax				LEVY				Tax levied on a payment.

		7		              OriginalCurrencyAmount				OCMT				Posting/settlement amount in its original currency when conversion from/into another currency has occurred.

		7		              PremiumAmount				PRMA				Difference between the amount of money of the first leg and the amount of the second leg of the transaction.

		7		              OnTopMargin				OTMG				Amount is an on top margin.

		7		              RegulatoryFees				REGF				Amount of money charged by a regulatory authority, for example, Securities and Exchange fees.

		7		              RemunerationAmount				REMU				Amount of any other remuneration received or to be received by the broker in connection with the transaction.

		7		              ResultingAmount				RESU				Counter value of a foreign exchange conversion.

		7		              SalesMargin				SAMG				Financial metric used to assess a firm's financial health by revealing the proportion of money left over from revenues after accounting for the cost of goods sold. Gross profit margin serves as the source for paying additional expenses and future savings.

		7		              SettlementAmount				SETT				Amount of all settled transactions.

		7		              ShippingCharge				SHIP				Charge for shipping, including the insurance of securities.

		7		              AccruedCapitalisation				ACCA				Amount of unpaid interest (on bonds which have defaulted and have subsequently restructured), which is capitalized and added to the original principal amount of the bond.

		7		              DifferenceInPrice				PRDF				Difference between the deal price and another reference price.

		7		              ExpectedRefund				REFD				Amount of the expected refund.

		7		              PartialRedemptionWithholdingAmount				PRWI				Amount retained by a fund and paid out later at a time decided by the fund.

		7		              ResearchFee				RSCH				Charge or commission paid by the investor to a distributor/intermediary or other service provider for the provision of financial research.

		6		             Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Prtry		Specifies a commission or fee types, as a proprietary code.

		5		          AmountOrRate		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate		Amount or rate of the commissions and fees.

		6		             Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt		Specifies the actual amount.

		7		              Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt/@Ccy

		8		                Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		             Rate		[1..1]		decimal 
td = 11
fd = 10 		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Rate		Specifies the rate (percentage) which is used to calculate the amount.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.				Trong một giao dịch ngoại hối, ngoài số tiền gốc (Principal amount), các bên thường phải hạch toán thêm các khoản phí (Commission) hoặc phí môi giới (Brokerage fees).
Giá trị true (Positive): Thường đại diện cho một khoản thu nhập hoặc số tiền nhận về.
Giá trị false (Negative): Đại diện cho một khoản chi phí hoặc số tiền phải trả đi.
Mục đích: Giúp hệ thống kế toán và cơ quan quản lý (NHNN) biết được ngân hàng đang là bên trả phí hay bên thu phí cho giao dịch đó. Điều này cực kỳ quan trọng khi thực hiện đối soát ròng (Netting) số tiền thanh toán thực tế cuối cùng.

		4		        AdditionalReportingInformation		[0..1]		text {1,210}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/AddtlRptgInf		 Specifies additional information that might be required by the regulator

		3		      PostTradeEvent		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt		Information relating to post-trade lifecycle events.

		4		        Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/Tp		Specifies the type of post trade event.				Trường <Tp> xác định "hành động" đang được thực hiện đối với hợp đồng gốc. Các giá trị thường gặp (dựa trên danh mục mã tiêu chuẩn) bao gồm:
NEWT (New Trade): Giao dịch mới hoàn toàn.
AMND (Amendment): Điều chỉnh thông tin (ví dụ: sửa sai sót về tỷ giá hoặc ngày thanh toán sau khi đã báo cáo).
CANC (Cancellation): Hủy bỏ giao dịch đã báo cáo trước đó.
OTHR (Other): Các sự kiện đặc thù khác không nằm trong danh mục chuẩn.
Mục đích:
Quản lý trạng thái: Giúp hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng biết được cần phải tạo mới một lệnh thanh toán hay phải cập nhật/hủy bỏ một lệnh đang nằm trong hàng đợi.
Audit Trail (Dấu vết kiểm toán): Giúp Ngân hàng Nhà nước truy vết được lịch sử thay đổi của một giao dịch thông qua mã định danh duy nhất (UTI).

		5		          Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/Tp/Cd		Specifies the type of post trade event, as published in an external post trade event code set.

		5		           Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/Tp/Prtry		Specifies the type of post trade event, in a free-text form.

		4		        OriginalReference		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/OrgnlRef		Provides the original trade reference.				Khi một giao dịch đã được báo cáo vào hệ thống, nhưng sau đó cần được sửa đổi (AMND) hoặc hủy bỏ (CANC), hệ thống cần biết chính xác "đối tượng" nào đang bị tác động.
Định nghĩa: Đây là chuỗi ký tự chứa mã định danh (thường là UTI - Unique Transaction Identifier) của giao dịch ban đầu.
Mục đích:
Liên kết dữ liệu: Tạo ra một sợi dây liên kết giữa bản tin mới và bản tin cũ.
Duy trì tính toàn vẹn: Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không ghi nhận nhầm một lệnh sửa đổi thành một lệnh mua/bán mới hoàn toàn, tránh việc tính toán trùng lặp doanh số giao dịch.
Truy vết (Audit Trail): Cho phép các thanh tra viên truy xuất ngược lại toàn bộ lịch sử thay đổi của một giao dịch từ lúc khởi tạo cho đến khi tất toán hoặc bị hủy.

		4		        UnderlyingLiabilityReference		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/UndrlygLbltyRef		Related underlying liability, for example a commercial trade.				Trong quản lý ngoại hối , một giao dịch phái sinh hoặc giao dịch ngoại hối kỳ hạn thường phải được chứng minh bằng một nghĩa vụ nợ thực tế.
Định nghĩa: Đây là mã định danh (ID) của khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính gốc.
Ví dụ: Số hợp đồng vay vốn nước ngoài, mã khoản vay trên hệ thống quản lý nợ, hoặc số tham chiếu của một khoản phát hành trái phiếu.
Mục đích:
Chứng minh mục đích sử dụng: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận giao dịch ngoại hối này là để trả nợ thực tế, không phải đầu cơ.
Liên kết rủi ro: Giúp hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng và cơ quan quản lý biết được giao dịch FX này đang "phòng vệ" (hedge) cho khoản nợ nào. Nếu khoản nợ gốc bị hủy hoặc thay đổi, giao dịch FX tương ứng cũng cần được xem xét lại.

		4		        ProfitOrLossSettlementDate		[0..1]		date		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/PrftOrLossSttlmDt		Date on which any profit or loss arising from the post-trade event will be settled.				Trong các giao dịch ngoại hối (đặc biệt là giao dịch phái sinh như Forward hoặc Swap), khi có một sự kiện điều chỉnh hoặc tất toán trước hạn diễn ra, thường sẽ phát sinh một khoản chênh lệch tài chính (lãi hoặc lỗ) giữa các bên.
Định nghĩa: Đây là ngày dự kiến mà số tiền lãi hoặc lỗ đó sẽ được chuyển giao thực tế giữa các tài khoản ngân hàng.
Mục đích:
Tách biệt dòng tiền: Giúp hệ thống phân biệt được đâu là ngày thanh toán tiền gốc (Settlement Date) và đâu là ngày thanh toán phần lãi/lỗ phát sinh do thay đổi hợp đồng.
Hạch toán kế toán: Cung cấp mốc thời gian chính xác để các ngân hàng thực hiện bút toán ghi nợ/ghi có (Debit/Credit) cho các khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường.

		4		        ProfitOrLoss		[0..1]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/PrftOrLoss		Amount of profit or loss that is to be settled, after any adjustments have taken place				Khi một giao dịch ngoại hối đã được ký kết nhưng sau đó có sự thay đổi (Amendment) hoặc chấm dứt trước hạn (Early Termination), giá trị thị trường của giao dịch tại thời điểm đó thường khác với giá trị ban đầu. Sự chênh lệch này tạo ra một khoản Lãi (Profit) hoặc Lỗ (Loss) thực tế.
Định nghĩa: Đây là số tiền tuyệt đối thể hiện kết quả tài chính của sự kiện thay đổi giao dịch.
Mục đích:
Thanh toán bồi thường: Xác định số tiền mà một bên phải trả cho bên kia để bù đắp cho việc thay đổi các điều khoản hợp đồng.
Quản lý rủi ro: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giám sát các khoản lỗ lớn phát sinh từ việc hủy giao dịch, từ đó đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng thành viên.
Quyết toán ròng: Trong cơ chế PvP, số tiền này có thể được cộng gộp hoặc trừ đi vào dòng tiền thanh toán chính nếu các bên có thỏa thuận bù trừ phí và lãi/lỗ.

		5		           Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt		 Amount of profit or loss.

		6		            Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt/@Ccy

		7		              Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.

		4		        OutstandingSettlementAmount		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt		Amount that remains to be settled, in the specified currency if a trade is partially delivered early or partially unwound.				Trong vòng đời của một giao dịch ngoại hối, không phải lúc nào toàn bộ số tiền cũng được thanh toán một lần. Có những trường hợp giao dịch bị thay đổi quy mô hoặc thanh toán từng phần.
Định nghĩa: Đây là giá trị còn lại của hợp đồng gốc mà các bên vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán cho nhau sau khi sự kiện sau giao dịch (Post-trade event) xảy ra.
Mục đích:
Theo dõi thanh toán từng phần (Partial Settlement): Nếu một giao dịch được thanh toán chia làm nhiều đợt, trường này sẽ giúp hệ thống biết được "dư nợ" còn lại là bao nhiêu.
Điều chỉnh quy mô (Notional Amendment): Khi hai bên đồng ý giảm quy mô giao dịch (ví dụ từ 1 triệu USD xuống còn 600.000 USD), trường này sẽ ghi nhận con số 600.000 USD để hệ thống PvP biết số tiền mới cần thực hiện.
Quản lý rủi ro đối tác: Giúp Ngân hàng Nhà nước biết chính xác tổng giá trị rủi ro thực tế còn lại đang lưu hành trên thị trường.

		5		        Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt/@Ccy

		6		          Algorithm :ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		3		      SupplementaryData		[0..*]				/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

		4		        PlaceAndName		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.

		4		        Envelope		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsAndDtlsNtfctn/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.
Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.
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fxtr.015.001.06 TTĐTLNH.xlsx
Full View

		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

				Full Message

				Business Application Header V03 (head.001.001.03)

		1		  Document		[1..1]

		2		    ForeignExchangeTradeInstructionAmendmen
tV06(fxtr.015.001.06)								Scope

The ForeignExchangeTradeInstructionAmendment message is sent by a participant to a central settlement system to notify the amendment of the foreign exchange trade previously confirmed by the sender.

		3		      TradeInformation		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmnt/TradInf		General information related to the trade.

		4		        TradeDate 		[1..1]		Date		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/TradDt		Date on which the trading parties agreed on the trade		Nhập ngày đạt thỏa thuận giao dịch (trên thị trường OTC).

		4		        OriginatorReference		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/OrgtrRef		Reference of the present instruction assigned by the party issuing the message. This reference must be unique amongst all messages of same type sent by the same party		Nhập định danh trong hệ thống nội bộ của bên tạo tin điện

		4		        CommonReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/CmonRef		Reference common to both parties of the trade		Nhập định danh do hai bên thỏa thuận hoặc do nền tảng giao dịch chung tạo ra dùng để khớp lệnh.

		4		        OperationType		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/OprTp		Specifies the type of underlying transaction, for example cancellation (CANC).		Nhập 'NEWT' nếu là gửi mới, 'DUPL' nếu là gửi lại.

		4		        OperationScope		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/OprScp		Specifies the business role between the submitter and the trade party, for example Agent (AGNT)		Nhập các giá trị 'AGNT' nếu là agent, 'PRIN' nếu là principal, 'BROK' nếu là broker, 'AFFL' nếu là affilate, 'OPRG' nếu là operating agent.

		4		        ProductType		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/PdctTp		Specifies the product for which the status of the confirmation is reported.		Nhập 'FXSP' nếu là FX Spot (giao ngay), 'FXFWl nếu là FX Forward (kỳ hạn), 'FXSW' nếu là FX Swap (hoán đổi), 'FXOP' nếu là FX Option (chọn mua/bán)

		4		        SettlementSessionIdentifier		[0..1]		[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/SttlmSsnIdr		To indicate the requested CLS settlement session that the related trade is part of		Không sử dụng

		4		        PaymentVersusPaymentIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradInf/PmtVrssPmtInd		Specifies if the FX transaction is PVP settlement. Payment versus payment (PvP) settlement arrangement allows for two currencies in a foreign exchange (FX) contract to exchange simultaneously on a central settlement platform to eliminate the settlement risk. To apply PvP, the two parties in the FX contract need to have a pre-agreement with the central settlement platform, for example, USD/MYR FX deals require both parties to have an agreement to settle via HK Interbank Clearing Ltd settlement platform.		Nhập 'True'

		3		      TradingSideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId		Party(ies) on the trading side of the trade.		Nhập thông tin bên gửi.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.		Bên trực tiếp gửi tin điện.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.		Bên gửi giao dịch.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.		Quỹ thụ hưởng

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.		Định danh quỹ

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản thụ hưởng của quỹ mở tại ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.		Định danh ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId		Party(ies) on the counterparty side of the trade.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản tại tổ chức lưu ký

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      TradeAmounts		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts		Amounts of the trade

		4		        TradingSideBuyAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdBuyAmt		Currency and amount bought in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        TradingSideSellAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdSellAmt		Currency and amount sold in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdSellAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        SettlementDate		[1..1]		date		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradAmts/SttlmDt		Date on which the trade is settled, for example, the amounts are due		Nhập ngày quyết toán. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. 

		3		      AgreedRate		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/AgrdRate		Exchange rate as agreed by the traders.

		4		        ExchangeRate		[1..1]		decimal
td = 11
fd = 10		/Document/FXTradInstrAmdmntr/AgrdRate/XchgRate		The value of one currency expressed in relation to another currency. ExchangeRate expresses the ratio between UnitCurrency and QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency).

		4		        UnitCurrency 		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/AgrdRate/UnitCcy		Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".		1 UnitCurrency = ExchangeRate * QuotedCurrency

		4		        QuotedCurrency  		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/AgrdRate/QtdCcy		Currency into which the base currency is converted, in a currency exchange.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		3		      NonDeliverableForwardConditions 		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds		Specifies the conditions for a non deliverable opening or fixing confirmation.		Họp đồng kỳ hạn không chuyển giao (không có trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN).		Ví dụ thực tế: Giao dịch USD/VND
Bối cảnh: Vào ngày 01/03/2026, Công ty X (Bên mua) dự đoán tỷ giá VND sẽ mất giá mạnh so với USD trong tương lai. Họ ký một hợp đồng NDF 3 tháng với Ngân hàng Y (Bên bán).
• Vốn gốc định danh (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Đồng tiền thanh toán (Settlement Currency): USD.
• Ngày chốt tỷ giá tham chiếu (Valuation Date): 01/06/2026.
• Nguồn tỷ giá tham chiếu (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Kịch bản A: VND mất giá (Tỷ giá tăng)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế trên thị trường là 26,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $26,000 - 25,500 = 500$ VND/USD.
2. Tổng giá trị chênh lệch (VND): $1,000,000 \times 500 = 500,000,000$ VND.
3. Số tiền Ngân hàng Y phải trả cho Công ty X (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 26,000 \approx 19,230.77$ USD.
Kết quả: Công ty X nhận được khoản tiền mặt bù đắp cho chi phí mua USD tăng cao trên thị trường.
Kịch bản B: VND lên giá (Tỷ giá giảm)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế là 25,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $25,000 - 25,500 = -500$ VND/USD.
2. Số tiền Công ty X phải trả cho Ngân hàng Y (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 25,000 = 20,000$ USD.


		Trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN có loại Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ: 
1. Ví dụ về Quyền chọn mua ngoại tệ (Call Option)
Tình huống: Công ty A là doanh nghiệp nhập khẩu, cần 100,000 USD vào 3 tháng tới để thanh toán tiền hàng. Họ lo ngại tỷ giá USD/VND sẽ tăng mạnh.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện (Strike Price): 25,500 VND/USD.
• Phí mua quyền (Premium): 200 VND/USD (Tổng phí: 20 triệu VND).
• Ngày đáo hạn: 01/06/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá tăng lên 26,000): Công ty A sẽ thực hiện quyền. Họ được mua USD với giá chỉ 25,500 thay vì giá thị trường 26,000.
• Trường hợp 2 (Tỷ giá giảm xuống 25,000): Công ty A sẽ không thực hiện quyền. Họ bỏ quyền chọn (mất phí 20 triệu) và ra ngoài thị trường tự do mua USD với giá rẻ hơn là 25,000.

2. Ví dụ về Quyền chọn bán ngoại tệ (Put Option)
Tình huống: Công ty B là doanh nghiệp xuất khẩu, dự kiến 6 tháng tới sẽ nhận được 200,000 EUR. Họ lo ngại EUR sẽ mất giá so với VND.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện: 27,000 VND/EUR.
• Phí mua quyền: 150 VND/EUR.
• Ngày đáo hạn: 01/09/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá EUR giảm xuống 26,500): Công ty B sẽ thực hiện quyền. Họ bán được EUR với giá 27,000 (cao hơn thị trường).
• Trường hợp 2 (Tỷ giá EUR tăng lên 28,000): Công ty B không thực hiện quyền. Họ bán EUR trên thị trường tự do với giá 28,000 để thu về nhiều VND hơn.


		4		        OpeningIndicator  		[1..1]		boolean		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngInd		Specifies whether the instruction is an NDF opening or fixing				Giai đoạn 1: NDF Opening (Ngày mở hợp đồng)
Ngày thực hiện: 01/03/2026. Đây là thời điểm hai bên "chốt" các điều khoản khung nhưng chưa có tiền nào chuyển đi.
• Nội dung thỏa thuận: Công ty B muốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho khoản thanh toán 1,000,000 USD trong 3 tháng tới.
• Vốn gốc danh nghĩa (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Ngày định giá (Valuation/Fixing Date): 01/06/2026 (Ngày chúng ta sẽ xem tỷ giá thị trường là bao nhiêu).
• Ngày thanh toán (Settlement Date): 03/06/2026 (Ngày chuyển tiền chênh lệch).
• Nguồn tỷ giá (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Trong bản tin fxtr.014 (Opening):
• Trường <AgreedRate> sẽ ghi: 25,500.
• Khối <NDFConds> sẽ chứa thông tin về ngày 01/06/2026 và nguồn tham chiếu.
• Trạng thái: Hợp đồng đã ký, chờ ngày đáo hạn.
		Giai đoạn 2: NDF Fixing (Ngày chốt tỷ giá)
Ngày thực hiện: 01/06/2026 (Đúng như ngày Valuation Date đã hẹn).
Lúc này, hai bên cùng nhìn vào "Nguồn tỷ giá" đã thỏa thuận để xác định con số thực tế.
• Tỷ giá thị trường công bố (Fixing Rate): Giả sử lúc này tỷ giá là 26,000 VND/USD.
• So sánh: Tỷ giá thực tế (26,000) cao hơn tỷ giá thỏa thuận (25,500).
• Tính toán chênh lệch: $(26,000 - 25,500) \times 1,000,000 = 500,000,000$ VND.
• Quy đổi ra đồng tiền thanh toán (USD): $500,000,000 / 26,000 = 19,230.77$ USD.
Hành động: Ngân hàng A xác nhận: "Tỷ giá đã chốt ở mức 26,000. Tôi sẽ chuyển cho bạn 19,230.77 USD vào ngày 03/06."
• Trong hệ thống: Đây là bước Fixing. Nó biến một con số dự kiến thành một con số nợ/có cụ thể.


		4		        OpeningFixingConditions		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds		Specifies either the conditions for an NDF oepning or an NDF fixing confirmation.

		5		          OpeningConditions		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds		Used to provide the opening information associated with an NDF trade.		Nhập thông tin Opening

		6		            SettlementCurrency 		[1..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmCcy		 Specifies the settlement currency of the non deliverable trade.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		6		            ValuationDate  		[1..1]		date		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/ValtnDt		Specifies the valuation date for a non deliverable trade.


		6		            SettlementRateSource  		[1..2]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc		Specifies the rate source associated with the non deliverable trade.


		7		              RateSource  		[1..1]		text
[a-zA-Z]{3}[0-9]{1,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/RateSrc		Specifies the rate source for the non deliverable trade.
Specifies a rate source. The values to be used for the settlement rate source are published in Annex A of the 1998 FX and Currency Option Definitions (the FX definitions, as published by the International Swaps and Derivatives Association,Inc., the Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee) as amended and supplemented from time to time.


		7		              Time  		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/Tm		Specifies the time "HHMM" associated with the rate source.
Specifies a numeric string with an exact length of 4 digits.


		7		              CountryCode  		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/CtryCd		Specifies the country code for the quoted rate source.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		              LocationCode  		[0..1]		text
[a-zA-Z0-9]{2}
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/LctnCd		The location expressed as a 2 character code.

		5		          OpeningConfirmationReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConfRef		Reference of the opening confirmation provided on an NDF fixing instruction to link back to the original NDF opening confirmation.		Nhập mã bản tham chiếu của bản tin Opening

		3		      TradingSideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the trading side.

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.				Đại lý chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.				Bên trung gian chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds				Đại lý nhận tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.				Bên thụ hưởng.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the counterparty.

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      OptionalGeneralInformation 		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf		Specifies whether the trade is a block or an individual trade. It also contains supplementary information such as free format information, broker's identification, dealing branches and references.

		4		        BlockIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BlckInd		Indicates whether the trade is a block or single trade.		Không sử dụng		Có phải là giao dịch gộp từ nhiều giao dịch nhỏ hơn không?

		4		        RelatedTradeReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/RltdTradRef		Reference to a preceding transaction, for example, an option or swap		Tham chiếu của giao dịch liên quan

		4		        DealingMethod		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealgMtd		Method used by the trading parties to negotiate and/or execute a deal

		5		          Electronic				ELEC				Trade executed through an electronic trading system.

		5		          Phone				PHON				Trade executed over the phone.

		5		          Broker				BROK				Trade executed through a broker.

		4		        BrokerIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId		Specifies the broker which arranged the deal between the trading side and the counterparty side or, when two money brokers are involved, between the trading side and the other money broker.		Nhập thông tin về bên môi giới nếu có

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        CounterpartyReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/CtrPtyRef		Counterparty's reference for the trade		Mã giao dịch tại bên đối tác.

		4		        BrokersCommission		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn		Brokerage fee for a broker confirmation.		Phí môi giới.

		5		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		6		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		4		        SenderToReceiverInformation 		[0..1]		text{1,210}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf		Specifies additional information for the receiver and applies to the whole message.		Ghi chú của bên gửi đến bên nhận

		4		        DealingBranchTradingSide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealgBrnchTradgSd		Specifies the branch at the trading side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên gửi

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        DealingBranchCounterpartySide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide		Specifies the branch at the counterparty side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên nhận

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ContactInformation  		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/CtctInf		Specifies the name and/or electronic address of the receiver of the message who may be contacted for any queries concerning this trade.		Thông tin liên lạc

		5		          Name  		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		5		          FaxNumber  		[0..1]		text
\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          TelephoneNumber  		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/TelNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          EmailAddress  		[0..1]		text{1,256}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).

		4		        AgreementDetails 		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls		Specifies the type, date and version of the agreement used in a trade.		Nhập thông tin về khung thỏa thuận trước đó.

		5		          AgreementCode 		[0..1]		text
[a-zA-Z]{1,6}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/AgrmtCd		Specifies the type of agreement.		Mã của khung thỏa thuận		Trường này dùng để định danh nhanh loại hợp đồng khung (Master Agreement) đang điều chỉnh giao dịch FX giữa hai bên.
Dưới đây là chi tiết các thông tin mà trường này sẽ tiếp nhận:
1. Các giá trị mã hóa phổ biến (Standardized Codes)
Vì đây là trường định dạng văn bản ngắn, nó thường nhận các mã tiêu chuẩn đã được thống nhất trong ngành tài chính quốc tế:
Mã (Code)Tên đầy đủÝ nghĩa nghiệp vụISDAISDA Master AgreementHợp đồng khung của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế.IFEMIFEMAInternational Foreign Exchange Master Agreement (Hợp đồng khung ngoại hối quốc tế).FEOMFEOMAForeign Exchange and Options Master Agreement.ICOMICOMInternational Currency Options Market Agreement.ZBAZBAThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Đức (Association of German Banks).AFBAFBThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Pháp (Association Française des Banques).
Ý nghĩa kỹ thuật và nghiệp vụ
Xác định luật áp dụng: Khi hệ thống đọc được mã ISDA, nó tự động hiểu rằng các điều khoản về phá sản, bù trừ (netting) và tranh chấp sẽ tuân theo bộ quy tắc của ISDA.
Tự động hóa đối soát (STP): Nếu phía bạn gửi mã ISDA nhưng phía đối tác gửi IFEM, hệ thống đối soát trung tâm sẽ báo lỗi Mismatched vì hai bên đang không thống nhất về cơ sở pháp lý.
Tính chất tùy chọn: Vì trường này là [0..1], nó không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với các giao dịch phái sinh ngoại hối như NDF, việc điền trường này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính thực thi pháp lý.

		5		          Date 		[0..1]		date		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/Dt		Specifies the date of the agreement.		Ngày của khung thỏa thuận

		5		          Version		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/Vrsn		Specifies the version of the agreement.		Phiên bản của khung thỏa thuận

		4		        DefinitionsYear 		[0..1]		Year		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/DefsYr		Specifies the year of definitions of the agreement.
Year represented by YYYY (ISO 8601).		Năm của khung thỏa thuận		Trường DefinitionsYear (<DefsYr>) nằm trong khối OptionalGeneralInformation > AgreementDetails của bản tin fxtr.014. Đây là một trường dữ liệu chuyên biệt dùng để xác định phiên bản năm của bộ định nghĩa tiêu chuẩn được áp dụng cho giao dịch.
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong các giao dịch ngoại hối và phái sinh, hiệp hội ISDA (International Swaps and Derivatives Association) thường ban hành các bộ định nghĩa (Definitions) để giải thích thống nhất các thuật ngữ kỹ thuật, cách tính ngày lễ, hoặc cách xử lý khi thị trường đóng cửa đột ngột.
Trường <DefsYr> nhận thông tin về năm ban hành của bộ định nghĩa đó. Ví dụ:
• 1998: Thường dùng cho các giao dịch FX và NDF (1998 ISDA FX and Currency Option Definitions).
• 2006: Thường dùng cho các sản phẩm lãi suất (Interest Rate Derivatives).
• 2021: Phiên bản mới nhất cập nhật cho các sản phẩm phái sinh hiện đại.
2. Tại sao trường này lại quan trọng?
Cùng một thuật ngữ nhưng ở hai phiên bản năm khác nhau có thể có cách giải thích khác nhau. Việc điền chính xác năm giúp:
• Hệ thống tự động hóa: Biết cách tính toán ngày thanh toán hoặc ngày định giá (Valuation Date) theo đúng quy tắc của năm đó.
• Đồng bộ hóa: Đảm bảo cả hai bên (Trading Side & Counterparty Side) đều đang "nói cùng một ngôn ngữ" pháp lý.

		4		        BrokersReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/BrkrsRef		Specifies a reference applied to the trade instruction by a broker.		Mã giao dịch tại bên môi giới.

		4		        PaymentClearingCentre		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/PmtClrCentr		Specifies the place of clearing for offshore currency trades.
Used to designate the clearing centre for offshore currency trades. It must not be used for trades that settle onshore.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		4		       CalculationAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/ClctnAgt		Specifies the party that will act as calculation agent for a cash-settled trade.		Bên tính toán số tiền chênh lệch của giao dịch NDF

		5		         Code		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/ClctnAgt/Cd		Specifies the party that will act as calculation agent, as published in an external calculation agent code set.
External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.		Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.		<Code>: Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.

		5		         Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/OptnlGnlInf/ClctnAgt/Prtry		Specifies the party that will act as calculation agent, in a free-text form.

		3		      RegulatoryReporting		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg		Information that is to be provided to trade repositories in the context of the regulatory standards around over-the-counter (OTC) derivatives, central counterparties and trade repositories.

		4		        TradingSideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Trading Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          TradingSideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.				Mã UTI là một "chứng minh nhân dân" duy nhất trên toàn cầu cho một giao dịch tài chính.
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự duy nhất được gán cho một giao dịch để các cơ quan quản lý có thể nhận diện và theo dõi giao dịch đó xuyên suốt dòng đời, từ khi khớp lệnh đến khi quyết toán.
Mục đích đối soát (Pairing & Matching): Khi Ngân hàng A báo cáo giao dịch với Ngân hàng B, cả hai bên phải sử dụng cùng một mã UTI. Cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) sẽ dùng mã này để khớp hai đầu báo cáo lại với nhau, đảm bảo dữ liệu từ hai phía là trùng khớp.
Chống báo cáo trùng lặp: Giúp các kho dữ liệu giao dịch (Trade Repositories) loại bỏ các bản ghi trùng cho cùng một deal.
Trường này thường nhận một chuỗi ký tự (thường tối đa 52 ký tự) theo tiêu chuẩn ISO 23897, bao gồm:
• Mã LEI (Legal Entity Identifier) của bên tạo mã (20 ký tự đầu).
• Một chuỗi ký tự duy nhất do bên đó tự sinh ra sau đó.


		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Bên gửi tin điện tạo ra sau khi khớp deal trước khi gửi báo cáo để phục vụ giám sát.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh của giao dịch trước đó cần sửa đổi, gia hạn hoặc chia tách.

		4		          CounterpartySideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Counterparty Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          CounterpartySideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.		Định danh duy nhất của của giao dịch thường trùng với TradingSideUniqueTransactionIdentifier

		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Bên đối tác tạo ra sau khi khớp deal trước khi gửi báo cáo để phục vụ giám sát.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		4		          CentralCounterpartyClearingHouse		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs		Identifies an agency or separate corporation of a futures exchange responsible for settling and clearing trades, collecting and maintaining margins, regulating delivery and reporting trade data. This can also be known as a Central Counterparty (CCP).		Trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBroker		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr		Identifies the party that is a member of the clearing house and that acts as a liaison between the investor and the Central Counterparty (CCP).		Thành viên trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingExceptionParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty		Identifies the party that is exempt from a clearing obligation.		Bên được miễn trừ 		Theo các quy định tài chính quốc tế (như EMIR hoặc Dodd-Frank) và dần được áp dụng tại các thị trường đang phát triển, nhiều loại giao dịch phái sinh bắt buộc phải được bù trừ qua một đối tác trung tâm (CCP). Tuy nhiên, có một số đối tượng đặc biệt được miễn trừ khỏi quy định này.
• Định nghĩa: Đây là bên trong giao dịch được hưởng quyền miễn trừ không phải đưa giao dịch vào hệ thống bù trừ tập trung.
• Các đối tượng thường được miễn trừ:
o Thực thể phi tài chính (Non-Financial Entities): Các công ty thương mại sử dụng phái sinh để phòng ngừa rủi ro (hedging) cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
o Ngân hàng Trung ương và các tổ chức công: Thường được miễn trừ để đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ.
o Giao dịch nội bộ tập đoàn (Intra-group trades): Các giao dịch giữa hai công ty con trong cùng một tập đoàn.



		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBrokerIdentification		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkrId		Specifies the reference number assigned by the clearing broker. A distinction can be made between the reference for the Central Counterparty (CCP) leg and the reference for the client leg of the transaction.				Trong một giao dịch phái sinh được bù trừ tập trung (Central Clearing), không phải lúc nào ngân hàng của bạn cũng kết nối trực tiếp với sàn (CCP). Khối trường này cho phép hệ thống quản lý biết được: Ai là người đại diện cho bạn tại sàn và họ đang xử lý nhánh nào của giao dịch.
Chi tiết các trường con
A. Side Indicator (<SdInd>)
Trường này sử dụng kiểu dữ liệu để phân định "nhánh" giao dịch. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân loại rủi ro:
• CCPLeg (Central Counterparty Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ (Clearing Broker) và Đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ ròng trên thị trường liên ngân hàng/sàn giao dịch.
• ClientLeg (Client Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ và Khách hàng (có thể là ngân hàng của bạn hoặc khách hàng của ngân hàng bạn). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ riêng lẻ.
B. Clearing Broker Identification (<ClrBrkrId>)
Đây là trường chứa dữ liệu định danh thực tế của pháp nhân môi giới:
• Dữ liệu tiếp nhận: Thường là mã LEI (Legal Entity Identifier) hoặc mã BIC.
• Mục đích: Xác định chính xác "tên tuổi" của đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và bảo lãnh tài chính cho các lệnh được đưa vào hệ thống bù trừ.


		5		            SideIndicator		[1..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkrId/SdInd		Distinguishes the client leg from the central counterparty (CCP) leg in the clearing broker identification.

		6		              CCPLeg				CCPL				Clearing broker identification is for the Central Counterparty (CCP) leg.		trực tiếp

		6		              ClientLeg				CLNT				Clearing broker identification is for the client leg		gián tiếp

		5		            ClearingBrokerIdentification		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrBrkrId/ClrBrkrId		Specifies the identification assigned to the clearing broker.

		4		          ClearingThresholdIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies whether the contract is above or below the clearing threshold. Where No indicates the contract is below the clearing threshold and Yes indicates the contract is above the clearing threshold.				Theo các quy định quản lý thị trường phái sinh quốc tế (như EMIR tại Châu Âu hoặc các quy tắc tương tự đang được nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam), các doanh nghiệp (đối tác phi tài chính) được phép giao dịch phái sinh OTC mà không cần bù trừ qua sàn (CCP) nếu tổng khối lượng giao dịch của họ nằm dưới một ngưỡng nhất định.
• Định nghĩa: Đây là một trường kiểu Boolean (true/false hoặc 1/0) xác định xem một bên trong giao dịch đã vượt quá ngưỡng bù trừ theo quy định hay chưa.
• Giá trị true (Vượt ngưỡng): Bên giao dịch đã vượt quá ngưỡng quy định. Điều này có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải đưa các giao dịch tiếp theo vào bù trừ tập trung (Mandatory Clearing).
• Giá trị false (Dưới ngưỡng): Bên giao dịch vẫn nằm trong hạn mức an toàn cho phép. Họ có thể tiếp tục quyết toán song phương (Bilateral Settlement) mà không bắt buộc phải qua CCP.



		4		          ClearedProductIdentification		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies the reference number assigned by the Central Counterparty (CCP).

		4		          ProductIdentifier		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/PdctIdr		Specifies the underlying product or unique product identifier.

		5		            UnderlyingProductIdentifier		[1..1]		text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/PdctIdr/UndrlygPdctIdr		Specifies the underlying product type.

		6		              ForeignExchangeForward				FORW				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Forward.

		6		              ForeignExchangeNonDeliverableForward				NDFO				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Non Deliverable Forward.

		6		              ForeignExchangeSpot				SPOT				Underlying product type of the transaction is Foreign Exchange Spot.

		6		              ForeignExchangeSWAP				SWAP				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange SWAP.

		5		            UniqueProductIdentifier		[1..1]		text {1,12}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/PdctIdr/UnqPdctIdr		Specifies the unique product identifier as an ISO 4914 identifier.				Trường UniqueProduct Identifier (<UnqPdctIdr>) nằm trong khối định danh sản phẩm (ProductId) của bản tin fxtr.014. Đây là nơi chứa mã UPI – một tiêu chuẩn định danh toàn cầu mới dành riêng cho các công cụ phái sinh OTC (Over-the-counter).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trước đây, việc định danh một sản phẩm phái sinh phức tạp (như NDF hoặc Quyền chọn ngoại hối) thường không thống nhất giữa các quốc gia. Mã UPI ra đời để giải quyết vấn đề này.
• Định nghĩa: UPI là một mã duy nhất đại diện cho một tập hợp các đặc tính chung của một sản phẩm tài chính (như loại tài sản cơ sở, kiểu thực hiện, phương thức quyết toán).
• Mục đích: Giúp các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) có cái nhìn tổng thể về rủi ro tập trung trên từng loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Tổng trạng thái (Position) của toàn thị trường đối với sản phẩm "NDF USD/VND kỳ hạn 3 tháng" là bao nhiêu?
• Sự khác biệt với UTI:
o UTI (Unique Transaction Identifier): Định danh cho từng giao dịch đơn lẻ (Số khung số máy của một chiếc xe).
o UPI (Unique Product Identifier): Định danh cho loại sản phẩm (Dòng xe/Model của chiếc xe).
2. Cấu trúc dữ liệu
Trường này tiếp nhận mã UPI được cấp phát bởi các tổ chức quốc tế (thường là ANNA DSB).
• Định dạng: Thường là một chuỗi ký tự (ví dụ: QZ1234567890).
• Thành phần thông tin bên trong mã: Loại tài sản (FX), Phân loại sản phẩm (Forward), Cặp tiền tệ (USD/VND), và các yếu tố kỹ thuật khác.


		4		          AllocationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/AllcnInd		Specifies whether the trade is a pre-allocation or a post-allocation trade, or whether the trade is unallocated				Trường AllocationIndicator (<AllcnInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để xác định trạng thái phân bổ (allocation) của một giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trong các giao dịch khối (block trades) hoặc giao dịch thực hiện thay mặt cho nhiều quỹ/khách hàng khác nhau.
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong hoạt động ngân hàng và quản lý quỹ, một lệnh giao dịch lớn có thể được thực hiện tập trung, sau đó mới được chia nhỏ (phân bổ) cho các tài khoản thành phần.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường là Allca hoặc Unall) xác định xem giao dịch đang được báo cáo là một giao dịch đã được phân bổ cụ thể cho từng bên thụ hưởng, hay là một giao dịch tổng chưa phân bổ.
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) theo dõi được luồng tiền: Liệu đây là một giao dịch tự doanh của ngân hàng, hay là một giao dịch tổng mà sau đó sẽ được "xẻ" nhỏ ra cho các khách hàng cuối cùng.
2. Các giá trị thông dụng
Trường này thường nhận các mã định danh văn bản ngắn theo tiêu chuẩn ISO:
• ALLO (Allocated): Giao dịch đã được phân bổ cụ thể.
• UNAL (Unallocated): Giao dịch chưa được phân bổ (giao dịch tổng).
• DEAL (Decline to Allocate): Từ chối phân bổ hoặc giao dịch không thuộc diện phân bổ.


		5		            Post-allocation				POST				Trade is a post-allocation trade.

		5		            Pre-allocation				PREA				Trade is a pre-allocation trade.

		5		            Unallocated				UNAL				Trade is unallocated.

		4		          CollateralisationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CollstnInd		Specifies whether the transaction is collateralised.

		5		            FullyCollateralised				FULL				Transaction is fully collateralised.

		5		            OneWayCollateralised				ONEW				Transaction is one-way collateralised

		5		            PartiallyCollateralised				PART				Transaction is partially collateralised.

		5		            Uncollateralised				UNCO				Transaction is uncollateralised

		4		        ExecutionVenue		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ExctnVn		Specifies the trading venue of the transaction.				Trường ExecutionVenue (<ExctnVn>) trong bản tin fxtr.014 là nơi xác định nơi thực hiện giao dịch (địa điểm khớp lệnh). Đây là thông tin then chốt để các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân biệt giữa giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung và giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong báo cáo giám sát thị trường ngoại hối, việc biết giao dịch xảy ra ở đâu giúp đánh giá tính minh bạch và thanh khoản của thị trường.
Định nghĩa: Đây là mã định danh của sàn giao dịch, hệ thống giao dịch điện tử, hoặc chỉ báo cho biết giao dịch được thực hiện ngoài sàn (Off-facility).
Mục đích:
Giám sát tính minh bạch: Giao dịch trên sàn thường có giá công khai, trong khi giao dịch OTC có tính chất riêng tư hơn.
Phân loại rủi ro: Giúp hệ thống của bạn tự động phân nhóm các giao dịch thực hiện qua hệ thống môi giới điện tử (EBS) hoặc các nền tảng như Reuters/Bloomberg so với giao dịch qua điện thoại/chat trực tiếp.
2. Dữ liệu cụ thể (Mã MIC)
Trường này tiếp nhận mã MIC (Market Identifier Code) theo tiêu chuẩn ISO 10383 (gồm 4 ký tự).
Mã sàn giao dịch cụ thể: Ví dụ XNAS (Nasdaq), XLON (London Stock Exchange).
Mã hệ thống giao dịch: Ví dụ các hệ thống của Bloomberg hoặc Refinitiv.
Mã giao dịch ngoài sàn (OTC):
XXXX: Dùng để chỉ các giao dịch OTC hoàn toàn (giao dịch song phương không qua nền tảng điện tử).
XOFF: Dùng cho các giao dịch được thực hiện ngoài một địa điểm giao dịch chính thức (Off-facility).

		4		        ExecutionTimestamp		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp		Specifies the date and time of the execution of the transaction in Coordinated Universal Time (UTC).

		5		          Date		[1..1]		date		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/Dt		Specified date.

		5		          DateTime		[1..1]		dateTime		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/DtTm		Specified date and time.

		4		        NonStandardFlag		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/NonStdFlg		Specifies whether the reportable transaction has one or more additional terms or provisions, other than those listed in the required real-time data fields, that materially affects the price of the reportable transaction.				Trong thị trường tài chính, các giao dịch thường được chia thành hai nhóm để dễ dàng quản lý rủi ro và quyết toán:
Giao dịch chuẩn hóa (Standard): Tuân theo các quy ước thị trường thông thường về ngày giá trị (Value Date), lịch thanh toán, hoặc các cặp tiền tệ phổ biến. Ví dụ: Một hợp đồng Forward USD/VND kỳ hạn đúng 1 tháng kể từ ngày giao dịch.
Giao dịch phi chuẩn (Non-standard/Exotic): Có các điều khoản được tùy chỉnh riêng theo nhu cầu của khách hàng hoặc có cấu trúc phức tạp.
Ngày lẻ (Broken Dates/Odd Dates): Ngày đáo hạn không rơi vào các mốc chuẩn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng...).
Lịch nghỉ lễ đặc biệt: Quy ước thanh toán khác với thông lệ của các trung tâm tài chính lớn.
Cấu trúc phái sinh phức tạp: Các điều kiện kèm theo (Knock-out, Knock-in) khiến nó không còn là một hợp đồng vanilla thông thường.

		4		        LinkSwapIdentification		[0..1]		text {42}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/LkSwpId		Specifies the common reference or correlation identification for a swap transaction where the near and far leg are confirmed separately				1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Một giao dịch FX Swap về bản chất bao gồm hai giao dịch (nhánh) ngược chiều nhau: một nhánh giao ngay (Spot) và một nhánh kỳ hạn (Forward), hoặc hai nhánh kỳ hạn với ngày đáo hạn khác nhau.
Vấn đề: Trong hệ thống báo cáo theo chuẩn ISO 20022, mỗi nhánh thường được gửi đi như một chỉ thị riêng biệt hoặc được ghi nhận riêng lẻ.
Giải pháp: Trường <LkSwpId> đóng vai trò là "sợi dây thừng" buộc hai nhánh này lại với nhau.
Mục đích: Giúp Ngân hàng Nhà nước (SBV) và các hệ thống đối soát hiểu rằng đây là một giao dịch hoán đổi duy nhất chứ không phải là hai giao dịch Spot và Forward rời rạc. Điều này cực kỳ quan trọng để tính toán trạng thái ngoại hối (Position) và hạn mức rủi ro chính xác.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận một chuỗi ký tự (String) do các bên giao dịch hoặc hệ thống tự động tạo ra.
Tính duy nhất: Mã này phải giống nhau ở cả hai bản tin (nhánh 1 và nhánh 2) để hệ thống có thể khớp nối (matching).
Quy tắc: Thường là mã giao dịch của hệ thống gốc hoặc một mã định danh được thỏa thuận giữa hai bên (UTI của cả gói Swap).

		4		        FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator 		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/FinNtrOfTheCtrPtyInd		Specifies the financial nature of the reporting counterparty.				Trường FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator (<FinNtrOfTheCtrPtyInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để phân loại bản chất pháp nhân của đối tác tham gia giao dịch.
Dưới đây là chi tiết về ý nghĩa và tầm quan trọng của trường này trong hệ thống báo cáo quản lý:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong giám sát tài chính (đặc biệt là theo khung quy định EMIR hoặc Dodd-Frank), các cơ quan quản lý cần phân biệt rõ đối tác là một tổ chức tài chính hay một doanh nghiệp sản xuất bình thường. Điều này quyết định mức độ rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý kèm theo.
Định nghĩa: Đây là chỉ báo (thường là kiểu Boolean: true/false hoặc mã phân loại) xác định đối tác có phải là một Định chế tài chính (Financial Entity) hay không.
Đối tác tài chính (Financial Counterparty - FC): Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán. Những thực thể này thường bị áp đặt các tiêu chuẩn ký quỹ và bù trừ khắt khe hơn.
Đối tác phi tài chính (Non-Financial Counterparty - NFC): Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty năng lượng. Những thực thể này thường được hưởng một số miễn trừ nếu mục đích giao dịch là để phòng vệ rủi ro (hedging).

		4		        CollateralPortfolioIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CollPrtflInd		Specifies if the collateral is posted on a portfolio basis.				Trong các giao dịch phái sinh (như FX Forward, Swap, NDF), việc ký quỹ (Margin) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán có thể được thực hiện theo hai cách:
Quản lý theo từng giao dịch (Trade-by-trade): Tài sản đảm bảo được gán trực tiếp cho một giao dịch cụ thể. Nếu giao dịch đó kết thúc, phần ký quỹ sẽ được xử lý riêng.
Quản lý theo danh mục (Portfolio-based): Đây là cách phổ biến nhất giữa các ngân hàng. Tất cả các giao dịch giữa Ngân hàng A và Ngân hàng B được gom chung vào một "túi" (Portfolio). Sau đó, hệ thống sẽ tính toán giá trị ròng (Netting) của toàn bộ danh mục để yêu cầu một khoản ký quỹ duy nhất.
Giá trị true (Portfolio): Giao dịch này thuộc về một danh mục tài sản đảm bảo tổng hợp.
Giá trị false (Transaction-specific): Giao dịch này được ký quỹ riêng biệt.

		4		        CollateralPortfolioCode		[0..1]		text {1,10}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CollPrtflCd		Identifies the portfolio code to which the trade belongs if the collateral is posted on a portfolio basis (and not trade by trade).				Khi một ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo theo danh mục (Portfolio-based), họ có thể có nhiều danh mục khác nhau với cùng một đối tác (ví dụ: một danh mục cho các giao dịch phái sinh ngoại hối, một danh mục cho các giao dịch hoán đổi lãi suất).
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự (String) đóng vai trò là "ID của túi tài sản".
Mục đích:
Khớp nối dữ liệu (Matching): Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (SBV) biết chính xác giao dịch này đang được tính toán bù trừ ròng (Netting) chung với những giao dịch nào khác.
Quản lý rủi ro: Nếu một danh mục cụ thể bị thiếu hụt tài sản đảm bảo (Margin Call), cơ quan quản lý có thể truy vết ngược lại tất cả các giao dịch có chung mã CollPrtfCd này.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận mã định danh do các bên giao dịch tự thỏa thuận hoặc theo chuẩn của hệ thống quản lý tài sản đảm bảo:
Định dạng: Thường là một mã nội bộ hoặc mã được thống nhất trong Thỏa thuận khung (Master Agreement) giữa hai ngân hàng.
Quy tắc: Nếu trường <CollPrtfInd> là true, thì trường <CollPrtfCd> này bắt buộc phải có thông tin để định danh danh mục đó.

		4		        PortfolioCompressionIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/PrtflCmprssnInd		Indicates if the trade results from portfolio compression.				Portfolio Compression là một quy trình giảm số lượng hợp đồng hoặc tổng giá trị danh nghĩa (Notional Value) của các giao dịch phái sinh mà không làm thay đổi trạng thái rủi ro ròng của các bên.
Tại sao cần nén? Các ngân hàng thường có hàng ngàn giao dịch đối ứng lẫn nhau (ví dụ: Ngân hàng A mua 10tr USD từ B, sau đó lại bán lại 8tr USD cho B). Việc giữ quá nhiều hợp đồng làm tăng chi phí vận hành và yêu cầu vốn pháp định.
Cách hoạt động: Các bên tham gia sẽ chấm dứt (terminate) các hợp đồng cũ và thay thế bằng một hợp đồng mới có giá trị ròng nhỏ hơn, hoặc đơn giản là xóa bỏ các hợp đồng bù trừ lẫn nhau.
Ý nghĩa của trường này:
true: Giao dịch này được tạo ra từ việc nén danh mục (là kết quả của việc gộp/thay thế các deal cũ).
false: Đây là một giao dịch mới thông thường (New trade).

		4		        CorporateSectorIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/CorpSctrInd		Specifies the corporate sector of the counterparty.				Khi một ngân hàng giao dịch với một doanh nghiệp (không phải ngân hàng), cơ quan quản lý cần biết doanh nghiệp đó thuộc ngành nghề nào để đánh giá tác động của thị trường ngoại hối lên các thành phần kinh tế thực.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường dựa trên bảng phân loại tiêu chuẩn như NACE của Châu Âu hoặc ISIC của Liên Hợp Quốc) xác định ngành nghề kinh doanh chính.
• Mục đích:
o Phân tích kinh tế vĩ mô: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) biết được nhóm ngành nào (ví dụ: Năng lượng, Sản xuất, hay Công nghệ) đang có nhu cầu phòng vệ rủi ro (hedging) ngoại hối cao nhất.
o Giám sát rủi ro tập trung theo ngành: Nếu một ngành cụ thể (như Bất động sản) có khối lượng giao dịch phái sinh quá lớn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về rủi ro lan truyền.

		5		            AlternativeInvestmentFund				L				Alternative investment fund managed by an Alternative Investment Fund Manager (AIFM) authorised or registered in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2011/61/EU.

		5		            Assurance				A				Assurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2002/83/EC.

		5		            CreditInstitution				C				Credit Institution authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2006/48/EC.

		5		            Insurance				I				Insurance undertaking in accordance with European Securities and Markets
Authority (ESMA) Directive 73/239/EEC

		5		            InvestmentFirm				F				Investment firm in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2004/39/EC.

		5		            OccupationalRetirementProvision				O				Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2003/41/EC

		5		            Reinsurance				R				Reinsurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2005/68/EC

		5		            UCITS				U				Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2009/95/EC.

		4		        TradeWithNonEEACounterpartyIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/TradWthNonEEACtrPtyInd		Specifies whether the counterparty has entered into a trade with a non-European Economic Area (EEA) counterparty that is not subject to the reporting obligation				Trường này xuất phát từ các quy định quản lý của Châu Âu (như EMIR). Tuy nhiên, trong cấu trúc ISO 20022 toàn cầu, nó được dùng để phân loại địa giới hành chính của đối tác nhằm áp dụng các quy tắc báo cáo xuyên biên giới.
• EEA (European Economic Area): Bao gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
• Non-EEA: Tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh...).
• Mục đích: Giúp các hệ thống giám sát tự động phân tách các giao dịch nội khối và ngoại khối. Điều này cực kỳ quan trọng để xác định thẩm quyền pháp lý (Jurisdiction) và các yêu cầu về ký quỹ (Margin requirements) khác nhau giữa các khu vực.

		4		        IntragroupTradeIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/NtrgrpTradInd		Indicate if a reported trade falls under the definition of intragroup transaction, as defined by European Securities and Markets Authority (ESMA) in the Technical Standards.				Trong giới tài chính toàn cầu, các ngân hàng lớn thường có nhiều chi nhánh hoặc công ty con ở các quốc gia khác nhau. Họ thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với nhau để điều chuyển vốn hoặc quản lý thanh khoản nội bộ.
• Định nghĩa: Giao dịch được coi là nội bộ khi hai bên đối tác (Counterparties) cùng thuộc một Pháp nhân mẹ (Parent Entity) hoặc nằm trong cùng một cấu trúc tập đoàn hợp nhất.
• Giá trị true: Đây là giao dịch giữa hai đơn vị trong cùng tập đoàn (ví dụ: Vietcombank Trụ sở chính giao dịch với Vietcombank Chi nhánh Lào).
• Giá trị false: Đây là giao dịch với một đối tác bên ngoài (thị trường liên ngân hàng hoặc khách hàng doanh nghiệp).

		4		        CommercialOrTreasuryFinancingIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComrclOrTrsrFincgInd		Specifies whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity.				Trường này đặc biệt quan trọng đối với các đối tác phi tài chính (NFC) để giải trình với cơ quan quản lý về lý do thực hiện giao dịch phái sinh ngoại hối.
• Commercial/Treasury Financing (true): Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích phòng vệ rủi ro (hedging) trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hoặc hoạt động quản lý nguồn vốn nội bộ.
o Ví dụ: Một doanh nghiệp xuất khẩu bán Forward USD/VND để chốt tỷ giá cho lô hàng sẽ thanh toán sau 3 tháng. Đây được coi là giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh.
• Mục đích khác (false): Giao dịch mang tính chất đầu cơ hoặc không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

		4		        FinancialInstrumentIdentification		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/FinInstrmId		Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme				Nếu như trường PdctIdr (Product Identifier) mà chúng ta đã thảo luận trước đó dùng để phân loại "nhóm sản phẩm" (như FX Forward hay NDF), thì trường <FinInstrmId> dùng để chỉ định chính xác mã hiệu của công cụ đó theo các tiêu chuẩn quốc tế.
• Định nghĩa: Đây là "tên khai sinh" kỹ thuật của sản phẩm tài chính dưới dạng mã số.
• Mục đích:
o Đảm bảo tính đồng nhất: Giúp các hệ thống khác nhau (Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Kho dữ liệu giao dịch) hiểu chính xác cùng một loại tài sản mà không bị nhầm lẫn bởi ngôn ngữ hay cách gọi tên địa phương.
o Truy xuất đặc tính: Từ mã định danh này, hệ thống có thể truy vấn vào cơ sở dữ liệu tham chiếu (Reference Data) để biết các thông tin gốc như: đồng tiền cơ sở, phương thức quyết toán, hay lịch nghỉ lễ áp dụng.



		5		            ISIN		[0..1]		text 
[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ISIN		International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.
The International Securities Identification Number is a code allocated to financial instruments as well as referential instruments, as described in the ISO 6166 standard, associated with the minimum descriptive data. The ISIN consists of a prefix using the alpha-2 country codes or reserved codes
specified in ISO 3166 or other prefixes as may be determined by the Registration Authority for the ISO 6166 standard, a nine characters (alphanumeric) basic code and a check digit. Approved by the Foreign Exchange SEG on 04 February 2025 Message Items Types Post-Trade Foreign Exchange - Maintenance 2024 - 2025 390 February 2025Note: this identifier also supports the new version of the standard, which was published in 2021 (ISO 6166:2021) as there is no update in the pattern.				2. Các loại mã thường gặp
Trường này thường tiếp nhận các loại mã sau:
• ISIN (International Securities Identification Number): Mã định danh 12 ký tự theo chuẩn ISO 6166. Thường dùng cho các công cụ phái sinh đã được niêm yết hoặc chuẩn hóa cao.
• Mã tạm thời/Mã nội bộ: Trong trường hợp sản phẩm OTC chưa có mã quốc tế, các hệ thống có thể sử dụng mã do các bên tự thỏa thuận, nhưng xu hướng hiện nay là chuyển sang dùng mã UPI (Unique Product Identifier).


		5		            OtherIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/OthrId		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.

		6		              Identification 		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/OthrId/Id		Identification of a security.

		6		              Suffix 		[0..1]		text {1,16}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/OthrId/Sfx		Identifies the suffix of the security identification.

		6		              Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/OthrId/Tp		Type of the identification.

		7		                Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/OthrId/Tp/Cd		Unique and unambiguous identification source, as assigned via a pre-determined code list.
Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

		7		                Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/OthrId/Tp/Prtry		Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme.

		5		            Description 		[0..1]		text {1,130}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/Desc		Textual description of a security instrument.

		4		          ConfirmationDateAndTimestamp		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ConfDtAndTmstmp		Specifies the date and time of the confirmation of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong quy trình giao dịch ngoại hối (FX Workflow), có hai mốc thời gian dễ gây nhầm lẫn:
• Execution Timestamp: Thời điểm khớp lệnh (khi bạn nhấn nút "Deal").
• Confirmation Timestamp (ConfDtAndTmstmp): Thời điểm hai bên cùng kiểm tra lại các điều khoản (số tiền, tỷ giá, ngày thanh toán) và chính thức chấp thuận rằng dữ liệu đó là đúng.

		4		          ClearingTimestamp 		[0..1]		time		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ClrTmstmp		Specifies the time at which the Central Counterparty (CCP) has legally taken on the clearing of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong một hệ thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại, trước khi dòng tiền thực sự chuyển động (Settlement), giao dịch thường đi qua một "tầng" kiểm tra và tính toán ròng:
• Đối với giao dịch qua CCP (như giao dịch phái sinh): Đây là lúc trung tâm bù trừ tiếp nhận và bảo lãnh.
• Đối với giao dịch PvP thông thường: <ClrTmstmp> ghi nhận thời điểm hệ thống (ví dụ: một bộ phận của hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoặc một Clearing House trung gian) xác nhận rằng giao dịch này đủ điều kiện để đưa vào hàng đợi quyết toán PvP.
o Hệ thống đã kiểm tra tính hợp lệ của bản tin.
o Hệ thống đã xác định được các bên và tính toán số tiền ròng cần thanh toán (nếu có bù trừ đa biên).
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý biết được độ trễ giữa lúc "xác nhận giao dịch" (ConfDtAndTmstmp) và lúc giao dịch "sẵn sàng để thanh toán" (ClrTmstmp).

		4		          CommissionsAndFees 		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees		Provides the commission and fee type anf amout or rate.

		5		          Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp		Type of the commission or fee.

		6		            Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Cd		Specifies a commission or fee type.

		7		              Zwischengewinn				ZWIS				Zwischengewinn

		7		              ValueAddedTax				VATA				Tax is a value added tax.

		7		              TransferTax				TRAN				Tax levied on a transfer.

		7		              TransactionTax				TRAX				Tax levied on a transaction.

		7		              StockExchangeTax				STEX				Tax collected by a stock exchange.

		7		              StampDuty				STAM				Tax is on certain documents and transactions.

		7		              OtherAmount				OTHR				Another type of commission or fees.

		7		              NationalFederalTax				COUN				Tax is a country, national, or federal tax that is usually charged by the custodian.

		7		              LocalTax				LOCL				Tax that is charged by a local settlement system or local jurisdiction.

		7		              LocalBrokerCommission				LOCO				Local broker's commission amount.

		7		             GermanLocalTax4				LYDT				Local tax (Ertrag Besitzanteilig) yield liable for interest down payment tax.

		7		             GermanLocalTax3				LOTE				Local tax (Zinstopf) offset interest per unit against tax exempt amount (variation to offset interest per unit in relation to tax exempt amount).

		7		             GermanLocalTax2				LIDT				Local tax (ZAS pflichtige Zinsen) - interest liable for interest down payment tax (proportion of gross interest per unit/interim profits that is not covered by the credit in the interest pool).

		7		             ExecutingBrokerCommissi				EXEC				Executing broker's commission amount.

		7		             EUTaxRetention				EUTR				Tax withheld at source in the framework of the European Directive on taxation of savings in the form of interest payments.

		7		             Equalisation				EQUL				Investor's subscription amount that is held by the fund in order to pay incentive / performance fees at the end of the fiscal year.

		7		             ConsumptionT				COAX				Tax that is levied on goods and services purchased by customers, and is added to the retail price.

		7		              Aktiengewinn				AKTI				Share-related profit. This is a tax specific to the German market. The sharerelated-profit gives the fund the opportunity to pass on to the institutional investor redeeming fund units certain tax-free income from equity. The calculation method is based on the old Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz).

		7		              EarlyRedemptionFeeAmount				ERFE				Early redemption fees.

		7		              EntranceFees				ENTF				Entrance fees amount.

		7		              MarginAmount				MARG				Margin amount related commissions and fees.

		7		              MatchingOrConfirmationFees				MACO				Fee charged for matching and/or confirmation.

		7		              NetGainLoss				ANTO				Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions arenetted or paired off.

		7		              RebateBonification				CREB				Rebate or bonification fees or commission amount.

		7		              SpecialConcessions				SPCN				Fees, drawdown, or other reduction from or in addition to the deal price.

		7		              Subscription				SUBS				Subscription interest.

		7		              Total				TOTL				Total amount of all commissions or fees.

		7		              TradeDealAmount				DEAL				Trade deal amount fees.

		7		              AccruedInterest				ACRU				Amount of interest earned on a debt, such as a bond, but not yet collected.

		7		              BackLoadFee				BAKL				Amount paid by investors when selling mutual fund shares.

		7		              ChargesAndFees				CHAR				Amount of money that cannot be categorised by another qualifier.

		7		              CorrespondentBankCharge				CBCH				Charge of the correspondent bank for transferring money.

		7		              GermanLocalTax1				LADT				Local tax (ZAS Anrechnungsbetrag) subject to interest down payment tax (proportion of interest liable for interest down payment tax/interim profit that is not covered by the tax exempt amount).

		7		              DiscountAmount				DSCA				Aggregate amount of discount.

		7		              HedgingCost				HDGE				Amount due and payable to a hedge counterparty under a hedge agreement during the relevant period.

		7		              IssueDiscountAllowance				ISDI				Amount of money defined as a discount on a new issue or on a tranche of an existing issue.

		7		              PaymentLevyTax				LEVY				Tax levied on a payment.

		7		              OriginalCurrencyAmount				OCMT				Posting/settlement amount in its original currency when conversion from/into another currency has occurred.

		7		              PremiumAmount				PRMA				Difference between the amount of money of the first leg and the amount of the second leg of the transaction.

		7		              OnTopMargin				OTMG				Amount is an on top margin.

		7		              RegulatoryFees				REGF				Amount of money charged by a regulatory authority, for example, Securities and Exchange fees.

		7		              RemunerationAmount				REMU				Amount of any other remuneration received or to be received by the broker in connection with the transaction.

		7		              ResultingAmount				RESU				Counter value of a foreign exchange conversion.

		7		              SalesMargin				SAMG				Financial metric used to assess a firm's financial health by revealing the proportion of money left over from revenues after accounting for the cost of goods sold. Gross profit margin serves as the source for paying additional expenses and future savings.

		7		              SettlementAmount				SETT				Amount of all settled transactions.

		7		              ShippingCharge				SHIP				Charge for shipping, including the insurance of securities.

		7		              AccruedCapitalisation				ACCA				Amount of unpaid interest (on bonds which have defaulted and have subsequently restructured), which is capitalized and added to the original principal amount of the bond.

		7		              DifferenceInPrice				PRDF				Difference between the deal price and another reference price.

		7		              ExpectedRefund				REFD				Amount of the expected refund.

		7		              PartialRedemptionWithholdingAmount				PRWI				Amount retained by a fund and paid out later at a time decided by the fund.

		7		              ResearchFee				RSCH				Charge or commission paid by the investor to a distributor/intermediary or other service provider for the provision of financial research.

		6		             Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Prtry		Specifies a commission or fee types, as a proprietary code.

		5		          AmountOrRate		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate		Amount or rate of the commissions and fees.

		6		             Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt		Specifies the actual amount.

		7		              Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt/@Ccy

		8		                Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		             Rate		[1..1]		decimal 
td = 11
fd = 10 		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Rate		Specifies the rate (percentage) which is used to calculate the amount.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.				Trong một giao dịch ngoại hối, ngoài số tiền gốc (Principal amount), các bên thường phải hạch toán thêm các khoản phí (Commission) hoặc phí môi giới (Brokerage fees).
Giá trị true (Positive): Thường đại diện cho một khoản thu nhập hoặc số tiền nhận về.
Giá trị false (Negative): Đại diện cho một khoản chi phí hoặc số tiền phải trả đi.
Mục đích: Giúp hệ thống kế toán và cơ quan quản lý (NHNN) biết được ngân hàng đang là bên trả phí hay bên thu phí cho giao dịch đó. Điều này cực kỳ quan trọng khi thực hiện đối soát ròng (Netting) số tiền thanh toán thực tế cuối cùng.

		4		        AdditionalReportingInformation		[0..1]		text {1,210}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/AddtlRptgInf		 Specifies additional information that might be required by the regulator

		3		      PostTradeEvent		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt		Information relating to post-trade lifecycle events.

		4		        Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/Tp		Specifies the type of post trade event.				Trường <Tp> xác định "hành động" đang được thực hiện đối với hợp đồng gốc. Các giá trị thường gặp (dựa trên danh mục mã tiêu chuẩn) bao gồm:
NEWT (New Trade): Giao dịch mới hoàn toàn.
AMND (Amendment): Điều chỉnh thông tin (ví dụ: sửa sai sót về tỷ giá hoặc ngày thanh toán sau khi đã báo cáo).
CANC (Cancellation): Hủy bỏ giao dịch đã báo cáo trước đó.
OTHR (Other): Các sự kiện đặc thù khác không nằm trong danh mục chuẩn.
Mục đích:
Quản lý trạng thái: Giúp hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng biết được cần phải tạo mới một lệnh thanh toán hay phải cập nhật/hủy bỏ một lệnh đang nằm trong hàng đợi.
Audit Trail (Dấu vết kiểm toán): Giúp Ngân hàng Nhà nước truy vết được lịch sử thay đổi của một giao dịch thông qua mã định danh duy nhất (UTI).

		5		          Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/Tp/Cd		Specifies the type of post trade event, as published in an external post trade event code set.

		5		           Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/Tp/Prtry		Specifies the type of post trade event, in a free-text form.

		4		        OriginalReference		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/OrgnlRef		Provides the original trade reference.				Khi một giao dịch đã được báo cáo vào hệ thống, nhưng sau đó cần được sửa đổi (AMND) hoặc hủy bỏ (CANC), hệ thống cần biết chính xác "đối tượng" nào đang bị tác động.
Định nghĩa: Đây là chuỗi ký tự chứa mã định danh (thường là UTI - Unique Transaction Identifier) của giao dịch ban đầu.
Mục đích:
Liên kết dữ liệu: Tạo ra một sợi dây liên kết giữa bản tin mới và bản tin cũ.
Duy trì tính toàn vẹn: Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không ghi nhận nhầm một lệnh sửa đổi thành một lệnh mua/bán mới hoàn toàn, tránh việc tính toán trùng lặp doanh số giao dịch.
Truy vết (Audit Trail): Cho phép các thanh tra viên truy xuất ngược lại toàn bộ lịch sử thay đổi của một giao dịch từ lúc khởi tạo cho đến khi tất toán hoặc bị hủy.

		4		        UnderlyingLiabilityReference		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/UndrlygLbltyRef		Related underlying liability, for example a commercial trade.				Trong quản lý ngoại hối , một giao dịch phái sinh hoặc giao dịch ngoại hối kỳ hạn thường phải được chứng minh bằng một nghĩa vụ nợ thực tế.
Định nghĩa: Đây là mã định danh (ID) của khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính gốc.
Ví dụ: Số hợp đồng vay vốn nước ngoài, mã khoản vay trên hệ thống quản lý nợ, hoặc số tham chiếu của một khoản phát hành trái phiếu.
Mục đích:
Chứng minh mục đích sử dụng: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận giao dịch ngoại hối này là để trả nợ thực tế, không phải đầu cơ.
Liên kết rủi ro: Giúp hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng và cơ quan quản lý biết được giao dịch FX này đang "phòng vệ" (hedge) cho khoản nợ nào. Nếu khoản nợ gốc bị hủy hoặc thay đổi, giao dịch FX tương ứng cũng cần được xem xét lại.

		4		        ProfitOrLossSettlementDate		[0..1]		date		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/PrftOrLossSttlmDt		Date on which any profit or loss arising from the post-trade event will be settled.				Trong các giao dịch ngoại hối (đặc biệt là giao dịch phái sinh như Forward hoặc Swap), khi có một sự kiện điều chỉnh hoặc tất toán trước hạn diễn ra, thường sẽ phát sinh một khoản chênh lệch tài chính (lãi hoặc lỗ) giữa các bên.
Định nghĩa: Đây là ngày dự kiến mà số tiền lãi hoặc lỗ đó sẽ được chuyển giao thực tế giữa các tài khoản ngân hàng.
Mục đích:
Tách biệt dòng tiền: Giúp hệ thống phân biệt được đâu là ngày thanh toán tiền gốc (Settlement Date) và đâu là ngày thanh toán phần lãi/lỗ phát sinh do thay đổi hợp đồng.
Hạch toán kế toán: Cung cấp mốc thời gian chính xác để các ngân hàng thực hiện bút toán ghi nợ/ghi có (Debit/Credit) cho các khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường.

		4		        ProfitOrLoss		[0..1]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/PrftOrLoss		Amount of profit or loss that is to be settled, after any adjustments have taken place				Khi một giao dịch ngoại hối đã được ký kết nhưng sau đó có sự thay đổi (Amendment) hoặc chấm dứt trước hạn (Early Termination), giá trị thị trường của giao dịch tại thời điểm đó thường khác với giá trị ban đầu. Sự chênh lệch này tạo ra một khoản Lãi (Profit) hoặc Lỗ (Loss) thực tế.
Định nghĩa: Đây là số tiền tuyệt đối thể hiện kết quả tài chính của sự kiện thay đổi giao dịch.
Mục đích:
Thanh toán bồi thường: Xác định số tiền mà một bên phải trả cho bên kia để bù đắp cho việc thay đổi các điều khoản hợp đồng.
Quản lý rủi ro: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giám sát các khoản lỗ lớn phát sinh từ việc hủy giao dịch, từ đó đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng thành viên.
Quyết toán ròng: Trong cơ chế PvP, số tiền này có thể được cộng gộp hoặc trừ đi vào dòng tiền thanh toán chính nếu các bên có thỏa thuận bù trừ phí và lãi/lỗ.

		5		           Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt		 Amount of profit or loss.

		6		            Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt/@Ccy

		7		              Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrAmdmntr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.

		4		        OutstandingSettlementAmount		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt		Amount that remains to be settled, in the specified currency if a trade is partially delivered early or partially unwound.				Trong vòng đời của một giao dịch ngoại hối, không phải lúc nào toàn bộ số tiền cũng được thanh toán một lần. Có những trường hợp giao dịch bị thay đổi quy mô hoặc thanh toán từng phần.
Định nghĩa: Đây là giá trị còn lại của hợp đồng gốc mà các bên vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán cho nhau sau khi sự kiện sau giao dịch (Post-trade event) xảy ra.
Mục đích:
Theo dõi thanh toán từng phần (Partial Settlement): Nếu một giao dịch được thanh toán chia làm nhiều đợt, trường này sẽ giúp hệ thống biết được "dư nợ" còn lại là bao nhiêu.
Điều chỉnh quy mô (Notional Amendment): Khi hai bên đồng ý giảm quy mô giao dịch (ví dụ từ 1 triệu USD xuống còn 600.000 USD), trường này sẽ ghi nhận con số 600.000 USD để hệ thống PvP biết số tiền mới cần thực hiện.
Quản lý rủi ro đối tác: Giúp Ngân hàng Nhà nước biết chính xác tổng giá trị rủi ro thực tế còn lại đang lưu hành trên thị trường.

		5		        Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrAmdmntr/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt/@Ccy

		6		          Algorithm :ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		3		      SupplementaryData		[0..*]				/Document/FXTradInstrAmdmntr/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

		4		        PlaceAndName		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.

		4		        Envelope		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrAmdmntr/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.
Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.
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fxtr.016.001.06  TTĐTLNH.xlsx


fxtr.016.001.06 TTĐTLNH.xlsx
Full View

		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

				Full Message

				Business Application Header V03 (head.001.001.03)

		1		  Document		[1..1]

		2		    ForeignExchangeTradeInstructionCancellatio
nV06(fxtr.016.001.06)								Scope

The ForeignExchangeTradeInstructionCancellation message is sent by a participant to a central settlement system to notify the cancellation of the foreign exchange trade previously confirmed by the sender.

		3		      TradeInformation		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxl/TradInf		General information related to the trade.

		4		        TradeDate 		[1..1]		Date		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/TradDt		Date on which the trading parties agreed on the trade		Nhập ngày đạt thỏa thuận giao dịch (trên thị trường OTC).

		4		        OriginatorReference		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/OrgtrRef		Reference of the present instruction assigned by the party issuing the message. This reference must be unique amongst all messages of same type sent by the same party		Nhập định danh trong hệ thống nội bộ của bên tạo tin điện

		4		        CommonReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/CmonRef		Reference common to both parties of the trade		Nhập định danh do hai bên thỏa thuận hoặc do nền tảng giao dịch chung tạo ra dùng để khớp lệnh.

		4		        OperationType		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/OprTp		Specifies the type of underlying transaction, for example cancellation (CANC).		Nhập 'NEWT' nếu là gửi mới, 'DUPL' nếu là gửi lại.

		4		        OperationScope		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/OprScp		Specifies the business role between the submitter and the trade party, for example Agent (AGNT)		Nhập các giá trị 'AGNT' nếu là agent, 'PRIN' nếu là principal, 'BROK' nếu là broker, 'AFFL' nếu là affilate, 'OPRG' nếu là operating agent.

		4		        ProductType		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/PdctTp		Specifies the product for which the status of the confirmation is reported.		Nhập 'FXSP' nếu là FX Spot (giao ngay), 'FXFWl nếu là FX Forward (kỳ hạn), 'FXSW' nếu là FX Swap (hoán đổi), 'FXOP' nếu là FX Option (chọn mua/bán)

		4		        SettlementSessionIdentifier		[0..1]		[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/SttlmSsnIdr		To indicate the requested CLS settlement session that the related trade is part of		Không sử dụng

		4		        PaymentVersusPaymentIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrCxlr/TradInf/PmtVrssPmtInd		Specifies if the FX transaction is PVP settlement. Payment versus payment (PvP) settlement arrangement allows for two currencies in a foreign exchange (FX) contract to exchange simultaneously on a central settlement platform to eliminate the settlement risk. To apply PvP, the two parties in the FX contract need to have a pre-agreement with the central settlement platform, for example, USD/MYR FX deals require both parties to have an agreement to settle via HK Interbank Clearing Ltd settlement platform.		Nhập 'True'

		3		      TradingSideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId		Party(ies) on the trading side of the trade.		Nhập thông tin bên gửi.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.		Bên trực tiếp gửi tin điện.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.		Bên gửi giao dịch.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.		Quỹ thụ hưởng

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.		Định danh quỹ

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản thụ hưởng của quỹ mở tại ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.		Định danh ngân hàng quản lý tài khoản thụ hưởng.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId		Party(ies) on the counterparty side of the trade.

		4		        SubmittingParty		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty		Party that submits the foreign exchange trade to the matching system or to the settlement system or to the counterparty.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/SubmitgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        TradeParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty		Party that originated the foreign exchange trade. This party may be the same as the submitting party.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/TradPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        FundIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId		Identifies the fund that is one of the parties in the foreign exchange trade.

		5		          FundIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId		Identification of the investment fund.

		6		            FundIdentification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/FndId		Identification of a fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/FndId/LglNttyIdr		Legal Entity Identifier is a code allocated to a party as described in ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          AccountIdentificationWithCustodian		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/AcctIdWthCtdn		Identifies the account of the fund held with the custodian		Nhập số tài khoản tại tổ chức lưu ký

		5		          CustodianIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId		Identification of the custodian which services the account of the fund.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdId/FndId/CtdnId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      TradeAmounts		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts		Amounts of the trade

		4		        TradingSideBuyAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdBuyAmt		Currency and amount bought in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdBuyAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        TradingSideSellAmount		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdSellAmt		Currency and amount sold in a foreign exchange trade.

		5		            Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdSellAmt/Amt		Amount specified as an ISO currency (ISO 4217).

		6		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		7		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		            DigitalTokenAmount		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt		Amount specified as a non-ISO currency (ISO 4217)		Không sử dụng

		6		              Identifier		[0..1]		[1-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ][0-9B-DF-HJ-NP-TV-XZ]{8,8}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Idr		Specifies the digital token identifier (DTI).

		6		              Unit		[1..1]		decimal
td = 30
fd = 29		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Unit		Quantity of digital tokens expressed as a number, for example, a number of blockchain
tokens.

		6		              Description		[0..1]		text{1,30}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/TradgSdSellAmt/DgtlTknAmt/Desc		Provides a description of the digital token identifier

		4		        SettlementDate		[1..1]		date		/Document/FXTradInstrCxlr/TradAmts/SttlmDt		Date on which the trade is settled, for example, the amounts are due		Nhập ngày quyết toán. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. 

		3		      AgreedRate		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/AgrdRate		Exchange rate as agreed by the traders.

		4		        ExchangeRate		[1..1]		decimal
td = 11
fd = 10		/Document/FXTradInstrCxlr/AgrdRate/XchgRate		The value of one currency expressed in relation to another currency. ExchangeRate expresses the ratio between UnitCurrency and QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency).

		4		        UnitCurrency 		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstrCxlr/AgrdRate/UnitCcy		Currency in which the rate of exchange is expressed in a currency exchange. In the example 1GBP = xxxCUR, the unit currency is GBP
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".		1 UnitCurrency = ExchangeRate * QuotedCurrency

		4		        QuotedCurrency  		[0..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstrCxlr/AgrdRate/QtdCcy		Currency into which the base currency is converted, in a currency exchange.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		3		      NonDeliverableForwardConditions 		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds		Specifies the conditions for a non deliverable opening or fixing confirmation.		Họp đồng kỳ hạn không chuyển giao (không có trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN).		Ví dụ thực tế: Giao dịch USD/VND
Bối cảnh: Vào ngày 01/03/2026, Công ty X (Bên mua) dự đoán tỷ giá VND sẽ mất giá mạnh so với USD trong tương lai. Họ ký một hợp đồng NDF 3 tháng với Ngân hàng Y (Bên bán).
• Vốn gốc định danh (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Đồng tiền thanh toán (Settlement Currency): USD.
• Ngày chốt tỷ giá tham chiếu (Valuation Date): 01/06/2026.
• Nguồn tỷ giá tham chiếu (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Kịch bản A: VND mất giá (Tỷ giá tăng)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế trên thị trường là 26,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $26,000 - 25,500 = 500$ VND/USD.
2. Tổng giá trị chênh lệch (VND): $1,000,000 \times 500 = 500,000,000$ VND.
3. Số tiền Ngân hàng Y phải trả cho Công ty X (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 26,000 \approx 19,230.77$ USD.
Kết quả: Công ty X nhận được khoản tiền mặt bù đắp cho chi phí mua USD tăng cao trên thị trường.
Kịch bản B: VND lên giá (Tỷ giá giảm)
Đến ngày 01/06, tỷ giá thực tế là 25,000 VND/USD.
1. Chênh lệch tỷ giá: $25,000 - 25,500 = -500$ VND/USD.
2. Số tiền Công ty X phải trả cho Ngân hàng Y (quy đổi ra USD): $500,000,000 / 25,000 = 20,000$ USD.


		Trong 26/2021/TT-NHNN và 02/2021/TT-NHNN có loại Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ: 
1. Ví dụ về Quyền chọn mua ngoại tệ (Call Option)
Tình huống: Công ty A là doanh nghiệp nhập khẩu, cần 100,000 USD vào 3 tháng tới để thanh toán tiền hàng. Họ lo ngại tỷ giá USD/VND sẽ tăng mạnh.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện (Strike Price): 25,500 VND/USD.
• Phí mua quyền (Premium): 200 VND/USD (Tổng phí: 20 triệu VND).
• Ngày đáo hạn: 01/06/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá tăng lên 26,000): Công ty A sẽ thực hiện quyền. Họ được mua USD với giá chỉ 25,500 thay vì giá thị trường 26,000.
• Trường hợp 2 (Tỷ giá giảm xuống 25,000): Công ty A sẽ không thực hiện quyền. Họ bỏ quyền chọn (mất phí 20 triệu) và ra ngoài thị trường tự do mua USD với giá rẻ hơn là 25,000.

2. Ví dụ về Quyền chọn bán ngoại tệ (Put Option)
Tình huống: Công ty B là doanh nghiệp xuất khẩu, dự kiến 6 tháng tới sẽ nhận được 200,000 EUR. Họ lo ngại EUR sẽ mất giá so với VND.
• Ngày giao dịch: 01/03/2026.
• Tỷ giá thực hiện: 27,000 VND/EUR.
• Phí mua quyền: 150 VND/EUR.
• Ngày đáo hạn: 01/09/2026.
Kịch bản xảy ra vào ngày đáo hạn:
• Trường hợp 1 (Tỷ giá EUR giảm xuống 26,500): Công ty B sẽ thực hiện quyền. Họ bán được EUR với giá 27,000 (cao hơn thị trường).
• Trường hợp 2 (Tỷ giá EUR tăng lên 28,000): Công ty B không thực hiện quyền. Họ bán EUR trên thị trường tự do với giá 28,000 để thu về nhiều VND hơn.


		4		        OpeningIndicator  		[1..1]		boolean		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngInd		Specifies whether the instruction is an NDF opening or fixing				Giai đoạn 1: NDF Opening (Ngày mở hợp đồng)
Ngày thực hiện: 01/03/2026. Đây là thời điểm hai bên "chốt" các điều khoản khung nhưng chưa có tiền nào chuyển đi.
• Nội dung thỏa thuận: Công ty B muốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho khoản thanh toán 1,000,000 USD trong 3 tháng tới.
• Vốn gốc danh nghĩa (Notional Amount): 1,000,000 USD.
• Tỷ giá kỳ hạn thỏa thuận (Agreed Rate): 25,500 VND/USD.
• Ngày định giá (Valuation/Fixing Date): 01/06/2026 (Ngày chúng ta sẽ xem tỷ giá thị trường là bao nhiêu).
• Ngày thanh toán (Settlement Date): 03/06/2026 (Ngày chuyển tiền chênh lệch).
• Nguồn tỷ giá (Rate Source): Tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.
Trong bản tin fxtr.014 (Opening):
• Trường <AgreedRate> sẽ ghi: 25,500.
• Khối <NDFConds> sẽ chứa thông tin về ngày 01/06/2026 và nguồn tham chiếu.
• Trạng thái: Hợp đồng đã ký, chờ ngày đáo hạn.
		Giai đoạn 2: NDF Fixing (Ngày chốt tỷ giá)
Ngày thực hiện: 01/06/2026 (Đúng như ngày Valuation Date đã hẹn).
Lúc này, hai bên cùng nhìn vào "Nguồn tỷ giá" đã thỏa thuận để xác định con số thực tế.
• Tỷ giá thị trường công bố (Fixing Rate): Giả sử lúc này tỷ giá là 26,000 VND/USD.
• So sánh: Tỷ giá thực tế (26,000) cao hơn tỷ giá thỏa thuận (25,500).
• Tính toán chênh lệch: $(26,000 - 25,500) \times 1,000,000 = 500,000,000$ VND.
• Quy đổi ra đồng tiền thanh toán (USD): $500,000,000 / 26,000 = 19,230.77$ USD.
Hành động: Ngân hàng A xác nhận: "Tỷ giá đã chốt ở mức 26,000. Tôi sẽ chuyển cho bạn 19,230.77 USD vào ngày 03/06."
• Trong hệ thống: Đây là bước Fixing. Nó biến một con số dự kiến thành một con số nợ/có cụ thể.


		4		        OpeningFixingConditions		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds		Specifies either the conditions for an NDF oepning or an NDF fixing confirmation.

		5		          OpeningConditions		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds		Used to provide the opening information associated with an NDF trade.		Nhập thông tin Opening

		6		            SettlementCurrency 		[1..1]		text
[A-Z]{3,3}		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmCcy		 Specifies the settlement currency of the non deliverable trade.
A code allocated to a currency by a Maintenance Agency under an international identification scheme as described in the latest edition of the international standard ISO 4217 "Codes for the representation of currencies and funds".

		6		            ValuationDate  		[1..1]		date		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/ValtnDt		Specifies the valuation date for a non deliverable trade.


		6		            SettlementRateSource  		[1..2]				/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc		Specifies the rate source associated with the non deliverable trade.


		7		              RateSource  		[1..1]		text
[a-zA-Z]{3}[0-9]{1,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/RateSrc		Specifies the rate source for the non deliverable trade.
Specifies a rate source. The values to be used for the settlement rate source are published in Annex A of the 1998 FX and Currency Option Definitions (the FX definitions, as published by the International Swaps and Derivatives Association,Inc., the Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee) as amended and supplemented from time to time.


		7		              Time  		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/Tm		Specifies the time "HHMM" associated with the rate source.
Specifies a numeric string with an exact length of 4 digits.


		7		              CountryCode  		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}
		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/CtryCd		Specifies the country code for the quoted rate source.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		              LocationCode  		[0..1]		text
[a-zA-Z0-9]{2}
		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConds/SttlmRateSrc/LctnCd		The location expressed as a 2 character code.

		5		          OpeningConfirmationReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/NDFConds/OpngFxgConds/OpngConfRef		Reference of the opening confirmation provided on an NDF fixing instruction to link back to the original NDF opening confirmation.		Nhập mã bản tham chiếu của bản tin Opening

		3		      TradingSideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the trading side.

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.				Đại lý chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.				Bên trung gian chuyển tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds				Đại lý nhận tiền.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.				Bên thụ hưởng.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/TradgSdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      CounterpartySideSettlementInstructions 		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs		Settlement instructions for the amounts received by the counterparty.

		4		        DeliveryAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt		Financial institution from which cash will be transferred.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/DlvryAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        Intermediary		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy		Party, within the settlement chain, between the delivery and receiving agents.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/Intrmy/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ReceivingAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt		Financial institution where the payee will receive the funds

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/RcvgAgt/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        BeneficiaryInstitution		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn		Ultimate institution that will receive the funds when different from the trading or counterparty side.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/CtrPtySdSttlmInstrs/BnfcryInstn/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		3		      OptionalGeneralInformation 		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf		Specifies whether the trade is a block or an individual trade. It also contains supplementary information such as free format information, broker's identification, dealing branches and references.

		4		        BlockIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BlckInd		Indicates whether the trade is a block or single trade.		Không sử dụng		Có phải là giao dịch gộp từ nhiều giao dịch nhỏ hơn không?

		4		        RelatedTradeReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/RltdTradRef		Reference to a preceding transaction, for example, an option or swap		Tham chiếu của giao dịch liên quan

		4		        DealingMethod		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealgMtd		Method used by the trading parties to negotiate and/or execute a deal

		5		          Electronic				ELEC				Trade executed through an electronic trading system.

		5		          Phone				PHON				Trade executed over the phone.

		5		          Broker				BROK				Trade executed through a broker.

		4		        BrokerIdentification		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId		Specifies the broker which arranged the deal between the trading side and the counterparty side or, when two money brokers are involved, between the trading side and the other money broker.		Nhập thông tin về bên môi giới nếu có

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrId/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        CounterpartyReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/CtrPtyRef		Counterparty's reference for the trade		Mã giao dịch tại bên đối tác.

		4		        BrokersCommission		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn		Brokerage fee for a broker confirmation.		Phí môi giới.

		5		          Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrsComssn/@Ccy

		6		            Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		4		        SenderToReceiverInformation 		[0..1]		text{1,210}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf		Specifies additional information for the receiver and applies to the whole message.		Ghi chú của bên gửi đến bên nhận

		4		        DealingBranchTradingSide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealgBrnchTradgSd		Specifies the branch at the trading side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên gửi

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/SndrToRcvrInf/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        DealingBranchCounterpartySide 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide		Specifies the branch at the counterparty side with which the deal was done.		Chi nhánh của bên nhận

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DealingBranchCounterpartySide/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		        ContactInformation  		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/CtctInf		Specifies the name and/or electronic address of the receiver of the message who may be contacted for any queries concerning this trade.		Thông tin liên lạc

		5		          Name  		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		5		          FaxNumber  		[0..1]		text
\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          TelephoneNumber  		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/TelNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.
It consists of a "+" followed by the country code (from 1 to 3 characters) then a "-" and finally, any combination of numbers, "(", ")", "+" and "-" (up to 30 characters).

		5		          EmailAddress  		[0..1]		text{1,256}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).

		4		        AgreementDetails 		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls		Specifies the type, date and version of the agreement used in a trade.		Nhập thông tin về khung thỏa thuận trước đó.

		5		          AgreementCode 		[0..1]		text
[a-zA-Z]{1,6}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/AgrmtCd		Specifies the type of agreement.		Mã của khung thỏa thuận		Trường này dùng để định danh nhanh loại hợp đồng khung (Master Agreement) đang điều chỉnh giao dịch FX giữa hai bên.
Dưới đây là chi tiết các thông tin mà trường này sẽ tiếp nhận:
1. Các giá trị mã hóa phổ biến (Standardized Codes)
Vì đây là trường định dạng văn bản ngắn, nó thường nhận các mã tiêu chuẩn đã được thống nhất trong ngành tài chính quốc tế:
Mã (Code)Tên đầy đủÝ nghĩa nghiệp vụISDAISDA Master AgreementHợp đồng khung của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế.IFEMIFEMAInternational Foreign Exchange Master Agreement (Hợp đồng khung ngoại hối quốc tế).FEOMFEOMAForeign Exchange and Options Master Agreement.ICOMICOMInternational Currency Options Market Agreement.ZBAZBAThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Đức (Association of German Banks).AFBAFBThỏa thuận của Hiệp hội Ngân hàng Pháp (Association Française des Banques).
Ý nghĩa kỹ thuật và nghiệp vụ
Xác định luật áp dụng: Khi hệ thống đọc được mã ISDA, nó tự động hiểu rằng các điều khoản về phá sản, bù trừ (netting) và tranh chấp sẽ tuân theo bộ quy tắc của ISDA.
Tự động hóa đối soát (STP): Nếu phía bạn gửi mã ISDA nhưng phía đối tác gửi IFEM, hệ thống đối soát trung tâm sẽ báo lỗi Mismatched vì hai bên đang không thống nhất về cơ sở pháp lý.
Tính chất tùy chọn: Vì trường này là [0..1], nó không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với các giao dịch phái sinh ngoại hối như NDF, việc điền trường này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính thực thi pháp lý.

		5		          Date 		[0..1]		date		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/Dt		Specifies the date of the agreement.		Ngày của khung thỏa thuận

		5		          Version		[0..1]		text
[0-9]{4}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/AgrmtDtls/Vrsn		Specifies the version of the agreement.		Phiên bản của khung thỏa thuận

		4		        DefinitionsYear 		[0..1]		Year		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/DefsYr		Specifies the year of definitions of the agreement.
Year represented by YYYY (ISO 8601).		Năm của khung thỏa thuận		Trường DefinitionsYear (<DefsYr>) nằm trong khối OptionalGeneralInformation > AgreementDetails của bản tin fxtr.014. Đây là một trường dữ liệu chuyên biệt dùng để xác định phiên bản năm của bộ định nghĩa tiêu chuẩn được áp dụng cho giao dịch.
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong các giao dịch ngoại hối và phái sinh, hiệp hội ISDA (International Swaps and Derivatives Association) thường ban hành các bộ định nghĩa (Definitions) để giải thích thống nhất các thuật ngữ kỹ thuật, cách tính ngày lễ, hoặc cách xử lý khi thị trường đóng cửa đột ngột.
Trường <DefsYr> nhận thông tin về năm ban hành của bộ định nghĩa đó. Ví dụ:
• 1998: Thường dùng cho các giao dịch FX và NDF (1998 ISDA FX and Currency Option Definitions).
• 2006: Thường dùng cho các sản phẩm lãi suất (Interest Rate Derivatives).
• 2021: Phiên bản mới nhất cập nhật cho các sản phẩm phái sinh hiện đại.
2. Tại sao trường này lại quan trọng?
Cùng một thuật ngữ nhưng ở hai phiên bản năm khác nhau có thể có cách giải thích khác nhau. Việc điền chính xác năm giúp:
• Hệ thống tự động hóa: Biết cách tính toán ngày thanh toán hoặc ngày định giá (Valuation Date) theo đúng quy tắc của năm đó.
• Đồng bộ hóa: Đảm bảo cả hai bên (Trading Side & Counterparty Side) đều đang "nói cùng một ngôn ngữ" pháp lý.

		4		        BrokersReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/BrkrsRef		Specifies a reference applied to the trade instruction by a broker.		Mã giao dịch tại bên môi giới.

		4		        PaymentClearingCentre		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/PmtClrCentr		Specifies the place of clearing for offshore currency trades.
Used to designate the clearing centre for offshore currency trades. It must not be used for trades that settle onshore.
Code to identify a country, a dependency, or another area of particular geopolitical interest, on the basis of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		4		       CalculationAgent		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/ClctnAgt		Specifies the party that will act as calculation agent for a cash-settled trade.		Bên tính toán số tiền chênh lệch của giao dịch NDF

		5		         Code		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/ClctnAgt/Cd		Specifies the party that will act as calculation agent, as published in an external calculation agent code set.
External code sets can be downloaded from www.iso20022.org.		Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.		<Code>: Sử dụng các mã chuẩn hóa để xác định vai trò.
SNDR (Sender): Bên gửi bản tin là bên tính toán.
RCVR (Receiver): Bên nhận bản tin là bên tính toán.
BOTH: Cả hai bên cùng phối hợp tính toán.
AGNT: Một bên đại lý thứ ba thực hiện tính toán.

		5		         Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/OptnlGnlInf/ClctnAgt/Prtry		Specifies the party that will act as calculation agent, in a free-text form.

		3		      RegulatoryReporting		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg		Information that is to be provided to trade repositories in the context of the regulatory standards around over-the-counter (OTC) derivatives, central counterparties and trade repositories.

		4		        TradingSideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Trading Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          TradingSideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.				Mã UTI là một "chứng minh nhân dân" duy nhất trên toàn cầu cho một giao dịch tài chính.
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự duy nhất được gán cho một giao dịch để các cơ quan quản lý có thể nhận diện và theo dõi giao dịch đó xuyên suốt dòng đời, từ khi khớp lệnh đến khi quyết toán.
Mục đích đối soát (Pairing & Matching): Khi Ngân hàng A báo cáo giao dịch với Ngân hàng B, cả hai bên phải sử dụng cùng một mã UTI. Cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) sẽ dùng mã này để khớp hai đầu báo cáo lại với nhau, đảm bảo dữ liệu từ hai phía là trùng khớp.
Chống báo cáo trùng lặp: Giúp các kho dữ liệu giao dịch (Trade Repositories) loại bỏ các bản ghi trùng cho cùng một deal.
Trường này thường nhận một chuỗi ký tự (thường tối đa 52 ký tự) theo tiêu chuẩn ISO 23897, bao gồm:
• Mã LEI (Legal Entity Identifier) của bên tạo mã (20 ký tự đầu).
• Một chuỗi ký tự duy nhất do bên đó tự sinh ra sau đó.


		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Bên gửi tin điện tạo ra sau khi khớp deal trước khi gửi báo cáo để phục vụ giám sát.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh của giao dịch trước đó cần sửa đổi, gia hạn hoặc chia tách.

		4		          CounterpartySideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Counterparty Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          CounterpartySideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.		Định danh duy nhất của của giao dịch thường trùng với TradingSideUniqueTransactionIdentifier

		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Bên đối tác tạo ra sau khi khớp deal trước khi gửi báo cáo để phục vụ giám sát.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		4		          CentralCounterpartyClearingHouse		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs		Identifies an agency or separate corporation of a futures exchange responsible for settling and clearing trades, collecting and maintaining margins, regulating delivery and reporting trade data. This can also be known as a Central Counterparty (CCP).		Trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBroker		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr		Identifies the party that is a member of the clearing house and that acts as a liaison between the investor and the Central Counterparty (CCP).		Thành viên trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingExceptionParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty		Identifies the party that is exempt from a clearing obligation.		Bên được miễn trừ 		Theo các quy định tài chính quốc tế (như EMIR hoặc Dodd-Frank) và dần được áp dụng tại các thị trường đang phát triển, nhiều loại giao dịch phái sinh bắt buộc phải được bù trừ qua một đối tác trung tâm (CCP). Tuy nhiên, có một số đối tượng đặc biệt được miễn trừ khỏi quy định này.
• Định nghĩa: Đây là bên trong giao dịch được hưởng quyền miễn trừ không phải đưa giao dịch vào hệ thống bù trừ tập trung.
• Các đối tượng thường được miễn trừ:
o Thực thể phi tài chính (Non-Financial Entities): Các công ty thương mại sử dụng phái sinh để phòng ngừa rủi ro (hedging) cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
o Ngân hàng Trung ương và các tổ chức công: Thường được miễn trừ để đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ.
o Giao dịch nội bộ tập đoàn (Intra-group trades): Các giao dịch giữa hai công ty con trong cùng một tập đoàn.



		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBrokerIdentification		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkrId		Specifies the reference number assigned by the clearing broker. A distinction can be made between the reference for the Central Counterparty (CCP) leg and the reference for the client leg of the transaction.				Trong một giao dịch phái sinh được bù trừ tập trung (Central Clearing), không phải lúc nào ngân hàng của bạn cũng kết nối trực tiếp với sàn (CCP). Khối trường này cho phép hệ thống quản lý biết được: Ai là người đại diện cho bạn tại sàn và họ đang xử lý nhánh nào của giao dịch.
Chi tiết các trường con
A. Side Indicator (<SdInd>)
Trường này sử dụng kiểu dữ liệu để phân định "nhánh" giao dịch. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân loại rủi ro:
• CCPLeg (Central Counterparty Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ (Clearing Broker) và Đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ ròng trên thị trường liên ngân hàng/sàn giao dịch.
• ClientLeg (Client Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ và Khách hàng (có thể là ngân hàng của bạn hoặc khách hàng của ngân hàng bạn). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ riêng lẻ.
B. Clearing Broker Identification (<ClrBrkrId>)
Đây là trường chứa dữ liệu định danh thực tế của pháp nhân môi giới:
• Dữ liệu tiếp nhận: Thường là mã LEI (Legal Entity Identifier) hoặc mã BIC.
• Mục đích: Xác định chính xác "tên tuổi" của đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và bảo lãnh tài chính cho các lệnh được đưa vào hệ thống bù trừ.


		5		            SideIndicator		[1..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkrId/SdInd		Distinguishes the client leg from the central counterparty (CCP) leg in the clearing broker identification.

		6		              CCPLeg				CCPL				Clearing broker identification is for the Central Counterparty (CCP) leg.		trực tiếp

		6		              ClientLeg				CLNT				Clearing broker identification is for the client leg		gián tiếp

		5		            ClearingBrokerIdentification		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrBrkrId/ClrBrkrId		Specifies the identification assigned to the clearing broker.

		4		          ClearingThresholdIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies whether the contract is above or below the clearing threshold. Where No indicates the contract is below the clearing threshold and Yes indicates the contract is above the clearing threshold.				Theo các quy định quản lý thị trường phái sinh quốc tế (như EMIR tại Châu Âu hoặc các quy tắc tương tự đang được nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam), các doanh nghiệp (đối tác phi tài chính) được phép giao dịch phái sinh OTC mà không cần bù trừ qua sàn (CCP) nếu tổng khối lượng giao dịch của họ nằm dưới một ngưỡng nhất định.
• Định nghĩa: Đây là một trường kiểu Boolean (true/false hoặc 1/0) xác định xem một bên trong giao dịch đã vượt quá ngưỡng bù trừ theo quy định hay chưa.
• Giá trị true (Vượt ngưỡng): Bên giao dịch đã vượt quá ngưỡng quy định. Điều này có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải đưa các giao dịch tiếp theo vào bù trừ tập trung (Mandatory Clearing).
• Giá trị false (Dưới ngưỡng): Bên giao dịch vẫn nằm trong hạn mức an toàn cho phép. Họ có thể tiếp tục quyết toán song phương (Bilateral Settlement) mà không bắt buộc phải qua CCP.



		4		          ClearedProductIdentification		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies the reference number assigned by the Central Counterparty (CCP).

		4		          ProductIdentifier		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/PdctIdr		Specifies the underlying product or unique product identifier.

		5		            UnderlyingProductIdentifier		[1..1]		text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/PdctIdr/UndrlygPdctIdr		Specifies the underlying product type.

		6		              ForeignExchangeForward				FORW				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Forward.

		6		              ForeignExchangeNonDeliverableForward				NDFO				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Non Deliverable Forward.

		6		              ForeignExchangeSpot				SPOT				Underlying product type of the transaction is Foreign Exchange Spot.

		6		              ForeignExchangeSWAP				SWAP				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange SWAP.

		5		            UniqueProductIdentifier		[1..1]		text {1,12}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/PdctIdr/UnqPdctIdr		Specifies the unique product identifier as an ISO 4914 identifier.				Trường UniqueProduct Identifier (<UnqPdctIdr>) nằm trong khối định danh sản phẩm (ProductId) của bản tin fxtr.014. Đây là nơi chứa mã UPI – một tiêu chuẩn định danh toàn cầu mới dành riêng cho các công cụ phái sinh OTC (Over-the-counter).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trước đây, việc định danh một sản phẩm phái sinh phức tạp (như NDF hoặc Quyền chọn ngoại hối) thường không thống nhất giữa các quốc gia. Mã UPI ra đời để giải quyết vấn đề này.
• Định nghĩa: UPI là một mã duy nhất đại diện cho một tập hợp các đặc tính chung của một sản phẩm tài chính (như loại tài sản cơ sở, kiểu thực hiện, phương thức quyết toán).
• Mục đích: Giúp các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) có cái nhìn tổng thể về rủi ro tập trung trên từng loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Tổng trạng thái (Position) của toàn thị trường đối với sản phẩm "NDF USD/VND kỳ hạn 3 tháng" là bao nhiêu?
• Sự khác biệt với UTI:
o UTI (Unique Transaction Identifier): Định danh cho từng giao dịch đơn lẻ (Số khung số máy của một chiếc xe).
o UPI (Unique Product Identifier): Định danh cho loại sản phẩm (Dòng xe/Model của chiếc xe).
2. Cấu trúc dữ liệu
Trường này tiếp nhận mã UPI được cấp phát bởi các tổ chức quốc tế (thường là ANNA DSB).
• Định dạng: Thường là một chuỗi ký tự (ví dụ: QZ1234567890).
• Thành phần thông tin bên trong mã: Loại tài sản (FX), Phân loại sản phẩm (Forward), Cặp tiền tệ (USD/VND), và các yếu tố kỹ thuật khác.


		4		          AllocationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/AllcnInd		Specifies whether the trade is a pre-allocation or a post-allocation trade, or whether the trade is unallocated				Trường AllocationIndicator (<AllcnInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để xác định trạng thái phân bổ (allocation) của một giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trong các giao dịch khối (block trades) hoặc giao dịch thực hiện thay mặt cho nhiều quỹ/khách hàng khác nhau.
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong hoạt động ngân hàng và quản lý quỹ, một lệnh giao dịch lớn có thể được thực hiện tập trung, sau đó mới được chia nhỏ (phân bổ) cho các tài khoản thành phần.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường là Allca hoặc Unall) xác định xem giao dịch đang được báo cáo là một giao dịch đã được phân bổ cụ thể cho từng bên thụ hưởng, hay là một giao dịch tổng chưa phân bổ.
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) theo dõi được luồng tiền: Liệu đây là một giao dịch tự doanh của ngân hàng, hay là một giao dịch tổng mà sau đó sẽ được "xẻ" nhỏ ra cho các khách hàng cuối cùng.
2. Các giá trị thông dụng
Trường này thường nhận các mã định danh văn bản ngắn theo tiêu chuẩn ISO:
• ALLO (Allocated): Giao dịch đã được phân bổ cụ thể.
• UNAL (Unallocated): Giao dịch chưa được phân bổ (giao dịch tổng).
• DEAL (Decline to Allocate): Từ chối phân bổ hoặc giao dịch không thuộc diện phân bổ.


		5		            Post-allocation				POST				Trade is a post-allocation trade.

		5		            Pre-allocation				PREA				Trade is a pre-allocation trade.

		5		            Unallocated				UNAL				Trade is unallocated.

		4		          CollateralisationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CollstnInd		Specifies whether the transaction is collateralised.

		5		            FullyCollateralised				FULL				Transaction is fully collateralised.

		5		            OneWayCollateralised				ONEW				Transaction is one-way collateralised

		5		            PartiallyCollateralised				PART				Transaction is partially collateralised.

		5		            Uncollateralised				UNCO				Transaction is uncollateralised

		4		        ExecutionVenue		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ExctnVn		Specifies the trading venue of the transaction.				Trường ExecutionVenue (<ExctnVn>) trong bản tin fxtr.014 là nơi xác định nơi thực hiện giao dịch (địa điểm khớp lệnh). Đây là thông tin then chốt để các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân biệt giữa giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung và giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong báo cáo giám sát thị trường ngoại hối, việc biết giao dịch xảy ra ở đâu giúp đánh giá tính minh bạch và thanh khoản của thị trường.
Định nghĩa: Đây là mã định danh của sàn giao dịch, hệ thống giao dịch điện tử, hoặc chỉ báo cho biết giao dịch được thực hiện ngoài sàn (Off-facility).
Mục đích:
Giám sát tính minh bạch: Giao dịch trên sàn thường có giá công khai, trong khi giao dịch OTC có tính chất riêng tư hơn.
Phân loại rủi ro: Giúp hệ thống của bạn tự động phân nhóm các giao dịch thực hiện qua hệ thống môi giới điện tử (EBS) hoặc các nền tảng như Reuters/Bloomberg so với giao dịch qua điện thoại/chat trực tiếp.
2. Dữ liệu cụ thể (Mã MIC)
Trường này tiếp nhận mã MIC (Market Identifier Code) theo tiêu chuẩn ISO 10383 (gồm 4 ký tự).
Mã sàn giao dịch cụ thể: Ví dụ XNAS (Nasdaq), XLON (London Stock Exchange).
Mã hệ thống giao dịch: Ví dụ các hệ thống của Bloomberg hoặc Refinitiv.
Mã giao dịch ngoài sàn (OTC):
XXXX: Dùng để chỉ các giao dịch OTC hoàn toàn (giao dịch song phương không qua nền tảng điện tử).
XOFF: Dùng cho các giao dịch được thực hiện ngoài một địa điểm giao dịch chính thức (Off-facility).

		4		        ExecutionTimestamp		[0..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp		Specifies the date and time of the execution of the transaction in Coordinated Universal Time (UTC).

		5		          Date		[1..1]		date		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/Dt		Specified date.

		5		          DateTime		[1..1]		dateTime		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/DtTm		Specified date and time.

		4		        NonStandardFlag		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/NonStdFlg		Specifies whether the reportable transaction has one or more additional terms or provisions, other than those listed in the required real-time data fields, that materially affects the price of the reportable transaction.				Trong thị trường tài chính, các giao dịch thường được chia thành hai nhóm để dễ dàng quản lý rủi ro và quyết toán:
Giao dịch chuẩn hóa (Standard): Tuân theo các quy ước thị trường thông thường về ngày giá trị (Value Date), lịch thanh toán, hoặc các cặp tiền tệ phổ biến. Ví dụ: Một hợp đồng Forward USD/VND kỳ hạn đúng 1 tháng kể từ ngày giao dịch.
Giao dịch phi chuẩn (Non-standard/Exotic): Có các điều khoản được tùy chỉnh riêng theo nhu cầu của khách hàng hoặc có cấu trúc phức tạp.
Ngày lẻ (Broken Dates/Odd Dates): Ngày đáo hạn không rơi vào các mốc chuẩn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng...).
Lịch nghỉ lễ đặc biệt: Quy ước thanh toán khác với thông lệ của các trung tâm tài chính lớn.
Cấu trúc phái sinh phức tạp: Các điều kiện kèm theo (Knock-out, Knock-in) khiến nó không còn là một hợp đồng vanilla thông thường.

		4		        LinkSwapIdentification		[0..1]		text {42}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/LkSwpId		Specifies the common reference or correlation identification for a swap transaction where the near and far leg are confirmed separately				1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Một giao dịch FX Swap về bản chất bao gồm hai giao dịch (nhánh) ngược chiều nhau: một nhánh giao ngay (Spot) và một nhánh kỳ hạn (Forward), hoặc hai nhánh kỳ hạn với ngày đáo hạn khác nhau.
Vấn đề: Trong hệ thống báo cáo theo chuẩn ISO 20022, mỗi nhánh thường được gửi đi như một chỉ thị riêng biệt hoặc được ghi nhận riêng lẻ.
Giải pháp: Trường <LkSwpId> đóng vai trò là "sợi dây thừng" buộc hai nhánh này lại với nhau.
Mục đích: Giúp Ngân hàng Nhà nước (SBV) và các hệ thống đối soát hiểu rằng đây là một giao dịch hoán đổi duy nhất chứ không phải là hai giao dịch Spot và Forward rời rạc. Điều này cực kỳ quan trọng để tính toán trạng thái ngoại hối (Position) và hạn mức rủi ro chính xác.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận một chuỗi ký tự (String) do các bên giao dịch hoặc hệ thống tự động tạo ra.
Tính duy nhất: Mã này phải giống nhau ở cả hai bản tin (nhánh 1 và nhánh 2) để hệ thống có thể khớp nối (matching).
Quy tắc: Thường là mã giao dịch của hệ thống gốc hoặc một mã định danh được thỏa thuận giữa hai bên (UTI của cả gói Swap).

		4		        FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator 		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/FinNtrOfTheCtrPtyInd		Specifies the financial nature of the reporting counterparty.				Trường FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator (<FinNtrOfTheCtrPtyInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để phân loại bản chất pháp nhân của đối tác tham gia giao dịch.
Dưới đây là chi tiết về ý nghĩa và tầm quan trọng của trường này trong hệ thống báo cáo quản lý:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong giám sát tài chính (đặc biệt là theo khung quy định EMIR hoặc Dodd-Frank), các cơ quan quản lý cần phân biệt rõ đối tác là một tổ chức tài chính hay một doanh nghiệp sản xuất bình thường. Điều này quyết định mức độ rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý kèm theo.
Định nghĩa: Đây là chỉ báo (thường là kiểu Boolean: true/false hoặc mã phân loại) xác định đối tác có phải là một Định chế tài chính (Financial Entity) hay không.
Đối tác tài chính (Financial Counterparty - FC): Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán. Những thực thể này thường bị áp đặt các tiêu chuẩn ký quỹ và bù trừ khắt khe hơn.
Đối tác phi tài chính (Non-Financial Counterparty - NFC): Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty năng lượng. Những thực thể này thường được hưởng một số miễn trừ nếu mục đích giao dịch là để phòng vệ rủi ro (hedging).

		4		        CollateralPortfolioIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CollPrtflInd		Specifies if the collateral is posted on a portfolio basis.				Trong các giao dịch phái sinh (như FX Forward, Swap, NDF), việc ký quỹ (Margin) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán có thể được thực hiện theo hai cách:
Quản lý theo từng giao dịch (Trade-by-trade): Tài sản đảm bảo được gán trực tiếp cho một giao dịch cụ thể. Nếu giao dịch đó kết thúc, phần ký quỹ sẽ được xử lý riêng.
Quản lý theo danh mục (Portfolio-based): Đây là cách phổ biến nhất giữa các ngân hàng. Tất cả các giao dịch giữa Ngân hàng A và Ngân hàng B được gom chung vào một "túi" (Portfolio). Sau đó, hệ thống sẽ tính toán giá trị ròng (Netting) của toàn bộ danh mục để yêu cầu một khoản ký quỹ duy nhất.
Giá trị true (Portfolio): Giao dịch này thuộc về một danh mục tài sản đảm bảo tổng hợp.
Giá trị false (Transaction-specific): Giao dịch này được ký quỹ riêng biệt.

		4		        CollateralPortfolioCode		[0..1]		text {1,10}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CollPrtflCd		Identifies the portfolio code to which the trade belongs if the collateral is posted on a portfolio basis (and not trade by trade).				Khi một ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo theo danh mục (Portfolio-based), họ có thể có nhiều danh mục khác nhau với cùng một đối tác (ví dụ: một danh mục cho các giao dịch phái sinh ngoại hối, một danh mục cho các giao dịch hoán đổi lãi suất).
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự (String) đóng vai trò là "ID của túi tài sản".
Mục đích:
Khớp nối dữ liệu (Matching): Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (SBV) biết chính xác giao dịch này đang được tính toán bù trừ ròng (Netting) chung với những giao dịch nào khác.
Quản lý rủi ro: Nếu một danh mục cụ thể bị thiếu hụt tài sản đảm bảo (Margin Call), cơ quan quản lý có thể truy vết ngược lại tất cả các giao dịch có chung mã CollPrtfCd này.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận mã định danh do các bên giao dịch tự thỏa thuận hoặc theo chuẩn của hệ thống quản lý tài sản đảm bảo:
Định dạng: Thường là một mã nội bộ hoặc mã được thống nhất trong Thỏa thuận khung (Master Agreement) giữa hai ngân hàng.
Quy tắc: Nếu trường <CollPrtfInd> là true, thì trường <CollPrtfCd> này bắt buộc phải có thông tin để định danh danh mục đó.

		4		        PortfolioCompressionIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/PrtflCmprssnInd		Indicates if the trade results from portfolio compression.				Portfolio Compression là một quy trình giảm số lượng hợp đồng hoặc tổng giá trị danh nghĩa (Notional Value) của các giao dịch phái sinh mà không làm thay đổi trạng thái rủi ro ròng của các bên.
Tại sao cần nén? Các ngân hàng thường có hàng ngàn giao dịch đối ứng lẫn nhau (ví dụ: Ngân hàng A mua 10tr USD từ B, sau đó lại bán lại 8tr USD cho B). Việc giữ quá nhiều hợp đồng làm tăng chi phí vận hành và yêu cầu vốn pháp định.
Cách hoạt động: Các bên tham gia sẽ chấm dứt (terminate) các hợp đồng cũ và thay thế bằng một hợp đồng mới có giá trị ròng nhỏ hơn, hoặc đơn giản là xóa bỏ các hợp đồng bù trừ lẫn nhau.
Ý nghĩa của trường này:
true: Giao dịch này được tạo ra từ việc nén danh mục (là kết quả của việc gộp/thay thế các deal cũ).
false: Đây là một giao dịch mới thông thường (New trade).

		4		        CorporateSectorIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/CorpSctrInd		Specifies the corporate sector of the counterparty.				Khi một ngân hàng giao dịch với một doanh nghiệp (không phải ngân hàng), cơ quan quản lý cần biết doanh nghiệp đó thuộc ngành nghề nào để đánh giá tác động của thị trường ngoại hối lên các thành phần kinh tế thực.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường dựa trên bảng phân loại tiêu chuẩn như NACE của Châu Âu hoặc ISIC của Liên Hợp Quốc) xác định ngành nghề kinh doanh chính.
• Mục đích:
o Phân tích kinh tế vĩ mô: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) biết được nhóm ngành nào (ví dụ: Năng lượng, Sản xuất, hay Công nghệ) đang có nhu cầu phòng vệ rủi ro (hedging) ngoại hối cao nhất.
o Giám sát rủi ro tập trung theo ngành: Nếu một ngành cụ thể (như Bất động sản) có khối lượng giao dịch phái sinh quá lớn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về rủi ro lan truyền.

		5		            AlternativeInvestmentFund				L				Alternative investment fund managed by an Alternative Investment Fund Manager (AIFM) authorised or registered in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2011/61/EU.

		5		            Assurance				A				Assurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2002/83/EC.

		5		            CreditInstitution				C				Credit Institution authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2006/48/EC.

		5		            Insurance				I				Insurance undertaking in accordance with European Securities and Markets
Authority (ESMA) Directive 73/239/EEC

		5		            InvestmentFirm				F				Investment firm in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2004/39/EC.

		5		            OccupationalRetirementProvision				O				Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2003/41/EC

		5		            Reinsurance				R				Reinsurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2005/68/EC

		5		            UCITS				U				Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2009/95/EC.

		4		        TradeWithNonEEACounterpartyIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/TradWthNonEEACtrPtyInd		Specifies whether the counterparty has entered into a trade with a non-European Economic Area (EEA) counterparty that is not subject to the reporting obligation				Trường này xuất phát từ các quy định quản lý của Châu Âu (như EMIR). Tuy nhiên, trong cấu trúc ISO 20022 toàn cầu, nó được dùng để phân loại địa giới hành chính của đối tác nhằm áp dụng các quy tắc báo cáo xuyên biên giới.
• EEA (European Economic Area): Bao gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
• Non-EEA: Tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh...).
• Mục đích: Giúp các hệ thống giám sát tự động phân tách các giao dịch nội khối và ngoại khối. Điều này cực kỳ quan trọng để xác định thẩm quyền pháp lý (Jurisdiction) và các yêu cầu về ký quỹ (Margin requirements) khác nhau giữa các khu vực.

		4		        IntragroupTradeIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/NtrgrpTradInd		Indicate if a reported trade falls under the definition of intragroup transaction, as defined by European Securities and Markets Authority (ESMA) in the Technical Standards.				Trong giới tài chính toàn cầu, các ngân hàng lớn thường có nhiều chi nhánh hoặc công ty con ở các quốc gia khác nhau. Họ thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với nhau để điều chuyển vốn hoặc quản lý thanh khoản nội bộ.
• Định nghĩa: Giao dịch được coi là nội bộ khi hai bên đối tác (Counterparties) cùng thuộc một Pháp nhân mẹ (Parent Entity) hoặc nằm trong cùng một cấu trúc tập đoàn hợp nhất.
• Giá trị true: Đây là giao dịch giữa hai đơn vị trong cùng tập đoàn (ví dụ: Vietcombank Trụ sở chính giao dịch với Vietcombank Chi nhánh Lào).
• Giá trị false: Đây là giao dịch với một đối tác bên ngoài (thị trường liên ngân hàng hoặc khách hàng doanh nghiệp).

		4		        CommercialOrTreasuryFinancingIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComrclOrTrsrFincgInd		Specifies whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity.				Trường này đặc biệt quan trọng đối với các đối tác phi tài chính (NFC) để giải trình với cơ quan quản lý về lý do thực hiện giao dịch phái sinh ngoại hối.
• Commercial/Treasury Financing (true): Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích phòng vệ rủi ro (hedging) trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hoặc hoạt động quản lý nguồn vốn nội bộ.
o Ví dụ: Một doanh nghiệp xuất khẩu bán Forward USD/VND để chốt tỷ giá cho lô hàng sẽ thanh toán sau 3 tháng. Đây được coi là giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh.
• Mục đích khác (false): Giao dịch mang tính chất đầu cơ hoặc không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

		4		        FinancialInstrumentIdentification		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/FinInstrmId		Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme				Nếu như trường PdctIdr (Product Identifier) mà chúng ta đã thảo luận trước đó dùng để phân loại "nhóm sản phẩm" (như FX Forward hay NDF), thì trường <FinInstrmId> dùng để chỉ định chính xác mã hiệu của công cụ đó theo các tiêu chuẩn quốc tế.
• Định nghĩa: Đây là "tên khai sinh" kỹ thuật của sản phẩm tài chính dưới dạng mã số.
• Mục đích:
o Đảm bảo tính đồng nhất: Giúp các hệ thống khác nhau (Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Kho dữ liệu giao dịch) hiểu chính xác cùng một loại tài sản mà không bị nhầm lẫn bởi ngôn ngữ hay cách gọi tên địa phương.
o Truy xuất đặc tính: Từ mã định danh này, hệ thống có thể truy vấn vào cơ sở dữ liệu tham chiếu (Reference Data) để biết các thông tin gốc như: đồng tiền cơ sở, phương thức quyết toán, hay lịch nghỉ lễ áp dụng.



		5		            ISIN		[0..1]		text 
[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ISIN		International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.
The International Securities Identification Number is a code allocated to financial instruments as well as referential instruments, as described in the ISO 6166 standard, associated with the minimum descriptive data. The ISIN consists of a prefix using the alpha-2 country codes or reserved codes
specified in ISO 3166 or other prefixes as may be determined by the Registration Authority for the ISO 6166 standard, a nine characters (alphanumeric) basic code and a check digit. Approved by the Foreign Exchange SEG on 04 February 2025 Message Items Types Post-Trade Foreign Exchange - Maintenance 2024 - 2025 390 February 2025Note: this identifier also supports the new version of the standard, which was published in 2021 (ISO 6166:2021) as there is no update in the pattern.				2. Các loại mã thường gặp
Trường này thường tiếp nhận các loại mã sau:
• ISIN (International Securities Identification Number): Mã định danh 12 ký tự theo chuẩn ISO 6166. Thường dùng cho các công cụ phái sinh đã được niêm yết hoặc chuẩn hóa cao.
• Mã tạm thời/Mã nội bộ: Trong trường hợp sản phẩm OTC chưa có mã quốc tế, các hệ thống có thể sử dụng mã do các bên tự thỏa thuận, nhưng xu hướng hiện nay là chuyển sang dùng mã UPI (Unique Product Identifier).


		5		            OtherIdentification		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/OthrId		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.

		6		              Identification 		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/OthrId/Id		Identification of a security.

		6		              Suffix 		[0..1]		text {1,16}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/OthrId/Sfx		Identifies the suffix of the security identification.

		6		              Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/OthrId/Tp		Type of the identification.

		7		                Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/OthrId/Tp/Cd		Unique and unambiguous identification source, as assigned via a pre-determined code list.
Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

		7		                Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/OthrId/Tp/Prtry		Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme.

		5		            Description 		[0..1]		text {1,130}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/Desc		Textual description of a security instrument.

		4		          ConfirmationDateAndTimestamp		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ConfDtAndTmstmp		Specifies the date and time of the confirmation of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong quy trình giao dịch ngoại hối (FX Workflow), có hai mốc thời gian dễ gây nhầm lẫn:
• Execution Timestamp: Thời điểm khớp lệnh (khi bạn nhấn nút "Deal").
• Confirmation Timestamp (ConfDtAndTmstmp): Thời điểm hai bên cùng kiểm tra lại các điều khoản (số tiền, tỷ giá, ngày thanh toán) và chính thức chấp thuận rằng dữ liệu đó là đúng.

		4		          ClearingTimestamp 		[0..1]		time		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ClrTmstmp		Specifies the time at which the Central Counterparty (CCP) has legally taken on the clearing of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong một hệ thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại, trước khi dòng tiền thực sự chuyển động (Settlement), giao dịch thường đi qua một "tầng" kiểm tra và tính toán ròng:
• Đối với giao dịch qua CCP (như giao dịch phái sinh): Đây là lúc trung tâm bù trừ tiếp nhận và bảo lãnh.
• Đối với giao dịch PvP thông thường: <ClrTmstmp> ghi nhận thời điểm hệ thống (ví dụ: một bộ phận của hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoặc một Clearing House trung gian) xác nhận rằng giao dịch này đủ điều kiện để đưa vào hàng đợi quyết toán PvP.
o Hệ thống đã kiểm tra tính hợp lệ của bản tin.
o Hệ thống đã xác định được các bên và tính toán số tiền ròng cần thanh toán (nếu có bù trừ đa biên).
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý biết được độ trễ giữa lúc "xác nhận giao dịch" (ConfDtAndTmstmp) và lúc giao dịch "sẵn sàng để thanh toán" (ClrTmstmp).

		4		          CommissionsAndFees 		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees		Provides the commission and fee type anf amout or rate.

		5		          Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp		Type of the commission or fee.

		6		            Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Cd		Specifies a commission or fee type.

		7		              Zwischengewinn				ZWIS				Zwischengewinn

		7		              ValueAddedTax				VATA				Tax is a value added tax.

		7		              TransferTax				TRAN				Tax levied on a transfer.

		7		              TransactionTax				TRAX				Tax levied on a transaction.

		7		              StockExchangeTax				STEX				Tax collected by a stock exchange.

		7		              StampDuty				STAM				Tax is on certain documents and transactions.

		7		              OtherAmount				OTHR				Another type of commission or fees.

		7		              NationalFederalTax				COUN				Tax is a country, national, or federal tax that is usually charged by the custodian.

		7		              LocalTax				LOCL				Tax that is charged by a local settlement system or local jurisdiction.

		7		              LocalBrokerCommission				LOCO				Local broker's commission amount.

		7		             GermanLocalTax4				LYDT				Local tax (Ertrag Besitzanteilig) yield liable for interest down payment tax.

		7		             GermanLocalTax3				LOTE				Local tax (Zinstopf) offset interest per unit against tax exempt amount (variation to offset interest per unit in relation to tax exempt amount).

		7		             GermanLocalTax2				LIDT				Local tax (ZAS pflichtige Zinsen) - interest liable for interest down payment tax (proportion of gross interest per unit/interim profits that is not covered by the credit in the interest pool).

		7		             ExecutingBrokerCommissi				EXEC				Executing broker's commission amount.

		7		             EUTaxRetention				EUTR				Tax withheld at source in the framework of the European Directive on taxation of savings in the form of interest payments.

		7		             Equalisation				EQUL				Investor's subscription amount that is held by the fund in order to pay incentive / performance fees at the end of the fiscal year.

		7		             ConsumptionT				COAX				Tax that is levied on goods and services purchased by customers, and is added to the retail price.

		7		              Aktiengewinn				AKTI				Share-related profit. This is a tax specific to the German market. The sharerelated-profit gives the fund the opportunity to pass on to the institutional investor redeeming fund units certain tax-free income from equity. The calculation method is based on the old Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz).

		7		              EarlyRedemptionFeeAmount				ERFE				Early redemption fees.

		7		              EntranceFees				ENTF				Entrance fees amount.

		7		              MarginAmount				MARG				Margin amount related commissions and fees.

		7		              MatchingOrConfirmationFees				MACO				Fee charged for matching and/or confirmation.

		7		              NetGainLoss				ANTO				Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions arenetted or paired off.

		7		              RebateBonification				CREB				Rebate or bonification fees or commission amount.

		7		              SpecialConcessions				SPCN				Fees, drawdown, or other reduction from or in addition to the deal price.

		7		              Subscription				SUBS				Subscription interest.

		7		              Total				TOTL				Total amount of all commissions or fees.

		7		              TradeDealAmount				DEAL				Trade deal amount fees.

		7		              AccruedInterest				ACRU				Amount of interest earned on a debt, such as a bond, but not yet collected.

		7		              BackLoadFee				BAKL				Amount paid by investors when selling mutual fund shares.

		7		              ChargesAndFees				CHAR				Amount of money that cannot be categorised by another qualifier.

		7		              CorrespondentBankCharge				CBCH				Charge of the correspondent bank for transferring money.

		7		              GermanLocalTax1				LADT				Local tax (ZAS Anrechnungsbetrag) subject to interest down payment tax (proportion of interest liable for interest down payment tax/interim profit that is not covered by the tax exempt amount).

		7		              DiscountAmount				DSCA				Aggregate amount of discount.

		7		              HedgingCost				HDGE				Amount due and payable to a hedge counterparty under a hedge agreement during the relevant period.

		7		              IssueDiscountAllowance				ISDI				Amount of money defined as a discount on a new issue or on a tranche of an existing issue.

		7		              PaymentLevyTax				LEVY				Tax levied on a payment.

		7		              OriginalCurrencyAmount				OCMT				Posting/settlement amount in its original currency when conversion from/into another currency has occurred.

		7		              PremiumAmount				PRMA				Difference between the amount of money of the first leg and the amount of the second leg of the transaction.

		7		              OnTopMargin				OTMG				Amount is an on top margin.

		7		              RegulatoryFees				REGF				Amount of money charged by a regulatory authority, for example, Securities and Exchange fees.

		7		              RemunerationAmount				REMU				Amount of any other remuneration received or to be received by the broker in connection with the transaction.

		7		              ResultingAmount				RESU				Counter value of a foreign exchange conversion.

		7		              SalesMargin				SAMG				Financial metric used to assess a firm's financial health by revealing the proportion of money left over from revenues after accounting for the cost of goods sold. Gross profit margin serves as the source for paying additional expenses and future savings.

		7		              SettlementAmount				SETT				Amount of all settled transactions.

		7		              ShippingCharge				SHIP				Charge for shipping, including the insurance of securities.

		7		              AccruedCapitalisation				ACCA				Amount of unpaid interest (on bonds which have defaulted and have subsequently restructured), which is capitalized and added to the original principal amount of the bond.

		7		              DifferenceInPrice				PRDF				Difference between the deal price and another reference price.

		7		              ExpectedRefund				REFD				Amount of the expected refund.

		7		              PartialRedemptionWithholdingAmount				PRWI				Amount retained by a fund and paid out later at a time decided by the fund.

		7		              ResearchFee				RSCH				Charge or commission paid by the investor to a distributor/intermediary or other service provider for the provision of financial research.

		6		             Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Prtry		Specifies a commission or fee types, as a proprietary code.

		5		          AmountOrRate		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate		Amount or rate of the commissions and fees.

		6		             Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt		Specifies the actual amount.

		7		              Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt/@Ccy

		8		                Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		             Rate		[1..1]		decimal 
td = 11
fd = 10 		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Rate		Specifies the rate (percentage) which is used to calculate the amount.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.				Trong một giao dịch ngoại hối, ngoài số tiền gốc (Principal amount), các bên thường phải hạch toán thêm các khoản phí (Commission) hoặc phí môi giới (Brokerage fees).
Giá trị true (Positive): Thường đại diện cho một khoản thu nhập hoặc số tiền nhận về.
Giá trị false (Negative): Đại diện cho một khoản chi phí hoặc số tiền phải trả đi.
Mục đích: Giúp hệ thống kế toán và cơ quan quản lý (NHNN) biết được ngân hàng đang là bên trả phí hay bên thu phí cho giao dịch đó. Điều này cực kỳ quan trọng khi thực hiện đối soát ròng (Netting) số tiền thanh toán thực tế cuối cùng.

		4		        AdditionalReportingInformation		[0..1]		text {1,210}		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/AddtlRptgInf		 Specifies additional information that might be required by the regulator

		3		      PostTradeEvent		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt		Information relating to post-trade lifecycle events.

		4		        Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/Tp		Specifies the type of post trade event.				Trường <Tp> xác định "hành động" đang được thực hiện đối với hợp đồng gốc. Các giá trị thường gặp (dựa trên danh mục mã tiêu chuẩn) bao gồm:
NEWT (New Trade): Giao dịch mới hoàn toàn.
AMND (Amendment): Điều chỉnh thông tin (ví dụ: sửa sai sót về tỷ giá hoặc ngày thanh toán sau khi đã báo cáo).
CANC (Cancellation): Hủy bỏ giao dịch đã báo cáo trước đó.
OTHR (Other): Các sự kiện đặc thù khác không nằm trong danh mục chuẩn.
Mục đích:
Quản lý trạng thái: Giúp hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng biết được cần phải tạo mới một lệnh thanh toán hay phải cập nhật/hủy bỏ một lệnh đang nằm trong hàng đợi.
Audit Trail (Dấu vết kiểm toán): Giúp Ngân hàng Nhà nước truy vết được lịch sử thay đổi của một giao dịch thông qua mã định danh duy nhất (UTI).

		5		          Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/Tp/Cd		Specifies the type of post trade event, as published in an external post trade event code set.

		5		           Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/Tp/Prtry		Specifies the type of post trade event, in a free-text form.

		4		        OriginalReference		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/OrgnlRef		Provides the original trade reference.				Khi một giao dịch đã được báo cáo vào hệ thống, nhưng sau đó cần được sửa đổi (AMND) hoặc hủy bỏ (CANC), hệ thống cần biết chính xác "đối tượng" nào đang bị tác động.
Định nghĩa: Đây là chuỗi ký tự chứa mã định danh (thường là UTI - Unique Transaction Identifier) của giao dịch ban đầu.
Mục đích:
Liên kết dữ liệu: Tạo ra một sợi dây liên kết giữa bản tin mới và bản tin cũ.
Duy trì tính toàn vẹn: Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không ghi nhận nhầm một lệnh sửa đổi thành một lệnh mua/bán mới hoàn toàn, tránh việc tính toán trùng lặp doanh số giao dịch.
Truy vết (Audit Trail): Cho phép các thanh tra viên truy xuất ngược lại toàn bộ lịch sử thay đổi của một giao dịch từ lúc khởi tạo cho đến khi tất toán hoặc bị hủy.

		4		        UnderlyingLiabilityReference		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/UndrlygLbltyRef		Related underlying liability, for example a commercial trade.				Trong quản lý ngoại hối , một giao dịch phái sinh hoặc giao dịch ngoại hối kỳ hạn thường phải được chứng minh bằng một nghĩa vụ nợ thực tế.
Định nghĩa: Đây là mã định danh (ID) của khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính gốc.
Ví dụ: Số hợp đồng vay vốn nước ngoài, mã khoản vay trên hệ thống quản lý nợ, hoặc số tham chiếu của một khoản phát hành trái phiếu.
Mục đích:
Chứng minh mục đích sử dụng: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận giao dịch ngoại hối này là để trả nợ thực tế, không phải đầu cơ.
Liên kết rủi ro: Giúp hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng và cơ quan quản lý biết được giao dịch FX này đang "phòng vệ" (hedge) cho khoản nợ nào. Nếu khoản nợ gốc bị hủy hoặc thay đổi, giao dịch FX tương ứng cũng cần được xem xét lại.

		4		        ProfitOrLossSettlementDate		[0..1]		date		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/PrftOrLossSttlmDt		Date on which any profit or loss arising from the post-trade event will be settled.				Trong các giao dịch ngoại hối (đặc biệt là giao dịch phái sinh như Forward hoặc Swap), khi có một sự kiện điều chỉnh hoặc tất toán trước hạn diễn ra, thường sẽ phát sinh một khoản chênh lệch tài chính (lãi hoặc lỗ) giữa các bên.
Định nghĩa: Đây là ngày dự kiến mà số tiền lãi hoặc lỗ đó sẽ được chuyển giao thực tế giữa các tài khoản ngân hàng.
Mục đích:
Tách biệt dòng tiền: Giúp hệ thống phân biệt được đâu là ngày thanh toán tiền gốc (Settlement Date) và đâu là ngày thanh toán phần lãi/lỗ phát sinh do thay đổi hợp đồng.
Hạch toán kế toán: Cung cấp mốc thời gian chính xác để các ngân hàng thực hiện bút toán ghi nợ/ghi có (Debit/Credit) cho các khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường.

		4		        ProfitOrLoss		[0..1]				/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/PrftOrLoss		Amount of profit or loss that is to be settled, after any adjustments have taken place				Khi một giao dịch ngoại hối đã được ký kết nhưng sau đó có sự thay đổi (Amendment) hoặc chấm dứt trước hạn (Early Termination), giá trị thị trường của giao dịch tại thời điểm đó thường khác với giá trị ban đầu. Sự chênh lệch này tạo ra một khoản Lãi (Profit) hoặc Lỗ (Loss) thực tế.
Định nghĩa: Đây là số tiền tuyệt đối thể hiện kết quả tài chính của sự kiện thay đổi giao dịch.
Mục đích:
Thanh toán bồi thường: Xác định số tiền mà một bên phải trả cho bên kia để bù đắp cho việc thay đổi các điều khoản hợp đồng.
Quản lý rủi ro: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giám sát các khoản lỗ lớn phát sinh từ việc hủy giao dịch, từ đó đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng thành viên.
Quyết toán ròng: Trong cơ chế PvP, số tiền này có thể được cộng gộp hoặc trừ đi vào dòng tiền thanh toán chính nếu các bên có thỏa thuận bù trừ phí và lãi/lỗ.

		5		           Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt		 Amount of profit or loss.

		6		            Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/PrftOrLoss/Amt/@Ccy

		7		              Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		6		          Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradInstrCxlr/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.

		4		        OutstandingSettlementAmount		[0..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt		Amount that remains to be settled, in the specified currency if a trade is partially delivered early or partially unwound.				Trong vòng đời của một giao dịch ngoại hối, không phải lúc nào toàn bộ số tiền cũng được thanh toán một lần. Có những trường hợp giao dịch bị thay đổi quy mô hoặc thanh toán từng phần.
Định nghĩa: Đây là giá trị còn lại của hợp đồng gốc mà các bên vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán cho nhau sau khi sự kiện sau giao dịch (Post-trade event) xảy ra.
Mục đích:
Theo dõi thanh toán từng phần (Partial Settlement): Nếu một giao dịch được thanh toán chia làm nhiều đợt, trường này sẽ giúp hệ thống biết được "dư nợ" còn lại là bao nhiêu.
Điều chỉnh quy mô (Notional Amendment): Khi hai bên đồng ý giảm quy mô giao dịch (ví dụ từ 1 triệu USD xuống còn 600.000 USD), trường này sẽ ghi nhận con số 600.000 USD để hệ thống PvP biết số tiền mới cần thực hiện.
Quản lý rủi ro đối tác: Giúp Ngân hàng Nhà nước biết chính xác tổng giá trị rủi ro thực tế còn lại đang lưu hành trên thị trường.

		5		        Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradInstrCxlr/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt/@Ccy

		6		          Algorithm :ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		5		        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		3		      SupplementaryData		[0..*]				/Document/FXTradInstrCxlr/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

		4		        PlaceAndName		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.

		4		        Envelope		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradInstrCxlr/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.
Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mailto:/Document/FXTradInstr/PstTradEvt/OutsdngSttlmAmt/@Ccy


image8.emf
fxtr.008.001.08  TTĐTLNH.xlsx


fxtr.008.001.08 TTĐTLNH.xlsx
Full View

		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

				Full Message

				Business Application Header V03 (head.001.001.03)

		1		  Document		[1..1]

		2		   ForeignExchangeTradeStatusNotificationV08 (fxtr.008.001.08)								Scope

The ForeignExchangeTradeStatusNotification message is sent by a central system to the participant to notify the current status of a foreign exchange trade in the system.

		3		      TradeData		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/TradData		Provides information on the status of a trade in a system.

		4		        MessageIdentification 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/MsgId		Identification of the present message assigned by the party issuing the message. This identification must be unique amongst all messages of same type sent by the same party.

		4		        OriginatorReference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/OrgtrRef		Represents the original reference of the instruction for which the status is given, as assigned by the participant that submitted the foreign exchange trade.

		4		        MatchingSystemUniqueReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/MtchgSysUnqRef		Reference to the unique system identification assigned to the trade by the central matching system.

		4		        MatchingSystemMatchingReference 		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/MtchgSysMtchgRef		Unique matching identification assigned to the trade and to the matching trade from the counterparty by the central matching system.

		4		        MatchingSystemMatchedSideReference 		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/MtchgSysMtchdSdRef		Identification to the unique reference from the central settlement system that allows the removal of alleged trades once the matched status notification for the matching side has been received.

		4		        StatusOriginator		[0..1]		text{1,20}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/StsOrgtr		Party that assigned the status to the foreign exchange or derivative trade.		Không sử dụng. Định danh của bên xác định trạng thái giao dịch.

		4		        CurrentStatus		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurSts		Specifies the new status of the trade.

		5		          StatusCode		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurSts/StsCd		Status expressed as a code.

		6		            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		7		              Invalid				INVA				Trade is invalid.

		7		              Matched				FMTC				Trade is matched.

		7		              SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		7		              Rejected				RJCT				Trade is rejected.

		7		              Rescinded				RSCD				Trade is rescinded.

		7		              Settled				STLD				Settlement is complete.

		7		              Split				SPLI				Trade has been split into subtrades for settlement efficiency.

		7		              Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		7		              SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		7		              FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		7		              Netted				NETT				Trade has been netted by the central system.

		7		              PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		7		              OpenMatched				OMTC				For NDF trades, the trade is marked as open match when both open confirmations from both parties match.

		6		            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		5		          SubStatusCode		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurSts/SubStsCd		Sub status expressed as a code.

		4		        CurrentStatusSubType		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurStsSubTp		Additional information about the current status of the trade.		Nhập nếu giao dịch thực hiện quyết toán ngay trong ngày. Trường /Document/FXTradInstr/TradAmts/SttlmDt của fxtr.014 là ngày hiện tại.

		5		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.

		4		        CurrentStatusDateTime		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurStsDtTm		Specifies the date and time at which the current status was assigned.

		4		        PreviousStatus		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/PrvsSts		Specifies the previous status of the trade.

		5		          Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		6		            Invalid				INVA				Trade is invalid.

		6		            Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		6		            Matched				FMTC				Trade is matched.

		6		            SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		6		            Suspended				SUSP				Trade has been marked not ready for settlement

		6		            SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		6		            PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		6		            FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		5		          Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		4		        PreviousStatusSubType 		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/PrvsStsSubTp		 Additional information on the previous status of a trade in a central system.				Trong quy trình khớp lệnh (Matching), thông thường hệ thống cần nhận được bản tin từ cả hai phía (Ngân hàng A và Ngân hàng B).
Trạng thái Alleged: Xảy ra khi Ngân hàng A đã gửi bản tin khai báo giao dịch (fxtr.014), nhưng Ngân hàng B (đối tác) vẫn chưa gửi bản tin đối ứng, hoặc thông tin đối tác gửi lên không khớp.
Mục đích của trường <AllgdTrad>: Hệ thống trung tâm (như NHNN) gửi bản tin fxtr.017 có gắn cờ này cho Ngân hàng B để thông báo rằng: "Đang có một đối tác khai báo rằng họ có giao dịch với bạn, nhưng chúng tôi chưa thấy bạn báo cáo giao dịch này. Hãy kiểm tra và xác nhận lại."

		5		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.		Thể hiện ở trạng thái trước đây giao dịch có yêu cầu quyết toán trong ngày không?

		4		        PreviousStatusDateTime 		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/PrvsStsDtTm		Specifies the date and time at which the previous status was assigned.				Trong quy trình khớp lệnh (Matching), thông thường hệ thống cần nhận được bản tin từ cả hai phía (Ngân hàng A và Ngân hàng B).
Trạng thái Alleged: Xảy ra khi Ngân hàng A đã gửi bản tin khai báo giao dịch (fxtr.014), nhưng Ngân hàng B (đối tác) vẫn chưa gửi bản tin đối ứng, hoặc thông tin đối tác gửi lên không khớp.
Mục đích của trường <AllgdTrad>: Hệ thống trung tâm (như NHNN) gửi bản tin fxtr.017 có gắn cờ này cho Ngân hàng B để thông báo rằng: "Đang có một đối tác khai báo rằng họ có giao dịch với bạn, nhưng chúng tôi chưa thấy bạn báo cáo giao dịch này. Hãy kiểm tra và xác nhận lại."

		4		        ProductType		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/PdctTp		Specifies the product for which the status of the confirmation is reported.		Nhập 'FXSP' nếu là FX Spot (giao ngay), 'FXFWl nếu là FX Forward (kỳ hạn), 'FXSW' nếu là FX Swap (hoán đổi), 'FXOP' nếu là FX Option (chọn mua/bán)

		4		        SettlementSessionIdentifier		[0..1]		[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/SttlmSsnIdr		To indicate the requested CLS settlement session that the related trade is part of		Không sử dụng

		4		        SplitTradeIndicator 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsNtfctn/TradData/SttlmSsnIdr		To indicate if the trade is split.		Không sử dụng

		3		      RegulatoryReporting		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg		Information that is to be provided to trade repositories in the context of the regulatory standards around over-the-counter (OTC) derivatives, central counterparties and trade repositories.

		4		        TradingSideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Trading Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          TradingSideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.				Mã UTI là một "chứng minh nhân dân" duy nhất trên toàn cầu cho một giao dịch tài chính.
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự duy nhất được gán cho một giao dịch để các cơ quan quản lý có thể nhận diện và theo dõi giao dịch đó xuyên suốt dòng đời, từ khi khớp lệnh đến khi quyết toán.
Mục đích đối soát (Pairing & Matching): Khi Ngân hàng A báo cáo giao dịch với Ngân hàng B, cả hai bên phải sử dụng cùng một mã UTI. Cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) sẽ dùng mã này để khớp hai đầu báo cáo lại với nhau, đảm bảo dữ liệu từ hai phía là trùng khớp.
Chống báo cáo trùng lặp: Giúp các kho dữ liệu giao dịch (Trade Repositories) loại bỏ các bản ghi trùng cho cùng một deal.
Trường này thường nhận một chuỗi ký tự (thường tối đa 52 ký tự) theo tiêu chuẩn ISO 23897, bao gồm:
• Mã LEI (Legal Entity Identifier) của bên tạo mã (20 ký tự đầu).
• Một chuỗi ký tự duy nhất do bên đó tự sinh ra sau đó.


		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh duy nhất của giao dịch dùng để khớp giao dịch.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh của giao dịch trước đó cần sửa đổi, gia hạn hoặc chia tách.

		4		          CounterpartySideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Counterparty Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          CounterpartySideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.		Định danh duy nhất của của giao dịch thường trùng với TradingSideUniqueTransactionIdentifier

		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		4		          CentralCounterpartyClearingHouse		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs		Identifies an agency or separate corporation of a futures exchange responsible for settling and clearing trades, collecting and maintaining margins, regulating delivery and reporting trade data. This can also be known as a Central Counterparty (CCP).		Trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBroker		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr		Identifies the party that is a member of the clearing house and that acts as a liaison between the investor and the Central Counterparty (CCP).		Thành viên trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingExceptionParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty		Identifies the party that is exempt from a clearing obligation.		Bên được miễn trừ 		Theo các quy định tài chính quốc tế (như EMIR hoặc Dodd-Frank) và dần được áp dụng tại các thị trường đang phát triển, nhiều loại giao dịch phái sinh bắt buộc phải được bù trừ qua một đối tác trung tâm (CCP). Tuy nhiên, có một số đối tượng đặc biệt được miễn trừ khỏi quy định này.
• Định nghĩa: Đây là bên trong giao dịch được hưởng quyền miễn trừ không phải đưa giao dịch vào hệ thống bù trừ tập trung.
• Các đối tượng thường được miễn trừ:
o Thực thể phi tài chính (Non-Financial Entities): Các công ty thương mại sử dụng phái sinh để phòng ngừa rủi ro (hedging) cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
o Ngân hàng Trung ương và các tổ chức công: Thường được miễn trừ để đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ.
o Giao dịch nội bộ tập đoàn (Intra-group trades): Các giao dịch giữa hai công ty con trong cùng một tập đoàn.



		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBrokerIdentification		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId		Specifies the reference number assigned by the clearing broker. A distinction can be made between the reference for the Central Counterparty (CCP) leg and the reference for the client leg of the transaction.				Trong một giao dịch phái sinh được bù trừ tập trung (Central Clearing), không phải lúc nào ngân hàng của bạn cũng kết nối trực tiếp với sàn (CCP). Khối trường này cho phép hệ thống quản lý biết được: Ai là người đại diện cho bạn tại sàn và họ đang xử lý nhánh nào của giao dịch.
Chi tiết các trường con
A. Side Indicator (<SdInd>)
Trường này sử dụng kiểu dữ liệu để phân định "nhánh" giao dịch. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân loại rủi ro:
• CCPLeg (Central Counterparty Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ (Clearing Broker) và Đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ ròng trên thị trường liên ngân hàng/sàn giao dịch.
• ClientLeg (Client Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ và Khách hàng (có thể là ngân hàng của bạn hoặc khách hàng của ngân hàng bạn). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ riêng lẻ.
B. Clearing Broker Identification (<ClrBrkrId>)
Đây là trường chứa dữ liệu định danh thực tế của pháp nhân môi giới:
• Dữ liệu tiếp nhận: Thường là mã LEI (Legal Entity Identifier) hoặc mã BIC.
• Mục đích: Xác định chính xác "tên tuổi" của đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và bảo lãnh tài chính cho các lệnh được đưa vào hệ thống bù trừ.


		5		            SideIndicator		[1..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId/SdInd		Distinguishes the client leg from the central counterparty (CCP) leg in the clearing broker identification.

		6		              CCPLeg				CCPL				Clearing broker identification is for the Central Counterparty (CCP) leg.		trực tiếp

		6		              ClientLeg				CLNT				Clearing broker identification is for the client leg		gián tiếp

		5		            ClearingBrokerIdentification		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId/ClrBrkrId		Specifies the identification assigned to the clearing broker.

		4		          ClearingThresholdIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies whether the contract is above or below the clearing threshold. Where No indicates the contract is below the clearing threshold and Yes indicates the contract is above the clearing threshold.				Theo các quy định quản lý thị trường phái sinh quốc tế (như EMIR tại Châu Âu hoặc các quy tắc tương tự đang được nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam), các doanh nghiệp (đối tác phi tài chính) được phép giao dịch phái sinh OTC mà không cần bù trừ qua sàn (CCP) nếu tổng khối lượng giao dịch của họ nằm dưới một ngưỡng nhất định.
• Định nghĩa: Đây là một trường kiểu Boolean (true/false hoặc 1/0) xác định xem một bên trong giao dịch đã vượt quá ngưỡng bù trừ theo quy định hay chưa.
• Giá trị true (Vượt ngưỡng): Bên giao dịch đã vượt quá ngưỡng quy định. Điều này có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải đưa các giao dịch tiếp theo vào bù trừ tập trung (Mandatory Clearing).
• Giá trị false (Dưới ngưỡng): Bên giao dịch vẫn nằm trong hạn mức an toàn cho phép. Họ có thể tiếp tục quyết toán song phương (Bilateral Settlement) mà không bắt buộc phải qua CCP.



		4		          ClearedProductIdentification		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies the reference number assigned by the Central Counterparty (CCP).

		4		          ProductIdentifier		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr		Specifies the underlying product or unique product identifier.

		5		            UnderlyingProductIdentifier		[1..1]		text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr/UndrlygPdctIdr		Specifies the underlying product type.

		6		              ForeignExchangeForward				FORW				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Forward.

		6		              ForeignExchangeNonDeliverableForward				NDFO				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Non Deliverable Forward.

		6		              ForeignExchangeSpot				SPOT				Underlying product type of the transaction is Foreign Exchange Spot.

		6		              ForeignExchangeSWAP				SWAP				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange SWAP.

		5		            UniqueProductIdentifier		[1..1]		text {1,12}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr/UnqPdctIdr		Specifies the unique product identifier as an ISO 4914 identifier.				Trường UniqueProduct Identifier (<UnqPdctIdr>) nằm trong khối định danh sản phẩm (ProductId) của bản tin fxtr.014. Đây là nơi chứa mã UPI – một tiêu chuẩn định danh toàn cầu mới dành riêng cho các công cụ phái sinh OTC (Over-the-counter).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trước đây, việc định danh một sản phẩm phái sinh phức tạp (như NDF hoặc Quyền chọn ngoại hối) thường không thống nhất giữa các quốc gia. Mã UPI ra đời để giải quyết vấn đề này.
• Định nghĩa: UPI là một mã duy nhất đại diện cho một tập hợp các đặc tính chung của một sản phẩm tài chính (như loại tài sản cơ sở, kiểu thực hiện, phương thức quyết toán).
• Mục đích: Giúp các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) có cái nhìn tổng thể về rủi ro tập trung trên từng loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Tổng trạng thái (Position) của toàn thị trường đối với sản phẩm "NDF USD/VND kỳ hạn 3 tháng" là bao nhiêu?
• Sự khác biệt với UTI:
o UTI (Unique Transaction Identifier): Định danh cho từng giao dịch đơn lẻ (Số khung số máy của một chiếc xe).
o UPI (Unique Product Identifier): Định danh cho loại sản phẩm (Dòng xe/Model của chiếc xe).
2. Cấu trúc dữ liệu
Trường này tiếp nhận mã UPI được cấp phát bởi các tổ chức quốc tế (thường là ANNA DSB).
• Định dạng: Thường là một chuỗi ký tự (ví dụ: QZ1234567890).
• Thành phần thông tin bên trong mã: Loại tài sản (FX), Phân loại sản phẩm (Forward), Cặp tiền tệ (USD/VND), và các yếu tố kỹ thuật khác.


		4		          AllocationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/AllcnInd		Specifies whether the trade is a pre-allocation or a post-allocation trade, or whether the trade is unallocated				Trường AllocationIndicator (<AllcnInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để xác định trạng thái phân bổ (allocation) của một giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trong các giao dịch khối (block trades) hoặc giao dịch thực hiện thay mặt cho nhiều quỹ/khách hàng khác nhau.
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong hoạt động ngân hàng và quản lý quỹ, một lệnh giao dịch lớn có thể được thực hiện tập trung, sau đó mới được chia nhỏ (phân bổ) cho các tài khoản thành phần.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường là Allca hoặc Unall) xác định xem giao dịch đang được báo cáo là một giao dịch đã được phân bổ cụ thể cho từng bên thụ hưởng, hay là một giao dịch tổng chưa phân bổ.
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) theo dõi được luồng tiền: Liệu đây là một giao dịch tự doanh của ngân hàng, hay là một giao dịch tổng mà sau đó sẽ được "xẻ" nhỏ ra cho các khách hàng cuối cùng.
2. Các giá trị thông dụng
Trường này thường nhận các mã định danh văn bản ngắn theo tiêu chuẩn ISO:
• ALLO (Allocated): Giao dịch đã được phân bổ cụ thể.
• UNAL (Unallocated): Giao dịch chưa được phân bổ (giao dịch tổng).
• DEAL (Decline to Allocate): Từ chối phân bổ hoặc giao dịch không thuộc diện phân bổ.


		5		            Post-allocation				POST				Trade is a post-allocation trade.

		5		            Pre-allocation				PREA				Trade is a pre-allocation trade.

		5		            Unallocated				UNAL				Trade is unallocated.

		4		          CollateralisationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CollstnInd		Specifies whether the transaction is collateralised.

		5		            FullyCollateralised				FULL				Transaction is fully collateralised.

		5		            OneWayCollateralised				ONEW				Transaction is one-way collateralised

		5		            PartiallyCollateralised				PART				Transaction is partially collateralised.

		5		            Uncollateralised				UNCO				Transaction is uncollateralised

		4		        ExecutionVenue		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ExctnVn		Specifies the trading venue of the transaction.				Trường ExecutionVenue (<ExctnVn>) trong bản tin fxtr.014 là nơi xác định nơi thực hiện giao dịch (địa điểm khớp lệnh). Đây là thông tin then chốt để các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân biệt giữa giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung và giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong báo cáo giám sát thị trường ngoại hối, việc biết giao dịch xảy ra ở đâu giúp đánh giá tính minh bạch và thanh khoản của thị trường.
Định nghĩa: Đây là mã định danh của sàn giao dịch, hệ thống giao dịch điện tử, hoặc chỉ báo cho biết giao dịch được thực hiện ngoài sàn (Off-facility).
Mục đích:
Giám sát tính minh bạch: Giao dịch trên sàn thường có giá công khai, trong khi giao dịch OTC có tính chất riêng tư hơn.
Phân loại rủi ro: Giúp hệ thống của bạn tự động phân nhóm các giao dịch thực hiện qua hệ thống môi giới điện tử (EBS) hoặc các nền tảng như Reuters/Bloomberg so với giao dịch qua điện thoại/chat trực tiếp.
2. Dữ liệu cụ thể (Mã MIC)
Trường này tiếp nhận mã MIC (Market Identifier Code) theo tiêu chuẩn ISO 10383 (gồm 4 ký tự).
Mã sàn giao dịch cụ thể: Ví dụ XNAS (Nasdaq), XLON (London Stock Exchange).
Mã hệ thống giao dịch: Ví dụ các hệ thống của Bloomberg hoặc Refinitiv.
Mã giao dịch ngoài sàn (OTC):
XXXX: Dùng để chỉ các giao dịch OTC hoàn toàn (giao dịch song phương không qua nền tảng điện tử).
XOFF: Dùng cho các giao dịch được thực hiện ngoài một địa điểm giao dịch chính thức (Off-facility).

		4		        ExecutionTimestamp		[0..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp		Specifies the date and time of the execution of the transaction in Coordinated Universal Time (UTC).

		5		          Date		[1..1]		date		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/Dt		Specified date.

		5		          DateTime		[1..1]		dateTime		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/DtTm		Specified date and time.

		4		        NonStandardFlag		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/NonStdFlg		Specifies whether the reportable transaction has one or more additional terms or provisions, other than those listed in the required real-time data fields, that materially affects the price of the reportable transaction.				Trong thị trường tài chính, các giao dịch thường được chia thành hai nhóm để dễ dàng quản lý rủi ro và quyết toán:
Giao dịch chuẩn hóa (Standard): Tuân theo các quy ước thị trường thông thường về ngày giá trị (Value Date), lịch thanh toán, hoặc các cặp tiền tệ phổ biến. Ví dụ: Một hợp đồng Forward USD/VND kỳ hạn đúng 1 tháng kể từ ngày giao dịch.
Giao dịch phi chuẩn (Non-standard/Exotic): Có các điều khoản được tùy chỉnh riêng theo nhu cầu của khách hàng hoặc có cấu trúc phức tạp.
Ngày lẻ (Broken Dates/Odd Dates): Ngày đáo hạn không rơi vào các mốc chuẩn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng...).
Lịch nghỉ lễ đặc biệt: Quy ước thanh toán khác với thông lệ của các trung tâm tài chính lớn.
Cấu trúc phái sinh phức tạp: Các điều kiện kèm theo (Knock-out, Knock-in) khiến nó không còn là một hợp đồng vanilla thông thường.

		4		        LinkSwapIdentification		[0..1]		text {42}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/LkSwpId		Specifies the common reference or correlation identification for a swap transaction where the near and far leg are confirmed separately				1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Một giao dịch FX Swap về bản chất bao gồm hai giao dịch (nhánh) ngược chiều nhau: một nhánh giao ngay (Spot) và một nhánh kỳ hạn (Forward), hoặc hai nhánh kỳ hạn với ngày đáo hạn khác nhau.
Vấn đề: Trong hệ thống báo cáo theo chuẩn ISO 20022, mỗi nhánh thường được gửi đi như một chỉ thị riêng biệt hoặc được ghi nhận riêng lẻ.
Giải pháp: Trường <LkSwpId> đóng vai trò là "sợi dây thừng" buộc hai nhánh này lại với nhau.
Mục đích: Giúp Ngân hàng Nhà nước (SBV) và các hệ thống đối soát hiểu rằng đây là một giao dịch hoán đổi duy nhất chứ không phải là hai giao dịch Spot và Forward rời rạc. Điều này cực kỳ quan trọng để tính toán trạng thái ngoại hối (Position) và hạn mức rủi ro chính xác.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận một chuỗi ký tự (String) do các bên giao dịch hoặc hệ thống tự động tạo ra.
Tính duy nhất: Mã này phải giống nhau ở cả hai bản tin (nhánh 1 và nhánh 2) để hệ thống có thể khớp nối (matching).
Quy tắc: Thường là mã giao dịch của hệ thống gốc hoặc một mã định danh được thỏa thuận giữa hai bên (UTI của cả gói Swap).

		4		        FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator 		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/FinNtrOfTheCtrPtyInd		Specifies the financial nature of the reporting counterparty.				Trường FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator (<FinNtrOfTheCtrPtyInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để phân loại bản chất pháp nhân của đối tác tham gia giao dịch.
Dưới đây là chi tiết về ý nghĩa và tầm quan trọng của trường này trong hệ thống báo cáo quản lý:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong giám sát tài chính (đặc biệt là theo khung quy định EMIR hoặc Dodd-Frank), các cơ quan quản lý cần phân biệt rõ đối tác là một tổ chức tài chính hay một doanh nghiệp sản xuất bình thường. Điều này quyết định mức độ rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý kèm theo.
Định nghĩa: Đây là chỉ báo (thường là kiểu Boolean: true/false hoặc mã phân loại) xác định đối tác có phải là một Định chế tài chính (Financial Entity) hay không.
Đối tác tài chính (Financial Counterparty - FC): Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán. Những thực thể này thường bị áp đặt các tiêu chuẩn ký quỹ và bù trừ khắt khe hơn.
Đối tác phi tài chính (Non-Financial Counterparty - NFC): Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty năng lượng. Những thực thể này thường được hưởng một số miễn trừ nếu mục đích giao dịch là để phòng vệ rủi ro (hedging).

		4		        CollateralPortfolioIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CollPrtflInd		Specifies if the collateral is posted on a portfolio basis.				Trong các giao dịch phái sinh (như FX Forward, Swap, NDF), việc ký quỹ (Margin) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán có thể được thực hiện theo hai cách:
Quản lý theo từng giao dịch (Trade-by-trade): Tài sản đảm bảo được gán trực tiếp cho một giao dịch cụ thể. Nếu giao dịch đó kết thúc, phần ký quỹ sẽ được xử lý riêng.
Quản lý theo danh mục (Portfolio-based): Đây là cách phổ biến nhất giữa các ngân hàng. Tất cả các giao dịch giữa Ngân hàng A và Ngân hàng B được gom chung vào một "túi" (Portfolio). Sau đó, hệ thống sẽ tính toán giá trị ròng (Netting) của toàn bộ danh mục để yêu cầu một khoản ký quỹ duy nhất.
Giá trị true (Portfolio): Giao dịch này thuộc về một danh mục tài sản đảm bảo tổng hợp.
Giá trị false (Transaction-specific): Giao dịch này được ký quỹ riêng biệt.

		4		        CollateralPortfolioCode		[0..1]		text {1,10}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CollPrtflCd		Identifies the portfolio code to which the trade belongs if the collateral is posted on a portfolio basis (and not trade by trade).				Khi một ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo theo danh mục (Portfolio-based), họ có thể có nhiều danh mục khác nhau với cùng một đối tác (ví dụ: một danh mục cho các giao dịch phái sinh ngoại hối, một danh mục cho các giao dịch hoán đổi lãi suất).
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự (String) đóng vai trò là "ID của túi tài sản".
Mục đích:
Khớp nối dữ liệu (Matching): Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (SBV) biết chính xác giao dịch này đang được tính toán bù trừ ròng (Netting) chung với những giao dịch nào khác.
Quản lý rủi ro: Nếu một danh mục cụ thể bị thiếu hụt tài sản đảm bảo (Margin Call), cơ quan quản lý có thể truy vết ngược lại tất cả các giao dịch có chung mã CollPrtfCd này.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận mã định danh do các bên giao dịch tự thỏa thuận hoặc theo chuẩn của hệ thống quản lý tài sản đảm bảo:
Định dạng: Thường là một mã nội bộ hoặc mã được thống nhất trong Thỏa thuận khung (Master Agreement) giữa hai ngân hàng.
Quy tắc: Nếu trường <CollPrtfInd> là true, thì trường <CollPrtfCd> này bắt buộc phải có thông tin để định danh danh mục đó.

		4		        PortfolioCompressionIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/PrtflCmprssnInd		Indicates if the trade results from portfolio compression.				Portfolio Compression là một quy trình giảm số lượng hợp đồng hoặc tổng giá trị danh nghĩa (Notional Value) của các giao dịch phái sinh mà không làm thay đổi trạng thái rủi ro ròng của các bên.
Tại sao cần nén? Các ngân hàng thường có hàng ngàn giao dịch đối ứng lẫn nhau (ví dụ: Ngân hàng A mua 10tr USD từ B, sau đó lại bán lại 8tr USD cho B). Việc giữ quá nhiều hợp đồng làm tăng chi phí vận hành và yêu cầu vốn pháp định.
Cách hoạt động: Các bên tham gia sẽ chấm dứt (terminate) các hợp đồng cũ và thay thế bằng một hợp đồng mới có giá trị ròng nhỏ hơn, hoặc đơn giản là xóa bỏ các hợp đồng bù trừ lẫn nhau.
Ý nghĩa của trường này:
true: Giao dịch này được tạo ra từ việc nén danh mục (là kết quả của việc gộp/thay thế các deal cũ).
false: Đây là một giao dịch mới thông thường (New trade).

		4		        CorporateSectorIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/CorpSctrInd		Specifies the corporate sector of the counterparty.				Khi một ngân hàng giao dịch với một doanh nghiệp (không phải ngân hàng), cơ quan quản lý cần biết doanh nghiệp đó thuộc ngành nghề nào để đánh giá tác động của thị trường ngoại hối lên các thành phần kinh tế thực.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường dựa trên bảng phân loại tiêu chuẩn như NACE của Châu Âu hoặc ISIC của Liên Hợp Quốc) xác định ngành nghề kinh doanh chính.
• Mục đích:
o Phân tích kinh tế vĩ mô: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) biết được nhóm ngành nào (ví dụ: Năng lượng, Sản xuất, hay Công nghệ) đang có nhu cầu phòng vệ rủi ro (hedging) ngoại hối cao nhất.
o Giám sát rủi ro tập trung theo ngành: Nếu một ngành cụ thể (như Bất động sản) có khối lượng giao dịch phái sinh quá lớn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về rủi ro lan truyền.

		5		            AlternativeInvestmentFund				L				Alternative investment fund managed by an Alternative Investment Fund Manager (AIFM) authorised or registered in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2011/61/EU.

		5		            Assurance				A				Assurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2002/83/EC.

		5		            CreditInstitution				C				Credit Institution authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2006/48/EC.

		5		            Insurance				I				Insurance undertaking in accordance with European Securities and Markets
Authority (ESMA) Directive 73/239/EEC

		5		            InvestmentFirm				F				Investment firm in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2004/39/EC.

		5		            OccupationalRetirementProvision				O				Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2003/41/EC

		5		            Reinsurance				R				Reinsurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2005/68/EC

		5		            UCITS				U				Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2009/95/EC.

		4		        TradeWithNonEEACounterpartyIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/TradWthNonEEACtrPtyInd		Specifies whether the counterparty has entered into a trade with a non-European Economic Area (EEA) counterparty that is not subject to the reporting obligation				Trường này xuất phát từ các quy định quản lý của Châu Âu (như EMIR). Tuy nhiên, trong cấu trúc ISO 20022 toàn cầu, nó được dùng để phân loại địa giới hành chính của đối tác nhằm áp dụng các quy tắc báo cáo xuyên biên giới.
• EEA (European Economic Area): Bao gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
• Non-EEA: Tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh...).
• Mục đích: Giúp các hệ thống giám sát tự động phân tách các giao dịch nội khối và ngoại khối. Điều này cực kỳ quan trọng để xác định thẩm quyền pháp lý (Jurisdiction) và các yêu cầu về ký quỹ (Margin requirements) khác nhau giữa các khu vực.

		4		        IntragroupTradeIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/NtrgrpTradInd		Indicate if a reported trade falls under the definition of intragroup transaction, as defined by European Securities and Markets Authority (ESMA) in the Technical Standards.				Trong giới tài chính toàn cầu, các ngân hàng lớn thường có nhiều chi nhánh hoặc công ty con ở các quốc gia khác nhau. Họ thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với nhau để điều chuyển vốn hoặc quản lý thanh khoản nội bộ.
• Định nghĩa: Giao dịch được coi là nội bộ khi hai bên đối tác (Counterparties) cùng thuộc một Pháp nhân mẹ (Parent Entity) hoặc nằm trong cùng một cấu trúc tập đoàn hợp nhất.
• Giá trị true: Đây là giao dịch giữa hai đơn vị trong cùng tập đoàn (ví dụ: Vietcombank Trụ sở chính giao dịch với Vietcombank Chi nhánh Lào).
• Giá trị false: Đây là giao dịch với một đối tác bên ngoài (thị trường liên ngân hàng hoặc khách hàng doanh nghiệp).

		4		        CommercialOrTreasuryFinancingIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComrclOrTrsrFincgInd		Specifies whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity.				Trường này đặc biệt quan trọng đối với các đối tác phi tài chính (NFC) để giải trình với cơ quan quản lý về lý do thực hiện giao dịch phái sinh ngoại hối.
• Commercial/Treasury Financing (true): Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích phòng vệ rủi ro (hedging) trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hoặc hoạt động quản lý nguồn vốn nội bộ.
o Ví dụ: Một doanh nghiệp xuất khẩu bán Forward USD/VND để chốt tỷ giá cho lô hàng sẽ thanh toán sau 3 tháng. Đây được coi là giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh.
• Mục đích khác (false): Giao dịch mang tính chất đầu cơ hoặc không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

		4		        FinancialInstrumentIdentification		[0..1]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/FinInstrmId		Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme				Nếu như trường PdctIdr (Product Identifier) mà chúng ta đã thảo luận trước đó dùng để phân loại "nhóm sản phẩm" (như FX Forward hay NDF), thì trường <FinInstrmId> dùng để chỉ định chính xác mã hiệu của công cụ đó theo các tiêu chuẩn quốc tế.
• Định nghĩa: Đây là "tên khai sinh" kỹ thuật của sản phẩm tài chính dưới dạng mã số.
• Mục đích:
o Đảm bảo tính đồng nhất: Giúp các hệ thống khác nhau (Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Kho dữ liệu giao dịch) hiểu chính xác cùng một loại tài sản mà không bị nhầm lẫn bởi ngôn ngữ hay cách gọi tên địa phương.
o Truy xuất đặc tính: Từ mã định danh này, hệ thống có thể truy vấn vào cơ sở dữ liệu tham chiếu (Reference Data) để biết các thông tin gốc như: đồng tiền cơ sở, phương thức quyết toán, hay lịch nghỉ lễ áp dụng.



		5		            ISIN		[0..1]		text 
[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ISIN		International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.
The International Securities Identification Number is a code allocated to financial instruments as well as referential instruments, as described in the ISO 6166 standard, associated with the minimum descriptive data. The ISIN consists of a prefix using the alpha-2 country codes or reserved codes
specified in ISO 3166 or other prefixes as may be determined by the Registration Authority for the ISO 6166 standard, a nine characters (alphanumeric) basic code and a check digit. Approved by the Foreign Exchange SEG on 04 February 2025 Message Items Types Post-Trade Foreign Exchange - Maintenance 2024 - 2025 390 February 2025Note: this identifier also supports the new version of the standard, which was published in 2021 (ISO 6166:2021) as there is no update in the pattern.				2. Các loại mã thường gặp
Trường này thường tiếp nhận các loại mã sau:
• ISIN (International Securities Identification Number): Mã định danh 12 ký tự theo chuẩn ISO 6166. Thường dùng cho các công cụ phái sinh đã được niêm yết hoặc chuẩn hóa cao.
• Mã tạm thời/Mã nội bộ: Trong trường hợp sản phẩm OTC chưa có mã quốc tế, các hệ thống có thể sử dụng mã do các bên tự thỏa thuận, nhưng xu hướng hiện nay là chuyển sang dùng mã UPI (Unique Product Identifier).


		5		            OtherIdentification		[0..*]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.

		6		              Identification 		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Id		Identification of a security.

		6		              Suffix 		[0..1]		text {1,16}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Sfx		Identifies the suffix of the security identification.

		6		              Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp		Type of the identification.

		7		                Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp/Cd		Unique and unambiguous identification source, as assigned via a pre-determined code list.
Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

		7		                Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp/Prtry		Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme.

		5		            Description 		[0..1]		text {1,130}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/Desc		Textual description of a security instrument.

		4		          ConfirmationDateAndTimestamp		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ConfDtAndTmstmp		Specifies the date and time of the confirmation of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong quy trình giao dịch ngoại hối (FX Workflow), có hai mốc thời gian dễ gây nhầm lẫn:
• Execution Timestamp: Thời điểm khớp lệnh (khi bạn nhấn nút "Deal").
• Confirmation Timestamp (ConfDtAndTmstmp): Thời điểm hai bên cùng kiểm tra lại các điều khoản (số tiền, tỷ giá, ngày thanh toán) và chính thức chấp thuận rằng dữ liệu đó là đúng.

		4		          ClearingTimestamp 		[0..1]		time		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ClrTmstmp		Specifies the time at which the Central Counterparty (CCP) has legally taken on the clearing of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong một hệ thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại, trước khi dòng tiền thực sự chuyển động (Settlement), giao dịch thường đi qua một "tầng" kiểm tra và tính toán ròng:
• Đối với giao dịch qua CCP (như giao dịch phái sinh): Đây là lúc trung tâm bù trừ tiếp nhận và bảo lãnh.
• Đối với giao dịch PvP thông thường: <ClrTmstmp> ghi nhận thời điểm hệ thống (ví dụ: một bộ phận của hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoặc một Clearing House trung gian) xác nhận rằng giao dịch này đủ điều kiện để đưa vào hàng đợi quyết toán PvP.
o Hệ thống đã kiểm tra tính hợp lệ của bản tin.
o Hệ thống đã xác định được các bên và tính toán số tiền ròng cần thanh toán (nếu có bù trừ đa biên).
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý biết được độ trễ giữa lúc "xác nhận giao dịch" (ConfDtAndTmstmp) và lúc giao dịch "sẵn sàng để thanh toán" (ClrTmstmp).

		4		          CommissionsAndFees 		[0..*]				/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees		Provides the commission and fee type anf amout or rate.

		5		          Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp		Type of the commission or fee.

		6		            Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Cd		Specifies a commission or fee type.

		7		              Zwischengewinn				ZWIS				Zwischengewinn

		7		              ValueAddedTax				VATA				Tax is a value added tax.

		7		              TransferTax				TRAN				Tax levied on a transfer.

		7		              TransactionTax				TRAX				Tax levied on a transaction.

		7		              StockExchangeTax				STEX				Tax collected by a stock exchange.

		7		              StampDuty				STAM				Tax is on certain documents and transactions.

		7		              OtherAmount				OTHR				Another type of commission or fees.

		7		              NationalFederalTax				COUN				Tax is a country, national, or federal tax that is usually charged by the custodian.

		7		              LocalTax				LOCL				Tax that is charged by a local settlement system or local jurisdiction.

		7		              LocalBrokerCommission				LOCO				Local broker's commission amount.

		7		             GermanLocalTax4				LYDT				Local tax (Ertrag Besitzanteilig) yield liable for interest down payment tax.

		7		             GermanLocalTax3				LOTE				Local tax (Zinstopf) offset interest per unit against tax exempt amount (variation to offset interest per unit in relation to tax exempt amount).

		7		             GermanLocalTax2				LIDT				Local tax (ZAS pflichtige Zinsen) - interest liable for interest down payment tax (proportion of gross interest per unit/interim profits that is not covered by the credit in the interest pool).

		7		             ExecutingBrokerCommissi				EXEC				Executing broker's commission amount.

		7		             EUTaxRetention				EUTR				Tax withheld at source in the framework of the European Directive on taxation of savings in the form of interest payments.

		7		             Equalisation				EQUL				Investor's subscription amount that is held by the fund in order to pay incentive / performance fees at the end of the fiscal year.

		7		             ConsumptionT				COAX				Tax that is levied on goods and services purchased by customers, and is added to the retail price.

		7		              Aktiengewinn				AKTI				Share-related profit. This is a tax specific to the German market. The sharerelated-profit gives the fund the opportunity to pass on to the institutional investor redeeming fund units certain tax-free income from equity. The calculation method is based on the old Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz).

		7		              EarlyRedemptionFeeAmount				ERFE				Early redemption fees.

		7		              EntranceFees				ENTF				Entrance fees amount.

		7		              MarginAmount				MARG				Margin amount related commissions and fees.

		7		              MatchingOrConfirmationFees				MACO				Fee charged for matching and/or confirmation.

		7		              NetGainLoss				ANTO				Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions arenetted or paired off.

		7		              RebateBonification				CREB				Rebate or bonification fees or commission amount.

		7		              SpecialConcessions				SPCN				Fees, drawdown, or other reduction from or in addition to the deal price.

		7		              Subscription				SUBS				Subscription interest.

		7		              Total				TOTL				Total amount of all commissions or fees.

		7		              TradeDealAmount				DEAL				Trade deal amount fees.

		7		              AccruedInterest				ACRU				Amount of interest earned on a debt, such as a bond, but not yet collected.

		7		              BackLoadFee				BAKL				Amount paid by investors when selling mutual fund shares.

		7		              ChargesAndFees				CHAR				Amount of money that cannot be categorised by another qualifier.

		7		              CorrespondentBankCharge				CBCH				Charge of the correspondent bank for transferring money.

		7		              GermanLocalTax1				LADT				Local tax (ZAS Anrechnungsbetrag) subject to interest down payment tax (proportion of interest liable for interest down payment tax/interim profit that is not covered by the tax exempt amount).

		7		              DiscountAmount				DSCA				Aggregate amount of discount.

		7		              HedgingCost				HDGE				Amount due and payable to a hedge counterparty under a hedge agreement during the relevant period.

		7		              IssueDiscountAllowance				ISDI				Amount of money defined as a discount on a new issue or on a tranche of an existing issue.

		7		              PaymentLevyTax				LEVY				Tax levied on a payment.

		7		              OriginalCurrencyAmount				OCMT				Posting/settlement amount in its original currency when conversion from/into another currency has occurred.

		7		              PremiumAmount				PRMA				Difference between the amount of money of the first leg and the amount of the second leg of the transaction.

		7		              OnTopMargin				OTMG				Amount is an on top margin.

		7		              RegulatoryFees				REGF				Amount of money charged by a regulatory authority, for example, Securities and Exchange fees.

		7		              RemunerationAmount				REMU				Amount of any other remuneration received or to be received by the broker in connection with the transaction.

		7		              ResultingAmount				RESU				Counter value of a foreign exchange conversion.

		7		              SalesMargin				SAMG				Financial metric used to assess a firm's financial health by revealing the proportion of money left over from revenues after accounting for the cost of goods sold. Gross profit margin serves as the source for paying additional expenses and future savings.

		7		              SettlementAmount				SETT				Amount of all settled transactions.

		7		              ShippingCharge				SHIP				Charge for shipping, including the insurance of securities.

		7		              AccruedCapitalisation				ACCA				Amount of unpaid interest (on bonds which have defaulted and have subsequently restructured), which is capitalized and added to the original principal amount of the bond.

		7		              DifferenceInPrice				PRDF				Difference between the deal price and another reference price.

		7		              ExpectedRefund				REFD				Amount of the expected refund.

		7		              PartialRedemptionWithholdingAmount				PRWI				Amount retained by a fund and paid out later at a time decided by the fund.

		7		              ResearchFee				RSCH				Charge or commission paid by the investor to a distributor/intermediary or other service provider for the provision of financial research.

		6		             Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Prtry		Specifies a commission or fee types, as a proprietary code.

		5		          AmountOrRate		[1..1]		Choice		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate		Amount or rate of the commissions and fees.

		6		             Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt		Specifies the actual amount.

		7		              Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt/@Ccy

		8		                Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		             Rate		[1..1]		decimal 
td = 11
fd = 10 		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Rate		Specifies the rate (percentage) which is used to calculate the amount.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.				Trong một giao dịch ngoại hối, ngoài số tiền gốc (Principal amount), các bên thường phải hạch toán thêm các khoản phí (Commission) hoặc phí môi giới (Brokerage fees).
Giá trị true (Positive): Thường đại diện cho một khoản thu nhập hoặc số tiền nhận về.
Giá trị false (Negative): Đại diện cho một khoản chi phí hoặc số tiền phải trả đi.
Mục đích: Giúp hệ thống kế toán và cơ quan quản lý (NHNN) biết được ngân hàng đang là bên trả phí hay bên thu phí cho giao dịch đó. Điều này cực kỳ quan trọng khi thực hiện đối soát ròng (Netting) số tiền thanh toán thực tế cuối cùng.

		4		        AdditionalReportingInformation		[0..1]		text {1,210}		/Document/FXTradStsNtfctn/RgltryRptg/AddtlRptgInf		 Specifies additional information that might be required by the regulator

		3		      SupplementaryData		[0..*]				/Document/FXTradStsNtfctn/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

		4		        PlaceAndName		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsNtfctn/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.

		4		        Envelope		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradStsNtfctn/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.
Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.
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fxtr.013.001.03  TTĐTLNH.xlsx


fxtr.013.001.03 TTĐTLNH.xlsx
Full View

		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

				Full Message

				Business Application Header V03 (head.001.001.03)

		1		  Document		[1..1]

		2		    Foreign Exchange Trade Instruction V06(fxtr.014.001.06)								Scope

The ForeignExchangeTradeInstruction message is sent by a participant to a central settlement system to notify the creation of the foreign exchange trade agreed by both trading parties.

		3		      MessageIdentification 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/MsgId		Identification of the present message assigned by the party issuing the message. This identification must be unique amongst all messages of same type sent by the same party.

		3		      MatchingSystemUniqueReference 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/MtchgSysUnqRef		Reference to the unique system identification assigned to the trade by the central matching system.

		3		      WithdrawalReason		[0..1]		Choice		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/WdrwlRsn		Reason for the withdrawal notification

		4		        WithdrawalReasonCode		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/WdrwlRsn/WdrwlRsnCd		Withdrawal reason expressed as a code

		5		          Rejected				RJCT				Alleged trade is rejected.

		5		          Rescinded				RSCD				Alleged trade is rescinded.

		5		          Withdrawn				WTDN				Alleged trade is withdrawn due to an amendment.

		4		        WithdrawalReasonSubCode		[0..1]		text{1,4}		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/WdrwlRsn/WdrwlRsnSubCd		Further withdrawal reason information expressed as a code.

		3		      SettlementSessionIdentifier		[0..1]		[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/SttlmSsnIdr		To indicate the requested CLS settlement session that the related trade is part of		Không sử dụng

		3		      SupplementaryData		[0..*]				/Document/FXTradWdrwlNtfctn/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

		4		        PlaceAndName		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.

		4		        Envelope		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradWdrwlNtfctn/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.
Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.
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pacs.009.001.08  .xlsx


pacs.009.001.08 .xlsx
Full_View

		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guildeline

		0		Financial Institution Credit Transfer V08 (pacs.009.001.08)								Scope

The FinancialInstitutionCreditTransfer message is sent by a debtor financial institution to a creditor financial institution, directly or through other agents and/or a payment clearing and settlement system.

It is used to move funds from a debtor account to a creditor, where both debtor and creditor are financial institutions.

Usage

The FinancialInstitutionCreditTransfer message is exchanged between agents and can contain one or more credit transfer instructions where debtor and creditor are both financial institutions.

The FinancialInstitutionCreditTransfer message does not allow for grouping: a CreditTransferTransactionInformation block must be present for each credit transfer transaction.

The FinancialInstitutionCreditTransfer message can be used in domestic and cross-border scenarios.

		1		    Group Header		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr		Set of characteristics shared by all individual transactions included in the message.

		2		        Message Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/MsgId		Point to point reference, as assigned by the instructing party, and sent to the next party in the chain to unambiguously identify the message.

Usage: The instructing party has to make sure that MessageIdentification is unique per instructed party for a pre-agreed period.		Nếu bên gửi tin điện là thành viên thì Message Identification phải trùng với BAH Business Message Identifier.Nếu bên gửi là Trung tâm thanh toán. Trung tâm thanh toán sẽ tạo ra BAH Business Message mới trước khi chuyển tiếp cho thành viên.  Định dạng Message Identification là: YYYYMMDD+Mã 8 số do SBV cấp+9 ký tự dùng để nhận dạng loại kết nối và thiết bị kết nối mặc định là ’000000000’+8 chữ số là số thứ tự của tin điện trong ngày.

		2		        Creation Date Time		[1..1]		dateTime		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/CreDtTm		Date and time at which the message was created.		Nhập ngày và giờ tạo tin điện theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm. Ví dụ: 2025-11-27T14:09:08.500+07:00 là là thời điểm 14 giờ 09 phút 08 giây (và 500 mili giây) vào ngày 27/11/2025, tại Việt Nam (múi giờ đó nhanh hơn Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC) 7 giờ). Tương ứng với trường CREATE_TIME của hệ thống cũ.

		2		        Batch Booking		[0..1]		boolean		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/BtchBookg		Identifies whether a single entry per individual transaction or a batch entry for the sum of the amounts of all transactions within the group of a message is requested.

Usage: Batch booking is used to request and not order a possible batch booking.		Nhập giá trị mặc định là false

		2		        Number Of Transactions		[1..1]		text

[0-9]{1,15}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/NbOfTxs		Number of individual transactions contained in the message.		Nhập giá trị mặc định là '1'

		2		        Control Sum		[0..1]		decimal

td = 18

fd = 17		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/CtrlSum		Total of all individual amounts included in the message, irrespective of currencies.		Nhập tổng số tiền giao dịch (bằng số tiền giao dịch khi tin điện chỉ gồm 01 giao dịch)
Đối với loại tiền VND phần nguyên được nhập tối đa 14 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự ‘0’ cho phần thập phân.
Đối với loại tiền EUR và USD phần nguyên được nhập tối đa 13 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự cho phần thập phân.

		2		        Total Interbank Settlement Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt		Total amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.		Không sử dụng

		3		            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/TtlIntrBkSttlmAmt/@Ccy		Medium of exchange of value.		Không sử dụng

		4		                Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		3		            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		2		        Interbank Settlement Date		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/IntrBkSttlmDt		Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.		Không sử dụng

		2		        Settlement Information		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf		Specifies the details on how the settlement of the transaction(s) between the instructing agent and the instructed agent is completed.

		3		            Settlement Method		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmMtd		Method used to settle the (batch of) payment instructions.		Nhập giá trị mặc định là 'CLRG'

		4		                    Instructed Agent				INDA				Settlement is done by the agent instructed to execute a payment instruction.		Không sử dụng

		4		                    Instructing Agent				INGA				Settlement is done by the agent instructing and forwarding the payment to the next party in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                    Cover Method				COVE				Settlement is done through a cover payment.		Không sử dụng

		4		                    Clearing System				CLRG				Settlement is done through a payment clearing system.

		3		            Settlement Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct		A specific purpose account used to post debit and credit entries as a result of the transaction.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/SttlmAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Clearing System		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1]

		4		                Code		[1..1]		text{1,3}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys/Cd		Infrastructure through which the payment instruction is processed, as published in an external clearing system identification code list.		Nhập giá trị 'CIT'

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ClrSys/Prtry		Clearing system identification in a proprietary form.		Không sử dụng

		3		            Instructing Reimbursement Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt		Agent through which the instructing agent will reimburse the instructed agent.



Usage: If InstructingAgent and InstructedAgent have the same reimbursement agent, then only InstructingReimbursementAgent must be used.		Không sử dụng

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Instructing Reimbursement Agent Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the instructing reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstgRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Instructed Reimbursement Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt		Agent at which the instructed agent will be reimbursed.

Usage: If InstructedReimbursementAgent contains a branch of the InstructedAgent, then the party in InstructedAgent will claim reimbursement from that branch/will be paid by that branch.

Usage: If InstructingAgent and InstructedAgent have the same reimbursement agent, then only InstructingReimbursementAgent must be used.		Không sử dụng

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Instructed Reimbursement Agent Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the instructed reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/InstdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Third Reimbursement Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt		Agent at which the instructed agent will be reimbursed.

Usage: If ThirdReimbursementAgent contains a branch of the InstructedAgent, then the party in InstructedAgent will claim reimbursement from that branch/will be paid by that branch.		Không sử dụng

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Third Reimbursement Agent Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the third reimbursement agent account at its servicing agent in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.		Không sử dụng

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.		Không sử dụng

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.		Không sử dụng

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.		Không sử dụng

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/SttlmInf/ThrdRmbrsmntAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : ThirdReimbursementAgentRule								If ThirdReimbursementAgent is present, then InstructingReimbursementAgent and InstructedReimbursementAgent must both be present.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : SettlementMethodAgentRule								If SettlementMethod is equal to INDA or INGA, then ReimbursementAgent(s) and ClearingSystem are not allowed.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : SettlementMethodCoverRule								If SettlementMethod is equal to COVE, then SettlementAccount and ClearingSystem are not allowed.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : SettlementMethodCoverAgentRule								If SettlementMethod is equal to COVE, then InstructedReimbursementAgent or InstructingReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : SettlementMethodClearingRule								If SettlementMethod is equal to CLRG, then SettlementAccount and ReimbursementAgent(s) are not allowed.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : InstructingReimbursementAgentAccountRule								If InstructingReimbursementAgentAccount is present, then InstructingReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : InstructedReimbursementAgentAccountRule								If InstructedReimbursementAgentAccount is present, then InstructedReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		3		            CrossElementComplexRule : ThirdReimbursementAgentAccountRule								If ThirdReimbursementAgentAccount is present, then ThirdReimbursementAgent must be present.		Không sử dụng

		2		        Payment Type Information		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf		Set of elements used to further specify the type of transaction.		Không sử dụng

		3		            Instruction Priority		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/InstrPrty		Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the instruction.		Không sử dụng

		4		                    High				HIGH				Priority level is high.		Không sử dụng

		4		                    Normal				NORM				Priority level is normal.		Không sử dụng

		3		            Clearing Channel		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/ClrChanl		Specifies the clearing channel to be used to process the payment instruction.		Không sử dụng

		4		                    Real Time Gross Settlement System				RTGS				Clearing channel is a real-time gross settlement system.		Không sử dụng

		4		                    Real Time Net Settlement System				RTNS				Clearing channel is a real-time net settlement system.		Không sử dụng

		4		                    Mass Payment Net System				MPNS				Clearing channel is a mass payment net settlement system.		Không sử dụng

		4		                    Book Transfer				BOOK				Payment through internal book transfer.		Không sử dụng

		3		            Service Level		[0..*]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/SvcLvl		Agreement under which or rules under which the transaction should be processed.		Không sử dụng

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as a proprietary code.		Không sử dụng

		3		            Local Instrument		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm		User community specific instrument.



Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.		Không sử dụng

		4		                Code		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Cd		Specifies the local instrument, as published in an external local instrument code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry		Specifies the local instrument, as a proprietary code.		Không sử dụng

		3		            Category Purpose		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/CtgyPurp		Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories.

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd		Category purpose, as published in an external category purpose code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry		Category purpose, in a proprietary form.		Không sử dụng

		2		        Instructing Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt		Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instructed Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt		Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/GrpHdr/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : TotalInterbankSettlementAmountAndDateRule								If TotalInterbankSettlementAmount is present, then InterbankSettlementDate must be present.		Không sử dụng

		1		    Credit Transfer Transaction Information		[1..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf		Set of elements providing information specific to the individual credit transfer(s).		[1..1]

		2		        Payment Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId		Set of elements used to reference a payment instruction.

		3		            Instruction Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId		Unique identification, as assigned by an instructing party for an instructed party, to unambiguously identify the instruction.



Usage: The instruction identification is a point to point reference that can be used between the instructing party and the instructed party to refer to the individual instruction. It can be included in several messages related to the instruction.		Nếu Mã nghiệp vụ tại /Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry có dạng là SBV.HVPS.201301 thì trường Instruction Identification nhận Mã giao dịch Trái phiếu Chính phủ (TPCP)do hệ thống giao dịch TPCP của VSD sinh ra. 

		3		            End To End Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId		Unique identification, as assigned by the initiating party, to unambiguously identify the transaction. This identification is passed on, unchanged, throughout the entire end-to-end chain.



Usage: The end-to-end identification can be used for reconciliation or to link tasks relating to the transaction. It can be included in several messages related to the transaction.



Usage: In case there are technical limitations to pass on multiple references, the end-to-end identification must be passed on throughout the entire end-to-end chain.		Nhập định danh giao dịch tạo ra trên kênh giao dịch của thành viên ngay trước khí chuyển đi TTĐTLNH (tương đương với RELATION_NO của hệ thống cũ)

		3		            Transaction Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/TxId		Unique identification, as assigned by the first instructing agent, to unambiguously identify the transaction that is passed on, unchanged, throughout the entire interbank chain. 

Usage: The transaction identification can be used for reconciliation, tracking or to link tasks relating to the transaction on the interbank level. 

Usage: The instructing agent has to make sure that the transaction identification is unique for a pre-agreed period.		[1..1] Bắt buộc nhập định danh do thành viên bên chuyển tạo ra và không thay đổi trên trong chuối chuyển tiền liên hàng, sử dụng để tham chiếu (tương ứng với SERIAL_NO của hệ thống cũ. Thành viên bên chuyển phải đảm bảo định danh này là duy nhất trong một ngày giao dịch và không vượt qua 8 ký tự kiểu số (từ 0 đến 9).

		3		            UETR		[0..1]		text

[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/UETR		Universally unique identifier to provide an end-to-end reference of a payment transaction.		Định danh toàn cầu của giao dịch tồn tại trong suốt vòng đời của giao dịch. Universally Unique IDentifier (UUID) version 4, standard IETF RFC  4122 .

		3		            Clearing System Reference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtId/ClrSysRef		Unique reference, as assigned by a clearing system, to unambiguously identify the instruction.		Định danh được sinh ra bởi Trung tâm thanh toán. Đối với tin điện mà Trung tâm thanh toán là bên nhận thì trường thông tin này cần để trống.

		3		            CrossElementSimpleRule : TransactionIdentificationPresenceRule								TransactionIdentification or UETR must be present. Both may be present		Không sử dụng

		2		        Payment Type Information		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf		Set of elements used to further specify the type of transaction.		[1..1] Bắt buộc

		3		            Instruction Priority		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty		Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the instruction.

		4		                    High				HIGH				Priority level is high.

		4		                    Normal				NORM				Priority level is normal.

		3		            Clearing Channel		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/ClrChanl		Specifies the clearing channel to be used to process the payment instruction.		[1..1]Nhập giá trị 'RTGS" nếu là Hệ thống Thanh toán giá trị cao bằng VND, USD, EUR. Nhập giá trị là 'RTNS' nếu là Hệ thống Thanh toán giá trị thấp.

		4		                    Real Time Gross Settlement System				RTGS				Clearing channel is a real-time gross settlement system.

		4		                    Real Time Net Settlement System				RTNS				Clearing channel is a real-time net settlement system.

		4		                    Mass Payment Net System				MPNS				Clearing channel is a mass payment net settlement system.		Không sử dụng

		4		                    Book Transfer				BOOK				Payment through internal book transfer.		Không sử dụng

		3		            Service Level		[0..*]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl		Agreement under which or rules under which the transaction should be processed.		Tùy chọn, để  bên gửi chỉ thị cho  bên bên nhận về kênh xử lý phĩa sau như thế nào.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as published in an external service level code list.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Prtry		Specifies a pre-agreed service or level of service between the parties, as a proprietary code.

		3		            Local Instrument		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm		User community specific instrument.



Usage: This element is used to specify a local instrument, local clearing option and/or further qualify the service or service level.		[1..1] Bắt buộc xuất hiện 01 lần

		4		                Code		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Cd		Specifies the local instrument, as published in an external local instrument code list.		Không sử dụng

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry		Specifies the local instrument, as a proprietary code.		Mã nghiệp vụ quy định tại Mục III.2 Mã loại nghiệp vụ (tương ứng với TRX_TYPE của hệ thống cũ)

		3		            Category Purpose		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp		Specifies the high level purpose of the instruction based on a set of pre-defined categories.

Usage: This is used by the initiating party to provide information concerning the processing of the payment. It is likely to trigger special processing by any of the agents involved in the payment chain.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd		Category purpose, as published in an external category purpose code list.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Prtry		Category purpose, in a proprietary form.

		2		        Interbank Settlement Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt		Amount of money moved between the instructing agent and the instructed agent.		Nhập số tiền giao dịch. Đối với loại tiền VND phần nguyên được nhập tối đa 14 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự ‘0’ cho phần thập phân.Đối với loại tiền EUR và USD phần nguyên được nhập tối đa 13 ký tự kèm với 01 ký tự cho dấu phẩy và 02 ký tự cho phần thập phân. (tương ứng với AMOUNT của hệ thống cũ)

		3		            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmAmt/@Ccy				Chỉ nhận giá trị VND hoặc USD hoặc EUR (tương ứng với CURRENCY của hệ thống cũ)


		2		        Interbank Settlement Date		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrBkSttlmDt		Date on which the amount of money ceases to be available to the agent that owes it and when the amount of money becomes available to the agent to which it is due.		[1..1] Nhập ngày ngày quyết toán. Định dạng 'YYYY-MM-DD'. Interbank Settlement Date phải trùng với ngày làm việc của Trung tâm thanh toán. Tương ứng với TRX_DATE của hệ thống cũ

		2		        Settlement Priority		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmPrty		Indicator of the urgency or order of importance that the instructing party would like the instructed party to apply to the processing of the settlement instruction.		[1..1]

		3		                Urgent				URGT				Priority level is urgent (highest priority possible).

		3		                High				HIGH				Priority level is high.

		3		                Normal				NORM				Priority level is normal.

		2		        Settlement Time Indication		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmIndctn		Provides information on the occurred settlement time(s) of the payment transaction.

		3		            Debit Date Time		[0..1]		dateTime		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmIndctn/DbtDtTm		Date and time at which a payment has been debited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been debited at the central bank, expressed in Central European Time (CET).		Không sử dụng

		3		            Credit Date Time		[0..1]		dateTime		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmIndctn/CdtDtTm		Date and time at which a payment has been credited at the transaction administrator. In the case of TARGET, the date and time at which the payment has been credited at the receiving central bank, expressed in Central European Time (CET).		Trung tâm thanh toán sư dụng trường này để ghi thời gian chấp nhận thanh toán theo định dạng YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm

		2		        Settlement Time Request		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmReq		Provides information on the requested settlement time(s) of the payment instruction.		Tùy chọn, do ngân hàng gửi ghi về thơi gian thanh/quyết toán mong muốn

		3		            CLS Time		[0..1]		time		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmReq/CLSTm		Time by which the amount of money must be credited, with confirmation, to the CLS Bank's account at the central bank.

Usage: Time must be expressed in Central European Time (CET).		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		3		            Till Time		[0..1]		time		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmReq/TillTm		Time until when the payment may be settled.		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		3		            From Time		[0..1]		time		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmReq/FrTm		Time as from when the payment may be settled.		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		3		            Reject Time		[0..1]		time		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SttlmTmReq/RjctTm		Time by when the payment must be settled to avoid rejection.		Định dạng UTC offset: hh:mm:ss.sss+07:00

		2		        Previous Instructing Agent 1		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1		Agent immediately prior to the instructing agent.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Previous Instructing Agent 1 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct		Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Previous Instructing Agent 2		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2		Agent immediately prior to the instructing agent.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Previous Instructing Agent 2 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct		Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Previous Instructing Agent 3		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3		Agent immediately prior to the instructing agent.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Previous Instructing Agent 3 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct		Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Instructing Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt		Agent that instructs the next party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		[1..1] Bắt buộc

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1]

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị là 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho thành viên gửi lệnh. Tương ứng với O_CI_CODE của hệ thống cũ.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		[1..1] Nhập mã 8 sô do SBV cấp.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstgAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instructed Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt		Agent that is instructed by the previous party in the chain to carry out the (set of) instruction(s).		[1..1] Bắt buộc

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1] Bắt buộc

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho thành viên nhận lệnh. Tương ứng với R_CI_CODE của hệ thống cũ. Nếu Mã nghiệp vụ tại /Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry có dạng là xxx3xx thì Member Identification nhập mã của Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước là 01101014.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		[1..1] Nhập mã 8 số do SBV cấp.

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstdAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 1		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If more than one intermediary agent is present, then IntermediaryAgent1 identifies the agent between the DebtorAgent and the IntermediaryAgent2.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 1 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 1 at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 2		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If more than two intermediary agents are present, then IntermediaryAgent2 identifies the agent between the IntermediaryAgent1 and the IntermediaryAgent3.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 2 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 2 at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 3		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If IntermediaryAgent3 is present, then it identifies the agent between the IntermediaryAgent 2 and the CreditorAgent.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Intermediary Agent 3 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 3 at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Ultimate Debtor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr		Ultimate financial institution that owes an amount of money to the (ultimate) institutional creditor.		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtDbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Debtor		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr		Financial institution that owes an amount of money to the (ultimate) financial institutional creditor.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		[1..1] Bắt buộc nhập tn người/tổ chức trả tiền. Tương ứng với SD_NAME trong hệ thống cũ. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này chỉ cho phép nhập 70 ký tự.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		[1..1] Bắt buộc nhập tối tiểu 01 đòng Address Line

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		[1..2] Trong giai đoạn chuyển đổi, thông tin này bắt buộc phải xuất hiện tối thiểu 01 lần, tối đa 02. Tổng ký tự của 02 dòng này cộng lại tối đa là 100 ký tự. Tương ứng với SD_ADDR của hệ thống cũ.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		[3..*] Nhập các cặp giá trị:
- <Othr><Id>Mã khách hàng </Id><Scheme Name><Prtry>SD_CODE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với SD_CODE của hệ thống cũ;
- <Othr><Id>Mã doanh nghiệp </Id><Scheme Name><Prtry>SD_ID_NO</Prtry></Scheme Name> </Othr>tương đương với SD_ID_NO của hệ thống cũ;
-<Othr><Id>Ngày cấp (YYYY-MM-DD) </Id><Scheme Name><Prtry>SD_ISSUE_DATE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với SD_ISSUE_DATE của hệ thống cũ.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Nhập các giá trị:
- Mã của khách hàng cấp bởi đại lý của họ, độ dài không quá 20 ký tự,  tương đương với SD_CODE của hệ thống cũ;
- Mã doanh nghiệp, độ dài không quá 20 ký tự, tương đương với SD_ID_NO của hệ thống cũ;
- Ngày cấp, định dạng YYYY-MM-DD, tương đương với SD_ISSUE_DATE của hệ thống cũ;

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		[1.1] Bắt buộc

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Nhập các giá trị:
-SD_CODE;
-SD_ID_NO;
-SD_ISSUE_DATE.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		[1..1]Nhập thông tin nơi cấp Mã Doanh nhiệp, độ dài không quá 25 ký tự, tương đương SD_ISSUER của hệ thống cũ.

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Dbtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Debtor Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.		[1..1]

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Nhập  số tài khoản người/tổ trức trả tiền tại đại lý phục vụ người trả tiền. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này không được vượt qua 25 ký tự. Tương ứng với SD_ACCNT của hệ thống cũ.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Debtor Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt		Financial institution servicing an account for the debtor.		[1..1]

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1.1] Bắt buộc 

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		 Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Mã 8 số của SBV cấp cho đại lý phục vụ người gửi, tương đương với O_INDIRECT_CODE của hệ thống cũ.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Debtor Agent Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/DbtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Creditor Agent		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt		Financial institution servicing an account for the creditor.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		[1..1] Bắt buộc

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		[1..1] Bắt buộc

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Nhập giá trị 'CIT'

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Nhập mã 8 số do SBV cấp cho đại lý phục vụ người nhận tiền, tương đương với trường R_INDIRECT_CODE của hệ thống cũ

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Creditor Agent Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Creditor		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr		Financial institution that receives an amount of money from the financial institutional debtor.

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		[1..1] Bắt buộc nhập tên người/tổ chức trả tiền. Tương ứng với RV_NAME trong hệ thống cũ. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này bắt buộc phải nhận 01 giá trị và chỉ cho phép nhập 70 ký tự.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		[1..1]

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		[1..2] Trong giai đoạn chuyển đổi, thông tin này bắt buộc phải xuất hiện tối thiểu 01 lần, tối đa 02. Tổng ký tự của 02 dòng này cộng lại tối đa là 100 ký tự. Tương ứng với RV_ADDR của hệ thống cũ.

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		[3..*] Nhập các cặp giá trị:
- <Othr><Id>Mã khách hàng </Id><Scheme Name><Prtry>RV_CODE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với SD_CODE của hệ thống cũ;
- <Othr><Id>Mã doanh nghiệp </Id><Scheme Name><Prtry>RV_ID_NO</Prtry></Scheme Name> </Othr>tương đương với RV_ID_NO của hệ thống cũ;
-<Othr><Id>Ngày cấp (YYYY-MM-DD) </Id><Scheme Name><Prtry>RV_ISSUE_DATE</Prtry></Scheme Name></Othr> tương đương với RV_ISSUE_DATE của hệ thống cũ.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Nhập các giá trị:
- Mã của khách hàng cấp bởi đại lý của họ, độ dài không quá 20 ký tự,  tương đương với RV_CODE của hệ thống cũ;
- Mã doanh nghiệp, độ dài không quá 20 ký tự, tương đương với RV_ID_NO của hệ thống cũ;
- Ngày cấp, định dạng YYYY-MM-DD, tương đương với RV_ISSUE_DATE của hệ thống cũ;

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		[1.1] Bắt buộc

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Nhập các giá trị:
-RV_CODE;
-RV_ID_NO;
-RV_ISSUE_DATE.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		[1..1]Nhập thông tin nơi cấp Mã Doanh nhiệp, độ dài không quá 25 ký tự, tương đương RV_ISSUER của hệ thống cũ.

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Cdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Creditor Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.		[1..1]

		3		            Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		4		                IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		5		                    Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		4		                Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.		Nhập  số tài khoản người/tổ trức nhận tiền tại đại lý phục vụ người nhận tiền. Trong giai đoạn chuyển đổi trường này không được vượt qua 25 ký tự. Tương ứng với RV_ACCNT của hệ thống cũ.

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		3		            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		4		                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		4		                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		3		            Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		4		                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		3		            Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		3		            Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		4		                Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		2		        Ultimate Creditor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr		Ultimate financial institution to which an amount of money is due.		Không sử dụng

		3		            Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.		Không sử dụng

		4		                BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.		Không sử dụng

		4		                Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.		Không sử dụng

		5		                    Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		5		                    Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		4		                Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		5		                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		3		            Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		4		                Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		4		                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UltmtCdtr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		2		        Instruction For Creditor Agent		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt		Further information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor agent.

		3		            Code		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/Cd		Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor's agent.

		4		                    Phone Beneficiary				PHOB				Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone.

		4		                    Telecom				TELB				Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication.

		3		            Instruction Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForCdtrAgt/InstrInf		Further information complementing the coded instruction or instruction to the creditor's agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.

		2		        Instruction For Next Agent		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt		Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by the next agent. 



Usage: The next agent may not be the creditor agent.

The instruction can relate to a level of service, can be an instruction that has to be executed by the agent, or can be information required by the next agent.

		3		            Code		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/Cd		Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the next agent in the payment chain.		Không sử dụng

		4		                    Phone Next Agent				PHOA				Please advise/contact next agent by phone.		Không sử dụng

		4		                    Telecom Next Agent				TELA				Please advise/contact next agent by the most efficient means of telecommunication.		Không sử dụng

		3		            Instruction Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/InstrForNxtAgt/InstrInf		Further information complementing the coded instruction or instruction to the next agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.

		2		        Purpose		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp		Underlying reason for the payment transaction.

Usage: Purpose is used by the end-customers, that is initiating party, (ultimate) debtor, (ultimate) creditor to provide information concerning the nature of the payment. Purpose is a content element, which is not used for processing by any of the agents involved in the payment chain.

		3		            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp/Cd		Underlying reason for the payment transaction, as published in an external purpose code list.

		3		            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/Purp/Prtry		Purpose, in a proprietary form.

		2		        Remittance Information		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf		Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.

		3		            Unstructured		[0..*]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd		Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, for example, commercial invoices in an accounts' receivable system in an unstructured form.		[1..1] Nhập nội dung lệnh chuyển tiền

		2		        Underlying Customer Credit Transfer		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf		Provides information on the underlying customer credit transfer for which cover is provided.

		3		            Ultimate Debtor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr		Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtDbtr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Initiating Party		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty		Party that initiates the payment.

Usage: This can be either the debtor or a party that initiates the credit transfer on behalf of the debtor.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InitgPty/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Debtor		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr		Party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Dbtr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Debtor Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor to which a debit entry will be made as a result of the transaction.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Debtor Agent		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt		Financial institution servicing an account for the debtor.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Debtor Agent Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the debtor agent at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/DbtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Previous Instructing Agent 1		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1		Agent immediately prior to the instructing agent.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Previous Instructing Agent 1 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct		Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt1Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Previous Instructing Agent 2		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2		Agent immediately prior to the instructing agent.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Previous Instructing Agent 2 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct		Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt2Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Previous Instructing Agent 3		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3		Agent immediately prior to the instructing agent.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Previous Instructing Agent 3 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct		Unambiguous identification of the account of the previous instructing agent at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/PrvsInstgAgt3Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Intermediary Agent 1		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If more than one intermediary agent is present, then IntermediaryAgent1 identifies the agent between the DebtorAgent and the IntermediaryAgent2.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Intermediary Agent 1 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 1 at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt1Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Intermediary Agent 2		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If more than two intermediary agents are present, then IntermediaryAgent2 identifies the agent between the IntermediaryAgent1 and the IntermediaryAgent3.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Intermediary Agent 2 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 2 at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt2Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Intermediary Agent 3		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3		Agent between the debtor's agent and the creditor's agent.



Usage: If IntermediaryAgent3 is present, then it identifies the agent between the IntermediaryAgent 2 and the CreditorAgent.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Intermediary Agent 3 Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct		Unambiguous identification of the account of the intermediary agent 3 at its servicing agent in the payment chain.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/IntrmyAgt3Acct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Creditor Agent		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt		Financial institution servicing an account for the creditor.

		4		                Financial Institution Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId		Unique and unambiguous identification of a financial institution, as assigned under an internationally recognised or proprietary identification scheme.

		5		                    BICFI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI		Code allocated to a financial institution by the ISO 9362 Registration Authority as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)".

		6		                        Algorithm : BICFI								Valid BICs for financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consist of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		5		                    Clearing System Member Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId		Information used to identify a member within a clearing system.

		6		                        Clearing System Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId		Specification of a pre-agreed offering between clearing agents or the channel through which the payment instruction is processed.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,5}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing systems.		Không sử dụng

		6		                        Member Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId		Identification of a member of a clearing system.

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/LEI		Legal entity identifier of the financial institution.

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Room		Building room number.

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		5		                    Other		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr		Unique identification of an agent, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/FinInstnId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Branch Identification		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId		Identifies a specific branch of a financial institution.



Usage: This component should be used in case the identification information in the financial institution component does not provide identification up to branch level.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/Id		Unique and unambiguous identification of a branch of a financial institution.		Không sử dụng

		5		                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/LEI		Legal entity identification for the branch of the financial institution.		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/Nm		Name by which an agent is known and which is usually used to identify that agent.		Không sử dụng

		5		                    Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.		Không sử dụng

		6		                        Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		7		                            Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		8		                                    Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		8		                                    PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		8		                                    Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		8		                                    Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		8		                                    Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		8		                                    Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		7		                            Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		8		                                Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		8		                                Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		6		                        Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		6		                        Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.		Không sử dụng

		6		                        Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.		Không sử dụng

		6		                        Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.		Không sử dụng

		6		                        Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.		Không sử dụng

		6		                        Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.		Không sử dụng

		6		                        Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Room		Building room number.		Không sử dụng

		6		                        Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.		Không sử dụng

		6		                        Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.		Không sử dụng

		6		                        Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.		Không sử dụng

		6		                        District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.		Không sử dụng

		6		                        Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.		Không sử dụng

		6		                        Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).		Không sử dụng

		6		                        Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgt/BrnchId/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.		Không sử dụng

		3		            Creditor Agent Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor agent at its servicing agent to which a credit entry will be made as a result of the payment transaction.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAgtAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Creditor		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr		Party to which an amount of money is due.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Cdtr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Creditor Account		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct		Unambiguous identification of the account of the creditor to which a credit entry will be posted as a result of the payment transaction.

		4		                Identification		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id		Unique and unambiguous identification for the account between the account owner and the account servicer.

		5		                    IBAN		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id/IBAN		International Bank Account Number (IBAN) - identifier used internationally by financial institutions to uniquely identify the account of a customer. Further specifications of the format and content of the IBAN can be found in the standard ISO 13616 "Banking and related financial services - International Bank Account Number (IBAN)" version 1997-10-01, or later revisions.

		6		                        Algorithm : IBAN								A valid IBAN consists of all three of the following components: Country Code, check digits and BBAN.

		5		                    Other		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id/Othr		Unique identification of an account, as assigned by the account servicer, using an identification scheme.

		6		                        Identification		[1..1]		text{1,34}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		6		                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		7		                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		7		                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.

		6		                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Id/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		4		                Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Tp		Specifies the nature, or use of the account.

		5		                    Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Tp/Cd		Account type, in a coded form.

		5		                    Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Tp/Prtry		Nature or use of the account in a proprietary form.

		4		                Currency		[0..1]		text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Ccy		Identification of the currency in which the account is held. 



Usage: Currency should only be used in case one and the same account number covers several currencies

and the initiating party needs to identify which currency needs to be used for settlement on the account.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Nm		Name of the account, as assigned by the account servicing institution, in agreement with the account owner in order to provide an additional means of identification of the account.



Usage: The account name is different from the account owner name. The account name is used in certain user communities to provide a means of identifying the account, in addition to the account owner's identity and the account number.

		4		                Proxy		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Prxy		Specifies an alternate assumed name for the identification of the account. 		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Prxy/Tp		Type of the proxy identification.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Prxy/Tp/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Prxy/Tp/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		5		                    Identification		[1..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/CdtrAcct/Prxy/Id		Identification used to indicate the account identification under another specified name.		Không sử dụng

		3		            Ultimate Creditor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr		Ultimate party to which an amount of money is due.

		4		                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		4		                Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		5		                    Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		6		                        Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		7		                                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		7		                                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		7		                                Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		7		                                Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		7		                                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		7		                                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		6		                        Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		5		                    Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		5		                    Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		5		                    Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		5		                    Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		5		                    Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		5		                    Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		5		                    Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/Room		Building room number.

		5		                    Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		5		                    Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		5		                    Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		5		                    District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		5		                    Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		5		                    Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		6		                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		5		                    Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		4		                Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		5		                    Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		6		                        Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		7		                            Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		6		                        LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		5		                    Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		6		                        Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		7		                            Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		7		                            Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		7		                            City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		7		                            Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		7		                            Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		7		                            Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		4		                Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		5		                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		4		                Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		5		                    Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		6		                            Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		6		                            Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		6		                            Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		6		                            Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		6		                            Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		5		                    Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		5		                    Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		5		                    Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		5		                    Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		5		                    Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		5		                    Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		5		                    Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		5		                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		6		                        Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		6		                        Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		5		                    Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/UltmtCdtr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		6		                            Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		6		                            Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		6		                            Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		6		                            Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		6		                            Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		3		            Instruction For Creditor Agent		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstrForCdtrAgt		Further information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor agent.

		4		                Code		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstrForCdtrAgt/Cd		Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the creditor's agent.		Không sử dụng

		5		                        Pay Creditor By Cheque				CHQB				(Ultimate) creditor must be paid by cheque.		Không sử dụng

		5		                        Hold Cash For Creditor				HOLD				Amount of money must be held for the (ultimate) creditor, who will call. Pay on identification.		Không sử dụng

		5		                        Phone Beneficiary				PHOB				Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone.		Không sử dụng

		5		                        Telecom				TELB				Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication.		Không sử dụng

		4		                Instruction Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstrForCdtrAgt/InstrInf		Further information complementing the coded instruction or instruction to the creditor's agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.

		3		            Instruction For Next Agent		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstrForNxtAgt		Further information related to the processing of the payment instruction that may need to be acted upon by the next agent.

		4		                Code		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstrForNxtAgt/Cd		Coded information related to the processing of the payment instruction, provided by the initiating party, and intended for the next agent in the payment chain.		Không sử dụng

		5		                        Phone Next Agent				PHOA				Please advise/contact next agent by phone.		Không sử dụng

		5		                        Telecom Next Agent				TELA				Please advise/contact next agent by the most efficient means of telecommunication.		Không sử dụng

		4		                Instruction Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstrForNxtAgt/InstrInf		Further information complementing the coded instruction or instruction to the next agent that is bilaterally agreed or specific to a user community.

		3		            Tax		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax		Provides details on the tax.		Không sử dụng

		4		                Creditor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Cdtr		Party on the credit side of the transaction to which the tax applies.		Không sử dụng

		5		                    Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Cdtr/TaxId		Tax identification number of the creditor.		Không sử dụng

		5		                    Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Cdtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.		Không sử dụng

		5		                    Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Cdtr/TaxTp		Type of tax payer.		Không sử dụng

		4		                Debtor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dbtr		Party on the debit side of the transaction to which the tax applies.		Không sử dụng

		5		                    Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dbtr/TaxId		Tax identification number of the debtor.		Không sử dụng

		5		                    Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dbtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.		Không sử dụng

		5		                    Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dbtr/TaxTp		Type of tax payer.		Không sử dụng

		5		                    Authorisation		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dbtr/Authstn		Details of the authorised tax paying party.		Không sử dụng

		6		                        Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dbtr/Authstn/Titl		Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.		Không sử dụng

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dbtr/Authstn/Nm		Name of the debtor or the debtor's authorised representative.		Không sử dụng

		4		                Administration Zone		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/AdmstnZone		Territorial part of a country to which the tax payment is related.		Không sử dụng

		4		                Reference Number		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/RefNb		Tax reference information that is specific to a taxing agency.		Không sử dụng

		4		                Method		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Mtd		Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.		Không sử dụng

		4		                Total Taxable Base Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/TtlTaxblBaseAmt		Total amount of money on which the tax is based.		Không sử dụng

		5		                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/TtlTaxblBaseAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		4		                Total Tax Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/TtlTaxAmt		Total amount of money as result of the calculation of the tax.		Không sử dụng

		5		                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/TtlTaxAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		6		                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		5		                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		4		                Date		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Dt		Date by which tax is due.		Không sử dụng

		4		                Sequence Number		[0..1]		decimal

td = 18

fd = 0		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/SeqNb		Sequential number of the tax report.		Không sử dụng

		4		                Record		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd		Record of tax details.		Không sử dụng

		5		                    Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Tp		High level code to identify the type of tax details.		Không sử dụng

		5		                    Category		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Ctgy		Specifies the tax code as published by the tax authority.		Không sử dụng

		5		                    Category Details		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/CtgyDtls		Provides further details of the category tax code.		Không sử dụng

		5		                    Debtor Status		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/DbtrSts		Code provided by local authority to identify the status of the party that has drawn up the settlement document.		Không sử dụng

		5		                    Certificate Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/CertId		Identification number of the tax report as assigned by the taxing authority.		Không sử dụng

		5		                    Forms Code		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/FrmsCd		Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be provided.		Không sử dụng

		5		                    Period		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Prd		Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.		Không sử dụng

		6		                        Year		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Prd/Yr		Year related to the tax payment.		Không sử dụng

		6		                        Type		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Prd/Tp		Identification of the period related to the tax payment.		Không sử dụng

		7		                                First Month				MM01				Tax is related to the second month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Second Month				MM02				Tax is related to the first month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Third Month				MM03				Tax is related to the third month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Fourth Month				MM04				Tax is related to the fourth month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Fifth Month				MM05				Tax is related to the fifth month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Sixth Month				MM06				Tax is related to the sixth month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Seventh Month				MM07				Tax is related to the seventh month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Eighth Month				MM08				Tax is related to the eighth month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Ninth Month				MM09				Tax is related to the ninth month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Tenth Month				MM10				Tax is related to the tenth month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Eleventh Month				MM11				Tax is related to the eleventh month of the period.		Không sử dụng

		7		                                Twelfth Month				MM12				Tax is related to the twelfth month of the period.		Không sử dụng

		7		                                First Quarter				QTR1				Tax is related to the first quarter of the period.		Không sử dụng

		7		                                Second Quarter				QTR2				Tax is related to the second quarter of the period.		Không sử dụng

		7		                                Third Quarter				QTR3				Tax is related to the third quarter of the period.		Không sử dụng

		7		                                Fourth Quarter				QTR4				Tax is related to the forth quarter of the period.		Không sử dụng

		7		                                First Half				HLF1				Tax is related to the first half of the period.		Không sử dụng

		7		                                Second Half				HLF2				Tax is related to the second half of the period.		Không sử dụng

		6		                        From To Date		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt		Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.		Không sử dụng

		7		                            From Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt		Start date of the range.		Không sử dụng

		7		                            To Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt		End date of the range.		Không sử dụng

		5		                    Tax Amount		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt		Set of elements used to provide information on the amount of the tax record.		Không sử dụng

		6		                        Rate		[0..1]		decimal

td = 11

fd = 10		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Rate		Rate used to calculate the tax.		Không sử dụng

		6		                        Taxable Base Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/TaxblBaseAmt		Amount of money on which the tax is based.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/TaxblBaseAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Total Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt		Total amount that is the result of the calculation of the tax for the record.		Không sử dụng

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		6		                        Details		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls		Set of elements used to provide details on the tax period and amount.		Không sử dụng

		7		                            Period		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd		Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.		Không sử dụng

		8		                                Year		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/Yr		Year related to the tax payment.		Không sử dụng

		8		                                Type		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/Tp		Identification of the period related to the tax payment.		Không sử dụng

		9		                                        First Month				MM01				Tax is related to the second month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Second Month				MM02				Tax is related to the first month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Third Month				MM03				Tax is related to the third month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Fourth Month				MM04				Tax is related to the fourth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Fifth Month				MM05				Tax is related to the fifth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Sixth Month				MM06				Tax is related to the sixth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Seventh Month				MM07				Tax is related to the seventh month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Eighth Month				MM08				Tax is related to the eighth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Ninth Month				MM09				Tax is related to the ninth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Tenth Month				MM10				Tax is related to the tenth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Eleventh Month				MM11				Tax is related to the eleventh month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Twelfth Month				MM12				Tax is related to the twelfth month of the period.		Không sử dụng

		9		                                        First Quarter				QTR1				Tax is related to the first quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Second Quarter				QTR2				Tax is related to the second quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Third Quarter				QTR3				Tax is related to the third quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Fourth Quarter				QTR4				Tax is related to the forth quarter of the period.		Không sử dụng

		9		                                        First Half				HLF1				Tax is related to the first half of the period.		Không sử dụng

		9		                                        Second Half				HLF2				Tax is related to the second half of the period.		Không sử dụng

		8		                                From To Date		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt		Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.		Không sử dụng

		9		                                    From Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt/FrDt		Start date of the range.		Không sử dụng

		9		                                    To Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt/ToDt		End date of the range.		Không sử dụng

		7		                            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Amt		Underlying tax amount related to the specified period.		Không sử dụng

		8		                                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.		Không sử dụng

		9		                                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.		Không sử dụng

		8		                                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.		Không sử dụng

		5		                    Additional Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/Tax/Rcrd/AddtlInf		Further details of the tax record.		Không sử dụng

		3		            Remittance Information		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf		Information supplied to enable the matching of an entry with the items that the transfer is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system.

		4		                Unstructured		[0..*]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Ustrd		Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in an unstructured form.

		4		                Structured		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd		Information supplied to enable the matching/reconciliation of an entry with the items that the payment is intended to settle, such as commercial invoices in an accounts' receivable system, in a structured form.

		5		                    Referred Document Information		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf		Provides the identification and the content of the referred document.

		6		                        Type		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp		Specifies the type of referred document.

		7		                            Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry		Provides the type details of the referred document.

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Cd		Document type in a coded form.

		9		                                        Metered Service Invoice				MSIN				Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, for example gas or electricity supplied to a fixed meter.

		9		                                        Credit Note Related To Financial Adjustment				CNFA				Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.

		9		                                        Debit Note Related To Financial Adjustment				DNFA				Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.

		9		                                        Commercial Invoice				CINV				Document is an invoice.

		9		                                        Credit Note				CREN				Document is a credit note.

		9		                                        Debit Note				DEBN				Document is a debit note.

		9		                                        Hire Invoice				HIRI				Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.

		9		                                        Self Billed Invoice				SBIN				Document is an invoice issued by the debtor.

		9		                                        Commercial Contract				CMCN				Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.

		9		                                        Statement Of Account				SOAC				Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.

		9		                                        Dispatch Advice				DISP				Document is a dispatch advice.

		9		                                        Bill Of Lading				BOLD				Document is a shipping notice.

		9		                                        Voucher				VCHR				Document is an electronic payment document.

		9		                                        Account Receivable Open Item				AROI				Document is a payment that applies to a specific source document.

		9		                                        Trade Services Utility Transaction				TSUT				Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.

		9		                                        Purchase Order				PUOR				Document is a purchase order.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Proprietary identification of the type of the remittance document.

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Tp/Issr		Identification of the issuer of the reference document type.

		6		                        Number		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/Nb		Unique and unambiguous identification of the referred document.

		6		                        Related Date		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/RltdDt		Date associated with the referred document.

		6		                        Line Details		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls		Set of elements used to provide the content of the referred document line.

		7		                            Identification		[1..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id		Provides identification of the document line.

		8		                                Type		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp		Specifies the type of referred document line identification.

		9		                                    Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry		Provides the type details of the referred document line identification.

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Cd		Line identification type in a coded form.

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Proprietary identification of the type of the remittance document.

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Tp/Issr		Identification of the issuer of the reference document line identificationtype.

		8		                                Number		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/Nb		Identification of the type specified for the referred document line.

		8		                                Related Date		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Id/RltdDt		Date associated with the referred document line.

		7		                            Description		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Desc		Description associated with the document line.

		7		                            Amount		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt		Provides details on the amounts of the document line.

		8		                                Due Payable Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DuePyblAmt		Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DuePyblAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		8		                                Discount Applied Amount		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt		Amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.

		9		                                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Tp		Specifies the type of the amount.

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/DscntApldAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		8		                                Credit Note Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/CdtNoteAmt		Amount of a credit note.

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/CdtNoteAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		8		                                Tax Amount		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt		Amount of the tax.

		9		                                    Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Tp		Specifies the type of the amount.

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/TaxAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		8		                                Adjustment Amount And Reason		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn		Specifies detailed information on the amount and reason of the adjustment.

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt		Amount of money of the document adjustment.

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		9		                                    Credit Debit Indicator		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/CdtDbtInd		Specifies whether the adjustment must be subtracted or added to the total amount.

		10		                                            Credit				CRDT				Operation is an increase.

		10		                                            Debit				DBIT				Operation is a decrease.

		9		                                    Reason		[0..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/Rsn		Specifies the reason for the adjustment.

		9		                                    Additional Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/AdjstmntAmtAndRsn/AddtlInf		Provides further details on the document adjustment.

		8		                                Remitted Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/RmtdAmt		Amount of money remitted.

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/Amt/RmtdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		5		                    Referred Document Amount		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt		Provides details on the amounts of the referred document.

		6		                        Due Payable Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DuePyblAmt		Amount specified is the exact amount due and payable to the creditor.

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DuePyblAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		6		                        Discount Applied Amount		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt		Amount specified for the referred document is the amount of discount to be applied to the amount due and payable to the creditor.

		7		                            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Tp		Specifies the type of the amount.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.

		7		                            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.

		8		                                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/DscntApldAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		9		                                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		8		                                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		6		                        Credit Note Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/CdtNoteAmt		Amount specified for the referred document is the amount of a credit note.

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/CdtNoteAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		6		                        Tax Amount		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt		Quantity of cash resulting from the calculation of the tax.

		7		                            Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Tp		Specifies the type of the amount.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Tp/Cd		Specifies the amount type, in a coded form.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Tp/Prtry		Specifies the amount type, in a free-text form.

		7		                            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Amt		Amount of money, which has been typed.

		8		                                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/TaxAmt/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		9		                                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		8		                                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		6		                        Adjustment Amount And Reason		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn		Specifies detailed information on the amount and reason of the document adjustment.

		7		                            Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt		Amount of money of the document adjustment.

		8		                                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		9		                                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		8		                                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		7		                            Credit Debit Indicator		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/CdtDbtInd		Specifies whether the adjustment must be subtracted or added to the total amount.

		8		                                    Credit				CRDT				Operation is an increase.

		8		                                    Debit				DBIT				Operation is a decrease.

		7		                            Reason		[0..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/Rsn		Specifies the reason for the adjustment.

		7		                            Additional Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/AdjstmntAmtAndRsn/AddtlInf		Provides further details on the document adjustment.

		6		                        Remitted Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt		Amount of money remitted for the referred document.

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/RfrdDocAmt/RmtdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		5		                    Creditor Reference Information		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf		Reference information provided by the creditor to allow the identification of the underlying documents.

		6		                        Type		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp		Specifies the type of creditor reference.

		7		                            Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/CdOrPrtry		Coded or proprietary format creditor reference type.

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/CdOrPrtry/Cd		Type of creditor reference, in a coded form.

		9		                                        Remittance Advice Message				RADM				Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.

		9		                                        Related Payment Instruction				RPIN				Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, for example, in a cover scenario.

		9		                                        Foreign Exchange Deal Reference				FXDR				Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.

		9		                                        Dispatch Advice				DISP				Document is a dispatch advice.

		9		                                        Purchase Order				PUOR				Document is a purchase order.

		9		                                        Structured Communication Reference				SCOR				Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Creditor reference type, in a proprietary form.

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Tp/Issr		Entity that assigns the credit reference type.

		6		                        Reference		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref		Unique reference, as assigned by the creditor, to unambiguously refer to the payment transaction.



Usage: If available, the initiating party should provide this reference in the structured remittance information, to enable reconciliation by the creditor upon receipt of the amount of money.



If the business context requires the use of a creditor reference or a payment remit identification, and only one identifier can be passed through the end-to-end chain, the creditor's reference or payment remittance identification should be quoted in the end-to-end transaction identification.

		5		                    Invoicer		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr		Identification of the organisation issuing the invoice, when it is different from the creditor or ultimate creditor.

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Room		Building room number.

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		6		                        Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		7		                            Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		8		                                Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		9		                                    Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		8		                                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		7		                            Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		8		                                Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		9		                                    Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		9		                                    Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		9		                                    City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		9		                                    Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		10		                                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		7		                            Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		8		                                    Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		8		                                    Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		8		                                    Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		8		                                    Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		8		                                    Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		7		                            Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		7		                            Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		7		                            Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		8		                                Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		7		                            Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		8		                                    Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		8		                                    Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		8		                                    Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		8		                                    Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		8		                                    Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		5		                    Invoicee		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee		Identification of the party to whom an invoice is issued, when it is different from the debtor or ultimate debtor.

		6		                        Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		6		                        Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		7		                            Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		8		                                Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		9		                                        Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		9		                                        PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		9		                                        Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		9		                                        Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		9		                                        Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		9		                                        Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		8		                                Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		7		                            Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		7		                            Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		                            Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		                            Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		7		                            Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		7		                            Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		7		                            Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Room		Building room number.

		7		                            Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		                            Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		                            Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		7		                            District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		7		                            Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		7		                            Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		                            Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		6		                        Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		7		                            Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		8		                                Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		9		                                    Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		8		                                LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		7		                            Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		8		                                Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		9		                                    Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		9		                                    Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		9		                                    City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		9		                                    Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		10		                                        Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		9		                                    Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		10		                                        Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		9		                                    Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		6		                        Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		7		                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		6		                        Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		7		                            Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		8		                                    Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		8		                                    Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		8		                                    Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		8		                                    Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		8		                                    Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		7		                            Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		7		                            Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		7		                            Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		7		                            Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		7		                            Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		7		                            Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		7		                            Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		8		                                Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		8		                                Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		7		                            Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/Invcee/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		8		                                    Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		8		                                    Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		8		                                    Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		8		                                    Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		8		                                    Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		5		                    Tax Remittance		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt		Provides remittance information about a payment made for tax-related purposes.

		6		                        Creditor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr		Party on the credit side of the transaction to which the tax applies.

		7		                            Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId		Tax identification number of the creditor.

		7		                            Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.

		7		                            Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxTp		Type of tax payer.

		6		                        Debtor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr		Identifies the party on the debit side of the transaction to which the tax applies.

		7		                            Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId		Tax identification number of the debtor.

		7		                            Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.

		7		                            Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxTp		Type of tax payer.

		7		                            Authorisation		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/Authstn		Details of the authorised tax paying party.

		8		                                Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/Authstn/Titl		Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/Authstn/Nm		Name of the debtor or the debtor's authorised representative.

		6		                        Ultimate Debtor		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr		Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the taxing authority.

		7		                            Tax Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId		Tax identification number of the debtor.

		7		                            Registration Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/RegnId		Unique identification, as assigned by an organisation, to unambiguously identify a party.

		7		                            Tax Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxTp		Type of tax payer.

		7		                            Authorisation		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/Authstn		Details of the authorised tax paying party.

		8		                                Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/Authstn/Titl		Title or position of debtor or the debtor's authorised representative.

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/Authstn/Nm		Name of the debtor or the debtor's authorised representative.

		6		                        Administration Zone		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/AdmstnZone		Territorial part of a country to which the tax payment is related.

		6		                        Reference Number		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/RefNb		Tax reference information that is specific to a taxing agency.

		6		                        Method		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Mtd		Method used to indicate the underlying business or how the tax is paid.

		6		                        Total Taxable Base Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxblBaseAmt		Total amount of money on which the tax is based.

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxblBaseAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		6		                        Total Tax Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxAmt		Total amount of money as result of the calculation of the tax.

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/TtlTaxAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		6		                        Date		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dt		Date by which tax is due.

		6		                        Sequence Number		[0..1]		decimal

td = 18

fd = 0		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/SeqNb		Sequential number of the tax report.

		6		                        Record		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd		Record of tax details.

		7		                            Type		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Tp		High level code to identify the type of tax details.

		7		                            Category		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy		Specifies the tax code as published by the tax authority.

		7		                            Category Details		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/CtgyDtls		Provides further details of the category tax code.

		7		                            Debtor Status		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/DbtrSts		Code provided by local authority to identify the status of the party that has drawn up the settlement document.

		7		                            Certificate Identification		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/CertId		Identification number of the tax report as assigned by the taxing authority.

		7		                            Forms Code		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/FrmsCd		Identifies, in a coded form, on which template the tax report is to be provided.

		7		                            Period		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd		Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.

		8		                                Year		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Yr		Year related to the tax payment.

		8		                                Type		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/Tp		Identification of the period related to the tax payment.

		9		                                        First Month				MM01				Tax is related to the second month of the period.

		9		                                        Second Month				MM02				Tax is related to the first month of the period.

		9		                                        Third Month				MM03				Tax is related to the third month of the period.

		9		                                        Fourth Month				MM04				Tax is related to the fourth month of the period.

		9		                                        Fifth Month				MM05				Tax is related to the fifth month of the period.

		9		                                        Sixth Month				MM06				Tax is related to the sixth month of the period.

		9		                                        Seventh Month				MM07				Tax is related to the seventh month of the period.

		9		                                        Eighth Month				MM08				Tax is related to the eighth month of the period.

		9		                                        Ninth Month				MM09				Tax is related to the ninth month of the period.

		9		                                        Tenth Month				MM10				Tax is related to the tenth month of the period.

		9		                                        Eleventh Month				MM11				Tax is related to the eleventh month of the period.

		9		                                        Twelfth Month				MM12				Tax is related to the twelfth month of the period.

		9		                                        First Quarter				QTR1				Tax is related to the first quarter of the period.

		9		                                        Second Quarter				QTR2				Tax is related to the second quarter of the period.

		9		                                        Third Quarter				QTR3				Tax is related to the third quarter of the period.

		9		                                        Fourth Quarter				QTR4				Tax is related to the forth quarter of the period.

		9		                                        First Half				HLF1				Tax is related to the first half of the period.

		9		                                        Second Half				HLF2				Tax is related to the second half of the period.

		8		                                From To Date		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/FrToDt		Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.

		9		                                    From Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt		Start date of the range.

		9		                                    To Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt		End date of the range.

		7		                            Tax Amount		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt		Set of elements used to provide information on the amount of the tax record.

		8		                                Rate		[0..1]		decimal

td = 11

fd = 10		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Rate		Rate used to calculate the tax.

		8		                                Taxable Base Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TaxblBaseAmt		Amount of money on which the tax is based.

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TaxblBaseAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		8		                                Total Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt		Total amount that is the result of the calculation of the tax for the record.

		9		                                    Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		10		                                        Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		9		                                    Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		8		                                Details		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls		Set of elements used to provide details on the tax period and amount.

		9		                                    Period		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd		Set of elements used to provide details on the period of time related to the tax payment.

		10		                                        Year		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/Yr		Year related to the tax payment.

		10		                                        Type		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/Tp		Identification of the period related to the tax payment.

		11		                                                First Month				MM01				Tax is related to the second month of the period.

		11		                                                Second Month				MM02				Tax is related to the first month of the period.

		11		                                                Third Month				MM03				Tax is related to the third month of the period.

		11		                                                Fourth Month				MM04				Tax is related to the fourth month of the period.

		11		                                                Fifth Month				MM05				Tax is related to the fifth month of the period.

		11		                                                Sixth Month				MM06				Tax is related to the sixth month of the period.

		11		                                                Seventh Month				MM07				Tax is related to the seventh month of the period.

		11		                                                Eighth Month				MM08				Tax is related to the eighth month of the period.

		11		                                                Ninth Month				MM09				Tax is related to the ninth month of the period.

		11		                                                Tenth Month				MM10				Tax is related to the tenth month of the period.

		11		                                                Eleventh Month				MM11				Tax is related to the eleventh month of the period.

		11		                                                Twelfth Month				MM12				Tax is related to the twelfth month of the period.

		11		                                                First Quarter				QTR1				Tax is related to the first quarter of the period.

		11		                                                Second Quarter				QTR2				Tax is related to the second quarter of the period.

		11		                                                Third Quarter				QTR3				Tax is related to the third quarter of the period.

		11		                                                Fourth Quarter				QTR4				Tax is related to the forth quarter of the period.

		11		                                                First Half				HLF1				Tax is related to the first half of the period.

		11		                                                Second Half				HLF2				Tax is related to the second half of the period.

		10		                                        From To Date		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt		Range of time between a start date and an end date for which the tax report is provided.

		11		                                            From Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt/FrDt		Start date of the range.

		11		                                            To Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Prd/FrToDt/ToDt		End date of the range.

		9		                                    Amount		[1..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Amt		Underlying tax amount related to the specified period.

		10		                                        Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/TaxAmt/Dtls/Amt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		11		                                            Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		10		                                        Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		7		                            Additional Information		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/AddtlInf		Further details of the tax record.

		5		                    Garnishment Remittance		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt		Provides remittance information about a payment for garnishment-related purposes.

		6		                        Type		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp		Specifies the type of garnishment.

		7		                            Code Or Proprietary		[1..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/CdOrPrtry		Provides the type details of the garnishment.

		8		                                Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/CdOrPrtry/Cd		Garnishment type in a coded form.

Would suggest this to be an External Code List to contain:

GNCS    Garnishment from a third party payer for Child Support

GNDP    Garnishment from a Direct Payer for Child Support

GTPP     Garnishment from a third party payer to taxing agency.

		8		                                Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/CdOrPrtry/Prtry		Proprietary identification of the type of garnishment.

		7		                            Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Tp/Issr		Identification of the issuer of the garnishment type.

		6		                        Garnishee		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee		Ultimate party that owes an amount of money to the (ultimate) creditor, in this case, to the garnisher.

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Room		Building room number.

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		7		                            Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		8		                                Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		9		                                    Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		10		                                        Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		9		                                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		8		                                Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		9		                                    Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		10		                                        Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		10		                                        Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		10		                                        City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		10		                                        Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		11		                                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		                            Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		8		                                Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		9		                                        Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		9		                                        Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		9		                                        Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		9		                                        Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		9		                                        Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		8		                                Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		8		                                Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		8		                                Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		8		                                Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		9		                                    Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		8		                                Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Grnshee/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		9		                                        Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		9		                                        Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		9		                                        Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		9		                                        Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		9		                                        Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		6		                        Garnishment Administrator		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr		Party on the credit side of the transaction who administers the garnishment on behalf of the ultimate beneficiary.

		7		                            Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.

		7		                            Postal Address		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services.

		8		                                Address Type		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.		Không sử dụng

		9		                                    Code		[1..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Cd		Type of address expressed as a code.		Không sử dụng

		10		                                            Postal				ADDR				Address is the complete postal address.		Không sử dụng

		10		                                            PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.		Không sử dụng

		10		                                            Residential				HOME				Address is the home address.		Không sử dụng

		10		                                            Business				BIZZ				Address is the business address.		Không sử dụng

		10		                                            Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.		Không sử dụng

		10		                                            Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.		Không sử dụng

		9		                                    Proprietary		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry		Type of address expressed as a proprietary code.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text

[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Id		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrTp/Prtry/SchmeNm		Short textual description of the scheme.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.

		8		                                Sub Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/SubDept		Identification of a sub-division of a large organisation or building.

		8		                                Street Name		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                                Building Number		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                                Building Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/BldgNm		Name of the building or house.

		8		                                Floor		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Flr		Floor or storey within a building.

		8		                                Post Box		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/PstBx		Numbered box in a post office, assigned to a person or organisation, where letters are kept until called for.

		8		                                Room		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Room		Building room number.

		8		                                Post Code		[0..1]		text{1,16}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                                Town Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                                Town Location Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/TwnLctnNm		Specific location name within the town.

		8		                                District Name		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/DstrctNm		Identifies a subdivision within a country sub-division.

		8		                                Country Sub Division		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country such as state, region, county.

		8		                                Country		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                                    Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		8		                                Address Line		[0..7]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/PstlAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, presented in free format text.

		7		                            Identification		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id		Unique and unambiguous identification of a party.

		8		                                Organisation Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId		Unique and unambiguous way to identify an organisation.

		9		                                    Any BIC		[0..1]		text

[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/AnyBIC		Business identification code of the organisation.

		10		                                        Algorithm : AnyBIC								Only a valid Business identifier code is allowed. Business identifier codes for financial or non-financial institutions are registered and published by the ISO 9362 Registration Authority in the ISO directory of BICs, and consists of eight (8) or eleven (11) contiguous characters.

		9		                                    LEI		[0..1]		text

[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/LEI		Legal entity identification as an alternate identification for a party.

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr		Unique identification of an organisation, as assigned by an institution, using an identification scheme.

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id		Identification assigned by an institution.

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.

		8		                                Private Identification		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId		Unique and unambiguous identification of a person, for example a passport.

		9		                                    Date And Place Of Birth		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth		Date and place of birth of a person.

		10		                                        Birth Date		[1..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/BirthDt		Date on which a person is born.

		10		                                        Province Of Birth		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/PrvcOfBirth		Province where a person was born.

		10		                                        City Of Birth		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CityOfBirth		City where a person was born.

		10		                                        Country Of Birth		[1..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth/CtryOfBirth		Country where a person was born.

		11		                                            Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		9		                                    Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr		Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme.		Không sử dụng

		10		                                        Identification		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/Id		Unique and unambiguous identification of a person.		Không sử dụng

		10		                                        Scheme Name		[0..1]		Choice		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm		Name of the identification scheme.		Không sử dụng

		11		                                            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Cd		Name of the identification scheme, in a coded form as published in an external list.		Không sử dụng

		11		                                            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/SchmeNm/Prtry		Name of the identification scheme, in a free text form.		Không sử dụng

		10		                                        Issuer		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/PrvtId/Othr/Issr		Entity that assigns the identification.		Không sử dụng

		7		                            Country Of Residence		[0..1]		text

[A-Z]{2,2}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtryOfRes		Country in which a person resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed.

		8		                                Algorithm : Country								The code is checked against the list of country names obtained from the United Nations (ISO 3166, Alpha-2 code).

		7		                            Contact Details		[0..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls		Set of elements used to indicate how to contact the party.		Không sử dụng

		8		                                Name Prefix		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/NmPrfx		Specifies the terms used to formally address a person.		Không sử dụng

		9		                                        Doctor				DOCT				Title of the person is Doctor or Dr.		Không sử dụng

		9		                                        Madam				MADM				Title of the person is Madam.		Không sử dụng

		9		                                        Miss				MISS				Title of the person is Miss.		Không sử dụng

		9		                                        Mister				MIST				Title of the person is Mister or Mr.		Không sử dụng

		9		                                        Gender Neutral				MIKS				Title of the person is gender neutral (Mx).		Không sử dụng

		8		                                Name		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.		Không sử dụng

		8		                                Phone Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/PhneNb		Collection of information that identifies a phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Mobile Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/MobNb		Collection of information that identifies a mobile phone number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Fax Number		[0..1]		text

\+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/FaxNb		Collection of information that identifies a FAX number, as defined by telecom services.		Không sử dụng

		8		                                Email Address		[0..1]		text{1,2048}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/EmailAdr		Address for electronic mail (e-mail).		Không sử dụng

		8		                                Email Purpose		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/EmailPurp		Purpose for which an email address may be used.		Không sử dụng

		8		                                Job Title		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/JobTitl		Title of the function.		Không sử dụng

		8		                                Responsibility		[0..1]		text{1,35}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Rspnsblty		Role of a person in an organisation.		Không sử dụng

		8		                                Department		[0..1]		text{1,70}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Dept		Identification of a division of a large organisation or building.		Không sử dụng

		8		                                Other		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Othr		Contact details in another form.		Không sử dụng

		9		                                    Channel Type		[1..1]		text{1,4}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Othr/ChanlTp		Method used to contact the financial institution’s contact for the specific tax region.		Không sử dụng

		9		                                    Identification		[0..1]		text{1,128}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/Othr/Id		Communication value such as phone number or email address.		Không sử dụng

		8		                                Preferred Method		[0..1]		text		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/CtctDtls/PrefrdMtd		Preferred method used to reach the contact.		Không sử dụng

		9		                                        Letter				LETT				Preferred method used to reach the contact is per letter.		Không sử dụng

		9		                                        Email				MAIL				Preferred method used to reach the contact is per email.		Không sử dụng

		9		                                        Phone				PHON				Preferred method used to reach the contact is per phone.		Không sử dụng

		9		                                        Fax				FAXX				Preferred method used to reach the contact is per fax.		Không sử dụng

		9		                                        Mobile Or Cell Phone				CELL				Preferred method used to reach the contact is per mobile or cell phone.		Không sử dụng

		6		                        Reference Number		[0..1]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb		Reference information that is specific to the agency receiving the garnishment.

		6		                        Date		[0..1]		date		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/Dt		Date of payment which garnishment was taken from.

		6		                        Remitted Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RmtdAmt		Amount of money remitted for the referred document.

		7		                            Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RmtdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		8		                                Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		                            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		6		                        Family Medical Insurance Indicator		[0..1]		boolean		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/FmlyMdclInsrncInd		Indicates if the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has family medical insurance coverage available.

		6		                        Employee Termination Indicator		[0..1]		boolean		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/MplyeeTermntnInd		Indicates if the employment of the person to whom the garnishment applies (that is, the ultimate debtor) has been terminated.

		5		                    Additional Remittance Information		[0..3]		text{1,140}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf		Additional information, in free text form, to complement the structured remittance information.

		3		            Instructed Amount		[0..1]		0 <= decimal

td = 18

fd = 5		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstdAmt		Amount of money to be moved between the debtor and creditor, before deduction of charges, expressed in the currency as ordered by the initiating party.

Usage: This amount has to be transported unchanged through the transaction chain.

		4		                Xml Attribute Currency				text

[A-Z]{3,3}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/UndrlygCstmrCdtTrf/InstdAmt/@Ccy		Medium of exchange of currency.

		5		                    Algorithm : ActiveOrHistoricCurrency								The Currency Code must be registered, or have already been registered. Valid active or historic currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and may be or not be withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		4		                Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217.

Note: The decimal separator is a dot.

		3		            Textual : UltimateDebtorGuideline								UltimateDebtor may only be present if different from Debtor.

		3		            Textual : UltimateCreditorGuideline								UltimateCreditor may only be present if different from Creditor.

		3		            CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent2Rule								If IntermediaryAgent2 is present, then IntermediaryAgent1 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent3Rule								If IntermediaryAgent3 is present, then IntermediaryAgent2 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent1AccountRule								If IntermediaryAgent1Account is present, then IntermediaryAgent1 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent2AccountRule								If IntermediaryAgent2Account is present, then IntermediaryAgent2 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent3AccountRule								If IntermediaryAgent3Account is present, then IntermediaryAgent3 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : PreviousInstructingAgent1AccountRule								If PreviousInstructingAgent1Account is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : PreviousInstructingAgent2AccountRule								If PreviousInstructingAgent2Account is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : PreviousInstructingAgent3AccountRule								If PreviousInstructingAgent3Account is present, then PreviousInstructingAgent3 must be present.

		3		            Textual : PreviousInstructingAgent1Guideline								It is recommended that, when present, PreviousInstructingAgent1 is the closest to the DebtorAgent in the payment chain.

		3		            CrossElementComplexRule : PreviousInstructionAgent2Rule								If PreviousInstructingAgent2 is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.

		3		            CrossElementComplexRule : PreviousInstructionAgent3Rule								If PreviousInstructingAgent3 is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.

		2		        Supplementary Data		[0..*]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.		Không sử dụng

		3		            Place And Name		[0..1]		text{1,350}		/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.		Không sử dụng

		3		            Envelope		[1..1]				/Document/FICdtTrf/CdtTrfTxInf/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.		Không sử dụng

		3		            Textual : SupplementaryDataRule								This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.		Không sử dụng

		2		        Textual : UltimateDebtorGuideline								UltimateDebtor may only be present if different from Debtor.		Không sử dụng

		2		        Textual : UltimateCreditorGuideline								UltimateCreditor may only be present if different from Creditor.		Không sử dụng

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent2Rule								If IntermediaryAgent2 is present, then IntermediaryAgent1 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent3Rule								If IntermediaryAgent3 is present, then IntermediaryAgent2 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent1Rule								If IntermediaryAgent1 is present, then CreditorAgent must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent1AccountRule								If IntermediaryAgent1Account is present, then IntermediaryAgent1 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent2AccountRule								If IntermediaryAgent2Account is present, then IntermediaryAgent2 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : IntermediaryAgent3AccountRule								If IntermediaryAgent3Account is present, then IntermediaryAgent3 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : DebtorAgentAccountRule								If DebtorAgentAccount is present, then DebtorAgent must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : CreditorAgentAccountRule								If CreditorAgentAccount is present, then CreditorAgent must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : PreviousInstructingAgent1AccountRule								If PreviousInstructingAgent1Account is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : PreviousInstructingAgent2AccountRule								If PreviousInstructingAgent2Account is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : PreviousInstructingAgent3AccountRule								If PreviousInstructingAgent3Account is present, then PreviousInstructingAgent3 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : PreviousInstructionAgent2Rule								If PreviousInstructingAgent2 is present, then PreviousInstructingAgent1 must be present.

		2		        CrossElementComplexRule : PreviousInstructionAgent3Rule								If PreviousInstructingAgent3 is present, then PreviousInstructingAgent2 must be present.

		2		        Textual : PreviousInstructingAgent1Guideline								It is recommended that, when present, PreviousInstructingAgent1 is the closest to the DebtorAgent in the payment chain.

		1		    Supplementary Data		[0..*]				/Document/FICdtTrf/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.		Không sử dụng

		2		        Place And Name		[0..1]		text{1,350}		/Document/FICdtTrf/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.

In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.		Không sử dụng

		2		        Envelope		[1..1]				/Document/FICdtTrf/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.		Không sử dụng

		2		        Textual : SupplementaryDataRule								This component may not be used without the explicit approval of a SEG and submission to the RA of ISO 20022 compliant structure(s) to be used in the Envelope element.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : InstructedAgentRule								If GroupHeader/InstructedAgent is present, then CreditTransferTransactionInformation/InstructedAgent is not allowed.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : InstructingAgentRule								If GroupHeader/InstructingAgent is present, then CreditTransferTransactionInformation/InstructingAgent is not allowed.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : TotalInterbankSettlementAmountRule								If GroupHeader/TotalInterbankSettlementAmount is present, then all occurrences of CreditTransferTransactionInformation/InterbankSettlementAmount must have the same currency as the currency of GroupHeader/TotalInterbankSettlementAmount.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : TotalInterbankSettlementAmountAndSumRule								If GroupHeader/TotalInterbankSettlementAmount is present, then it must equal the sum of all occurrences of CreditTransferTransactionInformation/InterbankSettlementAmount.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : GroupHeaderInterbankSettlementDateRule								If GroupHeader/InterbankSettlementDate is present, then CreditTransferTransactionInformation/InterbankSettlementDate is not allowed.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : TransactionInterbankSettlementDateRule								If GroupHeader/InterbankSettlementDate is not present, then CreditTransferTransactionInformation/InterbankSettlementDate must be present.		Không sử dụng

		1		    CrossElementComplexRule : PaymentTypeInformationRule								If GroupHeader/PaymentTypeInformation is present, then CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation is not allowed.		Không sử dụng

		1		    Textual : SupplementaryDataRule								The SupplementaryData building block at message level must not be used to provide additional information about a transaction. The SupplementaryData element at transaction level should be used for that purpose.		Không sử dụng
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		Lvl		Name		Mult		Type / Code		XML Path		Definition		SBV Usage Guideline

				Full Message

				Business Application Header V03 (head.001.001.03)

		1		  Document		[1..1]

		2		    ForeignExchangeTradeBulkStatusNotificatio
nV06(fxtr.030.001.06)						/Document/FXTradBlkStsNtfctn		Scope

The ForeignExchangeTradeInstruction message is sent by a participant to a central settlement system to notify the creation of the foreign exchange trade agreed by both trading parties.

		3		      StatusDetails		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls		Information on the status of the trade in the central system.

		4		        MessageIdentification 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/TradData/MsgId		Identification of the present message assigned by the party issuing the message. This identification must be unique amongst all messages of same type sent by the same party.

		4		        StatusOriginator		[0..1]		text{1,20}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/TradData/StsOrgtr		Party that assigned the status to the foreign exchange trade.

		4		        CurrentStatus		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurSts		Specifies the new status of the trade.

		5		          StatusCode		[1..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd		Status expressed as a code.

		6		            Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		7		              Invalid				INVA				Trade is invalid.

		7		              Matched				FMTC				Trade is matched.

		7		              SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		7		              Rejected				RJCT				Trade is rejected.

		7		              Rescinded				RSCD				Trade is rescinded.

		7		              Settled				STLD				Settlement is complete.

		7		              Split				SPLI				Trade has been split into subtrades for settlement efficiency.

		7		              Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		7		              SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		7		              FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		7		              Netted				NETT				Trade has been netted by the central system.

		7		              PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		7		              OpenMatched				OMTC				For NDF trades, the trade is marked as open match when both open confirmations from both parties match.

		6		            Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		5		          SubStatusCode		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurSts/SubStsCd		Sub status expressed as a code.

		4		        CurrentStatusSubType		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurStsSubTp		Additional information about the current status of the trade.		Nhập nếu giao dịch thực hiện quyết toán ngay trong ngày. Trường /Document/FXTradBlkStsNtfctn/TradAmts/SttlmDt của fxtr.014 là ngày hiện tại.

		5		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.

		4		        CurrentStatusDateTime		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurStsDtTm		Specifies the date and time at which the current status was assigned.

		4		        PreviousStatus		[1..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/PrvsSts		Specifies the previous status of the trade.

		5		          Code		[1..1]		text{1,4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Cd		Status expressed as a code.

		6		            Invalid				INVA				Trade is invalid.

		6		            Unmatched				UMTC				Trade is unmatched.

		6		            Matched				FMTC				Trade is matched.

		6		            SettlementMature				SMAT				Trade has been selected for settlement.

		6		            Suspended				SUSP				Trade has been marked not ready for settlement

		6		            SettlementMaturePending				SMAP				Trade has been selected for settlement and is pending.

		6		            PartialFix				PFIX				For NDF instructions, open confirmations are matched and the Fix confirmations are not matched.

		6		            FixUnmatched				FUMT				For NDF instructions, if a party has submitted both the open and fix confirmations and the counterparty is yet to submit the open and fix confirmation the instruction is updated to 'Fix Unmatched' Status.

		5		          Proprietary		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/CurSts/StsCd/Prtry		Status expressed in a proprietary form.		Không sử dụng.

		4		        PreviousStatusSubType 		[0..1]		text [a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/StsDtls/PrvsStsSubTp		 Additional information on the previous status of a trade in a central system.				Trong quy trình khớp lệnh (Matching), thông thường hệ thống cần nhận được bản tin từ cả hai phía (Ngân hàng A và Ngân hàng B).
Trạng thái Alleged: Xảy ra khi Ngân hàng A đã gửi bản tin khai báo giao dịch (fxtr.014), nhưng Ngân hàng B (đối tác) vẫn chưa gửi bản tin đối ứng, hoặc thông tin đối tác gửi lên không khớp.
Mục đích của trường <AllgdTrad>: Hệ thống trung tâm (như NHNN) gửi bản tin fxtr.017 có gắn cờ này cho Ngân hàng B để thông báo rằng: "Đang có một đối tác khai báo rằng họ có giao dịch với bạn, nhưng chúng tôi chưa thấy bạn báo cáo giao dịch này. Hãy kiểm tra và xác nhận lại."

		5		           OnlySameDayFlagTrue				SMDY				Same day flag has been set to true for the sub status of the trade notification.		Thể hiện ở trạng thái trước đây giao dịch có yêu cầu quyết toán trong ngày không?

		4		        ProductType		[0..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/TradData/PdctTp		Specifies the product for which the status of the confirmation is reported, unless overwritten by a product type assigned to an individual trade.		Nhập 'FXSP' nếu là FX Spot (giao ngay), 'FXFWl nếu là FX Forward (kỳ hạn), 'FXSW' nếu là FX Swap (hoán đổi), 'FXOP' nếu là FX Option (chọn mua/bán)

		4		        SettlementSessionIdentifier		[0..1]		[a-zA-Z0-9]{4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/TradInf/SttlmSsnIdr		To indicate the requested CLS settlement session that the related trade is part of		Không sử dụng

		3		      RegulatoryReporting		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg		Information that is to be provided to trade repositories in the context of the regulatory standards around over-the-counter (OTC) derivatives, central counterparties and trade repositories.

		4		        TradingSideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Trading Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          TradingSideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.				Mã UTI là một "chứng minh nhân dân" duy nhất trên toàn cầu cho một giao dịch tài chính.
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự duy nhất được gán cho một giao dịch để các cơ quan quản lý có thể nhận diện và theo dõi giao dịch đó xuyên suốt dòng đời, từ khi khớp lệnh đến khi quyết toán.
Mục đích đối soát (Pairing & Matching): Khi Ngân hàng A báo cáo giao dịch với Ngân hàng B, cả hai bên phải sử dụng cùng một mã UTI. Cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) sẽ dùng mã này để khớp hai đầu báo cáo lại với nhau, đảm bảo dữ liệu từ hai phía là trùng khớp.
Chống báo cáo trùng lặp: Giúp các kho dữ liệu giao dịch (Trade Repositories) loại bỏ các bản ghi trùng cho cùng một deal.
Trường này thường nhận một chuỗi ký tự (thường tối đa 52 ký tự) theo tiêu chuẩn ISO 23897, bao gồm:
• Mã LEI (Legal Entity Identifier) của bên tạo mã (20 ký tự đầu).
• Một chuỗi ký tự duy nhất do bên đó tự sinh ra sau đó.


		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Bên gửi tin điện tạo ra sau khi khớp deal trước khi gửi báo cáo để phục vụ giám sát.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradgSdTxRptg/TradgSdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Định danh của giao dịch trước đó cần sửa đổi, gia hạn hoặc chia tách.

		4		          CounterpartySideTransactionReporting		[0..*]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptg		Regulatory transaction reporting information from the Counterparty Side party.

		5		          ReportingJurisdiction		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgJursdctn		Specifies the supervisory party to which the trade needs to be reported.		Bên nhận báo cáo.

		5		          ReportingParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty		Identifies the party that is responsible for reporting the trade to the trade repository.		Bên có trách nhiệm báo cáo.

		6		            NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		7		              Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		7		              Address		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		8		                AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		9		                  Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		9		                  PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		9		                  Residential				HOME				Address is the home address.

		9		                  Business				BIZZ				Address is the business address.

		9		                  Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		9		                  Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		8		                AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		8		                StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		8		                BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		8		                PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		8		                TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		8		                CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		8		                Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		9		                  Algorithm : Country

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		7		              PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		7		              AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		8		                AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		9		                  Algorithm : AnyBIC

		8		                AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		7		              AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		7		              Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		7		              ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		8		                Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		8		                Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		7		              LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/RptgPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		5		          CounterpartySideUniqueTransactionIdentifier		[0..*]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr		Specifies the unique transaction identifier (UTI) to be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction over its life. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI). This is the UTI from the Trading Side party.		Định danh duy nhất của của giao dịch thường trùng với TradingSideUniqueTransactionIdentifier

		6		            UniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/UnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020		Bên đối tác tạo ra sau khi khớp deal trước khi gửi báo cáo để phục vụ giám sát.

		6		            PriorUniqueTransactionIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,32}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CtrPtySdTxRptgg/CtrPtySdUnqTxIdr/PrrUnqTxIdr		Unique transaction identifier will be created at the time a transaction is first executed, shared with all registered entities and counterparties involved in the transaction, and used to track that particular transaction during its lifetime. This identifier can also be known as the Unique Swap Identifier (USI).
Unique Transaction Identifier (UTI). Unique number allocated to a financial transaction as agreed among the parties and/or within the regulatory system under which it is formed. The UTI is described in the latest edition of the international standard ISO 23897:2020

		4		          CentralCounterpartyClearingHouse		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs		Identifies an agency or separate corporation of a futures exchange responsible for settling and clearing trades, collecting and maintaining margins, regulating delivery and reporting trade data. This can also be known as a Central Counterparty (CCP).		Trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CntrlCtrPtyClrHs/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBroker		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr		Identifies the party that is a member of the clearing house and that acts as a liaison between the investor and the Central Counterparty (CCP).		Thành viên trung tâm bù trừ.

		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkr/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingExceptionParty		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty		Identifies the party that is exempt from a clearing obligation.		Bên được miễn trừ 		Theo các quy định tài chính quốc tế (như EMIR hoặc Dodd-Frank) và dần được áp dụng tại các thị trường đang phát triển, nhiều loại giao dịch phái sinh bắt buộc phải được bù trừ qua một đối tác trung tâm (CCP). Tuy nhiên, có một số đối tượng đặc biệt được miễn trừ khỏi quy định này.
• Định nghĩa: Đây là bên trong giao dịch được hưởng quyền miễn trừ không phải đưa giao dịch vào hệ thống bù trừ tập trung.
• Các đối tượng thường được miễn trừ:
o Thực thể phi tài chính (Non-Financial Entities): Các công ty thương mại sử dụng phái sinh để phòng ngừa rủi ro (hedging) cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
o Ngân hàng Trung ương và các tổ chức công: Thường được miễn trừ để đảm bảo thực hiện chính sách tiền tệ.
o Giao dịch nội bộ tập đoàn (Intra-group trades): Các giao dịch giữa hai công ty con trong cùng một tập đoàn.



		5		          NameAndAddress		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr		Identification of the party expressed as name and an optional address and an optional alternative identifier

		6		            Name		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Nm		Name by which a party is known and which is usually used to identify that party

		6		            Address		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Adr		Postal address of a party.

		7		              AddressType		[0..1]		Text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrTp		Identifies the nature of the postal address.

		8		                Postal				ADDR				Address is the complete postal address.

		8		                PO Box				PBOX				Address is a postal office (PO) box.

		8		                Residential				HOME				Address is the home address.

		8		                Business				BIZZ				Address is the business address.

		8		                Mail To				MLTO				Address is the address to which mail is sent.

		8		                Delivery To				DLVY				Address is the address to which delivery is to take place.

		7		              AddressLine		[0..5]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AdrLine		Information that locates and identifies a specific address, as defined by postal services, that is presented in free format text

		7		              StreetName		[0..1]		text{1..70}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/StrtNm		Name of a street or thoroughfare.

		7		              BuildingNumber		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/BldgNb		Number that identifies the position of a building on a street.

		7		              PostCode		[0..1]		text{1..16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/PstCd		Identifier consisting of a group of letters and/or numbers that is added to a postal address to assist the sorting of mail.

		7		              TownName		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/TwnNm		Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.

		7		              CountrySubDivision		[0..1]		text{1..35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/CtrySubDvsn		Identifies a subdivision of a country for example, state, region, county.

		7		              Country		[0..1]		text
[A-Z]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/Ctry		Nation with its own government.

		8		                Algorithm : Country

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/NmAndAdr/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		6		            AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		7		              Algorithm : AnyBIC

		6		            AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		5		          PartyIdentification		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId		Party Identification specified as a list of values per element.

		6		            PartyName		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/PtyNm		Identification of the party expressed as the party's name.

		6		            AnyBIC		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC		Identification of the party expressed as a BIC and an optional alternative identifier

		7		              AnyBIC		[1..1]		"text
[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AnyBIC		Code allocated to a financial or non-financial institution by the ISO 9362 Registration
Authority, as described in ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"

		8		                Algorithm : AnyBIC

		7		              AlternativeIdentifier		[1..10]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AnyBIC/AltrntvIdr		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.

		6		            AccountNumber		[0..1]		text{1,34}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/AcctNb		Provides the party's account number.

		6		            Address		[0..1]		text{1,105}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Adr		Provides the party's address.

		6		            ClearingSystemIdentification 		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/ClrSysId		Choice of a clearing system identifier.

		7		              Code 		[1..1]		text{1,5}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Cd		Identification of a clearing system, in a coded form as published in an external list		Nhập mã 'CIT'

		7		              Proprietary 		[1..1]		text{1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/Prtry		Identification code for a clearing system, that has not yet been identified in the list of clearing

		6		            LegalEntityIdentifier		[0..1]		text
[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrXcptnPty/PtyId/LglNttyIdr		Provides the Legal Entity Identifier. This is a code allocated to a party as described in ISO17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)".

		4		          ClearingBrokerIdentification		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId		Specifies the reference number assigned by the clearing broker. A distinction can be made between the reference for the Central Counterparty (CCP) leg and the reference for the client leg of the transaction.				Trong một giao dịch phái sinh được bù trừ tập trung (Central Clearing), không phải lúc nào ngân hàng của bạn cũng kết nối trực tiếp với sàn (CCP). Khối trường này cho phép hệ thống quản lý biết được: Ai là người đại diện cho bạn tại sàn và họ đang xử lý nhánh nào của giao dịch.
Chi tiết các trường con
A. Side Indicator (<SdInd>)
Trường này sử dụng kiểu dữ liệu để phân định "nhánh" giao dịch. Đây là thông tin cực kỳ quan trọng để cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân loại rủi ro:
• CCPLeg (Central Counterparty Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ (Clearing Broker) và Đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ ròng trên thị trường liên ngân hàng/sàn giao dịch.
• ClientLeg (Client Leg): Xác định đây là nhánh giao dịch giữa Môi giới bù trừ và Khách hàng (có thể là ngân hàng của bạn hoặc khách hàng của ngân hàng bạn). Nhánh này phản ánh các nghĩa vụ ký quỹ riêng lẻ.
B. Clearing Broker Identification (<ClrBrkrId>)
Đây là trường chứa dữ liệu định danh thực tế của pháp nhân môi giới:
• Dữ liệu tiếp nhận: Thường là mã LEI (Legal Entity Identifier) hoặc mã BIC.
• Mục đích: Xác định chính xác "tên tuổi" của đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và bảo lãnh tài chính cho các lệnh được đưa vào hệ thống bù trừ.


		5		            SideIndicator		[1..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId/SdInd		Distinguishes the client leg from the central counterparty (CCP) leg in the clearing broker identification.

		6		              CCPLeg				CCPL				Clearing broker identification is for the Central Counterparty (CCP) leg.		trực tiếp

		6		              ClientLeg				CLNT				Clearing broker identification is for the client leg		gián tiếp

		5		            ClearingBrokerIdentification		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrBrkrId/ClrBrkrId		Specifies the identification assigned to the clearing broker.

		4		          ClearingThresholdIndicator		[0..1]		boolean		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies whether the contract is above or below the clearing threshold. Where No indicates the contract is below the clearing threshold and Yes indicates the contract is above the clearing threshold.				Theo các quy định quản lý thị trường phái sinh quốc tế (như EMIR tại Châu Âu hoặc các quy tắc tương tự đang được nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam), các doanh nghiệp (đối tác phi tài chính) được phép giao dịch phái sinh OTC mà không cần bù trừ qua sàn (CCP) nếu tổng khối lượng giao dịch của họ nằm dưới một ngưỡng nhất định.
• Định nghĩa: Đây là một trường kiểu Boolean (true/false hoặc 1/0) xác định xem một bên trong giao dịch đã vượt quá ngưỡng bù trừ theo quy định hay chưa.
• Giá trị true (Vượt ngưỡng): Bên giao dịch đã vượt quá ngưỡng quy định. Điều này có nghĩa là họ có nghĩa vụ phải đưa các giao dịch tiếp theo vào bù trừ tập trung (Mandatory Clearing).
• Giá trị false (Dưới ngưỡng): Bên giao dịch vẫn nằm trong hạn mức an toàn cho phép. Họ có thể tiếp tục quyết toán song phương (Bilateral Settlement) mà không bắt buộc phải qua CCP.



		4		          ClearedProductIdentification		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrThrshldInd		Specifies the reference number assigned by the Central Counterparty (CCP).

		4		          ProductIdentifier		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr		Specifies the underlying product or unique product identifier.

		5		            UnderlyingProductIdentifier		[1..1]		text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr/UndrlygPdctIdr		Specifies the underlying product type.

		6		              ForeignExchangeForward				FORW				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Forward.

		6		              ForeignExchangeNonDeliverableForward				NDFO				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange Non Deliverable Forward.

		6		              ForeignExchangeSpot				SPOT				Underlying product type of the transaction is Foreign Exchange Spot.

		6		              ForeignExchangeSWAP				SWAP				Underlying product type of the transaction is a Foreign Exchange SWAP.

		5		            UniqueProductIdentifier		[1..1]		text {1,12}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/PdctIdr/UnqPdctIdr		Specifies the unique product identifier as an ISO 4914 identifier.				Trường UniqueProduct Identifier (<UnqPdctIdr>) nằm trong khối định danh sản phẩm (ProductId) của bản tin fxtr.014. Đây là nơi chứa mã UPI – một tiêu chuẩn định danh toàn cầu mới dành riêng cho các công cụ phái sinh OTC (Over-the-counter).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trước đây, việc định danh một sản phẩm phái sinh phức tạp (như NDF hoặc Quyền chọn ngoại hối) thường không thống nhất giữa các quốc gia. Mã UPI ra đời để giải quyết vấn đề này.
• Định nghĩa: UPI là một mã duy nhất đại diện cho một tập hợp các đặc tính chung của một sản phẩm tài chính (như loại tài sản cơ sở, kiểu thực hiện, phương thức quyết toán).
• Mục đích: Giúp các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) có cái nhìn tổng thể về rủi ro tập trung trên từng loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Tổng trạng thái (Position) của toàn thị trường đối với sản phẩm "NDF USD/VND kỳ hạn 3 tháng" là bao nhiêu?
• Sự khác biệt với UTI:
o UTI (Unique Transaction Identifier): Định danh cho từng giao dịch đơn lẻ (Số khung số máy của một chiếc xe).
o UPI (Unique Product Identifier): Định danh cho loại sản phẩm (Dòng xe/Model của chiếc xe).
2. Cấu trúc dữ liệu
Trường này tiếp nhận mã UPI được cấp phát bởi các tổ chức quốc tế (thường là ANNA DSB).
• Định dạng: Thường là một chuỗi ký tự (ví dụ: QZ1234567890).
• Thành phần thông tin bên trong mã: Loại tài sản (FX), Phân loại sản phẩm (Forward), Cặp tiền tệ (USD/VND), và các yếu tố kỹ thuật khác.


		4		          AllocationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/AllcnInd		Specifies whether the trade is a pre-allocation or a post-allocation trade, or whether the trade is unallocated				Trường AllocationIndicator (<AllcnInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để xác định trạng thái phân bổ (allocation) của một giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trong các giao dịch khối (block trades) hoặc giao dịch thực hiện thay mặt cho nhiều quỹ/khách hàng khác nhau.
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong hoạt động ngân hàng và quản lý quỹ, một lệnh giao dịch lớn có thể được thực hiện tập trung, sau đó mới được chia nhỏ (phân bổ) cho các tài khoản thành phần.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường là Allca hoặc Unall) xác định xem giao dịch đang được báo cáo là một giao dịch đã được phân bổ cụ thể cho từng bên thụ hưởng, hay là một giao dịch tổng chưa phân bổ.
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) theo dõi được luồng tiền: Liệu đây là một giao dịch tự doanh của ngân hàng, hay là một giao dịch tổng mà sau đó sẽ được "xẻ" nhỏ ra cho các khách hàng cuối cùng.
2. Các giá trị thông dụng
Trường này thường nhận các mã định danh văn bản ngắn theo tiêu chuẩn ISO:
• ALLO (Allocated): Giao dịch đã được phân bổ cụ thể.
• UNAL (Unallocated): Giao dịch chưa được phân bổ (giao dịch tổng).
• DEAL (Decline to Allocate): Từ chối phân bổ hoặc giao dịch không thuộc diện phân bổ.


		5		            Post-allocation				POST				Trade is a post-allocation trade.

		5		            Pre-allocation				PREA				Trade is a pre-allocation trade.

		5		            Unallocated				UNAL				Trade is unallocated.

		4		          CollateralisationIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CollstnInd		Specifies whether the transaction is collateralised.

		5		            FullyCollateralised				FULL				Transaction is fully collateralised.

		5		            OneWayCollateralised				ONEW				Transaction is one-way collateralised

		5		            PartiallyCollateralised				PART				Transaction is partially collateralised.

		5		            Uncollateralised				UNCO				Transaction is uncollateralised

		4		        ExecutionVenue		[0..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ExctnVn		Specifies the trading venue of the transaction.				Trường ExecutionVenue (<ExctnVn>) trong bản tin fxtr.014 là nơi xác định nơi thực hiện giao dịch (địa điểm khớp lệnh). Đây là thông tin then chốt để các cơ quan quản lý (như Ngân hàng Nhà nước) phân biệt giữa giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung và giao dịch thỏa thuận trực tiếp (OTC).
Dưới đây là chi tiết về thông tin mà trường này tiếp nhận:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong báo cáo giám sát thị trường ngoại hối, việc biết giao dịch xảy ra ở đâu giúp đánh giá tính minh bạch và thanh khoản của thị trường.
Định nghĩa: Đây là mã định danh của sàn giao dịch, hệ thống giao dịch điện tử, hoặc chỉ báo cho biết giao dịch được thực hiện ngoài sàn (Off-facility).
Mục đích:
Giám sát tính minh bạch: Giao dịch trên sàn thường có giá công khai, trong khi giao dịch OTC có tính chất riêng tư hơn.
Phân loại rủi ro: Giúp hệ thống của bạn tự động phân nhóm các giao dịch thực hiện qua hệ thống môi giới điện tử (EBS) hoặc các nền tảng như Reuters/Bloomberg so với giao dịch qua điện thoại/chat trực tiếp.
2. Dữ liệu cụ thể (Mã MIC)
Trường này tiếp nhận mã MIC (Market Identifier Code) theo tiêu chuẩn ISO 10383 (gồm 4 ký tự).
Mã sàn giao dịch cụ thể: Ví dụ XNAS (Nasdaq), XLON (London Stock Exchange).
Mã hệ thống giao dịch: Ví dụ các hệ thống của Bloomberg hoặc Refinitiv.
Mã giao dịch ngoài sàn (OTC):
XXXX: Dùng để chỉ các giao dịch OTC hoàn toàn (giao dịch song phương không qua nền tảng điện tử).
XOFF: Dùng cho các giao dịch được thực hiện ngoài một địa điểm giao dịch chính thức (Off-facility).

		4		        ExecutionTimestamp		[0..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp		Specifies the date and time of the execution of the transaction in Coordinated Universal Time (UTC).

		5		          Date		[1..1]		date		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/Dt		Specified date.

		5		          DateTime		[1..1]		dateTime		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ExecutionTimestamp/DtTm		Specified date and time.

		4		        NonStandardFlag		[0..1]		boolean		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/NonStdFlg		Specifies whether the reportable transaction has one or more additional terms or provisions, other than those listed in the required real-time data fields, that materially affects the price of the reportable transaction.				Trong thị trường tài chính, các giao dịch thường được chia thành hai nhóm để dễ dàng quản lý rủi ro và quyết toán:
Giao dịch chuẩn hóa (Standard): Tuân theo các quy ước thị trường thông thường về ngày giá trị (Value Date), lịch thanh toán, hoặc các cặp tiền tệ phổ biến. Ví dụ: Một hợp đồng Forward USD/VND kỳ hạn đúng 1 tháng kể từ ngày giao dịch.
Giao dịch phi chuẩn (Non-standard/Exotic): Có các điều khoản được tùy chỉnh riêng theo nhu cầu của khách hàng hoặc có cấu trúc phức tạp.
Ngày lẻ (Broken Dates/Odd Dates): Ngày đáo hạn không rơi vào các mốc chuẩn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng...).
Lịch nghỉ lễ đặc biệt: Quy ước thanh toán khác với thông lệ của các trung tâm tài chính lớn.
Cấu trúc phái sinh phức tạp: Các điều kiện kèm theo (Knock-out, Knock-in) khiến nó không còn là một hợp đồng vanilla thông thường.

		4		        LinkSwapIdentification		[0..1]		text {42}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/LkSwpId		Specifies the common reference or correlation identification for a swap transaction where the near and far leg are confirmed separately				1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Một giao dịch FX Swap về bản chất bao gồm hai giao dịch (nhánh) ngược chiều nhau: một nhánh giao ngay (Spot) và một nhánh kỳ hạn (Forward), hoặc hai nhánh kỳ hạn với ngày đáo hạn khác nhau.
Vấn đề: Trong hệ thống báo cáo theo chuẩn ISO 20022, mỗi nhánh thường được gửi đi như một chỉ thị riêng biệt hoặc được ghi nhận riêng lẻ.
Giải pháp: Trường <LkSwpId> đóng vai trò là "sợi dây thừng" buộc hai nhánh này lại với nhau.
Mục đích: Giúp Ngân hàng Nhà nước (SBV) và các hệ thống đối soát hiểu rằng đây là một giao dịch hoán đổi duy nhất chứ không phải là hai giao dịch Spot và Forward rời rạc. Điều này cực kỳ quan trọng để tính toán trạng thái ngoại hối (Position) và hạn mức rủi ro chính xác.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận một chuỗi ký tự (String) do các bên giao dịch hoặc hệ thống tự động tạo ra.
Tính duy nhất: Mã này phải giống nhau ở cả hai bản tin (nhánh 1 và nhánh 2) để hệ thống có thể khớp nối (matching).
Quy tắc: Thường là mã giao dịch của hệ thống gốc hoặc một mã định danh được thỏa thuận giữa hai bên (UTI của cả gói Swap).

		4		        FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator 		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/FinNtrOfTheCtrPtyInd		Specifies the financial nature of the reporting counterparty.				Trường FinancialNatureOfTheCounterpartyIndicator (<FinNtrOfTheCtrPtyInd>) trong bản tin fxtr.014 là một chỉ báo quan trọng dùng để phân loại bản chất pháp nhân của đối tác tham gia giao dịch.
Dưới đây là chi tiết về ý nghĩa và tầm quan trọng của trường này trong hệ thống báo cáo quản lý:
1. Ý nghĩa nghiệp vụ (Business Context)
Trong giám sát tài chính (đặc biệt là theo khung quy định EMIR hoặc Dodd-Frank), các cơ quan quản lý cần phân biệt rõ đối tác là một tổ chức tài chính hay một doanh nghiệp sản xuất bình thường. Điều này quyết định mức độ rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý kèm theo.
Định nghĩa: Đây là chỉ báo (thường là kiểu Boolean: true/false hoặc mã phân loại) xác định đối tác có phải là một Định chế tài chính (Financial Entity) hay không.
Đối tác tài chính (Financial Counterparty - FC): Ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán. Những thực thể này thường bị áp đặt các tiêu chuẩn ký quỹ và bù trừ khắt khe hơn.
Đối tác phi tài chính (Non-Financial Counterparty - NFC): Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công ty năng lượng. Những thực thể này thường được hưởng một số miễn trừ nếu mục đích giao dịch là để phòng vệ rủi ro (hedging).

		4		        CollateralPortfolioIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CollPrtflInd		Specifies if the collateral is posted on a portfolio basis.				Trong các giao dịch phái sinh (như FX Forward, Swap, NDF), việc ký quỹ (Margin) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán có thể được thực hiện theo hai cách:
Quản lý theo từng giao dịch (Trade-by-trade): Tài sản đảm bảo được gán trực tiếp cho một giao dịch cụ thể. Nếu giao dịch đó kết thúc, phần ký quỹ sẽ được xử lý riêng.
Quản lý theo danh mục (Portfolio-based): Đây là cách phổ biến nhất giữa các ngân hàng. Tất cả các giao dịch giữa Ngân hàng A và Ngân hàng B được gom chung vào một "túi" (Portfolio). Sau đó, hệ thống sẽ tính toán giá trị ròng (Netting) của toàn bộ danh mục để yêu cầu một khoản ký quỹ duy nhất.
Giá trị true (Portfolio): Giao dịch này thuộc về một danh mục tài sản đảm bảo tổng hợp.
Giá trị false (Transaction-specific): Giao dịch này được ký quỹ riêng biệt.

		4		        CollateralPortfolioCode		[0..1]		text {1,10}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CollPrtflCd		Identifies the portfolio code to which the trade belongs if the collateral is posted on a portfolio basis (and not trade by trade).				Khi một ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo theo danh mục (Portfolio-based), họ có thể có nhiều danh mục khác nhau với cùng một đối tác (ví dụ: một danh mục cho các giao dịch phái sinh ngoại hối, một danh mục cho các giao dịch hoán đổi lãi suất).
Định nghĩa: Đây là một chuỗi ký tự (String) đóng vai trò là "ID của túi tài sản".
Mục đích:
Khớp nối dữ liệu (Matching): Giúp hệ thống của Ngân hàng Nhà nước (SBV) biết chính xác giao dịch này đang được tính toán bù trừ ròng (Netting) chung với những giao dịch nào khác.
Quản lý rủi ro: Nếu một danh mục cụ thể bị thiếu hụt tài sản đảm bảo (Margin Call), cơ quan quản lý có thể truy vết ngược lại tất cả các giao dịch có chung mã CollPrtfCd này.
2. Dữ liệu cụ thể
Trường này tiếp nhận mã định danh do các bên giao dịch tự thỏa thuận hoặc theo chuẩn của hệ thống quản lý tài sản đảm bảo:
Định dạng: Thường là một mã nội bộ hoặc mã được thống nhất trong Thỏa thuận khung (Master Agreement) giữa hai ngân hàng.
Quy tắc: Nếu trường <CollPrtfInd> là true, thì trường <CollPrtfCd> này bắt buộc phải có thông tin để định danh danh mục đó.

		4		        PortfolioCompressionIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/PrtflCmprssnInd		Indicates if the trade results from portfolio compression.				Portfolio Compression là một quy trình giảm số lượng hợp đồng hoặc tổng giá trị danh nghĩa (Notional Value) của các giao dịch phái sinh mà không làm thay đổi trạng thái rủi ro ròng của các bên.
Tại sao cần nén? Các ngân hàng thường có hàng ngàn giao dịch đối ứng lẫn nhau (ví dụ: Ngân hàng A mua 10tr USD từ B, sau đó lại bán lại 8tr USD cho B). Việc giữ quá nhiều hợp đồng làm tăng chi phí vận hành và yêu cầu vốn pháp định.
Cách hoạt động: Các bên tham gia sẽ chấm dứt (terminate) các hợp đồng cũ và thay thế bằng một hợp đồng mới có giá trị ròng nhỏ hơn, hoặc đơn giản là xóa bỏ các hợp đồng bù trừ lẫn nhau.
Ý nghĩa của trường này:
true: Giao dịch này được tạo ra từ việc nén danh mục (là kết quả của việc gộp/thay thế các deal cũ).
false: Đây là một giao dịch mới thông thường (New trade).

		4		        CorporateSectorIndicator		[0..1]		text		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/CorpSctrInd		Specifies the corporate sector of the counterparty.				Khi một ngân hàng giao dịch với một doanh nghiệp (không phải ngân hàng), cơ quan quản lý cần biết doanh nghiệp đó thuộc ngành nghề nào để đánh giá tác động của thị trường ngoại hối lên các thành phần kinh tế thực.
• Định nghĩa: Đây là một mã (thường dựa trên bảng phân loại tiêu chuẩn như NACE của Châu Âu hoặc ISIC của Liên Hợp Quốc) xác định ngành nghề kinh doanh chính.
• Mục đích:
o Phân tích kinh tế vĩ mô: Giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) biết được nhóm ngành nào (ví dụ: Năng lượng, Sản xuất, hay Công nghệ) đang có nhu cầu phòng vệ rủi ro (hedging) ngoại hối cao nhất.
o Giám sát rủi ro tập trung theo ngành: Nếu một ngành cụ thể (như Bất động sản) có khối lượng giao dịch phái sinh quá lớn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo về rủi ro lan truyền.

		5		            AlternativeInvestmentFund				L				Alternative investment fund managed by an Alternative Investment Fund Manager (AIFM) authorised or registered in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2011/61/EU.

		5		            Assurance				A				Assurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2002/83/EC.

		5		            CreditInstitution				C				Credit Institution authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2006/48/EC.

		5		            Insurance				I				Insurance undertaking in accordance with European Securities and Markets
Authority (ESMA) Directive 73/239/EEC

		5		            InvestmentFirm				F				Investment firm in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2004/39/EC.

		5		            OccupationalRetirementProvision				O				Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2003/41/EC

		5		            Reinsurance				R				Reinsurance undertaking authorised in accordance with European Securities
and Markets Authority (ESMA) Directive 2005/68/EC

		5		            UCITS				U				Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with European Securities and Markets Authority (ESMA) Directive 2009/95/EC.

		4		        TradeWithNonEEACounterpartyIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/TradWthNonEEACtrPtyInd		Specifies whether the counterparty has entered into a trade with a non-European Economic Area (EEA) counterparty that is not subject to the reporting obligation				Trường này xuất phát từ các quy định quản lý của Châu Âu (như EMIR). Tuy nhiên, trong cấu trúc ISO 20022 toàn cầu, nó được dùng để phân loại địa giới hành chính của đối tác nhằm áp dụng các quy tắc báo cáo xuyên biên giới.
• EEA (European Economic Area): Bao gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cộng với Iceland, Liechtenstein và Na Uy.
• Non-EEA: Tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới (bao gồm cả Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh...).
• Mục đích: Giúp các hệ thống giám sát tự động phân tách các giao dịch nội khối và ngoại khối. Điều này cực kỳ quan trọng để xác định thẩm quyền pháp lý (Jurisdiction) và các yêu cầu về ký quỹ (Margin requirements) khác nhau giữa các khu vực.

		4		        IntragroupTradeIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/NtrgrpTradInd		Indicate if a reported trade falls under the definition of intragroup transaction, as defined by European Securities and Markets Authority (ESMA) in the Technical Standards.				Trong giới tài chính toàn cầu, các ngân hàng lớn thường có nhiều chi nhánh hoặc công ty con ở các quốc gia khác nhau. Họ thường xuyên thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với nhau để điều chuyển vốn hoặc quản lý thanh khoản nội bộ.
• Định nghĩa: Giao dịch được coi là nội bộ khi hai bên đối tác (Counterparties) cùng thuộc một Pháp nhân mẹ (Parent Entity) hoặc nằm trong cùng một cấu trúc tập đoàn hợp nhất.
• Giá trị true: Đây là giao dịch giữa hai đơn vị trong cùng tập đoàn (ví dụ: Vietcombank Trụ sở chính giao dịch với Vietcombank Chi nhánh Lào).
• Giá trị false: Đây là giao dịch với một đối tác bên ngoài (thị trường liên ngân hàng hoặc khách hàng doanh nghiệp).

		4		        CommercialOrTreasuryFinancingIndicator		[0..1]		boolean
		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComrclOrTrsrFincgInd		Specifies whether the contract is objectively measurable as directly linked to the non-financial counterparty's commercial or treasury financing activity.				Trường này đặc biệt quan trọng đối với các đối tác phi tài chính (NFC) để giải trình với cơ quan quản lý về lý do thực hiện giao dịch phái sinh ngoại hối.
• Commercial/Treasury Financing (true): Giao dịch được thực hiện nhằm mục đích phòng vệ rủi ro (hedging) trực tiếp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hoặc hoạt động quản lý nguồn vốn nội bộ.
o Ví dụ: Một doanh nghiệp xuất khẩu bán Forward USD/VND để chốt tỷ giá cho lô hàng sẽ thanh toán sau 3 tháng. Đây được coi là giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh.
• Mục đích khác (false): Giao dịch mang tính chất đầu cơ hoặc không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với hoạt động thương mại của doanh nghiệp.

		4		        FinancialInstrumentIdentification		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/FinInstrmId		Identification of a security, as assigned under a formal or proprietary identification scheme				Nếu như trường PdctIdr (Product Identifier) mà chúng ta đã thảo luận trước đó dùng để phân loại "nhóm sản phẩm" (như FX Forward hay NDF), thì trường <FinInstrmId> dùng để chỉ định chính xác mã hiệu của công cụ đó theo các tiêu chuẩn quốc tế.
• Định nghĩa: Đây là "tên khai sinh" kỹ thuật của sản phẩm tài chính dưới dạng mã số.
• Mục đích:
o Đảm bảo tính đồng nhất: Giúp các hệ thống khác nhau (Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước, Kho dữ liệu giao dịch) hiểu chính xác cùng một loại tài sản mà không bị nhầm lẫn bởi ngôn ngữ hay cách gọi tên địa phương.
o Truy xuất đặc tính: Từ mã định danh này, hệ thống có thể truy vấn vào cơ sở dữ liệu tham chiếu (Reference Data) để biết các thông tin gốc như: đồng tiền cơ sở, phương thức quyết toán, hay lịch nghỉ lễ áp dụng.



		5		            ISIN		[0..1]		text 
[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ISIN		International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.
The International Securities Identification Number is a code allocated to financial instruments as well as referential instruments, as described in the ISO 6166 standard, associated with the minimum descriptive data. The ISIN consists of a prefix using the alpha-2 country codes or reserved codes
specified in ISO 3166 or other prefixes as may be determined by the Registration Authority for the ISO 6166 standard, a nine characters (alphanumeric) basic code and a check digit. Approved by the Foreign Exchange SEG on 04 February 2025 Message Items Types Post-Trade Foreign Exchange - Maintenance 2024 - 2025 390 February 2025Note: this identifier also supports the new version of the standard, which was published in 2021 (ISO 6166:2021) as there is no update in the pattern.				2. Các loại mã thường gặp
Trường này thường tiếp nhận các loại mã sau:
• ISIN (International Securities Identification Number): Mã định danh 12 ký tự theo chuẩn ISO 6166. Thường dùng cho các công cụ phái sinh đã được niêm yết hoặc chuẩn hóa cao.
• Mã tạm thời/Mã nội bộ: Trong trường hợp sản phẩm OTC chưa có mã quốc tế, các hệ thống có thể sử dụng mã do các bên tự thỏa thuận, nhưng xu hướng hiện nay là chuyển sang dùng mã UPI (Unique Product Identifier).


		5		            OtherIdentification		[0..*]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId		Identification of a security by proprietary or domestic identification scheme.

		6		              Identification 		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Id		Identification of a security.

		6		              Suffix 		[0..1]		text {1,16}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Sfx		Identifies the suffix of the security identification.

		6		              Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp		Type of the identification.

		7		                Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp/Cd		Unique and unambiguous identification source, as assigned via a pre-determined code list.
Specifies the external financial instrument identification type scheme name code in the format of character string with a maximum length of 4 characters.

		7		                Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/OthrId/Tp/Prtry		Unique and unambiguous identification source using a proprietary identification scheme.

		5		            Description 		[0..1]		text {1,130}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/Desc		Textual description of a security instrument.

		4		          ConfirmationDateAndTimestamp		[0..1]		dateTime		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ConfDtAndTmstmp		Specifies the date and time of the confirmation of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong quy trình giao dịch ngoại hối (FX Workflow), có hai mốc thời gian dễ gây nhầm lẫn:
• Execution Timestamp: Thời điểm khớp lệnh (khi bạn nhấn nút "Deal").
• Confirmation Timestamp (ConfDtAndTmstmp): Thời điểm hai bên cùng kiểm tra lại các điều khoản (số tiền, tỷ giá, ngày thanh toán) và chính thức chấp thuận rằng dữ liệu đó là đúng.

		4		          ClearingTimestamp 		[0..1]		time		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ClrTmstmp		Specifies the time at which the Central Counterparty (CCP) has legally taken on the clearing of the trade in Universal Time Coordinated (UTC).				Trong một hệ thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại, trước khi dòng tiền thực sự chuyển động (Settlement), giao dịch thường đi qua một "tầng" kiểm tra và tính toán ròng:
• Đối với giao dịch qua CCP (như giao dịch phái sinh): Đây là lúc trung tâm bù trừ tiếp nhận và bảo lãnh.
• Đối với giao dịch PvP thông thường: <ClrTmstmp> ghi nhận thời điểm hệ thống (ví dụ: một bộ phận của hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoặc một Clearing House trung gian) xác nhận rằng giao dịch này đủ điều kiện để đưa vào hàng đợi quyết toán PvP.
o Hệ thống đã kiểm tra tính hợp lệ của bản tin.
o Hệ thống đã xác định được các bên và tính toán số tiền ròng cần thanh toán (nếu có bù trừ đa biên).
• Mục đích: Giúp cơ quan quản lý biết được độ trễ giữa lúc "xác nhận giao dịch" (ConfDtAndTmstmp) và lúc giao dịch "sẵn sàng để thanh toán" (ClrTmstmp).

		4		          CommissionsAndFees 		[0..*]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees		Provides the commission and fee type anf amout or rate.

		5		          Type 		[1..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp		Type of the commission or fee.

		6		            Code 		[1..1]		text {1,4}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Cd		Specifies a commission or fee type.

		7		              Zwischengewinn				ZWIS				Zwischengewinn

		7		              ValueAddedTax				VATA				Tax is a value added tax.

		7		              TransferTax				TRAN				Tax levied on a transfer.

		7		              TransactionTax				TRAX				Tax levied on a transaction.

		7		              StockExchangeTax				STEX				Tax collected by a stock exchange.

		7		              StampDuty				STAM				Tax is on certain documents and transactions.

		7		              OtherAmount				OTHR				Another type of commission or fees.

		7		              NationalFederalTax				COUN				Tax is a country, national, or federal tax that is usually charged by the custodian.

		7		              LocalTax				LOCL				Tax that is charged by a local settlement system or local jurisdiction.

		7		              LocalBrokerCommission				LOCO				Local broker's commission amount.

		7		             GermanLocalTax4				LYDT				Local tax (Ertrag Besitzanteilig) yield liable for interest down payment tax.

		7		             GermanLocalTax3				LOTE				Local tax (Zinstopf) offset interest per unit against tax exempt amount (variation to offset interest per unit in relation to tax exempt amount).

		7		             GermanLocalTax2				LIDT				Local tax (ZAS pflichtige Zinsen) - interest liable for interest down payment tax (proportion of gross interest per unit/interim profits that is not covered by the credit in the interest pool).

		7		             ExecutingBrokerCommissi				EXEC				Executing broker's commission amount.

		7		             EUTaxRetention				EUTR				Tax withheld at source in the framework of the European Directive on taxation of savings in the form of interest payments.

		7		             Equalisation				EQUL				Investor's subscription amount that is held by the fund in order to pay incentive / performance fees at the end of the fiscal year.

		7		             ConsumptionT				COAX				Tax that is levied on goods and services purchased by customers, and is added to the retail price.

		7		              Aktiengewinn				AKTI				Share-related profit. This is a tax specific to the German market. The sharerelated-profit gives the fund the opportunity to pass on to the institutional investor redeeming fund units certain tax-free income from equity. The calculation method is based on the old Investment Tax Act (Investmentsteuergesetz).

		7		              EarlyRedemptionFeeAmount				ERFE				Early redemption fees.

		7		              EntranceFees				ENTF				Entrance fees amount.

		7		              MarginAmount				MARG				Margin amount related commissions and fees.

		7		              MatchingOrConfirmationFees				MACO				Fee charged for matching and/or confirmation.

		7		              NetGainLoss				ANTO				Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions arenetted or paired off.

		7		              RebateBonification				CREB				Rebate or bonification fees or commission amount.

		7		              SpecialConcessions				SPCN				Fees, drawdown, or other reduction from or in addition to the deal price.

		7		              Subscription				SUBS				Subscription interest.

		7		              Total				TOTL				Total amount of all commissions or fees.

		7		              TradeDealAmount				DEAL				Trade deal amount fees.

		7		              AccruedInterest				ACRU				Amount of interest earned on a debt, such as a bond, but not yet collected.

		7		              BackLoadFee				BAKL				Amount paid by investors when selling mutual fund shares.

		7		              ChargesAndFees				CHAR				Amount of money that cannot be categorised by another qualifier.

		7		              CorrespondentBankCharge				CBCH				Charge of the correspondent bank for transferring money.

		7		              GermanLocalTax1				LADT				Local tax (ZAS Anrechnungsbetrag) subject to interest down payment tax (proportion of interest liable for interest down payment tax/interim profit that is not covered by the tax exempt amount).

		7		              DiscountAmount				DSCA				Aggregate amount of discount.

		7		              HedgingCost				HDGE				Amount due and payable to a hedge counterparty under a hedge agreement during the relevant period.

		7		              IssueDiscountAllowance				ISDI				Amount of money defined as a discount on a new issue or on a tranche of an existing issue.

		7		              PaymentLevyTax				LEVY				Tax levied on a payment.

		7		              OriginalCurrencyAmount				OCMT				Posting/settlement amount in its original currency when conversion from/into another currency has occurred.

		7		              PremiumAmount				PRMA				Difference between the amount of money of the first leg and the amount of the second leg of the transaction.

		7		              OnTopMargin				OTMG				Amount is an on top margin.

		7		              RegulatoryFees				REGF				Amount of money charged by a regulatory authority, for example, Securities and Exchange fees.

		7		              RemunerationAmount				REMU				Amount of any other remuneration received or to be received by the broker in connection with the transaction.

		7		              ResultingAmount				RESU				Counter value of a foreign exchange conversion.

		7		              SalesMargin				SAMG				Financial metric used to assess a firm's financial health by revealing the proportion of money left over from revenues after accounting for the cost of goods sold. Gross profit margin serves as the source for paying additional expenses and future savings.

		7		              SettlementAmount				SETT				Amount of all settled transactions.

		7		              ShippingCharge				SHIP				Charge for shipping, including the insurance of securities.

		7		              AccruedCapitalisation				ACCA				Amount of unpaid interest (on bonds which have defaulted and have subsequently restructured), which is capitalized and added to the original principal amount of the bond.

		7		              DifferenceInPrice				PRDF				Difference between the deal price and another reference price.

		7		              ExpectedRefund				REFD				Amount of the expected refund.

		7		              PartialRedemptionWithholdingAmount				PRWI				Amount retained by a fund and paid out later at a time decided by the fund.

		7		              ResearchFee				RSCH				Charge or commission paid by the investor to a distributor/intermediary or other service provider for the provision of financial research.

		6		             Proprietary		[1..1]		text {1,35}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Tp/Prtry		Specifies a commission or fee types, as a proprietary code.

		5		          AmountOrRate		[1..1]		Choice		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate		Amount or rate of the commissions and fees.

		6		             Amount		[1..1]		0 <= decimal
td = 18
fd = 5		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt		Specifies the actual amount.

		7		              Xml Attribute Currency				"text
[A-Z]{3,3}"		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Amt/@Ccy

		8		                Algorithm : ActiveCurrency								The currency code must be a valid active currency code, not yet withdrawn on the day the message containing the currency is exchanged. Valid active currency codes are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency, consist of three (3) contiguous letters, and are not yet withdrawn on the day the message containing the Currency is exchanged.

		7		            Algorithm : CurrencyAmount								The number of fractional digits (or minor unit of currency) must comply with ISO 4217. Note: The decimal separator is a dot.

		6		             Rate		[1..1]		decimal 
td = 11
fd = 10 		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/AmtOrRate/Rate		Specifies the rate (percentage) which is used to calculate the amount.

		5		          Sign 		[0..1]		boolean		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/ComssnsAndFees/Sgn		 Indicates that the amount or rate value is positive or negative.				Trong một giao dịch ngoại hối, ngoài số tiền gốc (Principal amount), các bên thường phải hạch toán thêm các khoản phí (Commission) hoặc phí môi giới (Brokerage fees).
Giá trị true (Positive): Thường đại diện cho một khoản thu nhập hoặc số tiền nhận về.
Giá trị false (Negative): Đại diện cho một khoản chi phí hoặc số tiền phải trả đi.
Mục đích: Giúp hệ thống kế toán và cơ quan quản lý (NHNN) biết được ngân hàng đang là bên trả phí hay bên thu phí cho giao dịch đó. Điều này cực kỳ quan trọng khi thực hiện đối soát ròng (Netting) số tiền thanh toán thực tế cuối cùng.

		4		        AdditionalReportingInformation		[0..1]		text {1,210}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/RgltryRptg/AddtlRptgInf		 Specifies additional information that might be required by the regulator

		3		      MessagePagination		[0..1]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/MsgPgntn		Page number of the message (within the status report) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the report.

		4		        PageNumber		[1..1]		text 
[0-9]{1,5}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/MsgPgntn/PgNb		Page number.

		4		        LastPageIndicator		[1..1]		boolean		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/MsgPgntn/LastPgInd>		Indicates the last page.

		3		      SupplementaryData		[0..*]				/Document/FXTradBlkStsNtfctn/SplmtryData		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.

		4		        PlaceAndName		[0..1]		text{1,350}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/SplmtryData/PlcAndNm		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.
In the case of XML, this is expressed by a valid XPath.

		4		        Envelope		[1..1]		text{1,350}		/Document/FXTradBlkStsNtfctn/SplmtryData/Envlp		Technical element wrapping the supplementary data.
Technical component that contains the validated supplementary data information. This technical envelope allows to segregate the supplementary data information from any other information.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































